
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Phan Thị Thu Mai

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NHẰM TĂNG 

CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 

SỰ NGHIỆP NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH DOANH VÀ 

QUẢN LÝ

Hà Nội - 2012



LỜI CAM ĐOAN

Tác giả luận án cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các thông 

tin và số liệu là trung thực và chưa từng công bố trong bất kỳ một công trình nào.

TÁC GIẢ LUẬN ÁN

    Phan Thị Thu Mai



MỤC LỤC
Lời cam đoan…………………………………………………………...……………i

Danh mục chữ viết tắt……………………………………………………...………..ii

Danh mục sơ đồ…………………………………………………………..………...iv

Danh mục phụ lục……………………………………………………………..…….v

Danh mục các biểu…………………………………………………………………vii

Sanh mục các biểu đồ……………………………………………………………..viii

Lời mở đầu………………………………………………..…………..……………..1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỚI VIỆC TĂNG 

CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ 

NGHIỆP…………………………………………………………………….….10

1.1. Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp và quản lý tài chính trong đơn 

vị hành chính sự nghiệp………………………………………………..……..10

1.1.1. Khái niệm, phân loại đơn vị hành chính sự nghiệp………………….…….10

1.1.2. Đặc điểm hoạt động của các đơn vị hành chính sự nghiệp………………..13

1.1.3. Đặc điểm quản lý trong các đơn vị hành chính sự nghiệp………………...16

1.1.4. Quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp………..................17

1.2. Khái niệm, căn cứ, cơ sở và nguyên tắc tổ chức hạch toán kế toán trong các 

đơn vị hành chính sự nghiệp…………………………………………………24

1.2.1. Khái niệm tổ chức hạch toán kế toán...……….…………………..…………24

1.2.2. Căn cứ tổ chức hạch toán kế toán đối ............................................……........26

1.2.3. Cơ sở kế toán và nguyên tắc của tổ chức hạch toán kế toán   

..…………....29

1.3. Nội dung của tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường quản lý 

tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp .………..…………………..34

1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán  ……...…………………..………………………...35

1.3.2. Tổ chức công tác kế toán  …….…………………………………………….44

1.4. Kinh nghiệm quốc tế về tổ chức hạch toán kế toán trong các đơn vị thuộc 



lĩnh vực Lao động – Xã hội và bài học đối với Việt Nam...............................71

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRONG 

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NGÀNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI………………………………………………………………...76

2.1. Tổng quan về các đơn vị hành chính sự nghiệp và quản lý tài chính

tại các đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao động - Thương

binh và xã hội………………………………………………………………76

2.1.1. Đặc điểm hoạt động và đặc điểm quản lý………………...………………...76

2.1.2. Đặc điểm quản lý tài chính……………………………………….…............80

2.2. Thực trạng xây dựng và ban hành khuôn khổ pháp lý về kế toán trong các 

đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao động - Thương binh vâx hội...........91

2.3. Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán trong các đơn vị hành chính 

sự nghiệp ngành Lao động - Thương binh và xã hội………………….............94

2.3.1. Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán…………………………………………94

2.3.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán……………………………………….100

2.4. Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế toán và sự ảnh hưởng đối với 

quản lý tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao động –

Thương binh và xã hội … …………………………………………………...120

2.4.1. Ưu điểm của tổ chức hạch toán kế toán và sự tác động đến quản

         lý tài chính…………………………………………………………….........120

2.4.2 Những tồn tại trong tổ chức hạch toán kế toán và sự ảnh hưởng tới quản

         lý tài chính………………………………………………………………….121

2.4.3. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại…………………………………..126

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN 

KẾ TOÁN NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NGÀNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI……………………………………………………………….132

3.1. Sự cần thiết và định hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các



      đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao động - Thương binh và xã hội …....132

3.1.1. Định hướng phát triển ngành Lao động - Thương binh và xã hội trong tương

lai.........................................................................………...........................….132

3.1.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện ……………………………………………....134

3.1.3. Định hướng hoàn thiện………………………………………………...…..136

3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các

đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao động - Thương binh và xã hội.....138

3.2.1. Yêu cầu hoàn thiện………………………………………………...............138

3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện…………………………………………..................138

3.3. Giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản 

lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao 

động - Thương binh và xã hội……………………………………………..139

3.3.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán………………………………………..139

3.3.2. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán…………………...…………….........144

3.4. Điều kiện thực hiện các giải pháp………………………………................188

3.4.1. Về phía Nhà nước và Bộ Lao động – Thương binh và xã hội……….........188

3.4.2. Về phía các dơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao động  - Thương 

binh và xã hội……………………………………………………………...190

Kết Luận chung………………………………………………………........194

Danh mục tài liệu tham khảo………………………………………...........195

Danh mục các công trình đã công bố của tác giả……………………….....201

Phụ lục …………………………………………………………………….202



DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN

STT Ký hiệu viết tắt Viết đầy đủ

1 BTC Bộ tài chính

2 BCQT Báo cáo quyết toán

3 CTMT Chương trình mục tiêu

4 CTGS Chứng từ ghi sổ

5 CSDT Cơ sở dồn tích

6 CSTM Cơ sở tiền mặt

7 DS Danh sách

8 DT Dự toán

9 GTGT Giá trị gia tăng

10 HCSN Hành chính sự nghiệp

11 IPSAS Chuẩn mực kế toán công quốc tế

12 KT Kế toán

13 KP Kinh phí

14 KPĐP Kinh phí địa phương

15 KPTW Kinh phí trung ương

16 LĐTBXH Lao động – Thương binh xã hội

17 NT Ngày tháng

18 NSNN Ngân sách nhà nước

19 PS Phát sinh

20 QĐ Quyết định

21 QT Quyết toán

22 SDNS Sử dụng ngân sách

23 SH Số hiệu

24 SXKD Sản xuất kinh doanh

25 SNCT Sự nghiệp có thu



26 TK Tài khoản

27 TKKT Tài khoản kế toán

28 TSCĐ Tài sản cố định

29 ƯĐNCC Ưu đãi người có công



DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

Số thứ tự 

sơ đồ
Tên sơ đồ

Sơ đồ 1.1 Mối quan hệ giữa đơn vị HCSN với các cơ quan chức năng

Sơ đồ 1.2 Chu trình lập, chấp hành dự toán thu chi trong các đơn vị hành chính sự 

nghiệp

Sơ đồ 1.3 Căn cứ tổ chức hạch toán kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Sơ đồ 1.4 Tổ chức Lao động kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Sơ đồ 2.1 Quy trình lập và giao dự toán, quyết toán kinh phí trong các đơn vị 

HCSN ngành LĐ- TBXH

Sơ đồ 2.2 Quy trình luân chuyển chứng từ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp 

ngành LĐ - TBXH

Sơ đồ 2.3 Trình tự luân chuyển chứng từ thu phí, lệ phí tại các đơn vị SNCT ngành 

LĐ-TB XH

Sơ đồ 2.4 Trình tự luân chuyển chứng từ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công tại 

Phòng LĐ TBXH

Sơ đồ 2.5 Luân chuyển chứng từ thu quỹ đền ơn đáp nghĩa tại Phòng LĐ – TB XH

Sơ đồ 3.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán kiểu hỗn hợp tại các Sở LĐTBXH

Sơ đồ 3.2 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán kiểu phân tán tại các đơn vị dự toán 

cấp 2 ngành LĐTBXH

Sơ đồ 3.3 Hạch toán quỹ đền ơn đáp nghĩa tại quỹ cấpTrung ương

Sơ đồ 3.4 Hạch toán quỹ đền ơn đáp nghĩa tại quỹ cấpTỉnh

Sơ đồ 3.5 Hạch toán quỹ đền ơn đáp nghĩa tại quỹ cấp Huyện

Sơ đồ 3.6 Hạch toán chi phí và kết quả hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán trong 

các đơn vị sự nghiệp ngành LĐ TBXH



DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC

Số thứ tự 

phụ lục
Tên phụ lục

Phụ lục 1.1 Sơ đồ bộ máy quản lý của các đơn vị HCSN

Phụ lục 1.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán kiểu tập trung tại ĐVDT cấp 3

Phụ lục 1.3 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán kiểu hỗn hợp tại ĐVDT cấp 3

Phụ lục 1.4 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán kiểu phân tán tại ĐVDT cấp 1,2

Phụ lục 1.5 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán kiểu hỗn hợp tại ĐVDT cấp 1,2

Phụ lục 1.6 Phương pháp hạch toán trên tài khoản kế toán trong đơn vị HCSN

Phụ lục 1.7 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký sổ cái

Phụ lục 1.8 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ

Phụ lục 1.9 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung

Phụ lục 1.10 Trình tự ghi sổ một số phần hành kế toán chủ yếu

Phụ lục 2.1 Quy mô mẫu điều tra 

Phụ lục 2.2 Mẫu phiếu điều tra 

Phụ lục 2.3 Mẫu phỏng vấn cá nhân 

Phụ lục 2.4 Kết quả  điều tra , phỏng vấn 

Phụ lục 2.5 Mô hình tổ chức ngành LĐTBXH

Phụ lục 2.6 Danh mục chứng từ kế toán sử dụng tại các đơn vị khảo sát

Phụ lục 2.7 Danh sách chi trả trợ cấp một lần (Lập chung cho các loại trợ cấp)

Phụ lục 2.8 Danh sách chi trả trợ cấp hàng tháng (lập chung cho các loại trợ cấp)

Phụ lục 2.9 Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục

Phụ lục 2.10 Bảng tổng hợp thanh toán kinh phí chi trả trợ cấp

Phụ lục 2.11 Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp hàng tháng

Phụ lục 2.12 Danh mục tài khoản kế toán sử dụng tại các đơn vị khảo sát



Phụ lục 2.13 Danh mục sổ kế toán sử dụng tại các đơn vị khảo sát

Phụ lục 2.14 Sổ chi tiết các tài khoản

Phụ lục 2.15 Sổ chi tiết chi ưu đãi người có công

Phụ lục 2.16 Sổ chi tiết chi hoạt động

Phụ lục 2.17 Trình tự ghi sổ một số phần hành kế toán chủ yếu trong  đơn vị 

HCSN ngành LĐ TBXH

Phụ lục 2.18 Danh mục báo cáo kế toán sử dụng tại các đơn vị khảo sát

Phụ lục 2.19 Thực trạng áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế



DANH MỤC CÁC BIỂU

Số thứ tự 

biểu
Tên biểu

Biểu 3.1 Biên bản bàn giao TSCĐ cho bộ phận sử dụng

Biểu 3.2 Mẫu danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng

Biểu 3.3 Báo cáo kết quả hoạt động

Biểu 3.4 Báo cáo kết quả hoạt động (sử dụng cho đơn vị cấp trên)

Biểu 3.5 Báo cáo tình hình tài chính

Biểu 3.6 Biên bản giao nhận chứng từ cho đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Biểu 3.7 Chứng từ kế toán trong điều kiện kế toán trở thành dịch vụ

Biểu 3.8 Sổ kế toán trong điều kiện kế toán trở thành dịch vụ

Biểu 3.9 Báo cáo kế toán trong điều kiện kế toán trở thành dịch vụ



DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

Số thứ tự 

biểu đồ
Tên biểu đồ

Biểu đồ 2.1 Nguồn thu sự nghiệp và SXKD tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

giai đoàn 2007 - 2010

Biểu đồ 2.2 Bổ sung nguồn kinh phí và nộp NSNN từ chênh lệch thu chi hoạt 

động sự nghiệp và XSKD giai đoàn 2007 - 2010

Biểu đồ 3.1 Mức độ áp dụng cơ sở kế toán tiền mặt

Biểu đồ 3.2 Mức độ áp dụng cơ sở kế toán dồn tích



1 
 

 
LỜI MỞ ðẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu 

Mọi ñơn vị hoạt ñộng vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận ñều quan tâm ñến hiệu 

quả thể hiện kết quả ñầu ra là lớn nhất và chi phí ñầu vào là thấp nhất. ðể ñạt ñược 

mục ñích ñó các nhà quản lý phải ñặc biệt quan tâm ñến “quản lý tài chính”, quản lý 

tài chính bằng các công cụ khác nhau như: hệ thống ñịnh mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, 

các chính sách tài chính, quy chế, quy ñịnh của ñơn vị, hệ thống thông tin hạch toán 

kế toán…. trong ñó thông tin hạch toán kế toán ñóng vai trò quan trọng và không 

thể thiếu trong hệ thống thông tin cho việc ra quyết ñịnh của nhà quản lý các cấp. 

Mọi hoạt ñộng kinh tế tài chính ñều cần ñược phản ánh bằng các thông tin của kế 

toán thông qua việc thu thập, phân loại, tính toán, ghi chép, tổng hợp các nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh ñể cung cấp thông tin kinh tế tài chính của một ñơn  vị cho các ñối 

tượng sử dụng. ðối với ñơn vị hành chính sự nghiệp kế toán là phương tiện phản 

ánh thường xuyên, kịp thời, ñầy ñủ về tình hình tài sản và kết quả các hoạt ñộng của 

ñơn vị. ðối với Nhà nước kế toán là công cụ kiểm tra, kiểm soát quá trình lập và 

chấp hành dự toán thu chi. Kế toán với hai chức năng là thông tin và kiểm tra, kiểm 

soát ñã khẳng ñịnh ñược vị trí và vai trò quan trọng của mình trong hoạt ñộng quản 

lý.Tuy nhiên vai trò quan trọng của kế toán chỉ phát huy tác dụng khi công tác kế 

toán ñược tổ chức khoa học, hợp lý. Công tác kế toán sẽ không chỉ là việc ghi chép 

phản ánh ñơn thuần mà kế toán phải thực sự là hệ thống thông tin kinh tế - tài chính 

cung cấp chính xác, kịp thời phục vụ cho việc ra quyết ñịnh quản lý và ñiều hành 

hoạt ñộng tài chính của ñơn vị. Thông tin kế toán cung cấp sẽ là cơ sở cho việc lập 

dự toán thu, chi, theo dõi tình hình chấp hành dự toán và là căn cứ ñánh giá kết quả 

thực hiện dự toán. Các thông tin này có vai trò quan trọng trong việc ra quyết ñịnh 

ñiều hành nhằm quản lý có hiệu quả nguồn thu và tình hình sử dụng kinh phí tại ñơn 

vị nhằm tăng nguồn thu, giảm chi tiêu và do ñó giảm dần sự tài trợ từ ngân sách nhà 

nước. Hiện nay Việt Nam ñã có chế ñộ kế toán áp dụng cho lĩnh vực công và các 

quy ñịnh cụ thể về kế toán áp dụng cho các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao 

ñộng – Thương binh và xã hội.  Trên thực tế thông tin kế toán ñã ñóng góp vai trò 
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không nhỏ ñối với công tác quản lý tài chính tại các ñơn vị này. Tuy nhiên qua thực 

tiễn vận hành cùng với sự thay ñổi trong cơ chế quản lý tài chính theo hướng hội 

nhập với nền tài chính và kế toán công quốc tế và ñặc biệt là xu hướng cải cách tài 

chính công ñã và ñang thực hiện ñã chứng tỏ thông tin kế toán, sản phẩm của tổ 

chức hạch toán kế toán, hiện chưa ñáp ứng ñược các ñòi hỏi ngày càng cao xét trên 

cả hai góc ñộ hiệu quả công việc kế toán và hiệu quả quản lý tài chính. Như vậy cần 

thiết phải có sự cải tiến, hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm nâng cao hiệu 

quả quản lý tài chính tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng – Thương 

binh và xã hội. Nhận thức ñược tính cấp thiết này tác giả chọn ñề tài “Hoàn thiện 

tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản lý tài chính trong các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và xã hội” làm ñề tài 

nghiên cứu cho luận án tiến sỹ của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận về tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị hành 

chính sự nghiệp, kết hợp với những phân tích ñánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế 

toán và tác ñộng của nó tới quản lý tài chính trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

ngành Lao ñộng – Thương binh và xã hội luận án ñưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ 

chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản lý tài chính trong các ñơn vị này. 

3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

ðối tượng nghiên cứu: 

ðối tượng nghiên cứu của luận án là các ñặc ñiểm, yêu cầu quản lý tài chính 

ngành và trên cơ sở ñó ñề cập công tác tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp Ngành Lao ñộng - Thương binh và xã hội.  

Phạm vi nghiên cứu:  

Phạm vi nghiên cứu của luận án ñược giới hạn ở việc nghiên cứu lý luận, 

phân tích thực trạng và ñề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán 

nhằm tăng cường quản lý tài chính trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp Ngành 

Lao ñộng - Thương binh và xã hội. Các nội dung về lý luận, thực tiễn và các giải 

pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản lý tài chính trong 

các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng – Thương binh và xã hội trong 
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luận án không ñề cập ñến vấn ñề tổ chức hạch toán kế toán nhằm thực hiện chức 

năng kế toán quản trị mà chỉ tập trung xem xét trên góc ñộ thực hiện chức năng kế 

toán tài chính.   

4. Phương pháp nghiên cứu 

ðể có ñược các ñánh giá thực tiễn tác giả tập trung khảo sát tại các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp Ngành Lao ñộng - Thương binh và xã hội theo quy mô mẫu 

bao gồm 100 ñơn vị, bao gồm hai nhóm chính: Các ñơn vị sự nghiệp là 20 ñơn vị 

trong ñó bao gồm các ñơn vị sự nghiệp thuộc các lĩnh vực hoạt ñộng khác nhau như 

các ñơn vị hoạt ñộng trong các lĩnh vực giáo dục ñào tạo, y tế, văn hóa thông tin và 

các ñơn vị sự nghiệp khác. Trong nhóm này tác giả khảo sát tại các ñơn vị dự toán 

cấp 2 và ñơn vị dự toán cấp 3. Các ñơn vị hành chính thuộc ngành ñược tác giả khảo 

sát 80 ñơn vị và ñược phân chia theo các cấp dự toán khác nhau bao gồm ñơn vị dự 

toán cấp 1, cấp 2 và cấp 3.  

Với quy mô mẫu khảo sát như trên tác giả thu thập thông tin về thực trạng tổ 

chức hạch toán kế toán tại các ñơn vị khảo sát chủ yếu trên cơ sở 3 phương pháp 

chính là: Phát phiếu ñiều tra, thực hiện phỏng vấn sâu nhân viên kế toán, phụ trách 

kế toán và tham gia tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại ñơn vị mà qua phỏng vấn 

sâu tác giả thấy là ñiển hình.  

Số liệu sơ cấp thu ñược từ ñiều tra thông qua bảng hỏi và phỏng vấn sâu do 

tác giả luận án thực hiện. Số liệu thứ cấp chủ yếu từ các báo cáo của Vụ kế hoạch 

tài chính, Bộ Lao ñộng - Thương binh và xã hội, các Sở lao ñộng - Thương binh và 

xã hội, từ các ñơn vị hành chính sự nhgiệp thuộc ngành ...và từ các kết quả nghiên 

cứu ñã ñược công bố của tác giả trong nước. 

Luận án sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, nghiên 

cứu lý luận kết hợp với khảo sát thực tế ñể phân tích, so sánh và tổng hợp thông tin. 

Luận án sử dụng linh hoạt phương pháp nghiên cứu ñịnh tính, nghiên cứu ñịnh 

lượng và các phương pháp của thống kê như: so sánh, tổng hợp, phân tích…..ñể xử 

lý nguồn thông tin thu ñược làm cơ sở ñưa ra các nhận ñịnh, ñánh giá thực trạng và 

ñề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán.  

5. Tổng quan nghiên cứu 



4 
 

Tổ chức hạch toán kế toán có vai trò quan trọng trong thực tiễn công tác kế 

toán cũng như trong quản lý tài chính nói chung, vậy tổ chức hạch toán kế toán là 

gì? ðó có phải là chế ñộ kế toán áp dụng thống nhất do Bộ Tài chính ban hành trên 

cơ sở luật Kế toán không? Câu trả lời là không vì: Chế ñộ Kế toán do Bộ Tài chính 

ban hành trên cơ sở luật Kế toán, chế ñộ kế toán ñịnh hướng cho các ñơn vị kế toán 

hoạt ñộng theo một hành lang pháp lý nhất ñịnh, nhưng tổ chức hạch toán kế toán 

lại là việc thiết lập và xây dựng hệ thống tổ chức từ nhân sự ñến các công việc 

chuyên môn cụ thể tương ứng trong bộ máy kế toán của các ñơn vị cụ thể. ðây là 

kết quả của việc vận dụng có chọn lọc các quy ñịnh trong chế ñộ kế toán trên cơ sở 

ñặc ñiểm ñặc thù của các loại hình ñơn vị kế toán khác nhau. Công tác kế toán có 

ñược ñánh giá tốt hay không phụ thuộc vào công tác tổ chức hạch toán kế toán có 

ñược thực hiện theo mô hình khoa học hay không. Tổ chức hạch toán kế toán là cầu 

nối giữa lý thuyết hạch toán kế toán với thực hành công việc kế toán tại ñơn vị kế 

toán cụ thể. Nói ñến tổ chức hạch toán kế toán là nói ñến tổ chức các phương pháp 

kế toán và tổ chức nhân sự kế toán của một ñơn vị hạch toán cơ sở theo một mô 

hình cụ thể nhằm thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về hoạt ñộng kinh tế tài 

chính ở ñơn vị một cách nhanh nhất, ñầy ñủ và trung thực nhất. Thông tin do kế 

toán cung cấp phục vụ ñắc lực cho việc ra quyết ñịnh của nhà quản lý các cấp.      

Tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp khác nhau 

sẽ không như nhau, nhưng chúng ñều dựa trên nền tảng của các yếu tố tổ chức sau:    

- Tổ chức bộ máy kế toán     

- Tổ chức công tác kế toán: Nội dung tổ chức này bao gồm: Tổ chức hệ thống 

chứng từ kế toán, tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức hệ thống sổ kế toán, tổ 

chức hệ thống báo cáo kế toán, tổ chức công tác kiểm tra kế toán. 

Kết hợp các yếu tố tổ chức trên trong một tổng thể cùng với các ñặc thù từng 

loại hình ñơn vị tạo nên các mô hình tổ chức hạch toán kế toán khác nhau và mỗi 

mô hình tổ chức hạch toán kế toán có thể ñem lại các hiệu quả trong quản lý tài 

chính khác nhau.  

Nội dung chính của quản lý tài chính trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp là 

các hoạt ñộng thu, chi ngân sách gắn liền với các giai ñoạn tiếp nhận, sử dụng và 
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quyết toán các nguồn kinh phí. Tổ chức hạch toán kế toán có liên hệ chặt chẽ tới 

công tác quản lý tài chính trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp vì nó trực tiếp 

cung cấp thông tin phục vụ cho quản lý tài chính và công tác quản lý tài chính tốt 

cũng góp phần thúc ñẩy công tác kế toán ngày một tốt hơn và thông tin kế toán cung 

cấp cũng ngày một tin cậy hơn. Tuy nhiên hiệu quả quản lý tài chính trong các ñơn 

vị hành chính sự nghiệp nói chung rất khó ño lường ñặc biệt là hiệu quả quản lý tài 

chính trong các ñơn vị hành chính, các ñơn vị sự nghiệp thước ño hiệu quả quản lý 

tài chính dễ lượng hóa hơn nhưng cũng rất phức tạp vì nó không ñịnh lượng ñược 

giống như trong các doanh nghiệp.     

 Trong các nghiên cứu trước ñây về tổ chức hạch toán kế toán các tác giả chủ 

yếu ñề cập ñến nguyên lý và nguyên tắc chung về tổ chức hạch toán kế toán và ñặc 

ñiểm tổ chức hạch toán kế toán trong một số loại hình doanh nghiệp ñặc thù. Riêng 

lĩnh vực tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp, trên thế 

giới chỉ có một số ít tác giả nghiên cứu. Ba trong số các tác giả ñó là Earl R.Wilson, 

Leon E.Hay, Susan C.Kattelus ñã cùng tham gia viết cuốn sách nổi tiếng với tiêu ñề 

là “Kế toán Nhà nước và các tổ chức phi lợi nhuận” (Accounting for Governmental 

and Nonprofit Entities). ðây có thể coi là một công trình nghiên cứu khá công phu 

về các khía cạnh hoạt ñộng khác nhau trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp nói 

chung. Các nội dung nghiên cứu trong cuốn sách bao gồm: các nguyên tắc kế toán 

ñược chấp nhận chung, hướng dẫn cách ghi nhận các sự kiện, cách thức lập các báo 

cáo tài chính cuối kỳ. Nghiên cứu cũng ñi sâu vào phân tích tổ chức hạch toán kế 

toán của một số lĩnh vực ñặc thù như giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc 

phòng…Gần ñây, trên thế giới có công trình nghiên cứu của các chuyên gia về kế 

toán lĩnh vực công như: GS.TS. Jess W.Hughes – Trường ñại học Old Dominition, 

Paul sutcliffe – Chuyên gia tư vấn cao cấp  thuộc liên ñoàn kế toán quốc tế, Gillian 

Fawcett – Giám ñốc lĩnh vực công ACCA toàn cầu, Reza Ali – Giám ñốc phát triển 

kinh doanh ACCA khu vực Asean và Úc…trong các công trình nghiên cứu về thực 

trạng áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế, tình hình xây dựng và áp dụng trong 

các quốc gia phát triển và ñang phát triển trên thế giới như Anh, Ấn ðộ, Úc, Mỹ…   

dựa trên 2 cơ sở kế toán là cơ sở kế toán dồn tích và cơ sở kế toán tiền mặt ñược 
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giới thiệu trong hội thảo về thực trạng áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế của 

các nước trên thế giới do ngân hàng thế giới phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức tại 

Việt Nam từ ngày 17/4/2007 ñến 24/4/2007. Các công trình nghiên cứu này có ñiểm 

chung là nghiên cứu các mô hình áp dụng và xây dựng chuẩn mực kế toán lĩnh vực 

công, trên cơ sở ñó ñã làm rõ nội dung tổ chức công tác kế toán từ khâu chứng từ 

cho ñến lập các báo cáo tài chính trên cơ sở dồn tích và cơ sở kế toán tiền mặt cũng 

như tác dụng của mô hình này trong việc công khai và minh bạch hệ thống tài chính 

của chính phủ, ñặc biệt các nghiên cứu này cũng chỉ ra các ích lợi từ việc vận dụng 

chuẩn mực kế toán công quốc tế và cơ sở kế toán dồn tích. Hoặc công trình nghiên 

cứu của ba tác giả Bernardino Benito, Vicente Montesinos, Francisco Bastida về tài 

chính tư nhân trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại Tây Ban Nha ñăng trên Critical 

Perspectives on Accounting 19 (2008) trang 963- 986, nghiên cứu ñề cập ñến nhân 

tố thứ ba ảnh hưởng ñến tài chính khu vực công và nhấn mạnh ñến những ñóng góp 

của nhân tố này cũng như khoản thanh toán của chính phủ nói chung ñối với bên 

thứ ba. Về cơ bản sợi dây liên hệ giữa tổ chức hạch toán kế toán và hiệu quả quản lý 

tài chính chỉ ñược các tác giả tập trung vào việc nghiên cứu sự ảnh hướng của thông 

tin kế toán ñến tính minh bạch trong chi tiêu ngân sách của Chính Phủ nói chung.  

Ở Việt Nam cho ñến nay chỉ có cơ chế chính sách tài chính và chế ñộ kế toán 

áp dụng cho khu vực công, chưa có chuẩn mực kế toán công áp dụng cho khu vực 

này, mặt khác theo ñánh giá của các chuyên gia ngân hàng thế giới, quỹ tiền tệ quốc 

tế và của Bộ Tài chính, kế toán lĩnh vực công của Việt Nam hiện ñang áp dụng trên 

cơ sở kế toán tiền mặt có ñiều chỉnh (ñối với kế toán ngân sách) và cơ sở dồn tích 

có ñiều chỉnh (ñối với kế toán ñơn vị hành chính sự nghiệp) do vậy việc tiếp thu các 

kinh nghiệm trên thế giới còn gặp nhiều khó khăn vì cơ sở kế toán tiền mặt có ñiều 

chỉnh ñược các quốc gia trên thế giới áp dụng từ thế kỷ 16 ñối với cả hai khu vực 

công và tư, cho ñến nay cả hai khu vực này ñã có những bước tiến dài xây dựng các 

nguyên tắc kế toán cho phù hợp với tình hình mới và chủ yếu hiện ñang áp dụng cơ 

sở kế toán dồn tích. Ở Việt Nam, hệ thống kế toán công bao gồm ba bộ phận: kế 

toán ngân sách, kế toán hành chính sự nghiệp và kế toán các quỹ ñặc thù. ðối với kế 

toán hành chính sự nghiệp, trước năm 2006 nền tảng ñược ñề cập ñến trong quyết 
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ñịnh 999 – TC/Qð/CðKT ban hành ngày 02/11/1996 và mới ñây nhất là Quyết 

ñịnh Số 19/2006/Qð – BTC ngày 30/03/2006, trên nền tảng này các ñơn vị hành 

chính sự nghiệp thuộc các bộ ngành xây dựng các mô hình tổ chức hạch toán kế 

toán cho riêng mình nhưng về cơ bản vẫn chỉ dựa trên ñặc thù từng ngành và chế ñộ 

kế toán chứ chưa có sự vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế. Chế ñộ kế toán 

hành chính sự nghiệp hiện hành của Việt Nam về cơ bản ñã thực hiện trên cơ sở dồn 

tích, ngoại trừ hạch toán tài sản cố ñịnh và nguồn kinh phí, hiện tại theo lộ trình ban 

hành kèm theo quyết ñịnh 3915/Qð – BTC ngày 18 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài 

chính thì từ tháng 6/2009 ñến tháng 6/2013 Việt Nam sẽ ban hành và công bố hết 

các chuẩn mực kế toán áp dụng cho lĩnh vực công. Hiện tại Hội ñồng Chuẩn mực 

Kế toán công quốc tế ñã ban hành 26 chuẩn mực và 1 dự thảo, ñã có 48 quốc gia và 

7 tổ chức trên thế giới ñã và ñang áp dụng Chuẩn mực Kế toán công quốc tế. Do ñó 

khi nghiên cứu về kế toán hành chính sự nghiệp trên cơ sở vận dụng các chuẩn mực 

kế toán quốc tế thì lý luận về kế toán hành chính sự nghiệp sẽ thay ñổi khá nhiều. Ở 

Việt Nam, cho ñến nay ñã có nhiều công trình nghiên cứu về tổ chức hạch toán kế 

toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành khác nhau như: công 

trình của tác giả Nguyễn Thị Minh Hường – ðại học Huế (năm 2004), tác giả ñã 

nghiên cứu lý luận và thực trạng tổ chức kế toán trong các trường ðại học thuộc Bộ 

giáo dục và ñào tạo từ ñó ñề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán 

trong các ñơn vị này. Tác giả Phạm Thu Huyền (năm 2007) lại tập trung nghiên cứu 

hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các bệnh viện công lập trên ñịa bàn Hà 

nội  và nhiều tác giả khác cũng nghiên cứu về tổ chức hạch toán trong các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp thuộc các ngành như: thống kê, bưu chính viễn thông, ño ñạc 

và bản ñồ….nhưng ñiểm chung của các nghiên cứu này chỉ là mô tả thực trạng sau 

ñó ñưa ra các giải pháp thuần túy về phương diện hạch toán nhằm tuân thủ chế  ñộ 

hiện hành chứ chưa chỉ ra ñược ảnh hưởng của tổ chức hạch toán kế toán ñến quản 

lý tài chính. Gần ñây nhất có hai công trình nghiên cứu của tác giả Lê Thành Huyên 

(năm 2008) về ñề tài “Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản 

lý tài chính tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc sở giáo dục tỉnh Bắc 

Giang”  và công trình của tác giả Lê Kim Ngọc (năm 2009) với ñề tài “Tổ chức 
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hạch toán kế toán trong các cơ sở y tế với việc tăng cường quản lý tài chính tại 

ngành y tế Việt Nam”. Hai công trình này tác giả ñều ñã ñưa ra ñược các giải pháp 

hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nói chung và hơn nũa ñã ñưa ra ñược một số 

giải pháp nhằm tăng cường quản lý tài chính, tuy nhiên tác giả chưa nêu ñược ảnh 

hưởng của tổ chức hạch toán tới hiệu quả quản lý tài chính, các giải pháp mà các tác 

giả ñưa ra chưa dựa trên nền tảng chuẩn mực kế toán công quốc tế. Tuy nhiên ñây 

cũng là cơ sở quan trọng ñể tác giả có thể kế thừa, xây dựng mô hình tổ chức hạch 

toán kế toán ñể ñưa ra ñược tác ñộng của từng yếu tố của tổ chức hạch toán kế toán 

ñến hiệu quả quản lý tài chính của các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng 

– Thương binh và Xã hội.     

Như vậy, cho ñến nay chưa có một công trình nào nghiên cứu sâu về tổ chức 

hạch toán kế toán tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng – Thương 

binh và Xã hội nhằm tăng cường quản lý tài chính phục vụ cho hoạt ñộng quản lý của 

các ñơn vị nói riêng và cho ngành Lao ñộng – Thương binh và Xã hội nói chung. 

Bằng tất cả các nghiên cứu trên ñây, tác giả có thể tin tưởng rằng với công 

trình nghiên cứu của mình tác giả sẽ có những ñóng góp mới về lý luận và thực tiễn 

tổ chức hạch toán kế toán nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính trong các ñơn 

vị hành chính sự nghiệp nói chung và các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội nói riêng. 

6. Những ñóng góp của luận án 

Luận án nghiên cứu việc tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị hành chính 

sự nghiệp ngành Lao ñộng – Thương binh và Xã hội, kết quả nghiên cứu sẽ có các 

ñóng góp thiết thực cả về lý luận và thực tiễn: 

Về lý luận:  

Luận án ñã hệ thống hóa và bổ sung những lý luận cơ bản về tổ chức hạch 

toán kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp. 

Về thực tiễn:  

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, kết hợp với 

nghiên cứu ñánh giá thực trạng khuôn khổ pháp lý hiện hành, luận án ñã chỉ ra các 
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tồn tại trên cả hai phương diện cơ sở pháp lý và thực tiễn về tổ chức hạch toán kế 

toán. ðây là cơ sở cho việc hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. 

Luận án cũng ñưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán 

nhằm tăng cường quản lý tài chính trong các các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. Các giải pháp ñược ñề cập trong luận 

án vừa ñáp ứng ñược các yêu cầu hội nhập quốc tế vừa phù hợp với các ñiều kiện 

thực tiễn của ngành và thực tế của Việt Nam, các giải pháp ñều ñược xem xét trên 

hai phương diện kế toán và quản lý tài chính nhằm ñáp ứng yêu cầu của mọi ñối 

tượng sử dụng thông tin kế toán khác nhau phục vụ cho công việc quản lý và ñiều 

hành nói chung trong các ñơn vị. 

7. Bố cục của luận án 

Kết cấu nội dung luận án ngoài các phần mở ñầu, kết luận và các phần bố 

cục khác gồm có ba chương sau: 

Chương 1: Lý luận về tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường quản 

lý tài chính trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị hành 

chính sự nghiệp ngành Lao ñộng – Thương binh và Xã hội 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng 

cường quản lý tài chính trong các ñơn vị hành chính sự 

nghiệp ngành Lao ñộng – Thương binh và Xã hội 
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CHƯƠNG 1 

LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỚI VIỆC TĂNG 

CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ðƠN VỊ HÀNH CHÍNH     

SỰ NGHIỆP 

1.1. Tổng quan về ñơn vị hành chính sự nghiệp và quản lý tài chính trong ñơn 

vị hành chính sự nghiệp 

1.1.1. Khái niệm, phân loại ñơn vị hành chính sự nghiệp 

Lịch sử xã hội loài người ñã chứng minh rằng, khi chế ñộ công xã nguyên thủy 

tan rã thì sự phân công lao ñộng xã hội bắt ñầu phát triển, năng suất lao ñộng tăng 

nhanh và cũng vào lúc này, chế ñộ tư hữu ra ñời, xã hội phân chia thành giai cấp và có 

sự ñấu tranh giữa các giai cấp trong xã hội. Trong ñiều kiện lịch sử ñó Nhà nước ñã 

xuất hiện, ñể duy trì sự vận hành của bộ máy Nhà nước, cũng như thực hiện các mục 

tiêu phát triển kinh tế xã hội Nhà nước tiến hành tổ chức bộ máy gồm các cơ quan trực 

thuộc. Hệ thống các cơ quan trực thuộc ñược tổ chức nhằm ñảm bảo việc duy trì hoạt 

ñộng và thực hiện chức năng của Nhà nước ñược gọi là các ñơn vị hành chính sự 

nghiệp. Có nhiều tác giả ñưa ra quan ñiểm của mình về ñơn vị hành chính sự nghiệp: 

Có quan ñiểm cho rằng:  “ðơn vị hành chính sự nghiệp ñược Nhà nước quyết ñịnh 

thành lập nhằm thực hiện một nhiệm vụ chuyên môn nhất ñịnh hay quản lý nhà nước 

về một hoạt ñộng nào ñó” [24, tr 12]. Theo quan ñiểm này ñơn vị hành chính sự nghiệp 

ñược thành lập nhằm hai mục ñích hoặc là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hoặc là 

thực hiện công việc quản lý nhà nước. Quan ñiểm này tương ñối rõ ràng và chỉ rõ hai 

mảng công việc quan trọng ñược các ñơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ ñược phân công. Một quan ñiểm khác cụ thể hơn, cho rằng: “ðơn vị 

hành chính sự nghiệp là những ñơn vị ñược thành lập ñể thực hiện các nhiệm vụ quản 

lý hành chính, ñảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội vv…..Các ñơn vị 

này ñược ngân sách cấp kinh phí và hoạt ñộng theo nguyên tắc không bồi hoàn trực 

tiếp” [39, tr29, 30], quan ñiểm này về cơ bản thống nhất với quan ñiểm trên nhưng 

nhấn mạnh khía cạnh sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên phạm 

vi bao quát lại hẹp hơn quan ñiểm thứ nhất vì có những ñơn vị không nhận kinh phí 
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trực tiếp do ngân sách cấp mà chi tiêu từ nguồn thu sự nghiệp ñược giữ lại tại ñơn vị 

hoặc có ñơn vị hoạt ñộng hoàn toàn bằng nguồn viện trợ từ bên ngoài.  

Theo chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAS)  6 và IPSAS 22, các ñơn vị cung 

cấp dịch vụ công và các cơ quan quản lý nhà nước bị kiểm soát bởi một ñơn vị công 

ñược gọi chung là các ñơn vị bị kiểm soát, ngoại trừ các ñơn vị kinh doanh bằng vốn 

nhà nước, tất cả các ñơn vị bị kiểm soát còn lại ñược gọi là các ñơn vị thuộc lĩnh vực 

công hoạt ñộng dựa vào nguồn tài trợ của chính phủ ñể duy trì cho hoạt ñộng của các 

ñơn vị ñược diễn ra liên tục. Nguồn tài trợ từ chính phủ ñối với các ñơn vị công có thể 

là nguồn ngân sách hoặc phi ngân sách. 

Như vậy, có thể nói các quan ñiểm về ñơn vị hành chính sự nghiệp là khá tương 

ñồng: các quan ñiểm trên ñều chỉ rõ hai nhóm ñơn vị trong tổng thể ñơn vị hành chính 

sự nghiệp là cơ quan quản lý nhà nước và các ñơn vị cung cấp dịch vụ công. Theo tác 

giả cách gọi ñơn vị bị kiểm soát do hội ñồng chuẩn mực kế toán công ñưa ra có phạm 

vi bao quát rộng hơn, bao hàm tất cả các ñơn vị sử dụng kinh phí và nhận tài trợ từ 

ngân sách nhà nước bao gồm cả các cơ quan lập pháp, tư pháp và hành pháp trong ñó 

có các ñơn vị hành chính sự nghiệp. Do vậy có thể khẳng ñịnh rằng theo quan ñiểm này 

ñơn vị hành chính sự nghiệp là các ñơn vị nhận tài trợ từ ngân sách nhà nước ñể thực 

hiện các nhiệm vụ do nhà nước giao. Theo tác giả, việc sử dụng thuật ngữ ñơn vị hành 

chính sự nghiệp ñể chỉ các ñơn vị này hàm chứa nhiều ý nghĩa: Thứ nhất, hai loại hình 

ñơn vị này luôn gắn bó hữu cơ với nhau cùng song song tồn tại tạo nên bộ máy quản lý 

nhà nước của mỗi quốc gia. ðơn vị hành chính là các cơ quan công quyền thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước theo ngành và theo lãnh thổ, loại hình ñơn vị này bao gồm 

các cơ quan hành chính ở Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên phạm 

vi toàn quốc và các cơ quan hành chính ở các ñịa phương thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước thuộc phạm vi ñược phân cấp. Còn ñơn vị sự nghiệp là loại hình ñơn vị hoạt 

ñộng trong các lĩnh vực như: giáo dục - ñào tạo, khoa học công nghệ, môi trường, y tế, 

văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao, sự nghiệp kinh tế, dịch vụ việc làm, nông lâm ngư 

nghiệp…, nhằm cung cấp các dịch vụ công cho xã hội, do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền thành lập. Thứ hai, cả ñơn vị sự nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước ñều có 

ñiểm giống nhau là hoạt ñộng bằng nguồn kinh phí lấy từ ngân sách nhà nước và chi 
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tiêu kinh phí tuân theo các quy ñịnh của nhà nước, tuy nhiên hai loại ñơn vị này phải 

tuân theo các cơ chế quản lý tài chính khác nhau.   

Như vậy mặc dù hai cách gọi ñể chỉ các ñơn vị hành chính sự nghiệp có sự khác 

nhau về ngôn từ nhưng ý nghĩa lại giống nhau cùng ñược sử dụng ñể chỉ các ñơn vị 

hoạt ñộng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công hoặc các cơ quan quản lý nhà nước.   

Trên thực tế các ñơn vị hành chính sự nghiệp ñược phân chia thành rất nhiều 

nhóm khác nhau tùy thuộc vào quan ñiểm và mục ñích phân loại từ ñó hình thành nên 

các tiêu thức phân loại khác nhau.  Hiện tại có nhiều công trình nghiên cứu ñề cập ñến 

vấn ñề phân loại ñơn vị hành chính sự nghiệp của các tác giả từ các trường ñại học như:  

giáo trình quản trị tài chính ñơn vị hành chính sự nghiệp của trường ðại học Lao ñộng 

– Xã hội (2008) và giáo trình Kế toán công trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

(2005), và công trình nghiên cứu của tác giả Lê Kim Ngọc (2009) trong luận án tiến sỹ 

về “Hạch toán kế toán trong các cơ sở y tế với việc tăng cường quản lý tài chính ngành 

y tế Việt Nam”. Các công trình này có ñiểm chung là các tác giả ñều phân loại ñơn vị 

hành chính sự nghiệp theo các tiêu thức như: 

-  Nếu theo lĩnh vực hoạt ñộng, ñơn vị hành chính sự nghiệp ñược chia thành ñơn 

vị hành chính sự nghiệp ngành giáo dục – ñào tạo, ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành 

y tế, văn hóa, thể dục thế thao…. 

- Nếu căn cứ vào vai trò của ñơn vị trong hệ thống quản lý tài chính Nhà nước 

chia ñơn vị hành chính sự nghiệp thành các ñơn vị dự toán các cấp mà các tác giả gọi là 

ñơn vị dự toán cấp 1, cấp 2, và cấp 3...... 

- Nếu căn cứ vào nguồn thu sự nghiệp thì ñơn vị sự nghiệp ñược phân chia thành 

ñơn vị sự nghiệp có thu và không có thu.  

Theo tác giả các cách phân loại trên ñều rất có ý nghĩa và ñược ứng dụng cao 

trong quản lý Nhà nước và quản lý tài chính tại ñơn vị hành chính sự nghiệp. 

Theo hội ñồng chuẩn mực kế toán công quốc tế trong IPSAS 6 và IPSAS 22, 

các ñơn vị bị kiểm soát thuộc lĩnh vực công trong ñó có ñơn vị hành chính sự nghiệp 

ñược chia thành hai nhóm: ngân sách và phi ngân sách. Các ñơn vị nhận tài trợ từ ngân 

sách ñược xếp vào nhóm các ñơn vị thuộc ngân sách, còn lại các ñơn vị không nhận tài 

trợ trực tiếp từ chính phủ mà tự trang trải từ nguồn thu theo quy ñịnh tại ñơn vị gọi là 
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nhóm phi ngân sách. Cả hai nhóm này cũng ñược phân chia thành các ñơn vị trung 

ương và các ñơn vị ở ñịa phương. 

  Ngoài ra theo tác giả nếu xét trên góc ñộ tự chủ về tài chính, có thể phân chia 

ñơn vị hành chính sự nghiệp thành hai nhóm: 

- ðơn  vị thực hiện chế ñộ tự chủ về tài chính 

- Các ñơn vị không thực hiện chế ñộ tự chủ về tài chính. 

Như vậy, với các cách phân loại trên chúng ta có thể xác ñịnh ñược vị trí, lĩnh vực 

hoạt ñộng và cơ chế tài chính mà ñơn vị tuân thủ, mô hình hoạt ñộng của ñơn vị từ ñó 

xác ñịnh ñược phạm vi, tính chất và ñặc ñiểm của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh gắn 

với từng ñối tượng kế toán cụ thể trong mỗi loại ñơn vị. Trên cơ sở ñó xác ñịnh ñược 

hệ thống chứng từ cần thiết sử dụng ñể phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cũng 

như hệ thống các tài khoản cần thiết ñể phản ánh các ñối tượng và theo ñó là hệ thống 

sổ kế toán phù hợp với mỗi loại hình ñơn vị. Trên cơ sở yêu cầu quản lý khác nhau ở 

mỗi loại ñơn vị, mỗi cấp dự toán khác nhau có thể xây dựng hệ thống báo cáo tài chính 

phản ánh thông tin ở các mức ñộ khác nhau về các ñối tượng kế toán.  

1.1.2. ðặc ñiểm hoạt ñộng của các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

Sự tồn tại của các ñơn vị hành chính sự nghiệp là một tất yếu khách quan gắn 

liền với tiến trình phát triển kinh tế xã hội của ñất nước. Thông qua các ñơn  vị hành 

chính sự nghiệp, Nhà nước cung ứng những sản phẩm, dịch vụ ñặc thù mang tính ñịnh 

hướng, chiến lược quốc gia, ñảm bảo cho việc tổ chức, duy trì các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế xã hội của ñất nước ñược thực thi hiệu quả, góp phần phân phối lại thu nhập xã 

hội, thực hiện các chính sách phúc lợi công cộng, ñồng thời hỗ trợ cho các ngành, lĩnh 

vực kinh doanh hoạt ñộng bình thường, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, ñảm bảo 

nguồn nhân lực, thúc ñẩy phát triển kinh tế, ñảm bảo không ngừng nâng cao ñời sống 

vật chất, tinh thần, văn hoá, sức khỏe của nhân dân. Tác giả ñồng tình với các tác giả 

khác cho rằng các ñơn vị hành chính sự nghiệp mang bốn ñặc trưng: 

- Các ñơn vị hành chính sự nghiệp hoạt ñộng theo nguyên tắc phục vụ xã hội, không 

vì mục tiêu lợi nhuận.   

- Sản phẩm của các ñơn vị hành chính sự nghiệp là sản phẩm mang lại lợi ích chung, 

có tính bền vững và gắn bó hữu cơ với quá trình tạo ra của cải vật chất, giá trị tinh 
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thần xã hội và có thể sử dụng chung cho nhiều người, nhiều ñối tượng trên phạm vi 

rộng.  

- Hoạt ñộng của các ñơn vị hành chính sự nghiệp luôn gắn liền và bị chi phối bởi các 

chương trình phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước  

- Các ñơn vị hành chính sự nghiệp dù hoạt ñộng trong lĩnh vực nào, có nguồn thu 

hay không ñều giữ vai trò rất quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế quốc dân 

và thực thi các chính sách xã hội của Nhà nước.  

Các ñặc trưng trên tạo nên cơ sở ñể nhận diện ñơn vị hành chính sự nghiệp, còn các 

ñặc ñiểm hoạt ñộng của ñơn vị hành chính sự nghiệp chi phối trọng yếu tới tổ chức 

hạch toán kế toán tại mỗi ñơn vị hành chính sự nghiệp theo tác giả gồm: 

Hoạt ñộng của các ñơn vị hành chính sự nghiệp luôn thể hiện vị trí của ñơn vị 

trong hệ thống quản lý tài chính của một ngành cụ thể nào ñó. Trong hệ thống này ñơn 

vị hành chính sự nghiệp có thể thuộc các cấp ñơn vị dự toán khác nhau: ðơn vị dự toán 

cấp I (ñơn vị chủ quản), ñơn vị dự toán cấp II là các ñơn vị cấp dưới của ñơn vị dự toán 

cấp I và là ñơn vị trung gian thực hiện các nhiệm vụ quản lý kinh phí nối liền giữa các 

ñơn vị dự toán cấp I với các ñơn vị dự toán cấp III. ðơn vị dự toán cấp III là ñơn vị 

trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước, trực tiếp chi tiêu kinh phí cho hoạt ñộng ñã ñược 

giao. Như vậy các ñơn vị hành chính sự nghiệp ở các cấp ñơn vị dự toán khác nhau sẽ 

có các yêu cầu thông tin ở các mức ñộ khác nhau về các ñối tượng kế toán, thậm chí 

yêu cầu thông tin về cùng một ñối tượng kế toán ở các cấp ñơn vị dự toán khác nhau 

cũng không giống nhau. Mặt khác các ñơn vị dự toán ở các cấp khác nhau thì cũng 

chịu sự phân cấp quản lý tài chính ở các mức ñộ cụ thể riêng biệt. Tất cả các vấn ñề 

này quyết ñịnh ñến hệ thống các yếu tố của tổ chức như chứng từ, tài khoản kế toán, sổ 

kế toán và báo cáo kế toán, kiểm tra kế toán phải ñược tổ chức sao cho phù hợp nhằm 

cung cấp thông tin có ích nhất cho quản lý tài chính. Hơn nữa vị trí của các ñơn vị hành 

chính sự nghiệp sẽ cho biết ñặc ñiểm và số lượng của các phần hành kế toán và do ñó 

quyết ñịnh khối lượng công tác kế toán cũng như ñặc ñiểm mô hình tổ chức bộ máy kế 

toán áp dụng tại ñơn vị.   

Hoạt ñộng của các ñơn vị hành chính sự nghiệp thường rất ña dạng, ngoài hoạt 

ñộng chính là hoạt ñộng sự nghiệp các ñơn vị có thể tham gia các hoạt ñộng thực hiện 
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dự án, ñơn ñặt hàng của nhà nước hoặc các hoạt ñộng kinh doanh khác. Mỗi hoạt ñộng 

trong ñơn vị hành chính sự nghiệp ñược trang trải bằng một nguồn kinh phí khác nhau 

và số lượng các hoạt ñộng không giống nhau ở tất cả các ñơn vị, sự khác nhau này tạo 

nên ñặc trưng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ñặc ñiểm của các ñối tượng gắn 

với các nghiệp vụ ñó. ðặc ñiểm này ảnh hưởng tới hệ thống chứng từ, hệ thống tài 

khoản, sổ kế toán và Báo cáo kế toán cần sử dụng ñể phản ánh thông tin về các ñối 

tượng kế toán gắn với các ñơn vị có các ñặc ñiểm hoạt ñộng khác nhau. Chính sự khác 

nhau trong hoạt ñộng này dẫn ñến sự khác nhau trong khối lượng công việc kế toán, do 

ñó ảnh hưởng lớn tới việc xác ñịnh khối lượng và phân công công việc, bố trí nhân sự 

và xây dựng quy chế hoạt ñộng trong bộ máy kế toán nhằm thực hiện tốt công việc 

quản lý tài chính tại ñơn vị. 

   Các ñơn vị hành chính sự nghiệp là một bộ phận trong hệ thống các ñơn vị của 

bộ máy quản lý nhà nước nên luôn chịu sự chi phối của Nhà nước thông qua các công 

cụ quản lý ñặc biệt là quản lý tài chính. Các ñơn vị này phải chịu sự ñiều tiết theo một 

cơ chế tài chính nhất ñịnh và cơ chế tài chính này có thể không giống nhau với ñơn vị 

hành chính sự nghiệp thuộc các ngành, các lĩnh vực khác nhau. ðiều ñó dẫn ñến các 

thông tin cần thiết từ kế toán phục vụ cho quản lý tài chính cũng sẽ khác nhau, ñặc 

ñiểm này ñòi hỏi bộ máy kế toán, hệ thống các chỉ tiêu trên chứng từ, sổ kế toán, báo 

cáo kế toán phải ñược xây dựng phù hợp ñáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin thích hợp 

cho quản lý.  

Các ñơn vị hành chính sự nghiệp có thể hoạt ñộng theo các mô hình khác nhau, 

có thể là mô hình một cấp hoặc mô hình nhiều cấp có nhiều ñơn vị trực thuộc. Các ñơn 

vị trực thuộc, nếu xét về phạm vi ñịa lý có thể tập trung trên một ñịa bàn nhất ñịnh hoặc 

phân tán trên nhiều phạm vi lãnh thổ khác nhau. Hầu hết các ñơn vị dự toán cấp cơ sở 

(cấp 3) hoạt ñộng trên phạm vi hẹp và tập trung, còn các ñơn vị dự toán cấp 1 và cấp 2, 

phạm vi hoạt ñộng rộng (phạm vi quốc gia hoặc tỉnh), ñặc ñiểm này ảnh hưởng ñến 

tính chất tập trung hay phân tán của mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp. Mặt khác, các ñơn vị hành chính sự nghiệp thường hoạt ñộng 

trong một lĩnh vực chuyên môn cụ thể và chịu sự quản lý trực tiếp của một ngành 

tương ứng, do vậy trong hoạt ñộng của các ñơn vị này không những bị ảnh hưởng bởi 
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sự chỉ ñạo trực tiếp về chuyên môn mà còn bị ảnh hưởng bởi các mô hình phân cấp 

quản lý nói chung trong ñó có quản lý tài chính. ðặc ñiểm này quyết ñịnh mối liên hệ 

giữa các ñơn vị dự toán các cấp khi xây dựng mô hình tổ chức bộ máy kế toán. 

1.1.3.  ðặc ñiểm quản lý trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

Các ñơn vị hành chính sự nghiệp mặc dù hoạt ñộng trong các lĩnh vực khác nhau 

vừa chịu sự quản lý theo ngành vừa chịu sự quản lý theo lãnh thổ, nhưng xét về mặt 

bản chất hoạt ñộng của các ñơn vị hành chính sự nghiệp và mối quan hệ trong tổng thể 

các hoạt ñộng quản lý nhà nước nói chung thì các ñơn vị hành chính sự nghiệp còn 

chịu sự quản lý và chi phối gián tiếp của nhiều ngành nhiều lĩnh vực có liên quan. Một 

ñơn vị hành chính sự nghiệp nếu xét theo ñặc ñiểm hoạt ñộng có thể thuộc một trong 

hai nhóm, ñơn vị sự nghiệp hoặc cơ quan quản lý nhà nước hoạt ñộng ở mọi lĩnh vực 

khác nhau theo chức năng nhiệm vụ ñược giao, nhưng cho dù hoạt ñộng trong lĩnh vực 

nào các ñơn vị này cũng phải chịu sự quản lý và chi phối của các ñơn vị có liên quan 

như: cơ quan quản lý tài chính (Bộ Tài chính, Sở Tài chính, Phòng Tài chính), kho bạc 

nhà nước nơi ñơn vị mở tài khoản, và hơn cả chính là cơ quan quản lý cấp trên trực 

tiếp, theo tác giả mối quan hệ giữa ñơn vị hành chính sự nghiệp và các ñơn vị chức 

năng khác trong hệ thống quản lý nhà nước ñược thể hiện qua sơ ñồ 1.1.  

Các ñơn vị thuộc các ngành, lĩnh vực khác có quan hệ phối hợp trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ cũng ảnh hưởng lớn tới hoạt ñộng của các ñơn vị hành chính sự 

nghiệp. Tất cả sự phối hợp ñan xen trong quản lý của các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

tạo nên một mạng lưới các mắt xích có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình 

vận hành của bộ máy quản lý nhà nước nói chung. Do vậy, xét ở phạm vi một ñơn vị 

hành chính sự nghiệp cụ thể, bộ máy quản lý phải ñược thiết lập phù hợp nhằm ñảm 

bảo cho hoạt ñộng của bản thân ñơn vị và toán bộ hệ thống quản lý nhà nước nói chung 

ñược diễn ra thuận lợi. ðể ñáp ứng và thỏa mãn ñược các mối quan hệ ngang dọc trong 

hệ thống quản lý, các bộ phận chức năng các phòng, ban trong ñơn vị hành chính sự 

nghiệp phải ñược bố trí ñầy ñủ, phù hợp với ñặc ñiểm hoạt ñộng của ñơn vị trong mối 

quan hệ với các ñơn vị khác. Số lượng các bộ phận trong bộ máy quản lý phụ thuộc 

vào ñặc ñiểm, quy mô hoạt ñộng và ñặc ñiểm quản lý của từng ñơn vị nhưng theo lý 

thuyết về khoa học quản lý, mô hình tổ chức bộ máy quản lý tại các ñơn vị hành chính 
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ðơn vị Hành chính 

sự nghiệp 

sự nghiệp có thể ñược tổ chức theo các mô hình trực tuyến, chức năng hoặc mô hình 

hỗn hợp. Tác giả cho rằng dù ñơn vị ñược tổ chức theo mô hình nào thì cũng bao gồm 

các bộ phận có quan hệ với nhau (phụ lục 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ 1.1: Quan hệ giữa ñơn vị HCSN và các cơ quan chức năng khác 

Trong mô hình này các bộ phận trong một ñơn vị chịu sự chỉ ñạo trực tiếp của 

người ñứng ñầu bộ phận và chịu sự quản lý chung của thủ trưởng ñơn vị. Các bộ phận 

trong một ñơn vị có mối quan hệ phối hợp lẫn nhau trong quá trình hoạt ñộng. Khi 

chức năng nhiệm vụ của các ñơn vị hành chính sự nghiệp khác nhau thì mô hình tổ 

chức bộ máy quản lý cũng khác nhau và theo ñó yêu cầu về thông tin kế toán phục vụ 

cho quản lý nói chung và quản lý tài chính nói riêng cũng khác nhau, vì thế bộ máy kế 

toán và tổ chức công tác kế toán cũng phải ñược tổ chức sao cho phù hợp. Mặt khác 

một ñơn vị hành chính sự nghiệp luôn thuộc một hệ thống quản lý ngành cụ thể và chịu 

sự phân cấp chung của ngành trên cơ sở ñặc ñiểm hoạt ñộng, do ñó các nội dung của tổ 

chức bộ máy kế toán như nhân sự, mô hình tổ chức bộ máy và phân công nhiệm vụ tại 

các ñơn vị này cũng bị ảnh hưởng bởi mô hình phân cấp quản lý và vị trí của ñơn vị 

trong hệ thống quản lý nói chung của ngành. 

1.1.4. Quản lý tài chính trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

ðơn vị chủ quản Cơ quan tài chính 

Kho bạc Chính quyền ñịa 
phương 
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Như ñã phân tích ở trên, ñơn vị hành chính sự nghiệp ñược thành lập và hoạt 

ñộng trên cơ sở nguồn ngân sách do nhà nước cấp không vì mục tiêu lợi nhuận nhưng 

không phải vì thế mà không tính ñến vấn ñề hiệu quả, ngược lại chính trong lĩnh vực 

phi lợi nhuận này yêu cầu về hiệu quả sử dụng nguồn tài chính lại trở nên ñặc biệt quan 

trọng. “Tài chính ñơn vị hành chính sự nghiệp là các hoạt ñộng thu chi tiền xuyên suốt 

quá trình lập và chấp hành dự toán thu chi của các ñơn vị hành chính sự nghiệp” [37, 

tr6], như vậy theo tác giả quản lý tài chính trong các ñơn vị này thực chất chính là sù 

t¸c ®éng cã tæ chøc, cã ®Þnh h−íng cña chñ thÓ qu¶n lý ®Õn ®èi t−îng qu¶n lý trong 

lÜnh vùc tµi chÝnh nh»m thùc hiÖn viÖc huy ®éng, ph©n bæ vµ sö dông mét c¸ch chÆt 

chÏ, cã hiÖu qu¶ nguån ngân sách nhà nước nhằm ñạt ñược các môc tiªu ®3 ®Þnh như 

tạo lập nguồn thu ổn ñịnh, sử dụng kinh phí nhà nước ñúng mục ñích, quản lý giám sát 

việc sử dụng tài sản tại ñơn vị vv…, xây dựng các quy ñịnh quản lý thu chi ñể ñiều tiết 

việc sử dụng và phân phối nguồn lực tài chính nhà nước có hiệu quả. Cũng như các 

hoạt ñộng quản lý khác, quản lý tài chính trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp cũng 

mang những ñặc ñiểm tương tự, nhưng do gắn liền với lĩnh vực tài chính ở các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp nên theo tác giả có một số ñặc ñiểm tiêu biểu trên các góc ñộ như 

sau: 

Nếu xét trên góc ñộ ñối tượng quản lý: ðối tượng quản lý là các hoạt ñộng thu 

chi tài chính chủ yếu gắn với nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hình thành khác, 

nhằm bảo ñảm cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của các ñơn vị hành chính 

sự nghiệp và không vì mục tiêu lợi nhuận.   

Nếu xét trên góc ñộ chủ thể quản lý: Chủ thể quản lý tài chính trong các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp là các cơ quan, bộ phận chuyên trách quản lý tài chính. Nhiệm vụ 

của các chủ thể này ñược phân cấp theo từng ñối tượng quản lý, ñồng thời tiếp nhận 

các nhiệm vụ do cấp Trung ương và ñịa phương giao phó. 

Nếu xét trên góc ñộ cơ chế quản lý: Cơ chế quản lý tài chính là sự kết hợp giữa 

cơ chế quản lý chung của Nhà nước với cơ chế riêng phù hợp với từng loại hình ñơn vị 

hành chính sự nghiệp, từng hoạt ñộng gắn liền với sự tồn tại và phát triển của mỗi ñơn 

vị hành chính sự nghiệp như: cơ chế tạo lập nguồn kinh phí, cơ chế phân phối và sử 

dụng nguồn kinh phí, cơ chế kiểm tra giám sát. Cơ chế quản lý tài chính ñối với các 
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ñơn vị hành chính sự nghiệp sẽ có ảnh hưởng lớn ñến việc xây dựng hệ thống khuôn 

khổ pháp lý về chứng từ, tài khoản, sổ kế toán và báo cáo kế toán phù hợp. 

Mục tiêu hoạt ñộng của các ñơn  vị hành chính sự nghiệp là phục vụ lợi ích 

chung, tài chính của ñơn vị hành chính sự nghiệp là tài chính công, vì vậy công tác 

quản lý tài chính ở các ñơn  vị hành chính sự nghiệp phải bảo ñảm ñược các yêu cầu cơ 

bản sau: 

- Thống nhất và tuân thủ nghiêm ngặt chế ñộ, chính sách Nhà nước hiện hành: 

Thông qua việc chấp hành nghiêm túc các chế ñộ, chính sách, Nhà nước thể hiện rõ sự 

quản lý thống nhất và công bằng với các ñơn vị hành chính sự nghiệp. Yêu cầu này ñòi 

hỏi hệ thống khuôn khổ pháp lý về chứng từ, tài khoản và sổ kế toán cũng như báo cáo 

kế toán phải ñược xây dựng phù hợp với các cơ chế chính sách tài chính và quản lý của 

nhà nước, ñồng thời phù hợp với việc vận dụng tại các ñơn vị trên cơ sở thống nhất 

giữa các ñơn vị trong cùng một lĩnh vực.  

- Bảo ñảm tính hiệu quả: Hiệu quả của công tác quản lý tài chính ở các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp mang lại không nhỏ cả về mặt kinh tế và xã hội. Xét về góc ñộ xã 

hội, quản lý tài chính tốt sẽ kéo theo một loạt các hiệu ứng tích cực trong các công tác 

quản lý khác, nhờ ñó không chỉ Nhà nước mà cả những người dân ñều ñược thụ hưởng 

dịch vụ và chất lượng công hiệu quả, ñảm bảo tốt nhiệm vụ chính trị ñược giao. ðể 

ñảm bảo tính hiệu quả trong quản lý tài chính, tổ chức hạch toán kế toán phải ñược 

thực hiện sao cho: Thông tin cung cấp về ñối tượng kế toán phải ñầy ñủ, kịp thời, mặt 

khác phải ñầy ñủ các thông tin chi tiết cần thiết ñể có thể xác ñịnh ñược các chỉ tiêu so 

sánh hiệu quả, từ ñó nhà quản lý có thể ñưa ra các biện pháp quản lý, sử dụng hiệu quả 

ngân sách nhà nước. 

- Công khai, minh bạch: ðây là một yêu cầu rất cơ bản cho công tác quản lý tài 

chính ở các ñơn  vị hành chính sự nghiệp. Công khai, minh bạch ở ñây phải ñược thực 

hiện ngay từ những khâu ñầu tiên của quá trình lập, chấp hành và thực hiện, quyết toán 

ngân sách, phải ñược triển khai từ ñơn vị cơ sở ñến các cơ quan quản lý cấp trên. ðể 

làm ñược ñiều này ñòi hỏi số liệu kế toán cung cấp phải rõ ràng, phản ánh ñầy ñủ các 

nội dung theo yêu cầu của quản lý tài chính. Muốn vậy trong từng nội dung của tổ chức 

hạch toán kế toán phải xác ñịnh rõ yêu cầu quản lý của từng ñối tượng từ ñó xây dựng 
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các chỉ tiêu trên chứng từ, sổ kế toán phù hợp, rõ ràng  ñể thông tin ñược tổng hợp và 

phản ánh trên báo cáo kế toán ñảm bảo rõ ràng, ñầy ñủ.  

- Phân cấp quản lý ñúng mức: Quá trình phân cấp quản lý phải ñảm bảo theo một 

lộ trình thích hợp, phải có sự chuẩn bị kỹ càng, thận trọng, phù hợp với tình hình và 

khả năng cụ thể ở từng ñơn  vị hành chính sự nghiệp. Việc phân cấp này phải tạo ñiều 

kiện giảm thiểu các chồng chéo của công tác quản lý nhưng vẫn phát huy ñược khả 

năng tự chủ, tự chịu trách nhiệm của ñơn  vị hành chính sự nghiệp và ñảm bảo ñược 

các nguyên tắc thống nhất quản lý của Nhà nước, tập trung dân chủ, công khai, minh 

bạch, ñảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân theo quy 

ñịnh của pháp luật. 

ðể ñạt ñược mục tiêu ñề ra trong quản lý tài chính cần sử dụng linh hoạt các công 

cụ quản lý như các quy ñịnh, cơ chế tài chính, hệ thống các tiêu chuẩn, ñịnh mức trong 

thu, chi ngân sách nhà nước cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực. Các công cụ này 

ñược sử dụng linh hoạt trong tất cả các khâu công việc của quản lý tài chính, bao gồm: 

- Lập và chấp hành dự toán thu, chi ñối với từng nguồn kinh phí theo ñúng quy 

ñịnh và phù hợp với ñặc ñiểm từng ñơn vị.  

- Quản lý, sử dụng các khoản thu (thu sự nghiệp, thu phí lệ phí và các khoản thu 

khác), vốn và tài sản của ñơn vị theo ñúng quy ñịnh hiện hành. 

- Quản lý chi tiêu theo dự toán và theo quy chế chi tiêu nội bộ của từng ñơn vị. 

- Trích lập và sử dụng các quỹ theo quy ñịnh của chế ñộ tài chính hiện hành. 

Theo tác giả các nội dung trên thể hiện khá rõ qua các bước công việc trong chu 

trình quản lý ngân sách tại các ñơn vị và ñược khái quát qua sơ ñồ 1.2:      

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ ñược cấp có thẩm quyền giao, nhiệm vụ của 

năm kế hoạch, chế ñộ chi tiêu tài chính hiện hành. Căn cứ kết quả hoạt ñộng sự nghiệp, 

tình hình thu, chi tài chính của năm trước liền kề, các ñơn vị hành chính sự nghiệp lập 

dự toán thu, chi cho năm kế hoạch.   

 Căn cứ vào dự toán thu, chi NSNN ñược cấp có thẩm quyền giao, Bộ chủ quản 

(ñối với ñơn vị hành chính sự nghiệp trung ương), cơ quan chủ quản ñịa phương (ñối 

với ñơn vị hành chính sự nghiệp ñịa phương) lập phương án phân bổ gửi cơ quan tài 
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chính cùng cấp thẩm tra, sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quan tài chính cùng cấp, 

cơ quan chủ quản giao dự toán cho ñơn vị thực hiện. 

 Trên cơ sở dự toán thu, chi ñã ñược giao, các ñơn vị hành chính sự nghiệp chủ 

ñộng thực hiện dự toán. Trước hết là ñối với các khoản thu, thông thường trong các ñơn 

vị hành chính sự nghiệp các khoản thu bao gồm: 

-  Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp. 

-  Nguồn thu sự nghiệp. 

-  Nguồn vốn viện trợ, quà biếu, tặng, cho theo quy ñịnh của pháp luật. 

-  Nguồn khác (nếu có)    

Trên cơ sở nguồn thu, các ñơn vị tiến hành chi tiêu theo dự toán ñược phê duyệt, 

bao gồm các khoản chi thường xuyên và chi không thường xuyên. Các khoản chi này 

ñược thực hiện trên cơ sở dự toán và phải tuân thủ các quy ñịnh trong quản lý tài chính 

hiện hành. Thực hiện dự toán thu, chi là một công việc có khối lượng lớn trong tổng số 

khối lượng công việc của bộ máy kế toán, do vậy ñể ñảm bảo hiệu quả quản lý tài chính 

ñòi hỏi các công việc này phải ñược phân công phù hợp và tuân thủ ñầy ñủ các quy 

ñịnh trong kiểm tra, giám sát. 

Quyết toán là công việc cuối cùng trong chu trình tiếp nhận, sử dụng và quyết 

toán các nguồn kinh phí trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp gắn với các hoạt ñộng 

thu, chi ngân sách, công việc này thực hiện sau khi ñã thực hiện xong dự toán thu, chi 

tại các ñơn vị. Do ñặc ñiểm phân cấp quản lý ngân sách nên công việc lập, gửi và thẩm 

ñịnh quyết toán ñược thực hiện theo một chu trình gắn với các cấp ñơn vị dự toán. 
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Sơ ñồ 1.2: Chu trình lập, chấp hành dự toán thu chi trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

 
Chức năng, nhiệm vụ 

 
Quy chế tài chính 

Tình hình thực hiện 
kế hoạch năm trước 
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Quá trình lập, gửi và quyết toán ñược thực hiện theo chu trình tương tự như lập 

dự toán, các ñơn vị dự toán cấp 3 lập báo cáo quyết toán của ñơn vị mình, gửi cho ñơn 

vị cấp trên, các ñơn vị dự toán cấp 1 và cấp 2, tổng hợp báo cáo quyết toán trên cơ sở 

báo cáo của ñơn vị mình và báo cáo của ñơn vị cấp dưới trực thuộc, thẩm ñịnh và phê 

duyệt báo cáo quyết toán của các ñơn vị cấp dưới. 

Kiểm tra, kiểm soát là công việc ñược thực hiện trong tất cả các bước của chu 

trình lập và chấp hành dự toán thu, chi tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp. Trong quá 

trình hoạt ñộng, các ñơn vị hành chính sự nghiệp có trách nhiệm tự kiểm tra tình hình 

tài chính kế toán ở ñơn vị mình nhằm ñánh giá khả năng, năng lực thực hiện, trình ñộ tổ 

chức, triển khai công việc và việc chấp hành các chế ñộ, chính sách của Nhà nước gắn 

với từng giai ñoạn của chu trình ngân sách. Bên cạnh ñó, cũng cần có sự kiểm tra, kiểm 

soát thường xuyên của các cơ quan chủ quản và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

nhằm ñảm bảo cho việc sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, lành mạnh, ñồng thời 

giúp cho các ñơn vị hành chính sự nghiệp rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức và 

thực hiện công việc, góp phần nâng cao năng lực và trình ñộ quản lý cho các ñơn vị. 

Việc kiểm tra, kiểm soát chủ yếu tập trung vào một số nội dung như kiểm tra các khoản 

thu, chi, trích lập và sử dụng các quỹ và tình hình sử dụng quản lý tài sản cũng như 

công tác tổ chức quản lý tài chính tại ñơn vị.  

Tác giả cho rằng nội dung công việc thuộc các khâu của chu trình quản lý ngân 

sách kể trên có thể thay ñổi trong trường hợp kế toán trở thành một loại dịch vụ, khi ñó: 

ðối với ñơn vị hành chính sự nghiệp nhận cung cấp dịch vụ kế toán, lúc này 

thay vì thực hiện toàn bộ các công việc này chỉ thực hiện một phần còn lại thuê các ñơn 

vị cung cấp dịch vụ kế toán thực hiện. Các công việc lập và giao dự toán, thực hiện dự 

toán, quyết toán vẫn phải ñược thực hiện thành một chu trình khép kín, tuy nhiên một 

phần lớn khối lượng công việc cụ thể ñược chuyển sang cho các ñơn vị cung cấp dịch 

vụ kế toán thực hiện, tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp chỉ thực hiện công việc kiểm 

tra, giám sát và cung cấp các thông tin có liên quan ñến công việc lập dự toán và quyết 

toán, thu nhận chứng từ và thực hiện các công việc ban ñầu liên quan ñến thực hiện dự 

toán thu chi. 
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ðối với ñơn vị hành chính sự nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, tại các ñơn vị 

này hoạt ñộng cung cấp dịch vụ kế toán ñược tổ chức như một hoạt ñộng của bộ phận 

kinh doanh, cung cấp dịch vụ kế toán cho các ñơn vị hành chính sự nghiệp khác có nhu 

cầu, các công việc lập dự toán, tiếp nhận, sử dụng và quyết toán kinh phí vẫn ñược thực 

hiện như ñơn vị hành chính sự nghiệp thông thường. 

Khi xem xét các ñơn vị hành chính sự nghiệp trong một mô hình tổng kế toán 

nhà nước cụ thể. Nếu là mô hình tổng kế toán nhà nước kiểu phân tán thì các công việc 

của chu trình nói trên tương tự như trong các ñơn vị dự toán ở trên. Còn nếu xét trong 

một mô hình tổng kế toán nhà nước tập trung, các công việc lập và giao dự toán, quyết 

toán ñược thực hiện từ các ñơn vị hành chính sự nghiệp và gửi thẳng cho bộ phận kế 

toán trung ương. Sau khi thẩm ñịnh sẽ ñược phân bổ cho từng ñơn vị cụ thể, các ñơn vị 

dự toán cấp 2 và cấp 1 không phải làm ñộng tác tổng hợp và phê duyệt dự toán mà việc 

này do tổng kế toán thực hiện. Các ñơn vị sử dụng ngân sách chi tiêu kinh phí dưới sự 

giám sát của kho bạc và hệ thống quản lý ngân sách của tổng kế toán nhà nước trên cơ 

sở dự toán ñược phê duyệt.  

1.2. Khái niệm, căn cứ, cơ sở và nguyên tắc tổ chức hạch toán kế toán trong các 

ñơn vị hành chính sự nghiệp 

1.2.1. Khái niệm tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

Hạch toán kế toán phản ánh và giám ñốc một cách thường xuyên, liên tục, toàn 

diện và có hệ thống về các nghiệp vụ kinh tế tài chính gắn với các loại tài sản, nguồn 

hình thành tài sản và sự vận ñộng của chính tài sản trong các ñơn vị, tổ chức, nhờ ñó 

hạch toán kế toán thực hiện ñược sự giám ñốc liên tục cả trước, trong và sau quá trình 

hoạt ñộng của một ñơn vị. Vậy tổ chức hạch toán kế toán là gì?, hiện nay có nhiều quan 

ñiểm khác nhau về tổ chức hạch toán kế toán: Theo quan ñiểm của các nhà khoa học 

trường ðại học Kinh tế quốc dân cho rằng: “Trên góc ñộ nguyên lý, tổ chức hạch toán 

kế toán là việc thiết lập mối quan hệ bản chất giữa ñối tượng kế toán và phương pháp 

hạch toán kế toán trong việc ban hành và vận dụng chế ñộ. Về chức năng, tổ chức hạch 

toán kế toán là thiết kế khối lượng công việc kế toán trong mối liên hệ với bộ máy, 

nhân sự kế toán theo những nguyên tắc và trong các ñiều kiện nhất ñịnh”[40, tr180]. 

Theo quan ñiểm này hai yếu tố tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức thiết kế khối lượng 
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công việc kế toán ñược thực hiện ñồng bộ trong một quy trình công nghệ sản xuất 

thông tin nhằm ñạt ñược mục tiêu chung là tạo lập hệ thống thông tin kế toán phục vụ 

cho quản lý, ñồng thời tổ chức hạch toán kế toán cũng ñược nhìn nhận trên hai góc ñộ 

ban hành và vận dụng chế ñộ vào thực tiễn tại ñơn vị kế toán. Cũng có quan ñiểm cho 

rằng, “Tổ chức hạch toán kế toán là việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu thông tin thông 

qua tổ chức hệ thống ghi chép của kế toán trên chứng từ, sổ kế toán và báo cáo tài 

chính cho mục ñích quản lý các ñối tượng của hạch toán kế toán tại các ñơn vị hạch 

toán cơ sở” [44, tr 18]. Quan ñiểm này ñã nhấn mạnh tới tác dụng của thông tin kế toán 

ñối với các ñối tượng sử dụng thông tin, tuy nhiên quan ñiểm này chỉ chú trong ñến 

việc sử dụng các phương tiện của kế toán ñể cung cấp thông tin mà chưa chú trọng tới 

việc bố trí nhân sự làm kế toán. Theo quan ñiểm của các nhà khoa học trường Học viện 

tài chính cho rằng:  

Tổ chức công tác kế toán ñược coi như là một hệ thống các yếu tố cấu 

thành, bao gồm tổ chức bộ máy kế toán; tổ chức vận dụng các phương pháp 

kế toán ñể thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin; tổ chức vận dụng 

chính sách, chế ñộ, thể lệ kinh tế tài chính, kế toán vào ñơn vị, nhằm ñảm 

bảo cho công tác kế toán phát huy hết vai trò, nhiệm vụ của mình, giúp 

công tác quản lý và ñiều hành hoạt ñộng sản xuất kinh doanh có hiệu quả 

[50, tr 251].  

Quan ñiểm này về cơ bản tương ñồng với quan ñiểm của các nhà khoa học trường 

ðại học Kinh tế quốc dân về các yếu tố của tổ chức, tuy nhiên cách gọi thì không giống 

nhau: các nhà khoa học trường ðại học Kinh tế quốc dân gọi ñó là tổ chức hạch toán kế 

toán, còn các nhà khoa học của Học viện tài chính lại gọi ñó là tổ chức công tác kế 

toán.   

 Từ các quan ñiểm trên về tổ chức hạch toán kế toán và quan ñiểm về hạch toán kế 

toán ñã phân tích ở trên, tác giả nhất trí với quan ñiểm của các nhà khoa học trường ðại 

học Kinh tế quốc dân và cho rằng: Tổ chức hạch toán kế toán là việc tổ chức bộ máy kế 

toán và tổ chức thực hiện khối lượng công tác kế toán theo một mô hình phù hợp với 

những ñặc ñiểm, ñiều kiện riêng có của một ñơn vị cụ thể trên cơ sở quán triệt yêu cầu, 

nguyên tắc tổ chức hạch toán kế toán.  Xét trong phạm vi các ñơn vị hành chính sự 
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nghiệp “Tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp là việc tạo ra 

một mối liên hệ qua lại theo một trật tự xác ñịnh giữa các yếu tố chứng từ, ñối ứng tài 

khoản, tính giá và tổng hợp cân ñối kế toán trong từng nội dung công việc kế toán cụ 

thể nhằm thu thập thông tin cần thiết cho quản lý” [24, tr 16]. Như vậy tổ chức hạch 

toán kế toán là quy trình công nghệ ñặc biệt có ñầu vào, ñầu ra, chế ñộ hoạt ñộng, 

phương tiện và nhân lực riêng: ñầu vào là các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, chế 

ñộ hoạt ñộng là chế ñộ kế toán, nhân lực là các cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ kế 

toán sử dụng các phương tiện là chứng từ, sổ kế toán và báo cáo tài chính và một số 

phương tiện tính toán khác cho kết quả ñầu ra là hệ thống thông tin trên các báo cáo kế 

toán. Qua ñó có thể thấy rằng, tổ chức hạch toán kế toán bao gồm hai nội dung ñó là tổ 

chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán gắn với quy trình công nghệ sản xuất 

thông tin kế toán. Trong ñó tổ chức công tác kế toán có thể xem xét theo giai ñoạn (quy 

trình) hoặc có thể xem xét trên góc ñộ nội dung công việc tổ chức công tác kế toán theo 

các phần hành kế toán. Các giai ñoạn hạch toán kế toán ñược kết nối liên tiếp thành 

công nghệ sản xuất thông tin kế toán gồm: Giai ñoạn hạch toán ban ñầu thực hiện qua 

nội dung tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, giai ñoạn hạch toán phân loại hệ thống hóa 

các thông tin ñã ñược ghi nhận, sao chụp trên chứng từ kế toán thông qua tổ chức hệ 

thống tài khoản và tổ chức sổ kế toán chi tiết, tổng hợp, giai ñoạn tổng hợp – cân ñối kế 

toán có chức năng xử lý, chọn lọc và báo cáo thông tin kế toán cho các cấp chủ thể 

quản lý thông qua nội dung tổ chức hệ thống báo cáo kế toán. Tổ chức công tác kế toán 

theo phần hành là nội dung tổ chức công tác kế toán gắn với từng phần hành kế toán cụ 

thể và cũng bao gồm các công việc hạch toán ban ñầu trên hệ thống chứng từ kế toán, 

rồi ñến phân loại hệ thống hóa thông tin về ñối tượng kế toán trên hệ thống sổ kế toán 

tổng hợp và chi tiết và cuối cùng là phản ánh các thông tin về ñối tượng kế toán trên hệ 

thống báo cáo tài chính.    

1.2.2. Căn cứ tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

ðể tổ chức hạch toán kế toán cần phải có các căn cứ ñể có thể xác ñịnh ñược 

ñúng và ñầy ñủ các công việc tổ chức gắn với từng nội dung của hạch toán, theo tác giả 

có các căn cứ sau:  



27 
 

+ ðặc ñiểm tài sản, nguồn vốn, nguồn kinh phí trong các ñơn vị hành chính sự 

nghiệp 

+ Khối lượng công tác kế toán tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp. 

+ ðặc ñiểm hoạt ñộng, lĩnh vực hoạt ñộng của các ñơn vị hành chính sự nghiệp. 

+ ðặc ñiểm quản lý, phân cấp quản lý tại ñơn vị 

+ ðặc ñiểm quản lý tài chính và phân cấp quản lý tài chính tại ñơn vị. 

+ Con người và các trang bị cho bộ máy kế toán tại ñơn vị 

Sự ảnh hưởng của các căn cứ trên tới tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp ñược tác giả mô tả qua sơ ñồ 1.3   

Tuy nhiên khi xem xét các căn cứ của tổ chức hạch toán kế toán trong ñơn vị hành 

chính sự nghiệp cần phải ñặt trong một số trường hợp cụ thể, chẳng hạn khi xác ñịnh 

khối lượng công tác kế toán tại ñơn vị hành chính sự nghiệp theo tác giả cần xem xét ñến 

các trường hợp:   

Nếu xét trên góc ñộ các ñơn vị hành chính sự nghiệp nằm trong hệ thống quản lý 

tài chính và ngân sách nhà nước theo ngành cụ thể.Trên góc ñộ này các ñơn vị hành 

chính sự nghiệp ñược phân chia theo các cấp ñơn vị dự toán khác nhau là ñơn vị dự toán 

cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Các ñơn vị này hoạt ñộng trong các lĩnh vực chuyên môn theo 

chức năng nhiệm vụ của mình và cũng có ñặc ñiểm, tính chất và mô hình hoạt ñộng 

không giống nhau. Tại các ñơn vị dự toán cấp 3, nơi trực tiếp sử dụng ngân sách khối 

lượng công việc kế toán bao gồm các công việc cụ thể gắn với quá trình tiếp nhận, sử 

dụng và quyết toán các nguồn kinh phí, tại các ñơn vị dự toán cấp 2 và cấp 1 ngoài công 

việc kế toán gắn với ñơn vị mình còn bao gồm công việc tổng hợp, chỉ ñạo kiểm tra các 

ñơn vị cấp dưới….Khối lượng công việc kế toán tại các ñơn vị dự toán khác nhau ñược 

ño lường thông qua số lượng các phần hành kế toán tại ñơn vị, xét trong ñơn vị hành 

chính sự nghiệp thì số lượng các phần hành kế toán bị quyết ñịnh bới số lượng các nguồn 

kinh phí ñơn vị sử dụng và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh gắn với các nguồn kinh phí 

này. Hơn nữa khối lượng công việc kế toán tại các ñơn vị dự toán cùng cấp cũng không 

giống nhau vì tính chất và quy mô hoạt ñộng của các ñơn vị cũng có khác nhau.   

Nếu xét trên góc ñộ kế toán là một dịch vụ do một ñơn vị hành chính sự nghiệp 

cung cấp, khi ñó: 
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ðặc ñiểm hoạt 
ñộng, lĩnh vực 
hoạt ñộng 

ðặc ñiểm quản lý 
gắn với từng ñối 

tượng kế toán cụ thể 

Khối lượng công tác 
kế toán ðặc ñiểm quản lý và 

phân cấp quản lý  

ðặc ñiểm quản lý tài 
chính và phân cấp 
quản lý tài chính 

Con người và khả năng 
trang bị phương tiện 
cho bộ máy kế toán 

ðặc ñiểm tài sản, 
nguồn kinh phí của 

ñơn vị HCSN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ 1.3: Căn cứ  tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp

Tổ chức hạch 
toán kế toán 

Tổ chức bộ máy kế toán Tổ chức công tác kế toán 
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- Tại ñơn vị nhận cung cấp dịch vụ kế toán, khối lượng công việc kế toán phụ 

thuộc vào việc ñơn vị ñó có sử dụng dịch vụ kế toán do bên ngoài cung cấp hay không. 

Nếu ñơn vị không sử dụng dịch vụ này thì khối lượng công việc kế toán ñược xác ñịnh 

tương tự như ñối với các ñơn vị hành chính sự nghiệp ở các cấp dự toán như ñã trình bày 

ở trên, còn nếu ñơn vị sử dụng dịch vụ kế toán ñể thực hiện công việc kế toán của mình 

thì khối lượng công việc kế toán ñược nhìn nhận theo hai góc ñộ: khối lượng công tác kế 

toán cần thực hiện và khối lượng công tác kế toán sẽ thực hiện tại ñơn vị. Theo ñó khối 

lượng công tác kế toán sẽ thực hiện tại ñơn vị chỉ bao gồm công việc hạch toán ban ñầu 

và công việc chỉ ñạo, kiểm soát chất lượng dịch vụ nhận từ nhà cung cấp dịch vụ kế toán, 

các phần công việc còn lại sẽ do bên cung cấp dịch vụ kế toán thực hiện. 

- Tại ñơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, khối lượng công việc kế toán bao gồm tất 

cả các công việc gắn với các loại hoạt ñộng tại ñơn vị như ñã phân tích ở trên và không 

bao gồm khối lượng công việc dịch vụ kế toán nhận cung cấp cho các ñơn vị có nhu 

cầu mà các công việc này thuộc hoạt ñộng cung cấp dịch vụ của ñơn vị. 

Nếu xét trường hợp ñơn vị hành chính sự nghiệp nằm trong mô hình tổng kế 

toán nhà nước. Trên góc ñộ này khối lượng công tác kế toán phụ thuộc vào mô hình 

tổng kế toán nhà nước kiểu tập trung hay phân tán. Khi mô hình tổng kế toán nhà nước 

ñược tổ chức theo kiểu phân tán thì khối lượng công việc kế toán tại các ñơn vị hành 

chính sự nghiệp ñược xác ñịnh tương tự như tại các ñơn vị dự toán ở trên, nếu mô hình 

tổng kế toán nhà nước kiểu tập trung thì khối lượng công việc kế toán chỉ còn lại là 

khối lượng công việc hạch toán ban ñầu và cập nhật thông tin hệ thống và một số công 

việc tượng tự tại một bộ phận hạch toán phụ thuộc. 

1.2.3. Cơ sở kế toán và các nguyên tắc của tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn 

vị hành chính sự nghiệp. 

1.2.3.1. Cơ sở kế toán và sự ảnh hưởng ñối với kế toán trong lĩnh vực công. 

Việc áp dụng cơ sở kế toán có vai trò quan trọng trong hạch toán, cơ sở kế toán 

áp dụng quyết ñịnh nguyên tắc ghi nhận thông tin kế toán ñược vận dụng, từ ñó quyết 

ñịnh ñến tính chất của nguồn thông tin kế toán cung cấp cho người sử dụng.  Cơ sở kế 

toán tiền mặt và cơ sở kế toán dồn tích là hai cơ sở kế toán quan trọng sử dụng trong 

hạch toán: 
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Cơ sở kế toán dồn tích  

  Cơ sở kế toán dồn tích là một cơ sở kế toán theo ñó các giao dịch và các sự 

kiện khác ñược ghi nhận khi chúng phát sinh không phụ thuộc vào thực tế thu, chi tiền 

hoặc các khoản tương ñương tiền, vì vậy các giao dịch và sự kiện ñược ghi chép vào sổ 

kế toán và ñược ghi nhận trên các báo cáo tài chính của các kỳ kế toán tương ứng. 

Những yếu tố ñược ghi nhận trên cơ sở dồn tích gồm tài sản, nợ phải trả, tài sản thuần 

(vốn chủ sở hữu), doanh thu và chi phí.  

 Cơ sở kế toán dồn tích vận dụng trong kế toán lĩnh vực công có nhiều tác dụng:  

-  Hỗ trợ khả năng giải trình tốt hơn và cung cấp thông tin tốt hơn cho những 

quyết ñịnh ñầu tư, quản lý tài sản và công nợ. Cung cấp thông tin toàn diện và có ý 

nghĩa hơn cho việc ñịnh giá một cách ñầy ñủ hàng hóa, dịch vụ mà một tổ chức hoặc 

ñơn vị công cung cấp. ðồng thời cung cấp thông tin tốt hơn cho việc lựa chọn phương 

thức cung cấp dịch vụ. 

- Giảm phạm vi báo cáo các chi phí có thể không bao giờ xảy ra như nghĩa vụ 

chưa thanh toán....Nâng cao sự thống nhất, khả năng so sánh và mức ñộ tin cậy của báo 

cáo tài chính ñể tăng cường lòng tin toàn bộ vào thông tin tài chính cho cả người dùng 

nội bộ và bên ngoài. 

- Cung cấp tốt hơn cho việc ñánh giá hiệu quả hoạt ñộng của một ñơn vị hoặc tổ 

chức trong quản lý nguồn lực. Hỗ trợ tốt hơn công tác quản lý dựa trên cơ sở kết quả. 

Từ bài học này có thể nói áp dụng cơ sở kế toán dồn tích là một trong các biện pháp 

tăng hiệu quả quản lý tài chính tại các quốc gia trên thế giới. 

Cơ sở kế toán tiền mặt 

Cơ sở kế toán tiền mặt là cơ sở kế toán ghi nhận các giao dịch và sự kiện chỉ khi 

tiền hoặc các khoản tương ñương tiền ñược nhận hoặc trả bởi một ñơn vị, báo cáo tài 

chính ñược lập theo cơ sở kế toán tiền mặt cung cấp cho người ñọc thông tin về nguồn 

tiền tăng trong kỳ, các mục ñích mà tiền mặt ñược sử dụng và số dư tiền mặt tại ngày 

lập báo cáo. Cơ sở kế toán tiền mặt vốn ñược xem như nền tảng ñầu tiên ñể tiến tới áp 

dụng cơ sở kế toán dồn tích trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp. 

Cơ sở kế toán tiền mặt trong kế toán lĩnh vực công có thể coi là tiền ñề trong 

việc chuyển sang cơ sở dồn tích trong tương lai, áp dụng cơ sở kế toán này còn ñem lại 
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các lợi ích khác như: Cho biết các nguồn lực có ñã và ñang ñược sử dụng theo ñúng dự 

toán ngân sách hay không. Hệ thống kế toán theo cơ sở tiền mặt ñồng thời giúp ñảm 

bảo sự tuân thủ theo hạn mức chi tiêu ñã ñược phê duyệt. Ngoài ra hệ thống kế toán 

theo cơ sở kế toán tiền mặt cho phép kiểm soát dòng tiền ñể ñảm bảo chúng không bị 

sử dụng sai mục ñích.  

Tuy nhiên hệ thống kế toán theo cơ sở kế toán tiền mặt cũng bộc lộ một số hạn chế: 

- Hệ thống kế toán theo cơ sở tiền mặt chỉ cung cấp thông tin về nguồn tiền mà 

không thực hiện ghi chép tất cả các tài sản mà họ ñang nắm giữ, do vậy không trả lời 

ñược câu hỏi nguồn tài sản là bao nhiêu, các khoản nợ và nợ ñến hạn ñều không ñược 

ghi nhận ñầy ñủ. ðặc biệt hệ thống này không cho phép ấn ñịnh chi phí hiệu quả của 

mỗi ñơn vị. Chi phí khấu hao tài sản chỉ ñược ghi nhận khi nó ñược mua sắm mà 

không ghi nhận trên giai ñoạn sử dụng hữu ích của tài sản. 

- Hệ thống kế toán trên cơ sở tiền mặt không ñược xem là cách hiệu quả ñể trình 

bày các báo cáo của Chính phủ do sự giới hạn về quy mô cũng như thiếu những quy 

ñịnh chung thích hợp cho kế toán tài sản và công nợ. Hệ thống này cũng ñược xem là 

thiếu minh bạch và kém hiệu quả trong việc phân bổ nguồn lực. 

1.2.3.2. Nguyên tắc của tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị hành chính sự 

nghiệp 

  ðể tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp cần tuân 

thủ các nguyên tắc: 

Một là: Nguyên tắc thống nhất: Xuất phát từ vị trí của kế toán trong hệ thống 

quản lý với chức năng thông tin và kiểm tra hoạt ñộng tài chính của ñơn vị hành chính sự 

nghiệp, vì vậy tổ chức hạch toán kế toán phải ñảm bảo nguyên tắc thống nhất. Nguyên 

tắc này thể hiện trên các nội dung sau: 

- Thống nhất giữa các ñơn vị hành chính sự nghiệp trong một hệ thống quản lý 

thống nhất: thống nhất giữa cấp trên và cấp dưới, thống nhất giữa các ñơn vị trong một 

ngành, thống nhất giữa các ngành với nhau. 

- Thống nhất trong thiết kế, xây dựng các chỉ tiêu trên chứng từ, sổ kế toán và báo 

cáo kế toán với các chỉ tiêu quản lý.  
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- Thống nhất trong nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép trên các tài khoản 

kế toán 

- Thống nhất trong việc áp dụng chính sách tài chính, kế toán. Thống nhất giữa 

chế ñộ chung và việc vận dụng trong thực tế tại ñơn vị về chứng từ, tài khoản, sổ kế 

toán và báo cáo kế toán. 

- Thống nhất giữa chính các yếu tố chứng từ, tài khoản, sổ kế toán và báo cáo kế 

toán với nhau. 

- Thống nhất giữa bộ máy kế toán và bộ máy quản lý của ñơn vị hành chính sự 

nghiệp trong mối quan hệ với bộ máy quản lý của ngành. 

  Nguyên tắc này ñòi hỏi tổ chức hệ thống kế toán nói chung không ñược tách rời 

hệ thống quản lý, phải gắn với nhu cầu thông tin cho quản lý, lấy quản lý làm ñối tượng 

phục vụ. Nguyên tắc thống nhất ñược thực hiện sẽ ñảm bảo tính nhất quán cao giữa các 

yếu tổ của tổ chức là cơ sở cho thông tin sẽ ñược cung cấp một cách nhịp nhàng theo 

một lôgic thống nhất từ khâu thông tin ñầu vào trên các chứng từ kế toán ñến khâu 

thông tin ñầu ra trên các báo cáo tài chính, ñặc biệt là sự thống nhất với cả hệ thống 

quản lý ngân sách nói chung của quốc gia. Ngoài ra khi vận dụng nguyên tắc này cũng 

sẽ tạo lập ñược nguồn thông tin ổn ñịnh phục vụ cho quản lý và phù hợp với yêu cầu 

quản lý không những tại ñơn vị hành chính sự nghiệp mà còn phục vụ cho quản lý của 

ñơn vị cấp trên và của toàn ngành.  

Thứ hai: Nguyên tắc phù hợp   

Tổ chức hạch toán kế toán một mặt phải tuân thủ khuôn khổ pháp lý chung 

nhưng cũng phải ñảm bảo phù hợp trên các nội dung sau: 

Phù hợp với lĩnh vực hoạt ñộng, ñặc ñiểm hoạt ñộng của các ñơn vị hành chính 

sự nghiệp, các ñơn vị này hoạt ñộng trong các lĩnh vực khác nhau và ñược xếp vào hai 

nhóm ñơn vị sự nghiệp hoặc cơ quan quản lý nhà nước, nằm trong một hệ thống quản 

lý ngân sách nhà nước và ñược tổ chức theo cấp ñơn vị dự toán có quy mô và phạm vi 

hoạt ñộng khác nhau. Xuất phát từ ñặc ñiểm này hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ kế 

toán và báo cáo kế toán cần xây dựng phải bao phủ ñược các lĩnh vực hành chính sự 

nghiệp và còn phản ánh ñược cho từng lĩnh vực cụ thể theo các ñặc trưng khác nhau 

phục vụ cho các yêu cầu cung cấp thông tin và quản lý khác nhau tại các ñơn vị mà vẫn 
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tuân thủ các khuôn khổ pháp lý chung. 

Tổ chức hạch toán kế toán một mặt phải phù hợp với hệ thống phương tiện vật 

chất và các trang thiết bị hiện có của mỗi ñơn vị hành chính sự nghiệp, ñồng thời phải 

phù hợp với thực trạng ñội ngũ lao ñộng kế toán tại chính các ñơn vị này.   

Ngoài ra phù hợp với chế ñộ, thể lệ quản lý tài chính, luật ngân sách và chế ñộ kế 

toán hiện hành cũng như phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế về nghề nghiệp kế toán là 

ñòi hỏi có tính bắt buộc ñối với tất cả các ñơn vị hành chính sự nghiệp. ðồng thời tổ 

chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp cần phải có sự phù hợp 

với xu thế hội nhập quốc tế, phải lấy các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán quốc tế làm 

cơ sở cho tổ chức hạch toán kế toán nhằm ñảm bảo tính thông lệ, tính tương ñồng với 

hệ thống kế toán của các quốc gia khác trên thế giới. Hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ 

kế toán và báo cáo kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp ñược xây dựng phải 

phù hợp với chế ñộ quản lý và cơ chế quản lý tài chính công hiện tại và cơ chế quản lý 

tài chính ñặc thù của ngành cũng như các thông lệ và chuẩn mực kế toán công quốc tế.  

Ngoài ra nguyên tắc phù hợp cần phải ñược thực hiện trong tổ chức bộ máy kế 

toán: ở ñây là phù hợp với ñặc ñiểm hoạt ñộng và ñặc ñiểm quản lý của các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp ñặc biệt là quản lý tài chính và phân cấp quản lý tài chính do vậy 

bộ máy kế toán ñược tổ chức phải phù hợp với quy mô, ñịa bàn hoạt ñộng, yêu cầu 

quản lý và cung cấp thông tin phục vụ cho quản lý tài chính. Nguyên tắc phù hợp trong 

tổ chức bộ máy kế toán còn thể hiện ở sự phù hợp với trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ 

của ñội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kế toán, trình ñộ trang bị và khả năng sử dụng các 

phương tiện kỹ thuật tính toán, ghi chép và xử lý thông tin của bộ phận kế toán. ðặc 

biệt trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp khi tổ chức bộ máy kế toán cần quan tâm 

ñến sự phù hợp trong các loại hình ñơn vị hành chính sự nghiệp (ñơn vị sự nghiệp và 

cơ quan hành chính), sự phù hợp không những tại bản thân ñơn vị mà còn phải phù hợp 

với bộ máy chung của toàn bộ hệ thống quản lý tài chính theo ngành cũng như các 

quan hệ giữa các bộ máy tại các ñơn vị cấp trên và cấp dưới  

Thứ ba: Nguyên tắc chuẩn mực 

Nguyên tắc chuẩn mực yêu cầu hệ thống kế toán ñược tổ chức cho ñơn vị hành 

chính sự nghiệp cần tuân thủ chế ñộ, chính sách và hệ thống pháp luật về tài chính, 
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quản lý tài chính và kế toán trong lĩnh vực công. Thực hiện nguyên tắc này: Tổ chức 

vận dụng chứng từ phải căn cứ vào chế ñộ do Nhà nước ban hành ñược áp dụng thống 

nhất ñể tăng cường tính pháp lý của chứng từ kế toán và bảo ñảm cho chứng từ là căn 

cứ pháp lý quan trọng trong ghi sổ kế toán, cung cấp thông tin cho quản lý. Hệ thống 

tài khoản kế toán trong ñơn vị hành chính sự nghiệp ñược tổ chức phải tuân thủ các 

nguyên tắc kế toán ñược chấp nhận chung và chuẩn mực kế toán công quốc tế.  Bảo 

ñảm tuân thủ qui ñịnh về mở, ghi sổ, chữa sổ, chuyển sổ và khóa sổ kế toán ñể có thể 

kết hợp một cách khoa học các loại sổ sách với nội dung kết cấu khác nhau trong cùng 

một quá trình hạch toán theo một trình tự hạch toán nhất ñịnh nhằm cung cấp thông tin 

nhanh chóng, kịp thời cho quản lý. 

Thứ tư: Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả.    

Tổ chức hạch toán kế toán phải ñảm bảo tính thực hiện, hiệu quả của các ñối 

tượng sử dụng thông tin kế toán trong quản lý, tuy nhiên tổ chức hạch toán kế toán phải 

ñược thực hiện trên nguyên tắc tiết kiệm trong quan hệ hài hòa với việc thực hiện các 

yêu cầu của quản lý, kiểm soát các ñối tượng hạch toán kế toán trong ñơn vị hạch toán, 

với việc thực hiện các giả thiết, khái niệm, nguyên tắc kế toán ñược chấp nhận chung. 

Nguyên tắc này ñược thể hiện trên hai phương diện: 

Trên phương diện quản lý: Phải ñảm bảo hiệu quả trong quản lý các ñối tượng 

hạch toán kế toán trên cơ sở các thông tin do kế toán cung cấp.  

Trên phương diện kế toán: Phải ñảm bảo tính ñơn giản, dễ làm, dễ ñối chiếu, 

kiểm tra, chất lượng thông tin do kế toán cung cấp phải có ñược tính tin cậy, khách 

quan, ñầy ñủ kịp thời và có thể so sánh ñược và bảo ñảm tính khoa học, tiết kiệm và 

tiện lợi cho thực hiện khối lượng công tác kế toán trên hệ thống sổ kế toán cũng như 

công tác kiểm tra kế toán. 

  Thực hiện nguyên tắc này, tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức hệ thống chứng từ, 

tài khoản, sổ kế toán và báo cáo tài chính một mặt phải sao cho vừa gọn nhẹ, tiết kiệm 

chi phí vừa bảo ñảm thu thập thông tin ñầy ñủ, kịp thời, chính xác.   

1.3. Nội dung tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường quản lý tài chính 

trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp  
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1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán với việc tăng cường quản lý tài chính trong các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp 

Như ñã trình bày ở trên, bộ máy quản lý của các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

phải ñược thiết lập phù hợp ñể ñảm bảo cho hoạt ñộng của ñơn vị ñược diễn ra thuận 

lợi, theo ñó các bộ phận chức năng trong bộ máy ñược bố trí, sắp xếp tuân thủ các 

nguyên tắc của quản lý nói chung, các bộ phận này ngoài việc thực hiện các chức ăng 

nhiệm vụ chuyên môn nhất ñịnh còn thực hiện các quan hệ phối kết hợp với nhau 

nhằm thực hiện mục tiêu chung của hệ thống. Bộ máy kế toán, với tư cách là một bộ 

phận của bộ máy quản lý thực hiện chức năng chuyên môn theo nhiệm vụ ñược giao và 

là bộ phận giúp việc phục vụ cho quản lý nói chung. Do vậy bộ máy kế toán và bộ máy 

quản lý luôn có quan hệ qua lại, tác ñộng lẫn nhau, thể hiện ở: Bộ máy kế toán là bộ 

phận giúp việc phục vụ cho quản lý, ñồng thời ñây cũng là bộ phận chuyên môn thực 

hiện chức năng nhiệm vụ theo sự phân công của hệ thống quản lý chung, trong quá 

trình hoạt ñộng kết quả công việc của bộ phận này có tác ñộng lớn tới công việc quản 

lý nói chung của ñơn vị trong ñó có quản lý tài chính, ngoài ra do quan hệ phối kết hợp 

trong thực hiện nhiệm vụ nên kết quả hoạt ñộng của bộ máy kế toán có tác ñộng ñến 

hiệu quả hoạt ñộng của các bộ phận khác có liên quan trong ñơn vị. Do vậy, bộ máy kế 

toán ñược tổ chức phụ thuộc vào ñặc ñiểm tổ chức quản lý của ñơn vị hành chính sự 

nghiệp vì với tư cách là bộ phận giúp việc cho quản lý nên yêu cầu phù hợp với ñặc 

ñiểm và yêu cầu quản lý cụ thể của từng ñơn vị là ñiều tất yếu. Yêu cầu quản lý nói 

chung và quản lý tài chính nói riêng chi phối ñến tổ chức bộ máy quản lý tại mỗi ñơn vị 

và từ ñó quyết ñịnh ñến ñặc ñiểm của bộ máy kế toán và ngược lại hoạt ñộng của bộ 

máy kế toán sẽ ảnh hưởng ñến hoạt ñộng của cả bộ máy quản lý. Ngoài ra, bộ máy kế 

toán với tư cách là bộ phận chuyên môn thực hiện công việc theo thẩm quyền ñược 

giao khi ñược tổ chức khoa học phù hợp với bộ máy quản lý sẽ có tác ñộng tích cực 

ñến việc thực hiện và ñáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm tra, kiểm soát các hoạt ñộng tài 

chính tại ñơn vị theo từng khâu công việc trong chu trình ngân sách. Qua ñó có thể thấy 

bộ máy kế toán ñược tổ chức phụ thuộc vào yêu cầu và ñặc ñiểm quản lý của ñơn vị 

hành chính sự nghiệp, là một bộ phận trong bộ máy quản lý, tuy nhiên bộ máy kế toán 

ñược tổ chức khoa học theo yêu cầu chuyên môn và ñặc thù của ñơn vị sẽ góp phần 
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tích cực cho hoạt ñộng quản lý nói chung và quản lý tài chính nói riêng tại ñơn vị. Vậy 

tổ chức bộ máy kế toán là gì? Tổ chức bộ máy kế toán thực chất là xác lập mô hình bộ 

máy kế toán phù hợp với các ñiều kiện hiện có tại ñơn vị và tuân thủ các nguyên tắc cơ 

bản của tổ chức hạch toán. Trong mỗi mô hình tổ chức bộ máy kế toán cần tổ chức 

khoa học lao ñộng kế toán và lựa chọn hình thức tổ chức công tác kế toán phù hợp 

nhằm ñạt ñược hiệu suất lao ñộng kế toán và hiệu quả của quá trình sản xuất thông tin 

kế toán, ñáp ứng các yêu cầu ñối với thông tin kế toán của ñối tượng sử dụng. Như vậy 

có thể nói nội dung của tổ chức bộ máy kế toán gồm: Lựa chọn mô hình tổ chức bộ 

máy kế toán, tổ chức phân công lao ñộng kế toán và xây dựng quy chế làm việc cho bộ 

máy kế toán trên cơ sở các ñặc ñiểm của lao ñộng kế toán trong các ñơn vị hành chính 

sự nghiệp.  

1.3.1.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

 Bộ máy kế toán trên góc ñộ tổ chức lao ñộng kế toán là tập hợp ñồng bộ các cán 

bộ nhân viên kế toán ñể ñảm bảo thực hiện khối lượng công tác kế toán các phần hành 

với ñầy ñủ các chức năng thông tin và kiểm tra. Các nhân viên kế toán trong một bộ 

máy kế toán có mối liên hệ chặt chẽ qua lại xuất phát từ sự phân công lao ñộng trong 

bộ máy kế toán. Bộ máy kế toán hoạt ñộng có hiệu quả ñược là do sự phân công tạo lập 

mối liên hệ chặt chẽ giữa các loại lao ñộng kế toán theo tính chất khác nhau của khối 

lượng công tác kế toán, trong bộ máy kế toán mỗi nhân viên kế toán (kể cả nhân viên 

kế toán phần hành và kế toán tổng hợp) ñều có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn riêng 

về khối lượng công việc ñã ñược giao.  

Theo giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán của trường ðại học kinh tế quốc 

dân (2007), quan hệ giữa các loại lao ñộng trong bộ máy kế toán có thể ñược thực hiện 

theo một trong các cách thức: kiểu trực tuyến, kiểu trực tuyến tham mưu, kiểu chức 

năng hoặc theo phương thức hỗn hợp. Trên cơ sở ñó các ñơn vị có thể lựa chọn một 

trong các mô hình tổ chức bộ máy kế toán có thể là mô hình tổ chức bộ máy kế toán 

kiểu tập trung, kiểu phân tán hoặc mô hình tổ chức bộ máy kế toán kiểu hỗn hợp (nửa 

tập trung, nửa phân tán). Tuy nhiên, trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp việc lựa 

chọn mô hình nào phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, ở ñây tác giả tập trung nghiên cứu 

mô hình tổ chức bộ máy kế toán trên các góc ñộ sau: 
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Nếu xét trên góc ñộ ñơn vị hành chính sự nghiệp ở các cấp ñơn vị dự toán khác 

nhau trong cùng một hệ thống quản lý tài chính và ngân sách nhà nước thì các mô hình 

tổ chức bộ máy kế toán sẽ thích hợp với từng cấp dự toán khác nhau: 

ðối với các ñơn vị dự toán cấp 3: là ñơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách nhà 

nước, trực tiếp chi tiêu kinh phí cho hoạt ñộng của mình. Thực hiện các nhiệm vụ quản 

lý kinh phí tại ñơn vị dưới sự hướng dẫn của ñơn vị cấp trên. Các ñơn vị này cũng phải 

thực hiện chế ñộ kế toán và quyết toán kinh phí với ñơn vị dự toán cấp trên theo quy 

ñịnh.  Mặt khác ñơn vị dự toán cấp 3 là ñơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách và là ñơn vị 

cấp thấp nhất trong hệ thống quản lý ngân sách nên ñịa bàn hoạt ñộng thường tập trung 

ở một phạm vi ñịa lý cụ thể, ít phân tán. Vì thế khi xây dựng mô hình tổ chức bộ máy 

kế toán phải ñảm bảo sự lãnh ñạo tập trung, thống nhất của kế toán trưởng, thuận lợi 

cho việc kiểm tra, giám sát và lập báo cáo kế toán của ñơn vị, ñồng thời thuận tiện cho 

sự phân công công việc kế toán, trang bị máy móc thiết bị, phương tiện kỹ thuật tính 

toán. Với ñặc ñiểm này theo tác giả mô hình tổ chức bộ máy kế toán ñược tổ chức theo 

kiểu tập trung là phù hợp (phụ lục 1.2). 

Tuy nhiên, với xu thế xã hội hóa và tăng cường tính tự chủ trong hoạt ñộng và 

quản lý tài chính tại các ñơn vị sự nghiệp, hoạt ñộng của các bộ phận trực thuộc cũng 

ngày càng giảm bớt sự phụ thuộc vào ñơn vị  quản lý mà sự ñộc lập tương ñối của các 

bộ phận này ñang dần dần hình thành, do vậy theo tác giả ngoài mô hình tổ chức bộ 

máy kế toán kiểu tập trung như trên thì việc giao quyền chỉ ñạo nghiệp vụ  và thực hiện 

công việc kế toán hoàn chỉnh cho kế toán bộ phận trực thuộc là cần thiết, do ñó mô 

hình kế toán vừa tập trung vừa phân tán (mô hình hỗn hợp) cũng là một mô hình khả 

thi ñối với các ñơn vị này (phụ lục 1.3). 

ðối với các ñơn vị dự toán cấp 1và ñơn vị dự toán cấp 2: Do ñặc ñiểm hoạt ñộng 

và ñặc ñiểm phân cấp quản lý nên tại các ñơn vị này ñều có các ñơn vị trực thuộc. Do 

ñó khi tổ chức bộ máy kế toán tại các ñơn vị này phải ñảm bảo thuận lợi cho việc kiểm 

tra, chỉ ñạo hoạt ñộng của các ñơn vị trực thuộc, ñồng thời cũng phải phát huy ñược vai 

trò của kế toán tại các bộ phận trực thuộc. ðiều ñó có nghĩa là tại các ñơn vị trực thuộc 

cũng phải có vai trò chỉ ñạo của người phụ trách kế toán và chịu sự chỉ ñạo trực tiếp 

của phụ trách kế toán cấp trên. Mặt khác, các ñơn vị trực thuộc của các ñơn vị dự toán 
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cấp 2 và ñơn vị dự toán cấp 1 thường có ñịa bàn hoạt ñộng phân tán trên một phạm vi 

lãnh thổ rộng lớn theo lĩnh vực hoạt ñộng chuyên môn cụ thể, vì thế bộ máy kế toán 

phải ñược tổ chức sao cho việc tổng hợp cung cấp số liệu và lập báo cáo kịp thời, muốn 

vậy khối lượng công việc kế toán phải có sự dàn ñều giữa các ñơn vị trực thuộc và ñơn 

vị cấp trên. 

Tuy nhiên, theo tác giả ñặc ñiểm của ñơn vị trực thuộc ảnh hưởng lớn tới mô hình 

tổ chức bộ máy kế toán tại các ñơn vị này. Nếu các ñơn vị trực thuộc hoạt ñộng ñộc lập 

thì mô hình tổ chức bộ máy kế toán kiểu phân tán là phù hợp (phụ lục 1.4), nếu các ñơn 

vị trực thuộc hoạt ñộng tương ñối ñộc lập và vẫn còn ñơn vị hoạt ñộng phụ thuộc thì 

mô hình tổ chức bộ máy kế toán kiểu vừa tập trung vừa phân tán (hỗn hợp) ñược áp 

dụng sẽ có hiệu quả cao (phụ lục 1.5). 

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán xét trên góc ñộ kế toán trở thành một loại dịch 

vụ: Tại ñơn vị nhận cung cấp dịch vụ kế toán lúc này nhiều công việc của kế toán ñược 

tập trung thực hiện tại ñơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, các ñơn vị hành chính sự 

nghiệp (ñơn vị sử dụng dịch vụ kế toán) chỉ thực hiện công tác hạch toán ban ñầu. Do 

ñó theo tác giả mô hình kế toán tập trung sẽ ñược sử dụng cho tất cả các ñơn vị dự toán 

nêu trên. Còn tại ñơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, khối lượng công việc và bố trí nhân 

sự vẫn ñược tổ chức theo ñặc ñiểm hoạt ñộng, ñặc ñiểm phân cấp quản lý và yêu cầu 

cung cấp thông tin cho quản lý của ñơn vị. 

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp khi các ñơn 

vị này nằm trong một mô hình tổng kế toán nhà nước cụ thể. Về mặt lý thuyết, có thể tổ 

chức mô hình tổng kế toán nhà nước theo hình thức tập trung hoặc phân tán. Với mô 

hình tập trung, các nghiệp vụ kế toán nhà nước dù phát sinh ở ñâu ñều chuyển về một 

trung tâm duy nhất ñể xử lý còn các ñơn vị hành chính sự nghiệp ñược coi như một 

ñơn vị kế toán phụ thuộc, lúc này bộ máy kế toán tại các ñơn vị này chỉ còn là các bộ 

phận hạch toán báo sổ. Hơn nữa mô hình này ñòi hỏi trình ñộ công nghệ xử lý thông 

tin ở mức ñộ rất cao, lao ñộng kế toán tài chính có trình ñộ cao, lành nghề. Với mô hình 

phân tán, công việc kế toán nói chung của cả hệ thống bao gồm: Kế toán quỹ ngân sách 

nhà nước ñược thực hiện tại kho bạc nhà nước, kế toán tiếp nhận và sử dụng kinh phí 

ñược thực hiện tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp và tại các quỹ tài chính sẽ thực hiện 
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công tác kế toán các quỹ cụ thể….Như vậy theo mô hình này tổng kế toán ñặt tại kho 

bạc nhà nước còn các ñơn vị hành chính sự nghiệp là các ñơn vị kế toán ñộc lập có 

nhiệm vụ cung cấp thông tin và báo cáo. Vì thế mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại các 

ñơn vị này cũng ñược thực hiện tương tự tại các cấp ñơn vị dự toán như ñã trình bày ở 

trên. 

Qua phân tích về các mô hình tổ chức bộ máy kế toán ở trên có thể thấy rằng các 

mô hình tổ chức bộ máy kế toán có tác ñộng nhất ñịnh tới quản lý tài chính. Theo tác 

giả các mô hình tổ chức bộ máy kế toán ảnh hưởng tới quản lý tài chính trên các nội 

dung như lập, chấp hành dự toán thu, chi, trích lập và sử dụng các quỹ. Trong các mô 

hình tổ chức bộ máy kế toán khi quan hệ chỉ ñạo, giảm sát, kiểm tra cũng như quan hệ 

phối hợp công việc giữa các nhân viên kế toán ñược xây dựng phù hợp với từng cấp 

ñơn vị dự toán và phù hợp với ñặc ñiểm hoạt ñộng, ñặc ñiểm phân cấp quản lý của ñơn 

vị thì thông tin có thể ñược cung cấp kịp thời ñầy ñủ tạo ñiều kiện cho việc lập chấp 

hành dự toán ñược thực hiện tốt, dự toán ñược lập kịp thời và có  chất lượng cao. Ngoài 

ra việc chỉ ñạo nghiệp vụ của kế toán trưởng nếu ñược thực hiện thường xuyên, kịp 

thời sẽ làm tăng hiệu quả quản lý các hoạt ñộng thu chi, trích lập và sử dụng các quỹ 

của ñơn vị. Do vậy, ñể các mô hình tổ chức bộ máy kế toán phát huy tác dụng ñòi hỏi 

bộ máy kế toán cần ñược tổ chức phù hợp với quy mô, ñặc ñiểm hoạt ñộng và phân cấp 

quản lý của ñơn vị, cần ñược trang bị công nghệ thông tin hiện ñại, sử dụng triệt ñể các 

ứng dụng mới của công nghệ thông tin. Ngoài ra, mô hình tổ chức bộ máy kế toán 

ñược xây dựng phù hợp với ñặc ñiểm hoạt ñộng và yêu cầu phân cấp quản lý tài chính 

tại ñơn vị và của ngành cụ thể sẽ góp phần thực hiện tốt hơn các quy ñịnh trong quản lý 

tài chính thực hiện tốt hơn quy chế kiểm tra giám sát tại ñơn vị, giữa các ñơn vị với 

nhau và giữa cấp trên với cấp dưới. 

1.3.1.2. Tổ chức lao ñộng kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

 Tổ chức lao ñộng kế toán, theo nghĩa chung nhất, là tổ chức quá trình lao ñộng 

của những người làm kế toán nhằm thực hiện khối lượng công việc kế toán ñã xác ñịnh 

ở các phần hành trong từng giai ñoạn của công tác kế toán. Nội dung tổ chức lao ñộng 

kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp bao gồm: 
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- Xây dựng ñịnh mức lao ñộng kế toán 

- Xây dựng ñội ngũ lao ñộng kế toán 

- Phân công lao ñộng kế toán 

- Tổ chức hợp lý tại nơi làm việc của nhân viên kế toán 

Tác giả cho rằng các nội dung công việc tổ chức nói trên trên ñược thực hiện 

theo một trình tự (sơ ñồ 1.4). Trong ñơn vị hành chính sự nghiệp ñịnh mức lao ñộng kế 

toán ñược xác ñịnh rất phức tạp do ñặc ñiểm lao ñộng kế toán và công việc của lao 

ñộng kế toán không giống với công việc của các ngành sản xuất vật chất khác, ñể xác 

ñịnh ñược ñịnh mức cần phải xác ñịnh khối lượng các công việc kế toán và xác ñịnh 

ñịnh mức số lượng nhân viên kế toán tương ứng.  

Trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp khối lượng công việc kế toán tương ñối 

ổn ñịnh vì bản thân các ñơn vị hành chính sự nghiệp cũng hoạt ñộng ở mức ñộ ổn ñịnh 

tương ñối cao, số lượng người cần thiết ñể thực hiện các công việc kế toán ñược xác 

ñịnh dựa trên những cân ñối hợp lý giữa các chức danh lao ñộng kế toán và xây dựng 

quỹ lương cần thiết ñể ñảm bảo cho tổ chức lao ñộng kế toán có hiệu quả.  ðặc biệt khi 

kế toán trở thành dịch vụ: tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán 

do bên ngoài cung cấp thì số lượng nhân viên kế toán ít, lúc này khối lượng công việc 

kế toán quyết ñịnh ñến chi phí cho dịch vụ sẽ sử dụng thay vì quyết ñịnh ñến số lượng 

nhân viên kế toán cần tuyển dụng, tại ñơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, khối lượng công 

việc kế toán bao gồm cả khối lượng công việc kế toán ñối với bộ phận cung cấp dịch 

vụ, cong công việc cung cấp dịch vụ kế toán không coi là khối lượng công việc kế toán 

của ñơn vị vì bộ phận này ñược tổ chức ñộc lập là bộ phận sản xuất kinh doanh. Mặt 

khác khi áp dụng mô hình tổng kế toán nhà nước kiểu tập trung, tại các ñơn vị hành 

chính sự nghiệp khối lượng công việc kế toán ñược xử lý qua hệ thống máy tính thay vì 

thực hiện tại các ñơn vị do vậy số lượng nhân viên kế toán sử dụng cũng ít ñi rất nhiều 

so với khi không vận dụng mô hình tổng kế toán nhà nước.  

Trên cơ sở ñịnh mức lao ñộng ñã ñược thiết lập, cùng với khả năng và nhu cầu 

hiện tại các ñơn vị có thể lựa chọn các loại lao ñộng phù hợp về trình ñộ, chuyên môn 

và thâm niên công tác… ñể tạo tiền ñề cho các công việc tổ chức tiếp theo.  Việc lựa 

chọn này phụ thuộc vào ñặc ñiểm phân cấp quản lý tại các ñơn vị dự toán khác nhau, 
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phụ thuộc vào vị trí của ñơn vị trong mô hình tổng kế toán nhà nước hoặc mức ñộ sử 

dụng dịch vụ kế toán của ñơn vị hành chính sự nghiệp.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sơ ñồ 1.4: Tổ chức lao ñộng kế toán trong ñơn vị hành chính sự nghiệp 

Số lượng lao 
ñộng cần thiết 

Khối lượng 
công việc kế 

toán 

Khả năng, nhu 
cầu của ñơn vị 

ðịnh mức lao 
ñộng kế toán 

Xây dựng ñội 
ngũ lao ñộng 

kế toán 

ðặc ñiểm phân cấp 
quản lý, quản lý tài 
chính và  ngân sách 

Phân công lao ñộng kế toán: 
• Phân công theo chức năng 
• Phân công theo gai ñoạn của quy trình hạch toán 
• Phân công theo tính chất phức tạp của công việc 

hạch toán 
• Phân công theo phần hành kế toán 

Tổ chức hợp lý nơi làm việc của lao ñộng 
kế toán 
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Phân công lao ñộng kế toán ñược thực hiện sau khi ñã xác ñịnh ñược khối lượng 

công việc và ñội ngũ lao ñộng kế toán.  Cũng giống như lao ñộng quản lý, lao ñộng kế 

toán cũng có ba hình thức phân công: theo chức năng, theo quy trình công nghệ sản 

xuất thông tin kế toán và theo tính chất mức ñộ phức tạp của công việc hạch toán.  

Nội dung cuối cùng trong tổ chức lao ñộng kế toán là tổ chức hợp lý tại nơi làm 

việc của nhân viên kế toán và ñiều kiện làm việc của nhân viên kế toán. Tổ chức nơi 

làm việc của cán bộ kế toán phải ñáp ứng các yêu cầu thực hiện công việc chuyên môn, 

nơi làm việc cần ñược bố trí ở ñịa ñiểm thuận lợi cho việc ñặt mối quan hệ chặt chẽ với 

các ñối tượng ñược quản lý, cho phép thực hiện việc thông tin nhanh chóng từ trên 

xuống và ngược lại. Bên cạnh ñó nơi làm việc của nhân viên kế toán cần ñược trang bị 

ñầy ñủ các phương tiện kỹ thuật tính toán, phương tiện thu thập, xử lý thông tin một 

cách chính xác và các phương tiện tổ chức khác như bàn ghế, lịch bàn, cặp tài liệu, 

tủ…Chỗ làm việc của nhân viên kế toán cũng phải ñược bố trí hợp lý ñảm bảo vệ sinh 

và thẩm mỹ.  

Tổ chức lao ñộng kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp ảnh hưởng rất 

lớn tới việc thực hiện khối lượng công tác kế toán tại ñơn vị, do ñó quyết ñịnh ñến hiệu 

quả công tác quản lý tài chính tại các ñơn vị này. Tác giả cho rằng, việc bố trí nhân sự 

làm kế toán cần ñược quan tâm ñúng mức, ñội ngũ lao ñộng kế toán ñòi hỏi phải có 

trình ñộ về kế toán và quản lý tài chính, ñược trang bị các kiến thức nghề nghiệp phù 

hợp, thường xuyên ñược cập nhật các thay ñổi trong quản lý tài chính hiện hành thuộc 

lĩnh vực hoạt ñộng của ñơn vị sẽ tác ñộng tích cực làm cho các khâu công việc trong 

chu trình quản lý tài chính ñược diễn ra suôn sẻ hơn: dự toán ñược lập tốt hơn nhờ có 

các nhân viên am hiểu về chuyên môn thường xuyên cập nhật những thay ñổi trong 

quy ñịnh liên quan ñến lĩnh vực hoạt ñộng của ñơn vị, các hoạt ñộng chi tiêu sử dụng 

kinh phí và các quỹ cũng ñược thực hiện tốt hơn, tuân thủ ñúng các quy ñịnh, quy chế 

hiện hành. ðặc biệt lao ñộng kế toán trong ñơn vị khi ñược bố trí công việc khoa học, 

ñảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ ñược giao, ñồng thời thực hiện tốt chức năng tự kiểm 

tra và kiểm tra lẫn nhau trong nội bộ bộ máy kế toán của ñơn vị sẽ ñảm bảo việc phối 

hợp trong thực hiện nhiệm vụ và cung cấp số liệu ñể thực hiện tốt hơn các công việc 

quản lý tài chính và ngân sách, ñồng thời thực hiện tốt yêu cầu kiểm soát trong quản lý 
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ñảm bảo tính minh bạch, công khai trong quản lý thu, chi ngân sách và sử dụng các quỹ 

của ñơn vị. 

1.3.1.3. Xây dựng quy chế hoạt ñộng của bộ máy kế toán 

Bộ máy kế toán sau khi ñược thiết lập bao gồm các nhân viên kế toán có mối 

liên hệ chặt chẽ qua lại trong một mô hình tổ chức thống nhất, việc xây dựng một quy 

chế hoạt ñộng cho bộ máy là ñiều cần thiết, theo tác giả quy chế hoạt ñộng của bộ máy 

kế toán ñược xây dựng trên cơ sở các nội dung sau: 

Xây dựng các quy ñịnh về chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên trong bộ 

máy kế toán: Công việc này phải dựa trên cơ sở các quy ñịnh chung cho từng vị trí 

công việc, từng chức danh kế toán và ñặc biệt là các quy ñịnh ñối với các thành viên 

trong bộ máy kế toán tại các ñơn vị trực thuộc, hơn nữa cần phải quy ñịnh cụ thể về các 

công việc ñối với kế toán của từng phần hành cụ thể.  

Xây dựng và quy ñịnh các quan hệ phối hợp trong thực hiện công việc của các 

thành viên trong bộ máy kế toán cũng như quan hệ phối hợp giữa bộ phận kế toán và 

các bộ phận chức năng khác trong ñơn vị hành chính sự nghiệp. 

Xác ñịnh và phân chia các quan hệ chỉ ñạo về chuyên môn cho các vị trí quản lý 

trong bộ máy kế toán: Bao gồm cả phân công chỉ ñạo và quy ñịnh rõ quyền hạn và 

trách nhiệm ñối với các công việc ñược phân công. 

Xây dựng nội quy, thời gian biểu và các kế hoạch làm việc khác cho bộ máy kế 

toán.  

Tuy nhiên việc xây dựng các nội quy, quy chế của bộ máy kế toán phải phù hợp 

với quy ñịnh chung của ñơn vị hành chính sự nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu quản lý 

nói chung, ñảm bảo hài hòa trong hoạt ñộng và mối quan hệ với các bộ phận khác tại 

ñơn vị. Ý nghĩa quan trọng của việc xây dựng quy chế hoạt ñộng của bộ máy kế toán là 

ñể các công việc ñược thực hiện ñầy ñủ ñúng kỳ hạn theo sự phân công cụ thể cho từng 

thành viên theo chức năng nhiệm vụ ñược giao, tránh hiện tượng chồng chéo, bỏ sót 

công việc. 

Theo tác giả việc xây dựng quy chế hoạt ñộng của bộ máy kế toán trong các ñơn 

vị hành chính sự nghiệp là công việc quan trọng góp một phần rất lớn trong việc thực 

hiện chức năng nhiệm vụ của bộ máy kế toán, ñồng thời góp phần tăng cường quản lý 
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tài chính tại ñơn vị, kết hợp với mô hình tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức lao ñộng kế 

toán, việc xây dựng quy chế làm việc, quy chế phân công công việc, kiểm tra, kiểm 

soát trong bộ máy kế toán sẽ tác ñộng lớn tới hiệu quả sử dụng kinh phí, quỹ của ñơn 

vị. Quy chế kiểm tra, kiểm soát, phân công công việc trong bộ máy kế toán khoa học sẽ 

làm tăng tính minh bạch trong thu, chi, sử dụng kinh phí, tránh thất thoát và tăng hiệu 

quả sử dụng tài sản của ñơn vị, thúc ñẩy các công việc thực hiện ñúng kế hoạch, tăng 

cường quan hệ phối hợp giữa các bộ phận trong bộ máy kế toán và các bộ phận khác 

của ñơn vị. 

1.3.2. Tổ chức công tác kế toán với việc tăng cường quản lý tài chính trong các ñơn 

vị hành chính sự nghiệp.  

 Trong ñơn vị hành chính sự nghiệp, quản lý nói chung và quản lý tài chính nói 

riêng thực hiện ñược nhờ có bộ máy quản lý với các bộ phận chức năng ñược xác lập 

trên cơ sở chức năng nhiệm vụ chuyên môn nhất ñịnh. ðể quản lý tài chính ñược tăng 

cường ñòi hỏi bộ máy quản lý nói chung phải ñược tổ chức sao cho hệ thống quản lý 

và hệ thống kế toán có sự gắn kết trong mối quan hệ hài hòa giữa quản lý và quản lý tài 

chính, vì khi xét trên góc ñộ quản lý nói chung hệ thống kế toán là một bộ phận trong 

hệ thống quản lý, hệ thống quản lý ñược thiết lập khoa học không những thực hiện tốt 

mục tiêu của hệ thống mà còn góp phần tạo ñiều kiện cho các bộ phận khác thực hiện 

tốt chức năng chuyên môn của mình, do ñó hệ thống kế toán và hệ thống quản lý trong 

ñơn vị hành chính sự nghiệp luôn có quan hệ hai chiều: hệ thống kế toán ñược tổ chức 

tốt sẽ phục vụ tốt hơn cho quản lý, ngược lại ñặc ñiểm hoạt ñộng, yêu cầu quản lý và 

quản lý tài chính tại các ñơn vị sẽ quyết ñịnh ñến ñặc ñiểm tổ chức các yếu tố của hệ 

thống kế toán tại các ñơn vị này. Như vậy, quản lý nói chung và quản lý tài chính nói 

riêng tự bản thân ñã ñược thiết lập ñể thực hiện các yêu cầu của quản lý, mặt khác hệ 

thống kế toán là một bộ phận trong hệ thống quản lý thực hiện chức năng chuyên môn, 

giúp việc cho hệ thống quản lý do ñó hệ thống này cũng phải ñược tổ chức, thiết kế phù 

hợp với hệ thống quản lý. ðiều ñó có nghĩa là các yếu tố của hệ thống kế toán khi ñược 

tổ chức phù hợp với ñặc ñiểm hoạt ñộng, ñặc ñiểm quản lý và quản lý tài chính tại ñơn 

vị sẽ có tác ñộng tích cực ñến quản lý và quản lý tài chính. 
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Bên cạnh ñó hệ thống kế toán với tư cách là một bộ phận của bộ máy quản lý, bản 

thân hệ thống kế toán theo ñặc tính chuyên môn vốn có ñã là một hệ thống với các yếu 

tố: Chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, ñược thiết lập theo 

một quy trình hoàn chỉnh, bản thân các yếu tố trong hệ thống kế toán và giữa các yếu tố 

với nhau ñã ñược thiết lập quan hệ tự kiểm tra kiểm soát lẫn nhau (nội kiểm). Do ñó khi 

hệ thống kế toán nằm trong một bộ máy quản lý phù hợp trên cơ sở các quan hệ tương 

hỗ, phối kết hợp với các bộ phận khác sẽ phát huy ñược hiệu quả cho cả hai hệ thống. 

Chúng ta ñều hiểu rằng tổ chức hạch toán kế toán khoa học sẽ cung cấp thông tin 

ñầy ñủ kịp thời chính xác cho hoạt ñộng quản lý nói chung. Thiếu thông tin hoặc thông 

tin thiếu chính xác sẽ làm cho các nhà quản lý không nắm ñược bức tranh toàn cảnh 

của ñơn vị và do ñó sẽ ñưa ra các quyết ñịnh phi thực tế. Tổ chức hạch toán kế toán 

khoa học sẽ là cơ sở quan trọng ñể quản lý tài chính hiệu quả. Tổ chức hạch toán khoa 

học không những tiết kiệm ñược thời gian, nhân lực mà còn góp phần không nhỏ cho 

quản lý và sử dụng kinh phí có hiệu quả, tránh thất thoát kinh phí cũng như tránh tình 

trạng sử dụng kinh phí không ñúng mục ñích. Quản lý tài chính cần những thông tin 

chính xác từ hạch toán kế toán ñể lập kế hoạch sử dụng nguồn tài chính một cách có 

hiệu quả ñồng thời ñề ra ñịnh hướng ñúng ñắn cho vấn ñề sử dụng kinh phí của ñơn vị. 

Tổ chức hạch toán kế toán với các yếu tố chứng từ, tài khoản, sổ kế toán và báo cáo kế 

toán là cơ sở góp phần phản ánh, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên liên tục, có hệ 

thống về tình hình tiếp nhận và sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp cũng như 

các nguồn kinh phí khác, từ ñó góp phần quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi theo ñúng 

nội dung và mục ñích chi. ðồng thời cung cấp ñầy ñủ thông tin về tình hình tài chính 

của ñơn vị cho các nhà quản lý và các ñơn vị, tổ chức có liên quan trong việc ñánh giá, 

phân tích hiệu quả hoạt ñộng của ñơn vị trong kỳ và lập kế hoạch hoạt ñộng cho các kỳ 

tiếp theo. Mặt khác tổ chức hạch toán kế toán xét trên góc ñộ tổ chức bộ máy kế toán 

với các yếu tố vật chất và con người ñược tạo lập theo một mô hình nhất ñịnh ñể thực 

hiện công việc kế toán là yếu tố quan trọng ñể truyền tải ý tưởng và thực thi các nội 

dung của quản lý tài chính tại ñơn vị. Hơn nữa tính tự kiểm tra trong tổ chức hạch toán 

kế toán cũng góp phần không nhỏ cho công tác quản lý tài chính ñạt hiệu quả cao. 

Qua ñó có thể thấy rằng:  
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- Nếu hệ thống kế toán ñược thiết kế theo ñúng yêu cầu ñòi hỏi của chuyên môn 

thì tự bản thân hệ thống kế toán ñó ñã góp phần thực hiện tốt yêu cầu của quản lý nói 

chung và quản lý tài chính nói riêng. 

- Khi các yếu tố của hệ thống kế toán ñược tổ chức vừa ñáp ứng ñòi hỏi chuyên 

môn vừa ñáp ứng các yêu cầu của quản lý tài chính thì hệ thống ñó sẽ góp phần tăng 

cường quản lý tài chính tại ñơn vị 

Như ñã phân tích ở mục 1.1.4 quản lý tài chính trong ñơn vị hành chính sự 

nghiệp mang nhiều ñặc trưng và tuân thủ các yêu cầu ñặc biệt trong lĩnh vực hành 

chính sự nghiệp, các nội dung của quản lý tài chính xuyên suốt các giai ñoạn của quá 

trình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí. Tuy nhiên hiệu quả quản lý 

tài chính trong các ñơn vị này rất khó ño lường thông qua các chỉ tiêu lượng hóa cụ thể, 

hiệu quả quản lý tài chính trong ñơn vị hành chính sự nghiệp ñược thể hiện trên rất 

nhiều phương diện: 

Trước hết, hiệu quả quản lý tài chính ñược thể hiện thông qua hệ thống các 

quy ñịnh, cơ chế quản lý tài chính và hệ thống các phương pháp, công cụ quản lý tài 

chính ñược sử dụng: Cơ chế, chính sách quản lý tài chính càng cụ thể, phù hợp với thực 

tiễn thì hiệu quả quản lý tài chính sẽ cao hơn và ngược lại. Tuy nhiên mức ñộ thích ứng 

của cơ chế, chính sách quản lý tài chinh ñối với từng ngành, từng nguồn kinh phí lại có 

những ñiểm riêng có, không giống nhau, do vậy khi ñánh giá hiệu quả quản lý tài chính 

trên cơ sở các chính sách và cơ chế quản lý tài chính cần có những ñánh giá phù hợp 

với từng trường hợp cụ thể. 

Thứ hai, hiệu quả quản lý tài chính trong ñơn vị hành chính sự nghiệp ñược ñánh 

giá qua thực tiễn công tác quản lý tài chính tại các ñơn vị cụ thể. ðiều này thể hiện ở: 

- Khả năng kiểm soát các hoạt ñộng thu, chi tại ñơn vị và ñơn vị trực thuộc (nếu có) 

- Tính minh bạch, công khai các khoản thu, chi tại ñơn vị 

- Tuân thủ các quy ñịnh về quản lý tài chính tại ñơn vị  

ðể ñạt ñược hiệu quả quản lý tài chính theo hướng trên một mặt cần có sự hỗ 

trợ từ bản thân hệ thống quản lý tài chính công một mặt bản thân ñơn vị hành chính sự 

nghiệp cần có một hệ thống thông tin hữu ích về tình hình tài sản, nguồn vốn kinh phí 

cũng như tình hình sử dụng tài sản, tiền vốn, kinh phí của ñơn vị phục vụ cho công tác 
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quản lý tài chính, những thông tin này có thể do nhiều nguồn cung cấp nhưng kế toán 

có khả năng cung cấp ñầy ñủ, toàn diện và chính xác hơn. Nhờ có số liệu, tài liệu kế 

toán mà lãnh ñạo cơ quan nhà nước, lãnh ñạo các ngành các cấp của ñơn vị cơ sở có 

căn cứ tin cậy ñể phân tích ñánh giá tình hình và ñua ra các quyết ñịnh ñúng ñắn trong 

chỉ ñạo, ñiều hành. ðể ñạt ñược yêu cầu này ñối với quản lý tài chính, tổ chức hạch 

toán kế toán phải ñảm bảo cung cấp thông tin phù hợp, kịp thời, ñầy ñủ về tình hình tài 

sản, nguồn kinh phí và tình hình sử dụng tài sản và các quỹ tại ñơn vị hành chính sự 

nghiệp. Thông qua các yếu tố của tổ chức hạch toán kế toán, các yêu cầu trên sẽ ñược 

ñáp ứng nhằm ñạt ñược hiệu quả quản lý tài chính ở mức ñộ cao nhất có thể, ñể tăng 

cường hiệu quả quản lý tài chính, yêu cầu ñối với tổ chức hạch toán kế toán thể hiện 

qua các yếu tố của tổ chức hạch toán kế toán như sau: 

 ðể tăng cường hiệu quả, tác dụng của hệ thống công cụ pháp lý về quản lý tài 

chính tại ñơn vị hành chính sự nghiệp, ñòi hỏi trong quá trình thực hiện các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp phải thực hiện nghiêm túc các quy ñịnh, tuân thủ nghiêm chính 

cơ chế chính sách tài chính, thực hiện ñúng việc theo dõi hạch toán chi tiết các hoạt 

ñộng thu, chi ngân sách nhà nước theo Luật ngân sách và quy chế tài chính hiện hành. 

Có ñánh giá, xác ñịnh các vướng mắc, hạn chế ñể từ ñó có ñề xuất, kiến nghị hoàn 

thiện các quy ñịnh, cơ chế chính sách ñể các quy ñịnh ngày càng phù hợp hơn với thực 

tiễn xóa bỏ các bất cập, tăng cường hiệu quả trong hướng dẫn, chỉ ñạo, kiểm tra, kiểm 

soát các hoạt ñộng tài chính nói chng nhằm tăng cường hiệu quả quản lý tài chính tại 

ñơn vị cơ sở.  

ðể tăng cường bảo vệ tài sản của ñơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức hạch toán 

kế toán phải ñáp ứng ñược yêu cầu là công cụ có hiệu lực ñể bảo vệ tài sản, nguồn vốn, 

nguồn kinh phí hoạt ñộng của ñơn vị. Tài sản, kinh phí là cơ sở vật chất cho hoạt ñộng 

của ñơn vị, các ñơn vị phải có trách nhiệm quản lý sử dụng theo quy ñịnh trong quản lý 

kinh phí của Nhà nước. Ngoài những nguồn vốn, kinh phí Nhà nước giao, các ñơn vị 

ñược chủ ñộng phát huy các nguồn khác như: vay ngân hàng, vay các ñối tượng khác, 

hoặc liên doanh, liên kết… ðiều này ñòi hỏi các ñơn vị phải quản lý, sử dụng có hiệu 

quả tiền vốn hiện có. Có nhiều biện pháp và hình thức khác nhau ñể bảo vệ tài sản, tiền 

vốn và một trong những biện pháp ñó là giám sát bằng công cụ kế toán.  Bằng phương 
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pháp riêng của kế toán như  lập chứng từ, ghi sổ kế toán, lập báo cáo, kiểm kê, ñánh 

giá, phân tích... Kế toán  giúp cơ quan Nhà nước, ñơn vị nắm chắc ñược tình hình về số 

lượng, giá trị hiện trạng tài sản, tiền vốn hiện có, theo dõi và giám sát liên tục có hệ 

thống sự biện ñộng của tài sản, tiền vốn ở mọi khâu, mọi giai ñoạn trong quá trình quản 

lý hoạt ñộng của ñơn vị.    

Tăng cường khả năng kiểm soát các hoạt ñộng thu, chi, thu ñúng, thu ñủ, chi 

tiêu theo ñúng quy ñịnh, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu và các khoản chi tránh thất 

thoát, lãng phí tài sản và nguồn lực của nhà nước.  

ðể làm ñược ñiều này ñòi hỏi tổ chức công tác kế toán phải ñược thực hiện 

ñúng ñầy ñủ trên phương diện kế toán, ñồng thời bám sát các nội dung yêu cầu của 

quản lý tài chính nhằm ñạt ñược mục tiêu hiệu quả trong thực hiện công việc kế toán và 

quản lý tài chính, cụ thể như sau:  

1.3.2.1. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 

 Trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp, chứng từ kế toán luôn gắn với các ñối 

tượng kế toán và sự vận ñộng của ñối tượng kế toán qua các giai ñoạn của chu trình 

ngân sách (quá trình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán kinh phí). Do tính ña dạng và 

luôn luôn vận ñộng của các ñối tượng kế toán trong ñơn vị hành chính sự nghiệp nên 

tương ứng với mỗi loại nghiệp vụ lại có một loại chứng từ ñược sử dụng ñể phản ánh. 

Các chứng từ này phải ñược thiết kế theo cơ cấu thông tin và cấu trúc phù hợp, ñược 

lập theo các quy ñịnh riêng ñối với từng ñối tượng kế toán gắn với từng loại hình ñơn 

vị hành chính sự nghiệp thuộc các cấp dự toán khác nhau. Sau khi lập chứng từ phải 

ñược kiểm tra, luân chuyển ñể sử dụng cho quản lý và các giai ñoạn hạch toán tiếp 

theo. Sau khi ñã sử dụng xong các chứng từ cần phải ñược lưu giữ bảo quản theo quy 

ñịnh. Các bước công việc trên thực chất chính là quá trình vận ñộng của chứng từ kế 

toán trong các ñơn vị, vì vậy, tổ chức hệ thống chứng từ kế toán trong các ñơn vị hành 

chính sự nghiệp thực chất chính là tổ chức các khâu công việc nói trên.  

Xét trên góc ñộ vai trò của tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, có thể cho rằng tổ 

chức hệ thống chứng từ kế toán trong ñơn vị hành chính sự nghiệp là khâu công việc 

quan trọng ñối với toàn bộ quy trình hạch toán kế toán bởi nó cung cấp nguyên liệu ñầu 

vào (các thông tin ban ñầu về ñối tượng kế toán) cho quá trình sản xuất thông tin kế 
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toán. Xét trên góc ñộ nội dung, tổ chức chứng từ kế toán ñược hiểu là tổ chức việc ban 

hành, ghi chép chứng từ, kiểm tra, luân chuyển và lưu trữ tất cả các loại chứng từ kế 

toán sử dụng trong ñơn vị nhằm ñảm bảo tính chính xác của thông tin, kiểm tra thông 

tin ñó phục vụ cho ghi sổ kế toán và tổng hợp kế toán. Xét theo mục ñích thì tổ chức 

chứng từ kế toán chính là thiết kế hệ thống thông tin ban ñầu trên hệ thống các loại 

chứng từ ñược luân chuyển theo một trật tự xác ñịnh nhằm ñạt ñược các mục ñích quản 

lý và thực hiện các giai ñoạn tiếp theo của quá trình hạch toán kế toán. Nội dung tổ 

chức hệ thống chứng từ kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp bao gồm các 

công việc: 

 Thứ nhất: Xác ñịnh danh mục chứng từ kế toán 

 Xác ñịnh danh mục chứng từ là khâu ñầu tiên trong tổ chức hệ thống chứng từ 

kế toán cho các ñơn vị hành chính sự nghiệp. Theo tác giả công việc này ñược nhìn 

nhận dưới hai góc ñộ: Góc ñộ xây dựng khuôn khổ pháp lý cho các ñơn vị hành chính 

sự nghiệp và góc ñộ vận dụng tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp thuộc mỗi lĩnh vực 

chuyên môn cụ thể. Theo tác giả có hai quan ñiểm về nội dung này, cụ thể như sau: 

 Quan ñiểm thứ nhất:   

Theo quan ñiểm này, xây dựng khuôn khổ pháp lý chung về chứng từ kế toán 

chính là việc quy ñịnh các yếu tố pháp lý phải có trên mỗi bản chứng từ kế toán, ñây là 

các quy ñịnh bắt buộc mà các ñơn vị hành chính sự nghiệp phải tuân thủ. Các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp thuộc các ngành các lĩnh vực khác nhau dựa trên các quy ñịnh 

pháp lý nói trên tự thiết kế và vận dụng hệ thống chứng từ kế toán cho phù hợp. Theo 

ñó các ñơn vị hành chính sự nghiệp phải tự xác ñịnh các loại chứng từ cần thiết, tự xây 

dựng, thiết kế các yếu tố và lựa chọn hình thức cho mỗi bản chứng từ của ñơn vị mình. 

 Quan ñiểm thứ hai: Quan ñiểm này cũng ñược nhìn nhận trên hai góc ñộ:  

Xét trên góc ñộ xây dựng khuôn khổ pháp lý, quan ñiểm này ngoài việc quy 

ñịnh các yếu tố pháp lý bắt buộc cần phải có trên một bản chứng từ còn bao gồm cả 

việc xây dựng danh mục chứng từ và hình thức của các bản chứng từ, yêu cầu các ñơn 

vị vận dụng. Trên góc ñộ này việc xác ñịnh danh mục chứng từ bao gồm: 

Trên cơ sở các lĩnh vực hoạt ñộng sự nghiệp, ñặc ñiểm phân cấp quản lý trong 

hệ thống quản lý ngân sách nhà nước và mối quan hệ trong hoạt ñộng của các ñơn vị 
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hành chính sự nghiệp ở các cấp khác nhau, xác ñịnh hệ thống các loại chứng từ kế toán 

cần sử dụng ñể có thể phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại ñơn vị. Tài sản của 

ñơn vị hành chính sự nghiệp thường xuyên vận ñộng trong quá trình tiếp nhận, sử dụng 

và quyết toán kinh phí, mỗi sự biến ñộng này phải ñược ghi chép trên chứng từ kế toán, 

vì vậy trước hết phải lựa chọn chứng từ kế toán phù hợp ñể ghi chép sự biến ñộng của 

tài sản, nguồn kinh phí và ñáp ứng yêu cầu quản lý tài sản trong các ñơn vị hành chính 

sự nghiệp. Thông thường hệ thống chứng từ kế toán trong ñơn vị hành chính sự nghiệp 

ñược xây dựng gắn với các ñối tượng cụ thể như: Chứng từ về tiền, chứng từ về vật tư, 

chứng từ về tài sản cố ñịnh, chứng từ về nguồn kinh phí, chứng từ về các khoản thu, 

chi….Hơn nữa, do tính ña dạng của các hoạt ñộng sự nghiệp cũng như các nguồn kinh 

phí sử dụng nên phải cần nhiều loại chứng từ kế toán mới ñáp ứng ñược yêu cầu trong 

quản lý và kế toán tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp. Các loại chứng từ sử dụng 

trong ñơn vị hành chính sự nghiệp thực chất là hệ thống bản chứng từ kế toán ñược 

phân loại theo ñặc trưng và tiêu thức nhất ñịnh ñược lựa chọn sử dụng. Do ñặc ñiểm 

phân cấp quản lý ngân sách tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp nên hệ thống các loại 

chứng từ ñược xác ñịnh tại các ñơn vị dự toán các cấp sẽ khác nhau, tuy nhiên hệ thống 

các loại chứng từ này lại phải thống nhất với nhau trong một tổng thể chung. Các loại 

chứng từ sau khi ñược xác ñịnh sẽ ñược phân chia thành các loại theo các tiêu thức 

khác nhau ñể thuận lợi cho việc sử dụng và quản lý như:  Phân loại theo công dụng, 

phân loại theo ñịa ñiểm lập chứng từ, phân loại theo trình ñộ khái quát của chứng từ…. 

  ðể có ñược hệ thống chứng từ cung cấp ñủ các thông tin cần thiết cho kế toán 

và quản lý thì việc xác ñịnh các yếu tố thông tin trên chứng từ là vấn ñề quan trọng. 

ðứng từ góc ñộ xây dựng khuôn khổ pháp lý ñây là công việc quan trọng ñể có ñược 

một bản chứng từ có ñầy ñủ các thông tin cần thiết phục vụ cho quản lý và ghi sổ kế 

toán sau này tại ñơn vị hành chính sự nghiệp. Tác giả ñồng tình với các nhà nghiên cứu 

cho rằng các yếu tố thông tin trên chứng từ bao gồm các yếu tố cơ bản cần thiết và các 

yếu tố bổ sung: Các yếu tố cơ bản cần thiết ( như: Tên gọi và số hiệu chứng từ, Ngày, 

tháng, năm lập chứng từ, tên, ñịa chỉ của ñơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ, nội dung 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chữ ký, họ tên của người lập, người duyệt và những người 

có liên quan….), ngoài ra có thể thêm các yếu tố bổ sung tùy theo từng loại chứng từ. 
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Việc xác ñịnh các yếu tố cần thiết hay bổ sung của mỗi bản chứng từ bị ảnh hưởng bởi 

loại thông tin mà chứng từ cung cấp cũng như yêu cầu thông tin cần thu thập từ nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh và trách nhiệm pháp lý gắn với các bên liên quan. 

Xây dựng hình thức kết cấu cho bản chứng từ kế toán là công việc cuối cùng 

ñược thực hiện khi ñã xác ñịnh xong các loại chứng từ, xác ñịnh xong các yếu tố cần 

thiết và các yếu tố bổ sung cho mỗi bản chứng từ. Bản chứng từ cần ñược sắp xếp bố 

trí các dòng, cột ñể phản ánh các nội dụng thông tin cần thiết một cách khoa học, cách 

thể hiện các yếu tố trên chứng từ phải rõ ràng dễ hiểu, thuận tiện cho việc ghi chép, sử 

dụng và quản lý ngân sách nhà nước, trên cơ sở ñó sắp xếp các thông tin trên một diện 

tích bản chứng từ với các kích cỡ cụ thể và lựa chọn loại vật liệu sử dụng làm chứng từ. 

Cách thể hiện các yếu tố trên một bản chứng từ bị ảnh hưởng bởi vật liệu sử dụng làm 

chứng từ chẳng hạn có thể thể hiện bằng chữ, bằng số hoặc bằng ký hiệu lời văn 

...Trong trường hợp các thông ñiệp ñiện tử ñược sử dụng làm chứng từ kế toán người ta 

gọi ñó là các chứng từ ñiện tử, các chứng từ ñiện tử ñược coi là chứng từ kế toán nếu 

nó có ñầy ñủ các yếu tố cơ bản của một chứng từ và ñược thể hiện dưới dạng dữ liệu 

ñiện tử, ñược mã hóa mà không bị thay ñổi trong quá trình truyền qua mạng máy tính 

hoặc trên vật mang tin như các băng ñĩa từ, các loại thẻ thanh toán. Cũng trên phương 

diện xây dựng khuôn khổ pháp lý, khi xây dựng hệ thống chứng từ cần chú ý ñến mối 

liên hệ giữa hệ thống chứng từ kế toán sử dụng trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

với việc cung cấp thông tin cho quản lý tài chính và ngân sách nói chung.  

Trên góc ñộ vận dụng tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp cụ thể, xác ñịnh danh 

mục chứng từ chính là lựa chọn các chứng từ sẽ ñược sử dụng tại các ñơn vị trên cơ sở 

danh mục chứng từ ñược quy ñịnh trong khuôn khổ pháp lý chung (bao gồm cả các 

chứng từ bắt buộc và các chứng từ hướng dẫn) và lựa chọn hình thức của chứng từ: 

Việc lựa chọn các loại chứng từ sử dụng tại ñơn vị phải căn cứ vào ñặc ñiểm hoạt ñộng, 

yêu cầu thông tin cho quản lý, ñặc ñiểm các nguồn kinh phí sử dụng trong các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp. ðồng thời cũng phải căn cứ vào vị trí của các ñơn vị trong hệ 

thống quản lý ngân sách nhà nước ñể từ ñó xác ñịnh ñược các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh từ ñó xác ñịnh các loại chứng từ cần sử dụng. Trên cơ sở danh mục chứng từ ñã 

lựa chọn, tùy theo từng ñiều kiện cụ thể các ñơn vị có thể lựa chọn chứng từ ở các hình 
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thái vật chất khác nhau, có thể chứng từ bằng giấy hoặc chứng từ ñiện tử. Tuy nhiên, 

cho dù sử dụng loại chứng từ nào thì cũng phải ñảm bảo các yêu cầu: tiện cho sử dụng, 

bảo quản, tiết kiệm chi phí, các thông tin lưu giữ trên chứng từ phải ñược bảo vệ không 

bị thay ñổi và không thể sửa chữa. ðặc biệt khi sử dụng chứng từ ñiện tử phải chú ý 

ñiều kiện sử dụng loại chứng từ này trên phương diện trình ñộ người sử dụng và trên 

phương diện các ñiều kiện khả năng hiện có của các ñơn vị cụ thể.  

Thứ hai:  Tổ chức luân chuyển chứng từ 

Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán trong ñơn vị hành chính sự nghiệp là bước 

công việc kế tiếp trong tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, “sự vận ñộng liên tục kế tiếp 

nhau từ giai ñoạn này sang giai ñoạn khác của chứng từ gọi là luân chuyển chứng từ” 

[25, tr 51]. Như vậy, luân chuyển chứng từ chính là trình tự các bước trong quá trình 

thu thập, cung cấp và sử dụng thông tin trên chứng từ kế toán. “Luân chuyển chứng từ 

thường ñược xác ñịnh từ khâu lập (hoặc tiếp nhận chứng từ bên ngoài) ñến khâu lưu trữ 

hoặc rộng hơn là hủy chứng từ” [25, tr 51,52]. Tổ chức luân chuyển chứng từ bao gồm 

các bước sau: 

- Tổ chức lập (tiếp nhận) chứng từ 

- Tổ chức kiểm tra chứng từ 

- Tổ chức sử dụng chứng từ cho việc ghi sổ kế toán 

- Tổ chức lưu giữ và hủy chứng từ kế toán 

Khi xem xét trên góc ñộ xây dựng khuôn khổ pháp lý, các bước tổ chức luân 

chuyển chứng từ ñược chế ñộ hóa trong các khung pháp lý của nhà nước hoặc của các 

ngành cụ thể, bao gồm: Các quy ñịnh trong lập (tiếp nhận) chứng từ, kiểm tra chứng từ, 

sử dụng chứng từ trong ghi sổ kế toán và các quy ñịnh trong bảo quản lưu giữ chứng 

từ. ðặc biệt trong tổ chức sử dụng chứng từ cho việc ghi sổ kế toán tại các ñơn vị hành 

chính sự nghiệp phụ thuộc vào hình thức tổ chức sổ kế toán mà ñơn vị áp dụng. Quá 

trình này ñược thực hiện theo các trình tự quy ước phù hợp với từng ñối tượng và yêu 

cầu cung cấp thông tin cũng như quản lý tại các ñơn vị. Quy trình ghi sổ thường quy 

ñịnh thống nhất chung trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp tuy nhiên tại một số ñơn 

vị ñặc thù có thể có các quy ñịnh riêng.  
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Khi xem xét trên góc ñộ vận dụng tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp cụ thể, tổ 

chức luân chuyển chứng từ cũng bao gồm các bước công việc như trên. Từ ñó xây 

dựng chương trình luân chuyển chứng từ cụ thể cho từng loại chứng từ gắn với từng 

ñối tượng cụ thể theo các phần hành kế toán khác nhau. 

 Xét trên cả hai phương diện: các bước luân chuyển của chứng từ kế toán có 

quan hệ mật thiết với nhau tạo ra ñường ñi mà tất cả các chứng từ kế toán ñều phải vận 

ñộng qua, và do ñó cần thiết phải lập và tuân thủ chương trình luân chuyển cơ bản của 

mỗi loại chứng từ, “Chương trình luân chuyển chứng từ là con ñường ñược thiết lập 

trước cho quá trình vận ñộng của chứng từ nhằm phát huy ñầy ñủ chức năng thông tin 

và kiểm tra của chứng từ kế toán” [25, tr53]. ðể có ñược chương trình luân chuyển 

chứng từ phù hợp cần phải xác ñịnh ñược mối quan hệ giữa các bộ phận có liên quan 

ñến lập chứng từ, kiểm tra, ghi sổ, bảo quản, lưu trữ, tiêu hủy chứng từ kế toán, ñồng 

thời  xác ñịnh rõ trách nhiệm vật chất của những người tham gia thực hiện, luân 

chuyển, xác minh nghiệp vụ kinh tế: người lập chứng từ, người kiểm tra, người ký 

duyệt, người thực hiện, người bảo quản, lưu trữ chứng từ và hủy chứng từ và ñặc biệt 

phải xác ñịnh trình tự vận ñộng của chứng từ kế toán từ khi xuất phát là lập chứng từ 

ñến khi kết thúc là ñưa chứng từ vào bảo quản, lưu trữ, tiêu hủy chứng từ kế toán nhằm 

thực hiện ñược các nguyên tắc trong tổ chức chứng từ kế toán. 

 Các nội dung tổ chức hệ thống chứng từ kế toán cũng cần ñược xem xét trong 

trường hợp kế toán trở thành một dịch vụ nhìn từ phía ñơn vị nhận cung cấp dịch vụ và 

ñơn vị cung cấp dịch vụ: 

- ðối với ñơn vị nhận cung cấp dịch vụ, tại ñơn vị này hệ thống chứng từ cần 

ñược thiết kế bao gồm các chủng loại chứng từ phù hợp với các yếu tố ñầy ñử ñảm bảo 

thực hiện tốt công việc hạch toán ban ñầu ñồng thời cũng cần phải có các chứng từ 

phản ánh quan hệ cung cấp và sử dụng dịch vụ kế toán từ các ñơn vị cung cấp dịch vụ. 

Trình tự luân chuyển chứng từ và ghi sổ kế toán không thể hiện tại ñơn vị mà hệ thống 

sổ kế toán và báo cáo kế toán cần thiết về tình hình tài sản và hoạt ñộng của ñơn vị 

ñược bên cung cấp dịch vụ cung cấp. 

- ðối với ñơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, tại ñây cần xây dựng, thiết kế hệ thống 

chứng từ phù hợp cho một hoạt ñộng dịch vụ mới ñể có thể phản ánh ñầy ñủ hoạt ñộng 
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cung cấp dịch vụ kế toán và kết quả của hoạt ñộng này, theo ñó quy trình luân chuyển 

chứng từ kế toán phản ánh hoạt ñộng ñó cũng ñược xác ñịnh như ñối với hoạt ñộng 

cung cấp dịch vụ thông thường của ñơn vị, còn quy trình luân chuyển chứng từ và ghi 

sổ tương ứng với từng ñơn vị nhận cung cấp dịch vụ ñược xem như quy trình công 

nghệ cung ứng dịch vụ mà ñơn vị này sử dụng. 

Khi xem xét trong tổ chức hệ thống chứng từ khi áp dụng mô hình tổng kế toán 

nhà nước: Xét về mặt pháp lý cần xây dựng các quy ñịnh về chứn từ và các yếu tố trên 

chứng từ sao cho các yếu tố thông tin phục vụ quản lý cần ñược mã hóa theo loại 

chứng từ và ñặc biệt gắn với mã của ñơn vị hành chính sự nghiệp ñể ñảm bảo cung cấp 

thông tin phù hợp cho quản lý và là cơ sở ñể tổng hợp ngân sách quốc gia. Xét trên 

phương diện vận dụng các ñơn vị phải tuân thủ các quy ñịnh trong sử dụng và luân 

chuyển chứng từ theo quy ñịnh tương ứng với từng mô hình tổng kế toán nhà nước. 

Như vậy, với nội dung tổ chức hệ thống chứng từ như trên, ñể tăng cường quản 

lý tài chính, theo tác giả: Hệ thống chứng từ kế toán ñược xây dựng phải bao gồm 

nhiều loại với ñầy ñủ các chỉ tiêu ñược bố trí khoa học ñể có thể phản ánh ñược ñầy ñủ 

các nguồn thu và các khoản chi tiêu tại ñơn vị. Các chỉ tiêu ñầy ñủ khoa học và phù 

hợp với từng hoạt ñộng thu, chi không những phản ánh ñầy ñủ nguồn thu và chi tiêu 

mà còn ñảm bảo tự bản thân chứng từ có thể kiểm soát tính phù hợp và chính xác của 

các nguồn thu cũng như các khoản chi tiêu tại ñơn vị. Hệ thống chứng từ và các chỉ 

tiêu ñầy ñủ cũng là một cơ sở quan trọng trong việc thực hiện tốt quá trình lập và chấp 

hành dự toán thu chi tại ñơn vị. Ngoài ra tại mỗi ñơn vị hành chính sự nghiệp hoạt ñộng 

trong các lĩnh vực khác nhau cần xây dựng ñược quy trình luân chuyển chứng từ phù 

hợp, ñể ñảm bảo mọi hoạt ñộng thu, chi ñều ñược kiểm soát trong suốt quá trình hạch 

toán từ khâu hạch toán ban ñầu ñến khi lập và trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. 

Quy trình luân chuyển chứng từ càng cụ thể, luân chuyển qua các khâu ñộc lập thì khả 

năng kiểm soát càng chặt chẽ, hiệu quả quản lý nghiệp vụ sẽ cao hơn, do vậy sẽ góp 

phần tăng cường hiệu quả quản lý tài chính. 

1.3.2.2. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 

 Các ñơn vị kế toán nói chung và ñơn vị hành chính sự nghiệp nói riêng ñều sử 

dụng tài khoản kế toán trong công việc hạch toán của mình. “Tập hợp các tài khoản có 
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mối liên hệ chặt chẽ với nhau ñược sử dụng ñể cung cấp thông tin về tình trạng và sự 

biến ñộng của các ñối tượng kế toán trong một ñơn vị hạch toán ñược gọi là hệ thống 

tài khoản kế toán” [38,tr106]. Vậy tổ chức hệ thống tài khoản kế toán là gì?. có nhiều 

quan ñiểm khác nhau về vấn ñề này. Có quan ñiểm cho rằng “Tổ chức hệ thống tài 

khoản kế toán là xây dựng các tài khoản ghi ñơn, ghi kép ñể hệ thống hóa các chứng từ 

kế toán theo thời gian và theo từng ñối tượng cụ thể nhằm mục ñích kiểm soát, quản lý 

các ñối tượng của hạch toán kế toán” [45, tr 122]. Theo quan ñiểm này, tổ chức hệ 

thống tài khoản kế toán chính là xây dựng nên các phương tiện ñể phản ánh sự biến 

ñộng của ñối tượng kế toán thông qua các phương pháp ghi chép trên tài khoản kế toán 

phục vụ cho việc cung cấp thông tin về các ñối tượng hạch toán phục vụ cho quản lý.  

 Trong ñơn vị hành chính sự nghiệp tài khoản kế toán ñược sử dụng ñể theo dõi, 

phản ánh tình hình và sự biến ñộng của nhiều ñối tượng với các ñặc trưng khác nhau, 

do ñó cũng phải xây dựng một hệ thống gồm nhiều tài khoản với các ñặc trưng khác 

nhau ñể sử dụng trong các ñơn vị. Từng loại tài sản, từng loại nguồn vốn, kinh phí, 

từng khoản công nợ phải thu, phải trả…. Tuy nhiên, do các ñối tượng của kế toán trong 

các ñơn vị hành chính sự nghiệp rất ña dạng và luôn luôn vận ñộng, hơn nữa lại có sự 

khác nhau tùy thuộc vào ngành và lĩnh vực hoạt ñộng của các ñơn vị hành chính sự 

nghiệp nên tài khoản kế toán tại các ñơn vị này cũng có những ñặc ñiểm riêng. Bên 

cạnh ñó, ñối tượng sử dụng thông tin kế toán của các ñơn vị này cũng ña dạng nó 

không chỉ ñơn giản là các nhà quản lý của chính các ñơn vị hành chính sự nghiệp mà là 

một hệ thống các cơ quan quản lý có quan hệ chặt chẽ với nhau, như: cơ quan quản lý 

cấp trên, cơ quan tài chính, kho bạc nhà nước…. . Từ ñó có thể nói rằng tổ chức hệ 

thống tài khoản kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp là tổ chức vận dụng 

phương pháp tài khoản ñể xây dựng hệ thống tài khoản kế toán trên góc ñộ ban hành 

khung pháp lý và vận dụng khung pháp lý cho ñơn vị hành chính sự nghiệp thuộc mọi 

lĩnh vực, mọi ngành của một quốc gia.  

Tài khoản kế toán luôn gắn với một ñối tượng kế toán cụ thể: trong ñơn vị hành 

chính sự nghiệp các ñối tượng kế toán phong phú và mang nhiều ñặc trưng khác nhau 

như các loại tài sản, nguồn vốn và kinh phí sử dụng tại ñơn vị. Hơn nữa ñối tượng kế 

toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp luôn gắn với các nguồn kinh phí nhất ñịnh, 
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yêu cầu quản lý các ñối tượng kế toán bị ảnh hưởng bởi các nguồn kinh phí hình thành 

nên nó. Do vậy ñể có ñược thông tin phục vụ cho quản lý các ñối tượng cụ thể thì 

thông tin cung cấp cho các ñối tượng khác nhau phải ñược thể hiện ñầy ñủ trên hệ 

thống báo cáo tài chính. Muốn có ñược thông tin này ñòi hỏi phải tổ chức ñược một hệ 

thống tài khoản kế toán bao gồm ñầy ñủ các loại tài khoản và có phương pháp phản 

ánh phù hợp ñể ñảm bảo cung cấp thông tin kịp thời và có giá trị cho người sử dụng. 

Với ñòi hỏi như vậy nội dung tổ chức hệ thống tài khoản kế toán trong ñơn vị hành 

chính sự nghiệp bao gồm các nội dung khi xem xét trên các quan ñiểm khác nhau. 

Theo tác giả có hai quan ñiểm như sau: 

Quan ñiểm thứ nhất: Tổ chức hệ thống tài khoản nếu xét trên phạm vi xây dựng 

khuôn khổ pháp lý là việc thiết kế hệ thống tài khoản theo những chuẩn mực nhất ñịnh, 

thực chất ñó là việc ñưa ra các quy ñịnh mang tính chuẩn mực trong thiết kế hệ thống 

tài khoản ñối với các ñơn vị hành chính sự nghiệp. Trên góc ñộ vận dụng, các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt ñộng, ñặc ñiểm hoạt ñộng, yêu cầu 

quản lý và nhu cầu cung cấp thông tin về ñối tượng kế toán cụ thể tự thiết kế hệ thống 

tài khoản kế toán trên cơ sở các chuẩn mực và các quy ñịnh pháp lý cụ thể.  

Quan ñiểm thứ hai:  

Theo quan ñiểm này khi xét trên phạm vi xây dựng khuôn khổ pháp lý, nội dung 

tổ chức hệ thống tài khoản bao gồm việc xây dựng hệ thống tài khoản theo chuẩn mực 

và xây dựng danh mục tài khoản kế toán thống nhất áp dụng trong các ñơn vị hành 

chính sự nghiệp, theo ñó nội dung tổ chức hệ thống tài khoản bao gồm:  

Trước hết phải xác ñịnh ñược các loại tài khoản sẽ sử dụng: Các loại tài khoản sẽ 

sử dụng phải là một hệ thống bao gồm nhiều loại tài khoản khác nhau ñể có thể phản 

ánh hết ñược các ñối tượng vốn rất ña dạng của hạch toán kế toán trong các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp, ví dụ như các tài khoản phản ánh tài sản, các tài khoản phản ánh 

nguồn kinh phí, các tài khoản phản ánh các khoản thu, các khoản chi phí ….Hơn nữa, 

ñể ñáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin cho các ñối tượng sử dụng, trong hệ thống này 

cũng phải bao gồm các tài khoản kế toán tổng hợp, các tài khoản kế toán chi tiết theo 

những yêu cầu quản lý cụ thể gắn với từng cấp ñơn vị dự toán khác nhau. Ngoài ra, do 

sự vận ñộng của ñối tượng kế toán luôn gắn với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cụ thể, 
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“trong một nghiệp vụ kinh tế phát sinh có thể tác ñộng ñến nhiều ñối tượng kế toán 

khác nhau nhưng cũng có thể chỉ tác ñộng ñến một ñối tượng kế toán duy nhất” [55, 

tr61] nên việc phản ánh các ñối tượng kế toán trong nghiệp vụ có thể ñược thực hiện 

theo cách thức ghi ñơn hoặc ghi kép, do ñó trong hệ thống tài khoản cũng phải ñược 

xây dựng bao gồm các tài khoản ghi ñơn và các tài khoản ghi kép. Các loại tài khoản 

kế toán trong ñơn vị hành chính sự nghiệp ñược xây dựng theo loại gắn với loại ñối 

tượng kế toán cụ thể như: 

- Loại tài khoản phản ánh tiền 

- Loại tài khoản phản ánh vật tư 

- Loại tài khoản phản ánh tài sản cố ñịnh 

- Loại tài khoản phản ánh các khoản thanh toán. 

- Loại tài khoản phản ánh nguồn kinh phí 

- Loại tài khoản phản ánh các khoản thu 

…. 

   Khi xây dựng kết cấu và nội dung phản ánh của các tài khoản kế toán trong các 

ñơn vị hành chính sự nghiệp phải tuân thủ nguyên tắc về sự vận ñộng của ñối tượng kế 

toán cũng như nguyên lý kết cấu của tài khoản kế toán. Các nguồn kinh phí và các 

khoản chi tiêu trong ñơn vị hành chính sự nghiệp luôn gắn với các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh trong quá trình tiếp nhận sử dụng và quyết toán kinh phí và ñặc biệt sự vận 

ñộng của các ñối tượng kế toán trong lĩnh vực sự nghiệp ñôi khi mang các ñặc thù 

riêng có và tuân thủ các quy ñịnh trong quản lý tài chính khác nhau. Do vậy khi xây 

dựng nội dung phản ánh trên các tài khoản kế toán thì việc xác ñịnh các tình huống 

biến ñộng tăng giảm của ñối tượng kế toán trong các trường hợp ñặc biệt là cần thiết.  

Trên góc ñộ vận dụng tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp cụ thể: Do các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp có ñặc thù về hoạt ñộng, nguồn kinh phí và các yêu cầu quản lý 

tài chính khác nhau nên hệ thống tài khoản sử dung trong các ñơn vị không hoàn toàn 

giống nhau. Xét về mục ñích thì hệ thống tài khoản ñược các ñơn vị hành chính sự 

nghiệp vận dụng sử dụng như là một phương tiện ñể phân loại và tổng hợp thông tin về 

các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan ñến tài sản và nguồn kinh phí tại các ñơn vị 

phục vụ cho việc cung cấp thông tin cho các ñối tượng sử dụng.  Từ ñó, hệ thống tài 
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khoản kế toán tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp cụ thể phải ñược thiết kế ñủ số 

lượng tài khoản cần thiết phản ánh các ñối tượng sử dụng theo yêu cầu và phù hợp với 

từng ñơn vị, tùy theo yêu cầu thông tin của người sử dụng mà hệ thống tài khoản tại 

các ñơn vị khác nhau ñược thiết kế không giống nhau, tuy nhiên tại các ñơn vị hệ thống 

tài khoản ñều cần phải ñáp ứng ñược các yêu cầu chung ñó là phải cung cấp ñủ các 

thông tin trên báo cáo kế toán. Do vậy hệ thống tài khoản ñược lựa chọn phải ñảm bảo 

ñủ số lượng tài khoản cần thiết ñể có thể phản ánh ñược thông tin về tất cả các ñối 

tượng kế toán hiện có tại ñơn vị, tùy theo yêu cầu cung cấp thông tin tại các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp khác nhau bao gồm các thông tin của kế toán tài chính và các 

thông tin của kế toán quản trị mà hệ thống tài khoản lựa chọn có thể bao gồm các tài 

khoản tổng hợp và chi tiết ñược thiết kế theo các yêu cầu khác nhau, phụ thuộc vào số 

lượng và ñặc ñiểm của các phần hành kế toán tại ñơn vị hành chính sự nghiệp.   

Hiện nay, khi xã hội càng phát triển, mức ñộ xã hội hóa các dịch vụ ñược thực 

hiện sâu rộng, trong tổ chức hệ thống chứng từ cần quan tâm tới trường hợp kế toán trở 

thành dịch vụ, khi ñó trong tổ chức hệ thống tài khoản cần có sự thay ñổi cho phù hợp: 

- ðối với các ñơn vị nhận cung cấp dịch vụ kế toán, tổ chức hệ thống tài khoản kế 

toán vẫn ñược thực hiện trên các quan ñiểm nêu trên. 

- ðối với các ñơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tổ chức hệ thống tài khoản cần có 

một số thay ñổi: Trên phương diện pháp lý cần xây dựng các tài khoản theo các loại 

phù hợp ñể có thể phản ánh ñược hoạt ñộng cung cấp dịch vụ kế toán như phải thiết kế 

các tài khoản phản ánh doanh thu, chi phí và các hoạt ñộng cung cấp dịch vụ có liên 

quan trong hệ thống tài khoản áp dụng tại ñơn vị, ñồng thời xây dựng cụ thể phương 

pháp ghi chép trên những tài khoản này. 

Hệ thống tài khoản kế toán xét trong trường hợp vận dụng các mô hình tổng kế 

toán nhà nước khi ñó hệ thống tài khoản ñược xây dựng và thống nhất áp dụng trong 

toàn quốc theo một trong hai quan ñiểm nêu trên áp dụng cho các ngành, lĩnh vực, nội 

dung và phương pháp ghi chép tuân thủ theo các quy ñịnh ñối với từng loại tài khoản 

và cơ sở kế toán áp dụng. 

Trên cơ sở ñặc ñiểm của ñối tượng kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

và mối quan hệ giữa các ñối tượng kế toán gắn với ñặc ñiểm của các ñơn vị hành chính 
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sự nghiệp xây dựng phương pháp ghi chép trên các tài khoản kế toán cụ thể gắn với 

từng nhóm từng loại tài khoản (Phụ lục 1.6) 

Song song với việc phản ánh sự biến ñộng của các ñối tượng kế toán trong ñơn vị 

hành chính sự nghiệp thông qua hệ thống tài khoản kế toán tổng hợp và chi tiết là việc 

theo dõi phản ánh các hoạt ñộng thu chi ngân sách gắn với các ñối tượng trên thong 

qua hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. ðây là cầu nối quan trọng trong quản lý 

ngân sách nhà nước và quản lý tài chính ñơn vị hành chính sự nghiệp. 

Tác giả cho rằng tổ chức hệ thống tài khoản là một phương tiện quan trọng và 

công cụ hữu hiệu của quản lý tài chính, ñể tăng cường quản lý tài chính, hệ thống tài 

khoản kế toán phải ñược thiết kế bao gồm các tài khoản kế toán tổng hợp và các tài 

khoản kế toán chi tiết, phản ánh ñầy ñủ các ñối tượng kế toán tại ñơn vị và phải xây 

dựng ñược phương pháp ghi chép phù hợp ñể ñảm bảo việc ghi nhận thông tin phù hợp 

và kịp thời. Công việc hạch toán tại ñơn vị hành chính sự nghiệp cần ñược phân chia và 

có sự ñầu tư tập trung cân bằng hai mảng hạch toán cùng song song tồn tại ñó là hạch 

toán tổng hợp và chi tiết trên hệ thống tài khoản kế toán và hạch toán chi tiết theo mục 

lục ngân sách nhà nước. Hạch toán theo mục lục ngân sách nhà nước là một nội dung 

quan trọng gắn kết các nội dung quản lý tài chính tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

cụ thể với hệ thống quản lý tài chính và ngân sách nhà nước, do ñó thực hiện tốt công 

việc này một mặt có thể quản lý và kiểm soát chi tiết các khoản thu, chi một mặt từ 

thực tiễn hoạt ñộng có thể ñánh giá phản hồi ñể có thể hoàn thiện cơ chế pháp lý và luật 

ngân sách nhằm tăng cường cả hiệu quả quản lý tài chính tại mỗi ñơn vị và tăng cường 

hiệu quả của các công cụ quản lý tài chính. 

1.3.2.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 

ðối tượng kế toán trong ñơn vị hành chính sự nghiệp rất phong phú, ña dạng và 

thường xuyên biến ñộng, tất cả ñều ñược sao chụp phản ánh trên các chứng từ kế toán 

sau ñó luân chuyển qua các bộ phận liên quan ñến ghi nhận, kiểm tra, kiểm soát thông 

tin ban ñầu về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh…. công việc này có ý nghĩa rất quan 

trọng quyết ñịnh ñến chất lượng công tác kế toán tại ñơn vị hành chính sự nghiệp. Tuy 

nhiên thông tin phản ánh trên chứng từ ban ñầu chỉ là những thông tin rời rạc về từng 

hoạt ñộng riêng lẻ, chưa có tác dụng ñối với công tác quản lý tổng hợp thông tin về các 
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ñối tựong kế toán. Vì vậy, các chứng từ ban ñầu cần ñược sắp xếp, phân loại hệ thống 

hóa theo nội dung kinh tế của các nghiệp vụ phát sinh phản ánh trên chứng từ và thực 

hiện bằng phương pháp ñối ứng tài khoản trên cơ sở các quan hệ ñối ứng kế toán và tài 

khoản kế toán. Trên thực tế, tài khoản kế toán ñược thể hiện thông qua các sổ kế toán 

và có thể cho rằng: “Sổ kế toán là sự biểu hiện vật chất cụ thể của phương pháp tài 

khoản và ghi chép trên sổ kế toán là sự thể hiện nguyên lý của phương pháp ghi sổ 

kép” [25, tr157], sổ kế toán ñược xây dựng thành nhiều loại khác nhau ñể ñáp ứng yêu 

cầu phân loại và hệ thống thông tin ñã phản ánh trên chứng từ kế toán. Hệ thống sổ 

sách trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp bao gồm các loại sổ kế toán chi tiết như sổ 

chi tiết vật tư, sổ chi tiết Tài sản cố ñịnh, sổ chi tiết chi hoạt ñộng, sổ chi tiết chi dự án 

… và các sổ kế toán tổng hợp như sổ nhật ký, sổ cái…. Bên cạnh ñó các ñơn vị hành 

chính sự nghiệp hoạt ñộng ở các ngành các lĩnh vực khác nhau nên ngoài hệ thống sổ 

chung cho hoạt ñộng sự nghiệp còn có các sổ kế toán phản ánh các ñối tượng kế toán 

ñặc thù theo lĩnh vực hoạt ñộng cụ thể.  

Mặc dù có những khác biệt về nội dung phản ánh, hình thức, kết cấu nhưng 

giữa các loại sổ kế toán lại có quan hệ chặt chẽ trong việc ghi chép, ñối chiếu, kiểm tra 

kết quả ghi chép cũng như cung cấp thông tin. Mặc dầu có nhiều loại sổ khác nhau như 

vậy nhưng trong từng ñơn vị hành chính sự nghiệp, việc vận dụng các loại sổ kế toán 

(hệ thống sổ kế toán) phải tuân thủ những nguyên tắc nhất ñịnh. Việc kết hợp các loại 

sổ sách với nội dung và kết cấu khác nhau trong cùng một quá trình hạch toán theo một 

trình tự hạch toán nhất ñịnh nhằm rút ra các chỉ tiêu cần thiết cho quản lý kinh tế gọi là 

hình thức tổ chức sổ kế toán. 

Trong thực tế có nhiều hình thức kết hợp sổ kế toán với nhau từ ñó hình thành 

nên các hình thức tổ chức sổ kế toán khác nhau tùy theo từng sự kết hợp cụ thể. ðể 

phân biệt ñược các hình thức tổ chức sổ kế toán, người ta dựa vào các ñặc trưng như 

dựa vào hình thức bên ngoài, vào kết cấu bên trong của sổ, vào mối quan hệ giữa các 

hình thức ghi sổ cũng như quan hệ giữa các chứng từ với sổ kế toán (ghi trực tiếp hay 

ghi qua các sổ trung gian), giữa sổ kế toán với báo cáo kế toán. 

Như vậy, theo tác giả, tổ chức hệ thống sổ kế toán là nghệ thuật vận dụng hệ 

thống tài khoản kế toán trong thực tế nhằm phản ánh phân loại hệ thống hóa kịp thời, 
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ñầy ñủ, trung thực, chính xác các nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh, thu thập thông 

tin cần thiết cung cấp cho hoạt ñộng quản lý. Cách khác có thể nói tổ chức sổ kế toán là 

thiết lập khối lượng công tác kế toán trên các loại sổ ñược sắp xếp, kết hợp theo quy 

trình công nghệ hạch toán chặt chẽ nhằm hệ thống hóa, phân loại thông tin kế toán 

phục vụ yêu cầu của quản lý các ñối tượng hạch toán kế toán. Mỗi hình thức kết hợp sổ 

kế toán ñều có ñặc trung về: loại sổ, số lượng sổ mỗi loại, kết cấu bên trong bên ngoài 

sổ kế toán và công nghệ hạch toán trên sổ. Việc lựa chọn cách thức tổ chức hệ thống sổ 

kế toán nào phù hợp với từng ñơn vị phải căn cứ vào quy mô, tính chất và ñặc ñiểm 

hoạt ñộng, vào yêu cầu và trình ñộ quản lý, trình ñộ năng lực của cán bộ kế toán, và 

khả năng trang bị phương tiện kỹ thuật tính toán.    

Cũng như tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức hệ thống sổ kế toán trong 

ñơn vị hành chính sự nghiệp cũng ñược nhìn nhận trên hai góc ñộ:  xây dựng khuôn 

khổ pháp lý và trên góc ñộ vận dụng tại các ñơn vị theo các quan ñiểm khác nhau. 

Quan ñiểm thứ nhất: Theo quan ñiểm này tổ chức hệ thống sổ kế toán ñược 

nhìn nhận trên hai phương diện: Trên phương diện xây dựng khuôn khổ pháp lý, tổ 

chức hệ thống sổ kế toán gắn với việc xây dựng các quy ñịnh pháp lý về sổ kế toán có 

tính chuẩn mực như các quy ñịnh về nội dung, hình thức, kết cấu của từng loại sổ kế 

toán. Trên phương diện vận dụng, các ñơn vị hành chính sự nghiệp căn cứ vào ñặc 

ñiểm hoạt ñộng và nhu cầu cung cấp thông tin cho quản lý tự xây dựng hệ thống sổ kế 

toán áp dụng tại ñơn vị trên cơ sở các quy ñịnh pháp lý hiện hành.  

Quan ñiểm thứ hai: 

Trên phương diện xây dựng khuôn khổ pháp lý, tổ chức hệ thống sổ kế toán 

ngoài việc ñưa ra các quy ñịnh pháp lý mang tính chuẩn mực còn bao gồm cả việc xây 

dựng hệ thống danh mục các loại sổ kế toán thống nhất áp dụng tại các ñơn vị hành 

chính sự nghiệp, theo ñó bao gồm các công việc cụ thể sau:    

Xác ñịnh số lượng, chủng loại của các loại sổ trên cơ sở thống nhất với hệ thống 

tài khoản ñã lựa chọn cả sổ kế toán ghi ñơn, sổ kế toán ghi kép, sổ kế toán tổng hợp, sổ 

kế toán chi tiết phù hợp với lĩnh vực hành chính sự nghiệp. Trên cơ sở ñó thiết kế nội 

dung, hình thức, kết cấu của từng loại sổ, thực chất ñây chính là việc thiết kế sắp xếp 

các chỉ tiêu dòng, cột trong sổ kế toán ñể thực hiện chức năng phân loại, hệ thống hóa 
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thông tin cần thiết về ñối tượng kế toán ñã ñược phản ánh trên các chứng từ kế toán, sổ 

kế toán có thể ñóng thành quyển hoặc là sổ tờ rời, có thể là các tệp dữ liệu trên máy 

tinh hoặc là các trang sổ bằng giấy. 

Xây dựng các quy ñịnh hạch toán trên sổ kế toán ñể tạo thành các nguyên tắc, 

chính sách kế toán thống nhất chung và xây dựng mô hình ghi chép của hệ thống sổ 

bao gồm các giai ñoạn khác nhau: Từ chứng từ gốc -> Sổ kế toán -> Báo cáo kế toán. 

Các mô hình ghi chép trên ñược cụ thể hóa theo các cách thức kết hợp các loại sổ theo 

một trật tự nhất ñịnh ñể thực hiện công việc ghi sổ kế toán làm cơ sở cho việc vận dụng 

tại các ñơn vị cụ thể.  

Theo thời gian, cùng với sự phát triển và hoàn thiện của khoa học quản lý và 

khoa học kế toán nói chung, hình thức tổ chức sổ kế toán cũng từng bước ñược phát 

triển và hoàn thiện. Trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp hiện nay, có các hình thức 

tổ chức sổ kế toán sau: 

- Hình thức tổ chức sổ Nhật ký – Sổ cái (Phụ lục 1.7) 

- Hình thức tổ chức sổ kế toán Chứng từ ghi sổ (Phụ lục 1.8) 

- Hình thức tổ chức sổ Nhật ký chung(Phụ lục 1.9) 

Trên cơ sở các hình thức tổ chức sổ kế toán kể trên, ứng với mỗi phần hành kế 

toán sẽ xây dựng ñược trình tự ghi chép vào các loại sổ kế toán tổng hợp và chi tiết phù 

hợp (phụ lục 1.10) 

Xét trên góc ñộ vận dụng tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp. Tổ chức hệ thống 

sổ kế toán bao gồm các công việc sau:  

Tùy theo ñặc ñiểm cụ thể của từng ñơn vị hành chính sự nghiệp về quy mô, về 

tính chất hoạt ñộng, lĩnh vực ngành, về trình ñộ lao ñộng kế toán và ñiều kiện lao ñộng, 

về yêu cầu thông tin cung cấp cho quản lý bên trong, bên ngoài ñơn vị ñể chọn áp dụng 

hình thức sổ kế toán. ðây là bước ñầu cần thực hiện trong nội dung tổ chức hệ thống sổ 

kế toán, bao gồm: Lựa chọn hình thức tổ chức sổ kế toán phù hợp với ñơn vị trong các 

hình thức sổ kế toán: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái…Trên cơ sở ñó 

xác ñịnh số lượng sổ kế toán mỗi loại cần có cho hình thức sổ kế toán ñã lựa chọn bao 

gồm cả sổ tổng hợp và sổ chi tiết, từ ñó xác ñịnh hình thức của sổ kế toán là sổ ñóng 

quyển hoặc tờ rời.  



63 
 

Trên cơ sở hình thức tổ chức sổ kế toán và hệ thống sổ kế toán ñã lựa chọn, xây 

dựng thiết kế quy trình ghi sổ kế toán cho phù hợp với ñặc ñiểm của ñơn vị. Quy trình 

ghi sổ ñó phải chỉ rõ công việc hàng ngày, ñịnh kỳ, công việc cuối tháng, cuối quý, 

cuối năm mà kế toán phải tiến hành trên từng loại sổ và trong toàn hệ thống sổ kế toán 

mà ñơn vị sử dụng. Nội dung tổ chức quá trình ghi sổ kế toán bao gồm việc lựa chọn 

các loại sổ kế toán phù hợp với nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh ñã ñược phản ánh 

trên chứng từ và lựa chọn phương tiện kỹ thuật ghi sổ kế toán, ñồng thời xác ñịnh 

những cá nhân có liên quan ñến việc phản ánh nghiệp vụ kinh tế vào sổ kế toán. Tổ 

chức quá trình ghi chép vào sổ kế toán còn bao hàm cả việc kiểm tra, ñối chiếu số liệu 

giữa các bước ghi sổ kế toán, giữa các sổ kế toán với nhau nhằm ñảm bảo sự khớp, 

ñúng của số liệu kế toán. ðơn vị hành chính sự nghiệp nói riêng ñược ghi sổ kế toán 

theo phương thức thủ công hoặc ghi sổ kế toán bằng máy vi tính do vậy có thể xác ñịnh 

ñược hình thức vật chất của sổ kế toán là bằng giấy hoặc là các tệp dự liệu. Khi phát 

hiện có sai sót trong quá trình ghi sổ kế toán thì tùy từng trường hợp kế toán phải sửa 

chữa theo các phương pháp quy ñịnh (phương pháp cải chính, phương pháp ghi số âm, 

phương pháp ghi bổ sung).  

Sổ kế toán nói riêng và tài liệu kế toán nói chung sử dụng tại ñơn vị phải ñược 

bảo quản lưu trữ theo pháp luật hiện hành của Nhà nước về bảo vệ tài liệu lưu trữ. Tổ 

chức quá trình bảo quản, lưu trữ sổ sách kế toán phải gắn với xử lý, sử dụng và lưu trữ sổ 

ở từng khâu, từng nơi, từng bộ phận, từng cá nhân và phải gắn với trách nhiệm của họ.   

Khi kế toán trở thành ngành dịch vụ, tổ chức hệ thống sổ kế toán có thể ñược 

thực hiện theo hai quan ñiểm nêu trên tuy nhiên khi thiết kế chủng loại sổ và các chỉ 

tiêu trên sổ cần quan tâm ñến các chỉ tiêu phản ánh quan hệ pháp lý trong cung cấp 

dịch vụ kế toán giữa các bên ñể ñảm bảo hệ thống sổ kế toán theo khuôn khổ pháp lý 

có thể thích ứng không những với ñơn vị sử dụng dịch vụ mà còn thích ứng với cả ñơn 

vị cung cấp dịch vụ kế toán. 

Khi áp dụng các mô hình tổng kế toán nhà nước, hệ thống sổ kế toán phải ñược 

xây dựng và mã hóa thống nhất giữa các ngành và thống nhất trong phạm vi toàn quốc, 

ñặc biệt hệ thống sổ kế toán chi tiết theo dõi theo mục lục ngân sách tại ñơn vị hành 
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chính sự nghiệp cần có sự liên hệ mật thiết với hệ thống sổ kế toán tổng hợp và chi tiết 

có như vậy mới cung cấp thông tin phục vụ cho tổng hợp ngân sách ñược thuận lợi. 

ðể tăng cường hiệu quả quản lý tài chính, song song với việc xây dựng hệ thống 

tài khoản kế toán và tổ chức ghi chép phù hợp là tổ chức hệ thống sổ kế toán với hệ 

thống các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết hợp lý thông qua việc xác ñịnh các loại sổ và 

xây dựng kết cấu, cách ghi chép trên các loại sổ một cách phù hợp và thống nhất với hệ 

thống tài khoản ñã lựa chọn. ðặc biệt ñể tăng cường hiệu quả kiểm soát thu, chi thì 

việc xây dựng quy trình ghi sổ, bố trí người thực hiện ghi và kiểm tra việc ghi sổ bao 

gồm cả hệ thống sổ chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước là việc quan trọng nhằm 

kiểm tra ñược sự phù hợp về số liệu giữa các sổ và ñối chiếu sổ liệu trên các hệ thống 

sổ khác nhau nhằm cung cấp nguồn thông tin có giá trị cho việc lập dự toán, quản lý 

kiểm soát thu chi ngân sách nhà nước và lập báo cáo tài chính ñể cung cấp thông tin 

cho người sử dụng. 

1.3.2.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tài chính trong ñơn vị hành chính sự nghiệp 

 Trong một ñơn vị hành chính sự nghiệp lập báo cáo kế toán là giai ñoạn kế toán 

sử dụng số liệu kế toán ñã ñược ghi nhận ở các giai ñoạn trước ñó thiết lập các biểu báo 

cáo chứa ñựng các chỉ tiêu phản ánh thông tin về kinh tế tài chính và kết quả hoạt ñộng 

của ñơn vị hành chính sự nghiệp trong một thời kỳ nhất ñịnh. Các thông tin trên báo 

cáo kế toán sẽ ñược cung cấp cho các ñối tượng sử dụng thông tin trong và ngoài ñơn 

vị, tuy có nhiều ñối tượng cần thông tin từ báo cáo kế toán nhưng về cơ bản có thể 

phân chia thành hai nhóm chính là nhóm các ñối tượng sử dụng thông tin bên ngoài 

ñơn vị hành chính sự nghiệp như cơ quan tài chính, cơ quan chủ quản, kho bạc…. và 

nhóm những người sử dụng thông tin bên trong ñơn vị, do vậy hệ thống báo cáo kế 

toán cũng bao gồm hai loại là các báo cáo kế toán tài chính và các báo cáo nội bộ.  

 Báo cáo kế toán tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình 

tài sản, tình hình cấp phát, tiếp nhận kinh phí của ngân sách Nhà nước, 

kinh phí viện trợ, tài trợ và tình hình sử dụng từng loại kinh phí, ngoài 

ra các ñơn vị sự nghiệp có thu có tiến hành các hoạt ñộng sản xuất kinh 

doanh còn phải tổng hợp tình hình thu chi và kết quả của của từng loại 

hoạt ñộng phát sinh trong kỳ [25, tr293].  
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Như vậy báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày các thông tin về tình 

hình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán kinh phí  cũng như kết quả hoạt ñộng sự nghiệp 

và hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trong một ñơn vị hành chính sự nghiệp cho những 

người quan tâm. Bên cạnh ñó báo cáo kế toán tài chính còn cung cấp các thông tin cần 

thiết cho việc kiểm tra, kiểm soát các khoản thu chi theo từng nguồn kinh phí, cung cấp 

các thông tin cho quản lý tài sản của nhà nước, tổng hợp phân tích, ñánh giá các hoạt 

ñộng của mỗi ñơn vị và toán xã hội, từ ñó giúp chính phủ có cơ sở ñể khai thác nguồn 

thu, ñiều chỉnh các khoản chi một cách hợp lý. ðối với các ñơn vị hạch toán cơ sở, báo 

cáo kế toán tài chính là nguồn thông tin cần thiết ñể lập kế hoạch kinh phí cho mỗi kỳ 

hoạt ñộng một cách hợp lý, ñồng thời có thể phân tích ñược xu hướng phát triển từ ñó 

ñưa ra các chiến lược và biện pháp quản lý tài chính tại ñơn vị. 

 Với ý nghĩa trên, việc xây dựng và tuân thủ chế ñộ báo cáo kế toán tài chính là 

nội dung cơ bản trong tổ chức hạch toán kế toán, tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tài 

chính là tổ chức vận dụng nguyên lý cơ bản về phương pháp tổng hợp cân ñối kế toán 

trong hệ thống phương pháp hạch toán kế toán. Tổ chức hệ thống báo cáo là giai ñoạn 

cuối cùng của kế toán, giai ñoạn này bao gồm các công việc: thiết kế các biểu mẫu báo 

cáo có kết cấu, nội dung ñặc trưng và quy trình kế toán liên quan tới xử lý thông tin, 

trình bày thông tin theo chỉ tiêu báo cáo trên các biểu mẫu báo cáo ñảm bảo tính có ích 

của thông tin khi cung cấp cho các ñối tượng sử dụng. Hệ thống báo cáo kế toán tài 

chính là cơ sở ñể ño lường thẩm ñịnh mức ñộ thực hiện các chỉ tiêu tài chính trong dự 

toán thu chi ñã lập hoặc sẽ là cơ sở ñể dự báo trong tương lai về các hoạt ñộng của ñơn 

vị hành chính sự nghiệp.  

Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính có nhiều ý nghĩa trong việc cung cấp thông tin 

toàn diện, có hệ thống và là cơ sở cho người sử dụng thông tin ra quyết ñịnh, nội dung 

của tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tài chính trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

bao gồm: Thiết kế xây dựng hệ thống báo cáo kế toán tài chính về số lượng chủng loại 

và hình thức báo cáo; xây dựng các quy ñịnh về báo cáo kế toán tài chính. Các nội 

dung này ñược xem xét từ góc ñộ xây dựng khuôn khổ pháp lý và góc ñộ vận dụng tại 

các ñơn vị hành chính sự nghiệp cụ thể theo các quan ñiểm sau:  

Quan ñiểm thứ nhất:  
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Tổ chức hệ thống báo cáo tại chính xét trên phương diện xây dựng khuôn khổ 

pháp lý bao gồm xây dựng các quy ñịnh pháp lý bắt buộc mang tính chuẩn mực liên 

quan ñến lập và trình bày báo cáo tài chính theo các nội dung: 

-  Xác ñịnh số lượng và chủng loại các báo cáo: Việc xác ñịnh số lượng chủng 

loại các báo cáo kế toán tài chính cần dựa trên các nội dung thông tin tài chính cần 

cung cấp và các ñặc thù của lĩnh vực hành chính sự nghiệp. Số lượng và chủng loại các 

báo cáo có thể ñược xác ñịnh theo nội dung thông tin cần phản ánh, theo cấp lập báo 

cáo (báo cáo của ñơn vị cấp trên, báo cáo của ñơn vị cấp dưới) hoặc theo mức ñộ cung 

cấp thông tin trên báo cáo tài chính (Báo cáo chính, các phụ biểu) 

-   Xây dựng (thiết kế) cấu trúc cho báo cáo kế toán tài chính: Thông tin trên báo 

cáo tài chính phải ñược trình bày rõ ràng ñể người sử dụng có thể phân biệt ñược báo 

cáo tài chính với các tài liệu kế toán khác ñược công bố. Do ñó các chỉ tiêu phản ánh 

thông tin trên báo cáo phải rõ ràng và ñược thiết kế khoa học “Có thể sử dụng các biểu 

hình cột cho các báo cáo tài chính” [12, tr41 ñoạn 22 khoản a], ngoài nội dung chính 

của báo cáo ñược xây dựng dưới dạng các chỉ tiêu kinh tế tài chính thông qua các biểu 

hình cột một báo cáo tài chính còn phải bao gồm các thông tin như: tên ñơn vị báo cáo, 

ñơn vị chủ quản, kỳ báo cáo, ñơn vị tiền tệ sử dụng trong báo cáo, …Những thông tin 

này cần ñược trình bày ở ñầu mỗi trang báo cáo ñể ñảm bảo tính liên tục, giúp người 

ñọc hiểu ñược các thông tin ñã cung cấp. ðể ñảm bảo tính chất pháp lý của báo cáo thì 

một yếu tố không thể thiếu ñó là danh tính của người lập và chịu trách nhiệm về tính 

chính xác của thông tin cung cấp trong báo cáo. Các thông tin này thường ñược trình 

bày ở phần cuối cùng của mỗi báo cáo. 

-   Xây dựng các quy ñịnh hướng dẫn các ñơn vị hạch toán cơ sở về phương pháp 

sử dụng nguồn số liệu trong quy trình hạch toán ñể tính toán xác ñịnh thông tin trên các 

chỉ tiêu của báo cáo, các quy ñịnh về kiểm tra, thẩm ñịnh báo cáo kế toán tài chính, các 

quy ñịnh trong việc nộp, gửi báo cáo tài chính, các quy ñịnh trong công bố, công khai 

báo cáo tài chính và các quy ñịnh trong sử dụng bảo quản lưu trữ các báo cáo kế toán 

tài chính. 

Trên góc ñộ vận dụng: Các ñơn vị hành chính sự nghiệp vận dụng các quy ñịnh, 

chuẩn mực xây dựng hệ thống báo cáo tài chính riêng áp dụng tại ñơn vị tùy theo ñặc 
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ñiểm của từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể. Các ñơn vị phải tự thiết kế số lượng chủng 

loại và kết cấu các báo cáo tài chính sẽ áp dụng và phương pháp lập cụ thể cho từng 

báo cáo. 

Quan ñiểm thứ hai:  

Theo quan ñiểm này, xét trên góc ñộ xây dựng khuôn khổ pháp lý nội dung tổ chức 

hệ thống báo cáo tài chính ngoài việc xây dựng các quy ñịnh pháp lý mang tính chất 

chuẩn mực như quan ñiểm thứ nhất còn bao gồm việc xây dựng hệ thống danh mục các 

báo cáo tài chính bắt buộc yêu cầu các ñơn vị vận dụng. Theo Hội ñồng chuẩn mực kế 

toán công quốc tế, trong chuẩn mực kế toán công quốc tế số 01 (IPSAS 1) ñoạn 19, hệ 

thống báo cáo tài chính nói chung tại các ñơn vị công bao gồm: 

+ Báo cáo tình hình tài chính của ñơn vị 

+ Báo cáo kết quả hoạt ñộng 

+ Báo cáo sự thay ñổi về tài sản thuần/ vốn chủ sở hữu 

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

+ Chính sách kế toán và giải trình báo cáo tài chính. 

Tuy nhiên trong ñoạn 20 của IPSAS 1 cũng chỉ rõ các báo cáo kế toán tài chính của 

ñơn vị có thể mang những cái tên khác nhau. Báo cáo tình hình tài chính có thể là một 

bảng cân ñối kế toán hoặc một báo cáo tài sản và các khoản nợ phải trả. Báo các kết 

quả hoạt ñộng là báo cáo về thu nhập chi phí, báo cáo các khoản thu, báo cáo hoạt 

ñộng. Theo tác giả, chuẩn mực kế toán công IPSAS 1 chỉ ra khá rõ ràng ñầy ñủ và cũng 

mang tính bao quát cao về hệ thống các báo cáo tài chính áp dụng cho các ñơn vị thuộc 

lĩnh vực công. 

Trên góc ñộ vận dụng tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp. Nội dung tổ chức hệ 

thống báo cáo kế toán tài chính bao gồm: 

- Lựa chọn vận dụng các báo cáo kế toán tài chính cho ñơn vị theo yêu cầu trên cơ 

sở tuân thủ các quy ñịnh của chế ñộ báo cáo. Số lượng và chủng loại các báo cáo ñược 

lựa chọn phụ thuộc vào ñặc ñiểm thực tế tại ñơn vị về lĩnh vực hoạt ñộng về vị trí của 

ñơn vị trong hệ thống quản lý tài chính, ngân sách nhà nước và các quy ñịnh hiện tại về 

báo cáo kế toán. Việc lựa chọn này phụ thuộc vào ñặc ñiểm hoạt ñộng của ñơn vị hành 
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chính sự nghiệp vì trong hệ thống báo cáo tài chính lựa chọn áp dụng không phải mọi 

ñơn vị ñều giống nhau khi hoạt ñộng trong các lĩnh vực, các ngành khác nhau. 

- Tổ chức lập, kiểm tra, sử dụng, bảo quản và lưu giữ báo cáo kế toán tài chính: 

Trên phương diện tổ chức vận dụng trong thực tế, tổ chức lập báo cáo tài chính là căn 

cứ vào hình thức sổ kế toán của ñơn vị hạch toán ñể thu thập nguồn số liệu cần cho báo 

cáo, thực hiện phương pháp sắp xếp, phân loại, tính toán các số liệu, tư liệu theo loại 

báo cáo, từ ñó trình bày thông tin bằng số, chữ vào biểu mẫu báo cáo ñã ñịnh sẵn. Thực 

hiện các qui ñịnh ñặc biệt là thời hạn, ñối tượng cung cấp của báo cáo tài chính tuân thủ 

chế ñộ kế toán Nhà nước về báo cáo tài chính. ðể báo cáo tài chính ñược chấp nhận và 

có ý nghĩa với người nhận, sử dụng báo cáo tài chính thì tổ chức kiểm tra báo cáo tài 

chính cần thực hiện các nội dung sau: kiểm tra nguồn số liệu cung cấp, kiểm tra nội 

dung báo cáo, kiểm tra áp dụng các phương pháp chính sách dùng ñể ghi nhận, trình 

bày báo cáo tài chính và kiểm tra việc thực hiện các qui chế quản lý thông tin trong nội 

bộ ñơn vị hạch toán. Báo cáo tài chính sau khi ñã lập, kiểm tra, bảo ñảm ñộ chính xác 

sẽ ñược gửi cho các cơ quan chức năng theo quy ñịnh (tài chính, thuế, thống kê, chủ 

quản…). ðồng thời, báo cáo tài chính cũng ñược ngay chính các nhà quản lý nội bộ sử 

dụng cho việc ra các quyết ñịnh cần thiết. 

-  Lưu trữ báo cáo tài chính: Các báo cáo tài chính của các ñơn vị hành chính sự 

nghiệp phải ñược lưu trữ theo các quy ñịnh hiện hành, ñặc biệt nếu hệ thống báo cáo kế 

toán ñược lập trên máy vi tính khi ñưa vào lưu trữ phải ñược in ra giấy và phải có ñủ 

các yếu tố pháp lý quy ñịnh (mẫu biểu, mã số, chữ ký, con dấu). Khi lưu trữ, cần phân 

loại, sắp xếp theo hệ thống và theo thứ tự thời gian phát sinh, bảo ñảm hợp lý, tiện sử 

dụng và tra cứu khi cần thiết.  

Khi kế toán trở thành dịch vụ, hệ thống các báo cáo kế toán cần ñược tổ chức phù 

hợp với cả ñơn vị cung cấp dịch vụ và ñơn vị nhận cung cấp dịch vụ kế toán về số 

lượng, chủng loại báo cáo và ñặc biệt là các chỉ tiêu phản ánh trên báo cáo ñể ñảm bảo 

cung cấp ñầy ñủ thông tin về dịch vụ cung cấp cũng như giá trị pháp lý của dịch vụ. 

Khi vận dụng các mô hình tổng kế toán nhà nước hệ thống báo cáo tài chính phải 

ñược xây dựng thống nhất giữa ñơn vị hành chính sự nghiệp và ñơn vị quản lý ngân 

sách, các thông tin phản ánh trên báo cáo tài chính phải ñược mã hóa phù hợp với 
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thông tin trên sổ kế toán, trên chứng từ kế toán nhằm cung cấp thông tin nhất quán giữa 

ñơn vị sử dụng ngân sách và cơ quan quản lý ngân sách. 

ðể có hệ thống thông tin phù hợp cung cấp cho nhà quản lý, hệ thống báo cáo 

tài chính trong ñơn vị hành chính sự nghiệp phải ñược thiết kế ñầy ñủ, phù hợp với yêu 

cầu cung cấp thông tin và chế ñộ hiện hành, hệ thống báo cáo tài chính phải ñảm bảo 

ñầy ñủ các loại báo cáo ñể phản ánh các thông tin cần thiết về tình hình sử dụng kinh 

phí từ ngân sách nhà nước và cũng cần phải có ñầy ñủ các chỉ tiêu cần thiết ñể có thể 

phản ánh các thông tin từ hệ thống sổ kế toán ñã xây dựng. Có như vậy thông tin kế 

toán cung cấp mới phù hợp và hữu ích ñối với người sử dụng ñể người sử dụng có cơ 

sở ra quyết ñịnh quản lý kịp thời và hợp lý trong các giai ñoạn và ñiều kiện khác nhau 

ñối với mỗi ñơn vị hành chính sự nghiệp. Hệ thống thông tin cung cấp từ hệ thống báo 

báo tài chính là một trong các cơ sở quan trọng cho việc ñánh giá hiệu quả sử dụng 

kinh phí, các quỹ của ñơn vị, là cơ sở pháp lý quan trọng ñánh giá kết quả thực hiện dự 

toán thu, chi và kết quả hoạt ñộng tài chính của ñơn vị do ñó tổ chức tốt hệ thống báo 

cáo tài chính sẽ tăng cường giá trị nguồn thông tin phục vụ cho việc ra quyết ñịnh quản 

lý tài chính tại ñơn vị. 

1.3.2.5. Tổ chức công tác kiểm tra kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp. 

Tổ chức công tác kiểm tra kế toán là một trong những nội dung quan trọng của tổ 

chức hạch toán.  Kiểm tra kế toán là xem xét, dõi soát dựa trên chứng từ kế toán, số 

liệu ở sổ sách, báo biểu kế toán về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tính ñúng ñắn của 

việc ghi chép, tính toán, phản ánh, tính hợp lý của các phương pháp kế toán ñược áp 

dụng.  

Kiểm tra kế toán ñược thực hiện sẽ nâng cao hiệu quả hoạt ñộng và quản lý tài 

chính tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp. Thông qua kiểm tra có thể phát hiện và 

ngăn ngừa các hiện tượng vi phạm chính sách, chế ñộ kế toán tài chính. Qua kiểm tra 

kế toán có thể ñề xuất các biện pháp khắc phục những khiếm khuyết trong công tác 

quản lý và ñặc biệt là quản lý tài chính tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp.  

Công tác kiểm tra kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp bao gồm hai nội 

dung: 

Một là, công tác kiểm tra trong nội bộ bộ máy kế toán. 
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Công việc kiểm tra kế toán là một nội dung của hạch toán kế toán, thường do 

một bộ phận nhân viên kế toán tiến hành theo sự hướng dẫn, chỉ ñạo của kế toán 

trưởng. Mỗi ñơn vị ñều phải tổ chức kiểm tra kế toán nội bộ ñơn vị nhằm kiểm tra toàn 

diện tất cả các khâu của quá trình hạch toán, tất cả các nội dung của tổ chức hạch toán 

kế toán. Nội dung chủ yếu của kiểm tra kế toán là kiểm tra việc thực hiện các phương 

pháp kế toán, kiểm tra các chứng từ và việc ghi sổ kế toán, kiểm tra việc lập và nộp 

các báo biểu kế toán, việc tổ chức và lãnh ñạo hạch toán kế toán, ñồng thời phải kiểm 

tra cụ thể các phần hành kế toán chủ yếu của ñơn vị. Ở ñơn vị, thủ trưởng và kế toán 

trưởng ñơn vị chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra hạch toán kế toán trong nội bộ ñơn vị, 

trong ñó chú trọng ñến việc kiểm tra các cơ sở trực thuộc. Mặc dù, bản thân kế toán ñã 

có chức năng tự kiểm tra thông qua việc ghi chép phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh thông qua các quan hệ cân ñối vốn có của ñối tượng kế toán nhưng mỗi ñơn vị cần 

tổ chức bộ phận kiểm tra kế toán trong cơ cấu bộ máy kế toán ñể chuyên trách làm công 

tác kiểm tra kế toán trong nội bộ ñơn vị. Công việc kiểm tra trong nội bộ ñơn vị bao 

gồm: Kiểm tra trước, kiểm tra trong và kiểm tra sau khi thực hiện công việc kế toán. 

Hai là, kiểm tra của bên ngoài. ðây là công tác kiểm tra của ñơn vị chủ quản, 

ñơn vị cấp trên, các cơ quan tài chính hoặc các ñơn vị ñược giao trách nhiệm kiểm tra, 

công việc này thường ñược tiến hành ñịnh kỳ hoặc bất thường khi có các dấu hiệu bất 

thường trong quản lý tài chính và kế toán.  

Phương pháp tiến hành kiểm tra kế toán chủ yếu là phương pháp ñối chiếu: ñối 

chiếu số liệu giữa chứng từ, sổ kế toán, báo cáo kế toán với nhau, giữa số liệu của ñơn 

vị với các ñơn vị khác có liên quan.  

Trình tự tiến hành kiểm tra kế toán về mặt lý thuyết phải bắt ñầu từ các chứng từ 

kế toán rồi ñến sổ kế toán và cuối cùng ñến báo cáo kế toán. Nhưng trên thực tế ñảm 

bảo tính hiệu quả, kịp thời của hạch toán kiểm tra kế toán, người ta lại thường tiến 

hành từ các báo cáo kế toán rồi ñến sổ kế toán và cuối cùng là chứng từ kế toán. 

ðể thực hiện việc kiểm tra kế toán có nền nếp, các ñơn vị hàng năm phải xây 

dựng kế hoạch kiểm tra kế toán, trong ñó ghi rõ các bộ phận, các công việc cần kiểm 

tra, phạm vi và yêu cầu cần kiểm tra, thời gian tiến hành kiểm tra và phân công trách 

nhiệm thực hiện hạch toán kiểm tra kế toán một cách cụ thể. 
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Tóm lại ñể không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng tổ chức hạch toán kế 

toán, các ñơn vị cần thiết phải tổ chức kiểm tra kế toán. ðể hiện thực hóa những tác 

dụng của công tác kiểm tra kế toán thủ trưởng các ñơn vị cần có nhận thức ñúng ñắn 

về ý nghĩa của công tác kiểm tra kế toán từ ñó bố trí phân công nhân sự thực hiện công 

tác kiểm tra ñảm bảo tính trung thực, khách quan góp phần mang lại lợi ích tích cực 

cho công tác quản lý tài chính kế toán của ñơn vị. ðể nâng cao chất lượng công tác 

kiểm tra kế toán cần thiết phải có khuôn khổ pháp lý nhất quán quy ñịnh rõ yêu cầu 

nội dung, thời gian cũng như các phương thức kiểm tra cụ thể gắn với từng ñối tượng 

kế toán ñặc biệt và gắn với toàn bộ công tác kế toán nói chung. 

Kiểm tra, kiểm soát phải có mặt ở tất cả các khâu của tổ chức hạch toán kế toán 

và phải ñược tiến hành ñồng bộ với tổ chức các hoạt ñộng của ñơn vị hành chính sự 

nghiệp, ñặc biệt trong các khâu của quá trình thu, chi ngân sách và sử dụng kinh phí 

cần bố trí thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát phù hợp về cả nhân sự thực hiện và 

quy trình, phương pháp và hình thức kiểm tra, có như vậy hiệu quả quản lý tài chính sẽ 

luôn song song tồn tại cùng hiệu quả của công tác kế toán tại mỗi ñơn vị. 

1.4. Kinh nghiệm quốc tế về tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị công 

thuộc lĩnh vực Lao ñộng – Xã hội và bài học ñối với Việt Nam. 

Tại các quốc gia trên thế giới, tổ chức hạch toán kế toán tại các ñơn vị công nói 

chung bị ảnh hưởng bởi mô hình tổng kế toán nhà nước, mức ñộ áp dụng chuẩn mực 

kế toán công quốc tế và cơ sở kế toán áp dụng cho kế toán lĩnh vực công tại quốc gia 

ñó. ðiều này thể hiện ở nội dung tổ chức hạch toán kế toán không giống nhau mà trước 

hết là tổ chức bộ máy kế toán sau ñó là tổ chức công tác kế toán. 

 Hiện nay trên thế giới tồn tại hai mô hình tổng kế toán nhà nước chủ yếu là mô 

hình tập trung và mô hình phân tán, trong mỗi mô hình tại các quốc gia khác nhau vận 

dụng các cơ sở kế toán khác nhau (phụ lục 2.19) và mức ñộ áp dụng chuẩn mực kế toán 

công quốc tế không giống nhau. Tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị công thuộc 

lĩnh vực Lao ñộng – Xã hội tại các quốc gia trên thế giới bị quyết ñịnh bởi ñặc ñiểm 

quản lý tài chính và ngân sách tại mỗi quốc gia kết hợp với mực ñộ vận dụng chuẩn 

mực kế toán công quốc tế và mô hình tổng kế toán áp dụng, theo nghiên cứu của tác 
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giả tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị công thuộc lĩnh vực Lao ñộng – Xã hội 

có những ñiểm ñặc thù theo các mô hình sau:  

Tại các quốc gia vận dụng mô hình tổng kế toán nhà nước kiểu tập trung và áp 

dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế như tại Pháp, hoặc các bang của Mỹ.... Tại các 

quốc gia này các ñơn vị công thuộc lĩnh vực Lao ñộng – Xã hội cũng giống như  các 

lĩnh vực khác cùng tuân thủ các quy ñịnh quản lý tài chính và ngân sách cũng như các 

quy ñịnh trong hạch toán thu, chi ngân sách và quyết toán ngân sách nhà nước trong 

mô hình tổng kế toán thống nhất: Ngân sách ñược phân phối theo ngành và quản lý tại 

cấp trung ương theo mô hình tài khoản kho bạc duy nhất, công việc hạch toán tuân theo 

mô hình tổng kế toán nhà nước tập trung. Chẳng hạn tại Pháp, không tồn tại ñơn vị kế 

toán ñộc lập trong các cơ quan nhà nước, các ñơn vị sự nghiệp. Việc ghi chép kế toán 

của các ñơn vị này là nhiệm vụ của kế toán viên công trực thuộc hệ thống kho bạc nhà 

nước. Như vậy kế toán viên công tại Pháp vừa thực hiện kế toán ngân sách vừa thực 

hiện kế toán toàn bộ các hoạt ñộng của Nhà nước và thực hiện ghi chép luôn các khoản 

thu, chi, sự biến ñộng về tài sản trong các ñơn vị thuộc khu vực công. Do vậy các ñơn 

vị công thuộc lĩnh vực Lao ñộng – Xã hội, không tổ chức bộ máy kế toán riêng tất cả 

công việc thuộc trách nhiệm của kế toán viên công trực thuộc kho bạc Nhà nước, các 

ñơn vị chỉ lập dự toán ngân sách gửi cho các cơ quan chức năng, kinh phí của từng ñơn 

vị không về tài khoản kho bạc riêng của ñơn vị mà ñược chuyển vào một mã riêng của 

ngành Lao ñộng – Xã hội thuộc tài khoản kho bạc duy nhất của Chính Phủ. Hệ thống 

kế toán tại các ñơn vị này ñược thiết kế theo chuẩn mực và tuân thủ các quy ñịnh của 

Luật, ví dụ: Hệ thống báo cáo tài chính ñược lập thông thường bao gồm các báo cáo 

như: Bảng cân ñối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt ñộng, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, 

Thuyết minh báo cáo tài chính 

Tại các quốc gia vận dụng mô hình tổng kế toán nhà nước kiểu phân tán như tại 

Thụy Sĩ chẳng hạn. Tại ñây ñã triển khai mô hình tổng kế toán nhà nước dựa trên cơ sở 

kế toán dồn tích và chuẩn mực kế toán công quốc tế từ năm 2007, tại quốc gia này các 

thông tin về tất cả các mục trên báo cáo tài chính ñều ñược dựa trên cùng một nguyên 

tắc ghi nhận và ñược ghi nhận phân tán bởi các ñơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng 

ngân sách, các ñơn vị sử dụng ngân sách ñược quản lý trên cơ sở báo cáo thu chi và 
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báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Tại các ñơn vị thuộc lĩnh vực Lao ñộng - Xã hội, các công 

việc của tổ chức hạch toán kế toán ñược thực hiện như một ñơn vị ñộc lập. Hoặc tại 

Nam Phi, quốc gia này ñã triển khai áp dụng mô hình tổng kế toán nhà nước. Các ñơn 

vị công thuộc lĩnh vực Lao ñộng – Xã hội ñược phân cấp quản lý theo phân cấp trong 

bộ máy hành chính bao gồm các ñơn vị ở trung ương, tỉnh và  ñịa phương. Quy trình 

phân bổ dự toán do Vụ ngân sách, Vụ Nội bộ thuộc Bộ Ngân khố ñảm nhiệm, theo ñó 

sẽ ñược phân cho các Bộ, các ñơn vị thuộc ngân sách trung ương. Quy trình này cũng 

ñược thực hiện ñối ñơn vị ở cấp tỉnh và ñịa phương tương ứng. Căn cứ vào hạn mức 

ñược giao các ñơn vị chủ ñộng và chịu trách nhiệm thực hiện thanh toán thông qua tài 

khoản tại Ngân hàng.Theo quy ñịnh tại Phần 32.1 của Luật quản lý tài chính công, 

trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc mỗi tháng, Bộ Ngân khố phải phát hành/báo cáo 

Chính phủ một báo cáo phản ánh tình hình thực thu và thực chi của Quỹ Thu Quốc gia. 

Các ñơn vị sử dụng ngân sách nói chung và các ñơn vị công thuộc lĩnh vực Lao ñộng – 

Xã hội nói riêng vận hành các chế ñộ kế toán theo quy ñịnh, tùy ñối tượng cụ thể: các 

ñơn vị thuộc chính quyền trung ương thực hiện kế toán tiền mặt có ñiều chỉnh, các ñơn 

vị công thực hiện chuẩn mực kế toán ñược thừa nhận của Nam Phi và các chuẩn mực 

theo IPSAS. Các ñơn vị sử này thực hiện kế toán ñộc lập, trên hệ thống riêng của mình, 

lập báo cáo theo quy ñịnh của chuẩn mực và các nguyên tắc kế toán do Nam Phi quy 

ñịnh. Bên cạnh ñó các ñơn vị này còn phải lập thêm báo cáo theo mẫu biểu thống nhất 

gửi Tổng kế toán ñể tống hợp báo cáo toàn quốc.  

Sau khi chuẩn bị xong các báo cáo theo mẫu biểu quy ñịnh, các ñơn vị thuộc 

trung ương gửi về Tổng kế toán ñể tổng hợp báo cáo chung theo hình thức văn bản và 

file dữ liệu dưới dạng file Excel. Như vậy, ñối với thông tin báo cáo của các ñơn vị, thể 

hiện rõ 2 loại: (1) báo cáo tình hình của ñơn vị và (2) thông tin theo mẫu chung ñể tổng 

hợp báo cáo toàn quốc cho Tổng kế toán.   

Qua thực tiễn tại một số quốc gia trên thế giới về tổ chức hạch toán kế toán 

trong lĩnh vực công nói chung và trong các ñơn vị thuộc lĩnh vực Lao ñộng – Xã hội 

nói riêng có thể rút ra các bài học kinh nghiệm ñối với Việt Nam như sau: 
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Thứ nhất, tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị ngành Lao ñộng – Xã hội 

có quan hệ mật thiết và bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mô hình tổng kế toán nhà nước ñang 

vận hành do vậy ñể tổ chức hạch toán kế toán tại các ñơn vị này ñem lại hiệu quả thì 

cần thiết phải xây dựng một mô hình tổng kế toán trên cơ sở chuẩn mực kế toán công 

quốc tế áp dụng phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam. 

Thứ hai, việc vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế hoặc ban hành chuẩn 

mực kế toán công cho riêng quốc gia có nhiều tác dụng, ñặc biệt là tăng cường tính 

minh bạch công khai trong hoạt ñộng chi tiêu ngân sách của Chính Phủ. Do vậy việc 

vận dụng ở Việt Nam là cần thiết, ñây cũng là cơ sở ñể từng bước hoàn thiện khung 

pháp lý trong tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành 

Lao ñộng – Thương binh và Xã hội.  

 Thứ ba, hệ thống các quy ñịnh pháp lý về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, 

sổ kế toán và báo cáo tài chính ñược quy ñịnh linh hoạt trên khung pháp lý chung (theo 

chuẩn mực kế toán công và Luật) còn cụ thể vận dụng tùy thuộc vào thực tiễn tại ñơn 

vị cơ sở. 

Thứ tư, cần phải có sự ñổi mới hệ thống quản lý tài chính công phù hợp, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong kế toán và quản lý ngân sách tại các ñơn vị hành chính 

sự nghiệp các cấp, tăng cường ñào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình ñộ ñáp ứng 

yêu cầu hội nhập quốc tế.  

Thứ năm, qua kinh nghiệm quốc tế ñể tăng tính chủ ñộng trong sử dụng nguồn tài 

chính, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách quốc gia việc giao quyền tự chủ sâu rộng về 

tài chính cho các ñơn vị sự nghiệp cần ñược thực hiện một cách ñồng bộ ở mọi cấp mọi 

ngành.  

Như vậy, với các bài học rút ra từ kinh nghiệm của các nước trên thế giới và 

ñiều kiện thực tiễn Việt Nam có thể xây dựng ñược các ñịnh hướng và biện pháp cụ thể 

trong hoàn thiện kế toán thuộc lĩnh vực công của Việt Nam nói chung và từ ñó có thể 

vận dụng cho các ñơn vị thuộc ngành Lao ñộng - Thương binh và xã hội nói riêng. 
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Kết luận chương 1 

Chương 1của luận án ñã khái quát ñược các vấn ñề lý luận cơ bản về tổ chức 

hạch toán kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp. Bắt ñầu từ việc nghiên 

cứu các vấn ñề tổng quan về ñơn vị hành chính sự nghiệp và quản lý tài chính trong 

ñơn vị hành chính sự nghiệp, kết hợp với nghiên cứu các nguyên tắc, căn cứ tổ chức 

hạch toán kế toán tác giả ñã tập trung nghiên cứu các nội dung của tổ chức hạch 

toán kế toán với việc tăng cường quản lý tài chính trong các ñơn vị hành chính sự 

nghiệp, bao gồm: 

- Tổ chức bộ máy kế toán: với nội dung này tác giả ñi sâu nghiên cứu về mô 

hình tổ chức bộ máy kế toán ñối với từng cấp ñơn vị dự toán khác nhau về tổ chức 

lao ñộng kế toán và xây dựng quy chế hoạt ñộng cho bộ máy kế toán tại các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp. 

- Tổ chức công tác kế toán là nội dung thứ hai ñược tác giả ñề cập rất cụ thể 

trong chương bao gồm các nội dung: tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, tổ chức hệ 

thống tài khoản kế toán, tổ chức hệ thống sổ kế toán, tổ chức hệ thống báo cáo tài 

chính và tổ chức công tác kiểm tra kế toán. 

Tất cả các nội dung của tổ chức hạch toán kế toán ñề cập trong chương ñược 

tác giả nghiên cứu trên hai góc ñộ xây dựng khuôn khổ pháp lý và góc ñộ vận dụng 

tại các ñơn vị theo các quan ñiểm khác nhau. ðặc biệt các nội dung này còn ñược 

xem xét trên các góc ñộ khi kế toán trở thành một loại dịch vụ và khi các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp nằm trong một mô hình tổng kế toán nhà nước. 

ðồng thời trong chương 1, luận án cũng phân tích khá rõ các kinh nghiệm 

quốc tế về tổ chức hạch toán kế toán trong lĩnh vực Lao ñộng – Xã hội và rút ra các 

bài học ñối với Việt Nam. 

Chương 1, luận án cũng ñề cập ñến các cơ sở kế toán và sự ảnh hưởng ñến tổ 

chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp.  

Các nội dung lý luận cơ bản này là cơ sở cho việc nghiên cứu thực trạng ở 

chương 2. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRONG CÁC ðƠN VỊ 

HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NGÀNH LAO ðỘNG - THƯƠNG BINH VÀ  

XÃ HỘI 

2.1. Tổng quan về các ñơn vị hành chính sự nghiệp và quản lý tài chính tại 

các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội  

2.1.1. ðặc ñiểm hoạt ñộng và ñặc ñiểm quản lý tại các ñơn vị hành chính sự 

nghiệp ngành Lao ñộng – Thương binh và Xã hội 

  Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội là cơ quan của Chính phủ, thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm, dạy nghề, lao ñộng, 

tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn lao ñộng, người có công, bảo trợ xã hội, bảo 

vệ và chăm sóc trẻ em, bình ñẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội trong phạm vi 

cả nước, quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực do Bộ quản lý. Các 

ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội ñược 

thành lập xuất phát từ các tổ chức chuyên ngành riêng của Bộ Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội hoặc từ yêu cầu thực tiễn của ngành. Tuy xuất phát từ 

những yêu cầu cụ thể khác nhau nhưng các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành 

Lao ñộng – Thương binh và Xã hội ñược thành lập ñều nhằm mục ñích trên hết 

là ñưa những nội dung chỉ ñạo, hướng dẫn của Bộ Lao ñộng - Thương binh và 

Xã hội  gần hơn với ñời sống xã hội và thực hiện các chức năng khác theo quy 

ñịnh. 

ðể ñảm bảo cho hoạt ñộng của các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao 

ñộng - Thương binh và xã hội có hiệu quả, hoàn thành chức năng nhiệm vụ ñược 

giao, bộ máy quản lý của ngành Lao ñộng – Thương binh và Xã hội phải ñược tổ 

chức hợp lý ñáp ứng ñược các nhu cầu về quản lý và cung cấp thông tin. Qua 

khảo sát tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng – Thương binh và 

Xã hội theo cơ cấu mẫu ñiều tra như tại phụ lục 2.1, mẫu ñiều tra, phỏng vấn sâu 

tại phụ lục 2.2 và 2.3, theo kết quả khảo sát ở phụ lục 2.4 bộ máy quản lý của 
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ngành Lao ñộng - Thương binh và xã hội ñược khái quát qua sơ ñồ tại phụ lục 

2.5.  

Hệ thống các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng – Thương binh 

và Xã hội nếu tiếp cận theo loại hình ñơn vị bao gồm hai nhóm: 

Nhóm các ñơn vị sự nghiệp: Thuộc nhóm này bao gồm các ñơn vị sự 

nghiệp phục vụ quản lý và các ñơn vị sự nghiệp khác. Các ñơn vị này hoạt ñộng 

trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ công cho xã hội như: dịch vụ giáo dục ñào 

tạo (bao gồm cả giáo dục chuyên nghiệp và ñào tạo nghề), dịch vụ y tế (chủ yếu 

tập trung cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ñiều dưỡng cho thương bệnh 

binh và người tàn tật, thực hiện các công việc như phẫu thuật chỉnh hình lắp ráp 

chân tay giả…), dịch vụ văn hóa thông tin và các dịch vụ khác trên cơ sở nguồn 

kinh phí do ngân sách cấp (bao gồm nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân 

sách ñịa phương), nguồn viện trợ không hoàn lại và các nguồn khác. Sản phẩm 

dịch vụ do các ñơn vị này cung cấp ñều có giá trị xã hội cao gắn liền với ñặc thù 

hoạt ñộng của ngành. Các ñơn vị sự nghiệp ngành Lao ñộng – Thương binh và 

Xã hội có thể chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội như các trường ðại học, các tạp chí, báo….hoặc trực thuộc các sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội như các trung tâm ñiều dưỡng thương bệnh binh, trung 

tâm bảo trợ xã hội, các trung tâm dạy nghề, trung tâm giới thiệu việc làm…. Các 

ñơn vị này có thể là các ñơn vị dự toán cấp 2 hoặc cấp 3. 

Nhóm các ñơn vị hành chính, ñây là các ñơn vị hoạt ñộng trên phương diện 

quản lý nhà nước về các lĩnh vực lao ñộng việc làm, bảo trợ xã hội, ưu ñãi người 

có công… các ñơn vị này hoạt ñộng theo một ngành dọc và ñược cơ cấu theo cấp 

ñơn vị dự toán trong một hệ thống quản lý thống nhất  từ  Bộ Lao ñộng - Thương 

binh và Xã hội (ñơn vị dự toán cấp 1), Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

(ñơn vị dự toán cấp 2) và các phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội (ñơn vị 

dự toán cấp 3) và chịu sự quản lý trực tiếp từ các Vụ, các Cục theo từng lĩnh vực 

chuyên môn cụ thể như Bảo trợ xã hội, việc làm, người có công, phòng chống tệ 

nạn xã hội…..    
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Hệ thống các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng – Thương binh 

và Xã hội cũng giống như các ñơn vị hành chính sự nghiệp nói chung tại Việt 

Nam ñược tổ chức theo mô hình kết hợp theo ngành và theo phạm vi lãnh thổ. 

Theo cách tiếp cận này các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng – 

Thương binh và Xã hội có thể ñược tổ chức theo 2 mô hình quản lý khác nhau:  

Một là các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng – Thương binh 

và xã hội ñược thành lập và chịu sự quản lý trực tiếp về chuyên môn và chịu sự 

quản lý trực tiếp cả về biên chế quản lý bộ máy của Bộ Lao ñộng – Thương binh 

và Xã hội. Thuộc nhóm này là các ñơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ, các ñơn vị 

quản lý nhà nước như các Vụ, Cục, trung tâm trực thuộc Bộ hoặc các trung tâm 

trực thuộc các Cục, các Vụ. Các ñơn vị này có thể ñược thành lập là các ñơn vị 

dự toán cấp 1, cấp 2 hoặc cấp 3.  

Hai là, các ñơn vị hành chính sự nghiệp chỉ chịu sự quản lý về chuyên 

môn của Bộ Lao ñộng – Thương binh và Xã hội về một lĩnh vực chuyên môn nào 

ñó thông qua các Vụ, Cục và chịu sự quản lý trực tiếp của các cơ quan quản lý 

nhà nước cấp ñịa phương như Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân 

Huyện chẳng hạn như các Sở Lao ñộng thương binh xã hội, các ñơn vị trực thuộc 

Sở như các Phòng Lao ñộng – Thương binh và Xã hội, các trung tâm trực thuộc 

Sở….Các ñơn vị này cũng ñược phân chia thành các cấp ñơn vị dự toán khác 

nhau và cũng bao gồm các ñơn vị sự nghiệp và các ñơn vị hành chính.  

Như vậy theo cách tiếp cận này các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành 

Lao ñộng – Thương binh và Xã hội có ñiểm rất ñặc biệt: các ñơn vị dự toán cấp 

2 hoặc cấp 3 có thể là ñơn vị do Bộ trực tiếp quản lý hoặc chỉ là ñơn vị Bộ quản 

lý về chuyên môn còn trực tiếp quản lý về biên chế và tổ chức lại là các quận, 

huyện hoặc tỉnh thành phố nơi ñơn vị ñặt trụ sở. Sau ñây xin ñược gọi tắt là các 

ñơn vị Bộ trực tiếp quản lý và các ñơn vị Bộ chỉ ñạo về chuyên môn. 

Qua phân tích, tác giả có thể khái quát ñặc ñiểm hoạt ñộng của các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp Ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội qua một số ñiểm 

sau: 
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- Các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng – Thương binh và Xã 

hội ñược phân chia thành các ñơn vị dự toán theo các cấp khác nhau (Cấp 1: Bộ, 

cấp 2: Sở, Cục và các ñơn vị sự nghiệp, cấp 3: Các ñơn vị sự nghiệp, các Phòng 

Lao ñộng – Thương binh và Xã hội) hoạt ñộng mang ñặc ñiểm của hai loại hình 

ñơn vị ñó là cơ quan hành chính và ñơn vị sự nghiệp. 

- Lĩnh vực hoạt ñộng ña dạng: Giáo dục ñào tạo, y tế, văn hóa thông tin 

- Phân cấp quản lý tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng – 

Thương binh và Xã hội ñược tiến hành ñan xen giữa phân cấp quản lý theo 

ngành và theo lãnh thổ. 

- Hoạt ñộng của các ñơn vị này ñược trang trải bằng nhiều nguồn kinh phí 

khác nhau, ñặc biệt trong hoạt ñộng tại các ñơn vị hành chính có sự kết hợp sử 

dụng cả nguồn kinh phí trung ương và kinh phí ñịa phương. 

ðể phù hợp với ñặc ñiểm hoạt ñộng như trên bộ máy quản lý tại các ñơn 

vị này ñược tổ chức mang các ñặc ñiểm sau:  

 Về cơ bản bộ máy quản lý của các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội ñược tổ chức chặt chẽ bao gồm hệ thống các bộ 

phận chuyên môn và các phòng ban chức năng ñược thiết kế khoa học ñảm bảo 

sự phối hợp ñể cùng ñạt mục ñích chung trong hoạt ñộng. Hầu hết các ñơn vị này 

ñều có mô hình quản lý kiểu trực tuyến, chịu sự chỉ ñạo trực tiếp của thủ trưởng 

ñơn vị.  Các ñơn vị hành chính sự nghiệp thuộc ngành Lao ñộng - Thương binh 

và Xã hội một mặt hoạt ñộng chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ chung, mặt 

khác cũng phải tuân thủ một số nhiệm vụ do chính Bộ Lao ñộng - Thương binh 

và Xã hội giao. Các ñơn vị này có thể có bộ máy quản lý ñược thiết kế ñộc lập 

theo cơ cấu và quy mô hoạt ñộng như các ñơn vị sự nghiệp có thu, các Sở Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội, các trung tâm ñiều dưỡng, các trung tâm dạy 

nghề, trung tâm giới thiệu việc làm nhưng cũng có những ñơn vị bộ máy quản lý 

trực thuộc một bộ máy quản lý nhà nước khác ví dụ như các phòng Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội. Các phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội một mặt 

là các ñơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

chịu sự quản lý trực tiếp về chuyên môn của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 
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hội nhưng bộ máy quản lý lại nằm trong cơ cấu quản lý của các Ủy ban nhân dân 

quận, huyện.  

 Các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội nếu là các ñơn vị dự toán cấp 1 và cấp 2 thì thông thường có nhiều ñơn vị 

cấp dưới trực tiếp hoặc các ñơn vị sự nghiệp có thu có thể tồn tại nhiều ñơn vị 

trực thuộc phạm vi hoạt ñộng phân tán ví dụ như các Sở Lao ñộng - Thương binh 

và Xã hội có nhiều ñơn vị cấp dưới là các phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội và các trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh…, các trường ðại học có các 

trung tâm trực thuộc trường. 

 Như vậy, theo tác giả ngành Lao ñộng – Thương binh và Xã hội với hệ 

thống các ñơn vị hành chính sự nghiệp hoạt ñộng trên các lĩnh vực chuyên môn 

khác nhau ñược thiết kế theo mô hình quản lý ñan xen giữa quản lý theo ngành 

và quản lý theo lãnh thổ tạo nên mô hình hoạt ñộng hiệu quả phù hợp với ñặc thù 

của ngành. ðây là ñặc ñiểm quan trọng cần lưu ý ñể có thể ñạt ñược hiệu quả cao 

trong tổ chức hạch toán kế toán tại các ñơn vị này. 

2.1.2. ðặc ñiểm quản lý tài chính   

Các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

mặc dù hoạt ñộng trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau nhưng nếu xét trên 

phương diện quản lý tài chính thì ñều tuân thủ các cơ chế, quy ñịnh chung trong 

quản lý tài chính ñối với các ñơn vị hành chính sự nghiệp nói chung tại Việt 

Nam và các quy ñịnh riêng về phân cấp quản lý tài chính ñối với từng nguồn 

kinh phí của ngành Lao ñộng – Thương binh và Xã hội. Các ñơn vị này thuộc hai 

nhóm ñơn vị khác nhau: Cơ quan hành chính và ñơn vị sự nghiệp nên tuân thủ 

các quy ñịnh khác nhau trong quản lý tài chính. Do vậy ñặc ñiểm quản lý tài 

chính tại các ñơn vị này cũng mang các ñặc trưng theo hai nhóm cụ thể như sau: 

Tại các ñơn vị hành chính nguồn kinh phí hoạt ñộng ñược hình thành từ hai 

nguồn chủ yếu là nguồn kinh phí ñịa phương và nguồn kinh phí trung ương thực 

hiện chính sách ưu ñãi người có công, phân cấp quản lý tài chính ñối với nguồn 

kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu ñãi người có công thể hiện qua sơ 

ñồ 2.1. 
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Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội (ñơn vị dự toán cấp 1): Vụ Kế hoạch - 

Tài chính giúp Bộ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác kế toán tài 

chính, làm tham mưu cho Bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ của ñơn vị dự toán 

cấp 1, quản lý tổng hợp kế toán tài chính toàn ngành trong cả nước. Sở Lao ñộng 

- Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (ñơn vị dự toán 

cấp 2): với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước theo ngành của Bộ, giúp Bộ trực 

tiếp quản lý kinh phí Bộ cấp. Phòng kế hoạch tài chính thuộc Sở là bộ phận 

chuyên môn nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ của ñơn vị dự toán cấp 2, quản lý 

tổng hợp tài chính kế toán của ngành tại ñịa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương). Phòng Lao ñộng - Thương binh  và Xã hội cấp quận, huyện (ñơn vị 

dự toán cấp 3) và Cơ sở nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh .....là ñơn vị cơ sở 

trực tiếp chi tiêu sử dụng kinh phí cấp trên cấp. Bộ phận nghiệp vụ tài chính kế 

toán thực hiện nhiệm vụ của ñơn vị dự toán cấp 3, quản lý trực tiếp chi tiêu sử 

dụng kinh phí, hạch toán theo các nghiệp vụ kế toán ñơn vị cơ sở. 

Tại các ñơn vị này ngoài nguồn kinh phí trung ương ñược quản lý theo mô 

hình trên, các ñơn vị còn nhận ñược nguồn kinh phí từ ngân sách ñịa phương 

trực tiếp từ Ủy ban nhân dân các cấp và quyết toán trực tiếp với cơ quan tài 

chính cùng cấp. Tại ñây các hoạt ñộng thu, chi gắn với các nguồn kinh phí trong 

quá trình hoạt ñộng phải tuân thủ các quy ñịnh trong phân cấp quản lý và tuân 

thủ theo các quy ñịnh về quản lý tài chính theo nghị ñịnh 130/2005/Nð – CP 

ngày 17 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ và quy chế chi tiêu nội bộ tại ñơn vị.   

ðối với các ñơn vị sự nghiệp, có thể là ñơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, 

hoặc trực thuộc Sở Lao ñộng -Thương Binh và Xã hội, các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh về quá trình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán kinh phí ñược phản ánh 

trực tiếp tại phòng kế toán tài vụ của ñơn vị tuân theo sự phân cấp trong quản lý 

tài chính căn cứ vào quy ñịnh trong nghị ñịnh 43/2006/Nð – CP ngày 25 tháng 4 

năm 2006 của Chính phủ và quy chế chi tiêu nội bộ tại ñơn vị. 

Quản lý tài chính trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao  ñộng - 

Thương binh và Xã hội bao gồm các nội dung gắn với quản lý các khoản thu, 

quản lý các khoản chi phí và kết quả tài chính hàng năm. Các nội dung quản lý 
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tài chính nói trên ñược thực hiện trên cơ sở các công cụ trong quản lý tài chính 

công như hệ thống các ñịnh mức chi các quy ñịnh trong quản lý thu chi của nhà 

nước thông qua các bước của chu trình ngân sách tại các ñơn vị và luôn thể hiện 

rõ hai cơ chế tài chính mà hai nhóm ñơn vị kể trên tuân thủ. Quản lý tài chính tại 

các ñơn vị này thể hiện rõ nét qua các bước của chu trình ngân sách, qua khảo 

sát tác giả khái quát qua sơ ñồ 2.1. 

Công tác lập dự toán thu, chi tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao 

ñộng -Thương binh và xã hội một mặt tuân thủ các quy ñịnh chung của Nhà nước 

một mặt tuân thủ các ñặc thù của các loại hình ñơn vị cụ thể gắn với từng nguồn 

kinh phí.  

Theo ñó, ñối với các ñơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ là các ñơn vị dự toán cấp 

2, cấp 3 cuối năm tài chính, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ ñược giao, và nhiệm 

vụ của năm kế hoạch, căn cứ vào ñịnh mức chế ñộ chi tiêu tài chính hiện hành, kết 

quả hoạt ñộng sự nghiệp, tình hình thu, chi tài chính của năm trước liền kề, ñơn vị 

lập dự toán thu, chi năm kế hoạch gửi Vụ Kế hoạch Tài chính ñể tổng hợp dự toán. 

Dự toán thu chi tại các ñơn vị này phải thể hiện rõ ñược cơ cấu thu, chi từ nguồn 

ngân sách cấp và từ nguồn thu sự nghiệp ñể lại tại ñơn vị, từ ñó có thể ñánh giá 

ñược mức ñộ tự chủ về tài chính tại các ñơn vị này. Dự toán thu, chi của ñơn vị 

ñược lập kèm theo thuyết minh cơ sở tính toán, chi tiết theo nội dung chi và mục lục 

ngân sách nhà nước.Trong quá trình thực hiện, ñơn vị ñược ñiều chỉnh dự toán thu, 

chi hoạt ñộng sự nghiệp, kinh phí hoạt ñộng thường xuyên ñã ñược giao cho phù 

hợp với tình hình thực tế của ñơn vị, gửi Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính). Trường hợp 

các ñơn vị dự toán cấp 3 là các ñơn vị sự nghiệp lập dự toán thu, chi gửi ñơn vị dự 

toán cấp 2 hoặc ñơn vị dự toán cấp 1 (nếu là ñơn vị trực thuộc Bộ quản lý trực tiếp). 

Tại các ñơn vị hành chính, việc lập dự toán phải ñược thực hiện với hai nguồn 

kinh phí trung ương và ñịa phương. ðối với nguồn kinh phí trung ương việc lập dự 

toán ñược tiến hành ñồng bộ theo phân cấp quản lý tài chính của ngành Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội, còn dự toán thu, chi từ nguồn kinh phí ñịa phương tại các 
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ñơn vị này ñược lập trên cơ sở Nghị ñịnh 130/2005/Nð - CP ngày 17 tháng 5 năm 

2005 cụ thể cho từng cấp ñơn vị dự toán như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ 2.1: Trình tự lập, giao dự toán và quyết toán kinh phí tại các ñơn vị HCSN 

ngành Lao ñộng – Thương binh và Xã hội 

(Nguồn: Bộ Lao ñộng – Thương binh và Xã hội) 
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ðối với các ñơn vị dự toán cấp 2 trực thuộc Bộ quản lý là các Cục, các 

Vụ, Viện nghiên cứu…. trực thuộc Bộ lập dự toán thu chi trình bộ phê duyệt 

bao gồm kinh phí quản lý hành chính và kinh phí các chương trình mục tiêu 

thuộc Bộ quản lý. Riêng kinh phí chương trình mục tiêu các Cục lập dự toán và 

kế hoạch phân bổ chung cho cả nước thuộc lĩnh vực quản lý trình Bộ phê duyệt 

sau ñó phân bổ về kinh phí ñịa phương của các tỉnh thành phố.  

ðối với các ñơn vị dự toán cấp 2 là các Sở Lao ñộng - Thương binh và xã 

hội, lập dự toán thu chi riêng của Sở và tổng hợp dự toán thu chi của các ñơn vị 

trực thuộc thành dự toán chung bao gồm hai mảng là kinh phí ñịa phương và 

kinh phí trung ương. Kinh phí ñịa phương bao gồm hai phần là kinh phí thường 

xuyên và kinh phí hoạt ñộng sự nghiệp, kinh phí thường xuyên ñược lập dựa 

trên biên chế và ñược duyệt theo chế ñộ tiền lương hiện hành, còn kinh phí sự 

nghiệp ñược lập dựa trên cơ sở số thực hiện của năm trước. toàn bộ số kinh phí 

ñịa phương ñược tổng hợp gửi Ủy ban nhân dân tỉnh. Kinh phí trung ương, ñây 

là nguồn kinh phí ñể thực hiện chính sách ưu ñãi người có công với cách mạng, 

các ñơn vị lập dự toán trên cơ sở các ñối tượng ñang thụ hưởng và mức trợ cấp 

theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Lao ñộng – Thương binh và Xã hội. Sở Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội xem xét dự toán của các Phòng Lao ñộng -

Thương binh  và Xã hội, cơ sở nuôi dưỡng, ñiều dưỡng người có công với cách 

mạng và dự toán chi tại Sở, tổng hợp kinh phí chi ưu ñãi người có công với 

cách mạng của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội. 

ðối với các ñơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Sở như các Phòng Lao     ñộng 

- Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và cơ sở 

nuôi dưỡng người có công với cách mạng trực thuộc Sở Lao ñộng - Thương 

binh và Xã hội …..lập dự toán kinh phí ưu ñãi người có công với cách mạng 

của năm kế hoạch gửi Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. Trong ñó riêng 

các Phòng Lao ñộng thương binh và Xã hội chỉ lập dự toán nguồn kinh phí chi 

trả trợ cấp người có công còn kinh phí quản lý hành chính không lập mà do Ủy 
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ban nhân dân các quận huyện thành phố lập chung trong dự toán của toàn ñơn 

vị.  

Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, ñơn vị dự toán cấp 1,  xem xét dự 

toán của các ñơn vị trực thuộc bao gồm: Một là, dự toán kinh phí chi ưu ñãi 

người có công với cách mạng của các Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, 

hai là, dự toán của các ñơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, ba là, dự toán chương 

trình mục tiêu quốc gia, bốn là dự toán thu, chi của Văn phòng Bộ, sau khi xem 

xét tổng hợp thành dự toán kinh phí của toàn ngành gửi Bộ Tài chính.  Bộ Tài 

chính xem xét và tổng hợp dự toán kinh phí vào dự toán chi ngân sách nhà 

nước, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt và giao dự toán cho Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội. 

Như vậy có thể thấy rằng việc lập dự toán tại các ñơn vị hành chính sự 

nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội có sự ñan xen của nhiều 

nguồn kinh phí nhưng về cơ bản tuân thủ quy trình lập dự toán theo trình tự từ 

dưới lên tức là cấp dưới lập dự toán gửi cấp trên, cấp trên tổng hợp trình cấp 

trên nữa và trình tự này thực hiện ñối với mọi nguồn kinh phí trừ kinh phí 

chương trình mục tiêu quốc gia.  

Giao dự toán thu, chi tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao   

ñộng – Thương binh và xã hội ñược thực hiện theo từng loại kinh phí thuộc 

từng nhóm ñơn vị khác nhau: 

 ðối với các ñơn vị sự nghiệp ở các cấp dự toán khác nhau: Căn cứ vào dự 

toán NSNN (ngân sách nhà nước) hàng năm ñược Bộ Tài chính phân bổ, dự 

toán ban ñầu và các bản ñề nghị ñiều chỉnh dự toán của các ñơn vị, Vụ Kế 

hoạch - Tài chính xem xét, trình Bộ giao dự toán và ñiều chỉnh dự toán thu, chi 

NSNN. Bộ không giao dự toán thu chi hoạt ñộng dịch vụ, ñơn vị lập dự toán 

thu, chi dịch vụ ñể tự ñiều hành. Các ñơn vị là các trung tâm nuôi dưỡng 

thương bệnh binh, trung tâm ñiều dướng, trung tâm dạy nghề, gới thiệu việc 

làm nhận phân bổ kinh phí từ Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội.   
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ðối với các ñơn vị hành chính, trình tự giao dự toán thu, chi ñược tiến 

hành như sau: 

ðối với các ñơn vị dự toán cấp 2 là các Cục trực thuộc Bộ, Bộ trực tiếp 

giao dự toán nguồn kinh phí.  ðối với các ñơn vị dự toán cấp 2 là các Sở Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội: Căn cứ dự toán ngân sách trung ương ñược 

giao, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội lập phương án phân bổ dự toán cho 

các Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương theo loại 520, khoản 527 của mục lục ngân sách nhà nước gửi Bộ Tài 

chính.  Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản kết quả thẩm tra phân bổ dự toán 

cho Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. Căn cứ vào phương án phân bổ 

ngân sách ñược Bộ tài chính thống nhất, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

thực hiện giao dự toán kinh phí ưu ñãi người có công với cách mạng theo loại, 

khoản của mục lục ngân sách nhà nước cho các Sở Lao ñộng - Thương binh và 

Xã hội tỉnh thành phố trực thuộc trung ương  ñồng thời ủy quyền cho  các Sở 

Lao ñộng - Thương binh và Xã hội  phân bổ và giao dự toán  cho các ñơn vị sử 

dụng ngân sách (Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, cơ sở nuôi dưỡng, 

ñiều dưỡng người có công với cách mạng). Riêng ñối với dự toán kinh phí trợ 

cấp ưu ñãi một lần ñối với người có công với cách mạng, Bộ Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội ñược giữ lại tại ñơn vị cấp I và thực hiện phân bổ, giao 

bổ sung dự toán cho  các Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội  khi có quyết 

ñịnh phê duyệt ñối tượng hưởng trợ cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương (hoặc cơ quan ñược ủy quyền) ñể thực hiện chi trả cho 

các ñối tượng theo quy ñịnh. Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tổng hợp 

và chịu trách nhiệm về toàn bộ dự toán kinh phí trợ cấp ưu ñãi  người có công 

với cách mạng ñã phân bổ và giao dự toán cho các ñơn vị sử dụng ngân sách. 

Quyết ñịnh giao dự toán cho các ñơn vị ñược gửi ñến Kho bạc Nhà nước nơi 

các ñơn vị sử dụng ngân sách mở tài khoản giao dịch ñể phối hợp thực hiện. 

Riêng với nguồn kinh phí ñịa phương, căn cứ vào dự toán do Ủy ban nhân dân 

tỉnh giao, các Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội lập phương án phân bổ 

cho các ñơn vị trực thuộc theo hai phần kinh phí thường xuyên và kinh phí hoạt 



87 
 

ñộng sự nghiệp. Riêng kinh phí chương trình mục tiêu, sau khi Bộ duyệt dự 

toán kinh phí chương trình mục tiêu trình Bộ tài chính, kinh phí này ñược phân 

bổ về các Sở Lao ñộng theo ngạch kinh phí ñịa phương và qua ñó các Sở nhận 

phân bổ dự toán từ Ủy ban nhân dân Tỉnh, trên cơ sở ñó các Sở phân bổ cho 

các ñơn vị trực thuộc.  ðối với các ñơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Sở: Các 

phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội chỉ nhận phân bổ dự toán kinh phí 

trung ương thực hiện chính sách ưu ñãi người có công với cách mạng, còn kinh 

phí quản lý hành chính sử dụng từ nguồn ngân sách ñịa phương của các quận, 

huyện, thành phố.  

Sau khi có Quyết ñịnh giao dự toán của Bộ, ñơn vị gửi Kho bạc nhà nước 

nơi giao dịch ñể theo dõi, quản lý, thực hiện thu, chi và kiểm soát chi qua Kho 

bạc. ðơn vị thực hiện chi tiêu, hạch toán và thanh quyết toán theo các mục của 

mục lục NSNN tương ứng với từng nội dung chi. 

Các ñơn vị hành chính sự nghiệp Ngành Lao ñộng - Thương binh và xã 

hội nguồn tài chính ñược hình thành chủ yếu từ:    

- Kinh phí NSNN cấp  

- Phí, lệ phí ñược giữ lại sử dụng (Phí kiểm ñịnh kỹ thuật an toàn, Phí xác 

minh giấy tờ lao ñộng nước ngoài, phí cấp phép xuất khẩu lao ñộng, 

Viện phí, Học phí, Phí dự thi, dự tuyển) 

-  Thu từ các khoản viện trợ 

- Thu sự nghiệp khác. 

Mỗi ñơn vị có ñặc thù riêng trong hoạt ñộng do vậy nguồn tài chính cũng 

có những ñiểm không giống nhau: 

Nguồn thu tại các ñơn vị sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và xã 

hội ñược xác ñịnh tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt ñộng, cụ thể như: Khối các ñơn 

vị sự nghiệp giáo dục ñào tạo, các khoản thu gồm: học phí, lệ phí tuyển sinh, lệ 

phí ký túc xá, thu từ hoạt ñộng nhà sách, cho thuê hội trường, thu từ ñào tạo 

liên kết...Khối các ñơn vị sự nghiệp y tế (trung tâm chỉnh hình phục hồi chức 

năng) kinh phí sử dụng ñược bổ sung từ nguồn thu viện phí, thu bán các dụng 

cụ chỉnh hình, thu bán thành phẩm...Khối các ñơn vị sự nghiệp kinh tế (trung 
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tâm kiểm ñịnh kỹ thuật an toàn), có khoản thu như: phí kiểm ñịnh kỹ thuật an 

toàn cho máy, thiết bị, vật tư, phí về tiêu chuẩn ño lường chất lượng. Tại 77,6% 

các ñơn vị khảo sát nguồn kinh phí sử dụng cho hoạt ñộng của ñơn vị ñược 

ngân sách cấp, 22,4% ñơn vị nguồn kinh phí bao gồm cả các khoản bổ sung từ 

phí và kệ phí, 7,46% ñơn vị nguồn viện trợ là một bộ phận của kinh phí hoạt 

ñộng, 4,48 % ñơn vị khảo sát trong cơ cấu nguồn kinh phí có cả ba khoản trên. 

Qua ñó có thể thấy rằng, tại các ñơn vị này nguồn thu từ ngân sách vẫn chiếm 

tỷ trọng lớn, tuy nhiên nguồn thu từ phí và lệ phí và hoạt ñộng sản xuất kinh 

doanh ngày càng có xu thế tăng lên (biểu ñồ 2.1) làm giảm bớt gánh nặng cho 

ngân sách nhà nước (Biểu ñồ 2.2). ðối với các ñơn vị hành chính, nguồn tài 

chính chủ yếu là từ ngân sách cấp, bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách 

ñịa phương. Nguồn ngân sách trung ương các ñơn vị nhận từ Bộ Lao ñộng - 

Thương binh và xã hội ñể thực hiện chính sách ưu ñãi người có công, còn 

nguồn kinh phí ñịa phương ñược Ủy ban các cấp giao ñể duy trì cho hoạt ñộng 

của bộ máy quản lý và hỗ trợ một phần cho nguồn kinh phí trung ương  

Trên cơ sở nguồn thu, các ñơn vị căn cứ vào dự toán và nhu cầu chi tiêu 

tại ñơn vị thực hiện chi tiêu theo quy ñịnh. Tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

ngành Lao ñộng - Thương binh và xã hội, nội dung chi bao gồm: 

- Chi hoạt ñộng thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ ñược cấp có thẩm 

quyền giao và chi cho hoạt ñộng sự nghiệp: chi cho người lao ñộng, chi quản lý 

hành chính, chi hoạt ñộng nghiệp vụ, chi tổ chức hoạt ñộng sự nghiệp, chi mua 

sắm tài sản, sửa chữa thường xuyên cơ sở vật chất, trang thiết bị, chi khác. 

- Chi không thường xuyên: chi mua sắm, sửa chữa lớn TSCð, chi ñoàn ra, 

ñoàn vào, chi thực hiện các ñề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, Bộ, 

ngành, chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ñối ứng cho các dự án hợp tác quốc 

tế, vốn ñầu tư xây dựng cơ bản. 

Các khoản chi này ñược lấy từ các nguồn kinh phí NSNN cấp, từ nguồn viện 

trợ, từ nguồn phí lệ phí ñể lại, từ nguồn thu hoạt ñộng và nguồn khác. Các khoản 

chi này ñược kiểm soát bởi các quy chế quản lý tài chính và cơ chế tự chủ tại các 

ñơn vị. 
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Biểu ñồ 2.1: Nguồn thu sự nghiệp và sản xuất kinh doanh tại các ñơn vị 

sự nghiệp ngành Lao ñộng – Thương binh và xã hội giai ñoạn 2007 - 2010 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp thu chi hoạt ñộng sự nghiệp và SXKD 2007 - 2010) 
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Biểu ñồ 2.2: Bổ sung nguồn kinh phí và nộp NSNN từ chênh lệch thu chi hoạt 

ñộng sự nghiệp và XSKD giai ñoạn 2007 - 2010 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp thu chi hoạt ñộng sự nghiệp và SXKD 2007 - 2010) 
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Hiện nay khoảng 80% các ñơn vị sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và 

xã hội ñã ñược giao tự chủ và hầu hết các ñơn vị hành chính nhà nước ñều thực hiện 

cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính, các ñơn vị này cũng ñược 

quyền tự chủ trong số kinh phí ñã ñược khoán. Theo ñó việc sử dụng kinh phí có 

các ñặc ñiểm sau: ðối với nguồn kinh phí tự chủ, các ñơn vị nhận phân phối dự toán 

tự xây dựng dự toán chi tiết ñể thực hiện, ñối với nguồn kinh phí không tự chủ, các 

ñơn vị phải xây dựng kế hoạch chi tiết trình Bộ phê duyêt (ñối với các ñơn vị trực 

thuộc Bộ) và trình Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt (nếu là các Sở lao ñộng) 

trước khi thực hiện.    

ðối với nguồn kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu ñãi người có công 

với cách mạng: Tại các phòng Lao ñộng - Thương binh xã hội và các Sở Lao ñộng - 

Thương binh xã hội, nguồn kinh phí này ñược sử dụng cho việc chi trả trợ cấp ưu 

ñãi cho các ñối tượng là người có công với cách mạng theo ñịnh mức chi và chế ñộ 

trợ cấp hiện hành. ðối với kinh phí chương trình mục tiêu: Nguồn kinh phí này 

ñược phân bổ về các tỉnh thành phố dưới dạng ngân sách ñịa phương, ñược chi tiêu 

và quyết toán theo từng chương trình cụ thể.Các khoản chi tiêu của các ñơn vị chỉ 

ñược thực hiện khi thỏa mãm các ñiều kiện như:  

- ðã có trong dự toán thu, chi ñược duyệt. 

- ðúng chế ñộ tiêu chuẩn, ñịnh mức do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

quy ñịnh nếu là các ñơn vị hành chính hoặc theo ñúng quy chế chi tiêu nội bộ. 

- ðã ñược thủ trưởng ñơn vị hoặc người ñược uỷ quyền duyệt chi. 

- Có chứng từ chi tiêu ñầy ñủ và ñúng quy ñịnh. 

Quyết toán nguồn kinh phí ñã sử dụng là khâu công việc cuối cùng trong chu 

trình ngân sách, tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh 

và xã hội quyết toán nguồn kinh phí ñược thực hiện theo ñúng quy ñịnh tại thông tư 

101/2005/TT - BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ tài chính. Quyết toán nguồn 

kinh phí tại các ñơn vị này ñược thực hiện theo trình tự cụ thể ñối với từng nguồn 

kinh phí. ðối với các nguồn kinh phí do Bộ giao dự toán thì Bộ sẽ tổ chức giám sát 

và phê duyệt quyết toán, còn kinh phí từ ngân sách ñịa phương và kinh phí chương 

trình mục tiêu quốc gia sử dụng tại các ñơn vị thì cơ quan tài chính cùng cấp phê 
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duyệt quyết toán.  Các thủ tục xét chuyển xóa bỏ dự toán khi sử dụng không hết hoặc 

xử lý số kinh phí tiết kiệm ñược thực hiện theo quy ñịnh của nhà nước.  

2.2. Thực trạng xây dựng và ban hành khuôn khổ pháp lý về kế toán trong các 

ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

ðơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và xã hội bao gồm 

hai nhóm ñơn vị sự nghiệp và cơ quan hành chính ñược thành lập ñể thực hiện các 

chức năng quản lý nhà nước và cung cấp các dịch vụ công theo chức năng nhiệm vụ 

ñược giao. Các ñơn vị này nhận kinh phí do ngân sách cấp chi tiêu phục vụ cho hoạt 

ñộng của mình và tuân thủ các quy ñịnh về quản lý tài chính và kế toán theo chế ñộ 

hiện hành. Hiện tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp nói chung và các ñơn vị hành 

chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và xã hội nói riêng tuân thủ các quy 

ñịnh của Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003, Nghị ñịnh 

128/2004/NðCP ngày 31 tháng 5 năm 2004 của chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số ñiều của Luật kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước. 

Theo luật kế toán, nội dung công tác kế toán bao gồm: Chứng từ kế toán, tài khoản kế 

toán và sổ kế toán, báo cáo tài chính, kiểm tra kế toán và công việc kiểm kê, bảo quản 

lưu giữ tài liệu kế toán. Trên cơ sở luật kế toán và nghị ñịnh 128/2004/NðCP, Bộ tài 

chính ñã ban hành Quyết ñịnh 19/2006/Qð - BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 về việc 

ban hành chế ñộ kế toán Hành chính sự nghiệp, theo ñó quy ñịnh chi tiết các nội dung 

công tác kế toán, các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và 

Xã hội thuộc ñối tượng áp dụng chế ñộ kế toán hành chính sự nghiệp do vậy phải 

tuân thủ các quy ñịnh trong quyết ñịnh này. Tuy nhiên do ñặc thù hoạt ñộng gắn với 

việc chi trả trợ cấp ưu ñãi người có công và các hoạt ñộng xã hội khác nên Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội ban hành quyết ñịnh 09/2007/Qð - BLðTBXH ngày 

30 tháng 3 năm 2007 về việc ban hành bổ sung các mẫu chứng từ, tài khoản, sổ kế 

toán, báo cáo tài chính vào chế ñộ kế toán Hành chính sự nghiệp theo Quyết ñịnh 

19/2006/Qð - BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính áp dụng 

cho kế toán nguồn ngân sách trung ương thực hiện chính sách ñối với người có công 

với cách mạng do ngành Lao ñộng -Thương binh và xã hội quản lý. Do ñó có thể nói 

khuôn khổ pháp lý về tổ chức hạch toán kế toán áp dụng cho các ñơn vị hành chính 
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sự nghiệp ngành Lao ñộng -Thương binh và Xã hội hiện nay là Luật kế toán số 

03/2003/QH11, Nghị ñịnh 128/2004/NðCP, Quyết ñịnh 19/2006/Qð - BTC, Quyết 

ñịnh 09/2007/Qð - BLðTBXH.  

Tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp không sử dụng nguồn kinh phí Ưu ñãi 

người có công nội dung công tác kế toán tuân thủ quy ñịnh của Luật kế toán số 

03/2003/QH11, Nghị ñịnh 128/2004/NðCP, Quyết ñịnh 19/2006/Qð – BTC, theo 

ñó nội dung công tác kế toán bao gồm: 

Chứng từ kế toán: Theo chế ñộ hiện hành hệ thống chứng từ ñược xây dựng bao 

gồm các loại chứng từ khác nhau ñược phân loại như sau: 

- Chứng từ về lao ñộng, tiền lương,  

- Chứng từ về vật tự. 

- Chứng từ về tài sản cố ñịnh,  

- Chứng từ về tiền tệ 

- … 

ðồng thời chế ñộ kế toán hiện hành cũng quy ñịnh rõ các yếu tố và hình thức 

của các bản chứng từ, cách thức lập và trình tự luân chuyển chứng từ cũng như việc 

sử dụng, quản lý, in biểu mẫu chứng từ bao gồm cả chứng từ ñiện tử. 

Tài khoản kế toán:  Tài khoản kế toán theo chế ñộ hiện hành bao gồm 7 loại tài 

khoản (6 loại tài khoản trong bảng và một loại tài khoản ngoài bảng): 

- Loại 1:  Tiền và vật tư. 

- Loại 2: Tài sản cố ñịnh. 

- Loại 3: Thanh toán 

- Loại 4: Nguồn kinh phí 

- Loại 5: Các khoản thu 

- Loại 6: Các khoản chi 

- Loại 0: Tài khoản ngoài bảng. 

Trong mỗi loại bao gồm các tài khoản tổng hợp và chi tiết theo các cấp tài   

khác nhau, ñồng thời chế ñộ hiện hành cũng quy ñịnh việc lựa chọn áp dụng hệ 

thống tài khoản hiện hành trong hạch toán tại các ñơn vị, chế ñộ kế toán hiện hành 
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cũng có phần quy ñịnh rõ nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép ñối với từng 

tài khoản kế toán cụ thể. 

Chế ñộ kế toán hiện hành cũng quy ñịnh hệ thống sổ kế toán bao gồm các loại 

sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp theo các hình thức kế toán khác nhau và các 

quy ñịnh về trình tự ghi chép, phản ánh trên các sổ kế toán, các phương pháp sửa 

chữa sai sót khi ghi sổ kế toán. ðặc biệt chế ñộ còn quy ñịnh rõ các sổ kế toán sử 

dụng tại ñơn vị kế toán cơ sở và các sổ kế toán tại ñơn vị cấp trên. Hiện tại các ñơn 

vị này có thể vận dụng các hình thức tổ chức sổ kế toán như : Nhật ký chung, 

Chứng từ ghi sổ, Nhật ký sổ cái hoặc hình thức kế toán trên máy vi tính. 

Hệ thống báo cáo tài chính theo quy ñịnh hiện bao gồm hệ thống các báo cáo tài 

chính ñược xây dựng áp dụng cho các ñơn vị dự toán ở các cấp khác nhau cùng với 

danh mục và mẫu biểu các báo cáo là các quy ñịnh về nội dung, phương pháp lập, 

kỳ hạn lập, nộp và công khai báo cáo tài chính cũng ñược quy ñịnh rõ trong chế ñộ 

hiện hành. 

 Luật kế toán 03/2003/QH11 cũng nêu rõ các quy ñịnh trong tổ chức bộ máy kế 

toán, bao gồm các quy ñịnh về người làm kế toán, kế toán trưởng và cách thức thực 

hiện công việc kế toán tại các ñơn vị kế toán cơ sở.  

ðối với các ñơn vị có sử dụng nguồn kinh phí trung ương thực hiện chính sách 

ưu ñãi người có công nội dung tổ chức công tác kế toán thực hiện theo Luật kế toán 

số 03/2003/QH11, Nghị ñịnh 128/2004/NðCP, Quyết ñịnh 19/2006/Qð – BTC và 

quyết ñịnh 09/2007/Qð – BLðTBXH. Trong quyết ñịnh 09/2007/Qð – BLðTBXH 

các quy ñịnh về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và Báo cáo tài chính 

thống nhất với các quy ñịnh trong quyết ñịnh 19/2006/Qð – BTC, tuy nhiên có một 

số khác biệt: Trong hệ thống chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và Báo 

cáo tài chính, theo quyết ñịnh 09 ngoài hệ thống danh mục chứng từ và các quy ñịnh 

về chứng từ tương tự như quyết ñịnh 19 còn quy ñịnh thêm một số chứng từ kế 

toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và các báo cáo tài chính sử dụng ñể phản ánh tình 

hình tiếp nhận và sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí trung ương thực hiện chính 

sách ưu ñãi người có công: 
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Hệ thống chứng từ, ngoài các chứng từ như quy ñịnh trong quyết ñịnh 

19/2006/Qð – BTC, còn bao gồm các chứng từ phản ánh tình hình chi trả trợ cấp 

ưu ñãi người có công như: Danh sách chi trả trợ cấp ưu ñãi hàng tháng, Danh sách 

chi trả trợ cấp ưu ñãi một lần…. 

Hệ thống tài khoản kế toán có thêm các tài khoản phản ánh quá trình tiếp nhận, 

sử dụng nguồn kinh phí ưu ñãi người có công như: 

+ Tài khoản 464: Nguồn kinh phí ưu ñãi người có công 

+ Tài khoản 315: Tạm ứng cho ñại diện chi trả 

+ Tài khoản 664: Chi ưu ñãi người có công 

Hệ thống sổ kế toán có thêm sổ quản lý ñối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên 

Hệ thống báo cáo tài chính bao gồm hệ thống báo cáo tài chính như quy ñịnh tại 

quyết ñịnh 19/2006/Qð – BTC và hệ thống các báo cáo ñặc thù như: Báo cáo tình 

hình chi trả trợ cấp hàng tháng, Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp một lần, Báo cáo 

tình hình chi trả trợ cấp ưu ñãi giáo dục ñào tạo…. 

2.3. Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị hành chính sự 

nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

Như ñã phân tích ở trên, các ñơn vị hành chính sự nghiệp  ngành Lao ñộng - 

Thương binh và xã hội hoạt ñộng trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau, thuộc các cấp 

ñơn vị dự toán khác nhau. Tác giả thực hiện khảo sát với quy mô mẫu 100 ñơn vị 

(phụ lục 2.1) bằng 3 phương thức chính là phát phiếu ñiều tra (phụ lục 2.2),  phỏng 

vấn sâu nhân viên kế toán, phụ trách kế toán (phụ lục 2.3) và tìm hiểu thực tế tại 

ñơn vị ñiển hình. Kết quả khảo sát thực trạng về tổ chức hạch toán kế toán tại các 

ñơn vị khảo sát (phụ lục 2.4) cho thấy:  

2.3.1. Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán 

 Tổ chức bộ máy kế toán tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng 

- Thương binh và xã hội là một nội dung quan trọng của tổ chức hạch toán kế toán, 

trên cơ sở kết quả khảo sát về tổ chức bộ máy kế toán, tác giả tập trung phân tích 

trên một số khía cạnh sau: 

Lao ñộng kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao    ñộng - 

Thương binh và Xã hội một mặt mang ñầy ñủ các ñặc ñiểm của lao ñộng kế toán 
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nói chung và lao ñộng kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp nói riêng mặt 

khác mang các ñặc ñiểm riêng có của ngành Lao ñộng - Thương binh và xã hội. 

Theo kết quả khảo sát (phụ lục 2.4) cho thấy lao ñộng kế toán trong các ñơn vị này 

phần lớn có trình ñộ ñồng ñều, chủ yếu là có trình ñộ ñại học và trên ñại học (chiếm 

79,1%)  và tỷ lệ trình ñộ ñại học và trên ñại học cao tập trung ở các ñơn vị dự toán 

cấp 1, cấp 2 và các ñơn vị sự nghiệp có thu, trình ñộ cao ñẳng (chiếm 17,9%) và 

trung cấp tỷ lệ rất ít chủ yếu tập trung ở các ñơn vị dự toán cấp 3(chiếm 2,99%) tập 

trung tại các phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cấp quận, huyện. Lao ñộng 

kế toán tại các ñơn vị 100% ñược ñào tạo chuyên ngành kế toán và tài chính, ñược 

phân công công việc phù hợp với chuyên môn ñược ñào tạo. Do ñặc thù của ngành 

Lao ñộng - Thương binh và xã hội nhân viên kế toán khi làm việc tại các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp thuộc ngành ngoại trừ một số ñơn vị sự nghiệp còn lại hầu hết 

có chuyên môn sâu về lĩnh vực kế toán ngành Lao ñộng - Xã hội, thâm niên của 

nhân viên kế toán trong các ñơn vị này tương ñối cao chủ yếu là trên 5 năm công tác 

tại ñơn vị (chiếm 92,6%).  

 Số lượng lao ñộng kế toán bình quân trong các ñơn vị khảo sát có sự khác 

biệt lớn: tại các ñơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ nhân sự kế toán tương ñối lớn (số 

lượng lao ñộng bình quân 8,35) còn các ñơn vị hành chính như các sở Lao ñộng - 

Thương binh và xã hội và các phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thì số 

lượng lao ñộng hạn chế số lượng lao ñộng kế toán bình quân tại các phòng Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội là 1,67 tại các Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

là 4,56.  

 Các ñơn vị hành chính sự nghiệp Ngành Lao ñộng - Thương binh và xã hội 

bao gồm các ñơn vị sự nghiệp và các ñơn vị hành chính thuộc các cấp ñơn vị dự 

toán khác nhau nên tổ chức bộ máy kế toán tại các ñơn vị này cũng mang những ñặc 

ñiểm khác nhau.   

Tại các ñơn vị dự toán cấp 3: Do ñặc ñiểm hoạt ñộng tập trung trong một 

phạm vi hẹp, quy mô hoạt ñộng không lớn nên các ñơn vị  này lựa chọn phương 

thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung (chiếm 92,5%) và phương thức hỗn hợp 

(chiếm 7,46%). Mọi công việc kế toán ñều tập trung tại phòng kế toán  mỗi kế toán 
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viên kiêm nhiệm nhiều phần hành kế toán. Tại các ñơn vị hành chính (các Phòng 

Lao ñộng - Thương binh và Xã hội), bộ máy kế toán nằm trong cơ cấu tổ chức của 

Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, nhưng nếu xét trong cơ cấu của phòng 

thì gọi là bộ phận kế toán, còn xét trong tổng thể bộ máy quản lý nhà nước cấp 

huyện, quận thì bộ phận kế toán nằm trong cơ cấu của phòng Lao ñộng chứ không 

thuộc bộ máy kế toán của Quận, huyện. Hoạt ñộng của kế toán phòng Lao ñộng 

hoàn toàn ñộc lập với kế toán của Ủy ban, chịu sự quản lý trực tiếp của trưởng 

phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. Nhân viên kế toán tại ñây chỉ theo dõi 

nguồn kinh phí trung ương và nguồn kinh phí ñịa phương phục vụ cho hoạt ñộng 

chi trả trợ cấp xã hội và theo dõi hai quỹ là quỹ ñền ơn ñáp nghĩa và quỹ bảo trợ trẻ 

em, còn nguồn kinh phí sử dụng cho quản lý bộ máy…. do kế toán Ủy ban nhân dân 

quận huyện theo dõi. Tại ñây nhân viên kế toán thực hiện công việc theo sự phân 

công của Trưởng phòng và chịu sự quản lý về mặt chuyên môn của kế toán quản lý 

trực tiếp từ Sở Lao ñộng - Thương binh và xã hội.  

Tại các ñơn vị dự toán cấp 2, bộ máy kế toán ñược xây dựng theo hai mô hình: 

Tại các ñơn vị sự nghiệp như tại các Trường ñại học, các bệnh viện…, các ñơn 

vị này có tổ chức các bộ phận trực thuộc, có bộ phận hạch toán ñộc lập và có bộ 

phận hạch toán phụ thuộc nên bộ máy kế toán có nhiều nhân viên ñược phân công 

phụ trách các phần hành kế toán cụ thể, ñồng thời phụ trách các ñơn vị, bộ phận 

trực thuộc cũng như bố trí các nhân viên thực hiện công việc kế toán tập trung của 

các bộ phận trực thuộc hạch toán phụ thuộc. Do vậy bộ máy kế toán ñược bố trí 

theo phương thức tổ chức bộ máy kế toán hỗn hợp vừa tập trung vừa phân tán. 

Tại các Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, ñây là các ñơn vị dự toán cấp 

hai có nhiều ñơn vị cấp dưới ñộc lập và hầu như không có bộ phận trực thuộc nên 

bộ máy kế toán ñược tổ chức kiểu tập trung. Trong bộ máy có một trưởng phòng và 

một phó phòng kế toán, ngoài ra có khoảng 2 ñến 3 nhân viên kế toán phụ trách các 

công việc ñược phân công ở từng phần hành cụ thể. Thông thường trưởng phòng kế 

toán và phó phòng kế toán mỗi người phụ trách kế toán một nguồn kinh phí (nguồn 

kinh phí Trung ương và nguồn kinh phí ñịa phương) tuy nhiên chịu trách nhiệm 

chung về tất cả các hoạt ñộng kế toán tài chính tại các ñơn vị vẫn là kế toán trưởng. 
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Tại các ñơn vị này có một nhân viên kế toán chuyên theo dõi hạch toán hai loại quỹ 

là quỹ ñền ơn ñáp nghĩa và quỹ bảo trợ trẻ em. Các phần hành kế toán khác ñược 

phân công cho các nhân viên kế toán theo khả năng của từng nhân viên. Kế toán 

trưởng trực tiếp chỉ ñạo kế toán của các ñơn vị trực thuộc thông qua kế toán trưởng 

của các ñơn vị này về mảng kinh phí trung ương. 

Tại các ñơn vị dự toán cấp 2 là các Cục trực thuộc Bộ Lao ñộng - Thương binh 

và Xã hội, bộ máy kế toán ñược tổ chức theo mô hình phân tán. Kế toán tại các Cục 

thực hiện các công việc hạch toán phát sinh tại ñơn vị, còn tại các trung tâm trực 

thuộc có tổ chức bộ máy kế toán riêng. 

Tại ñơn vị dự toán cấp 1 (Bộ Lao ñộng – Thương binh và xã hội), bộ máy kế 

toán ñược tổ chức theo mô hình tập trung, các nhân viên kế toán ñược phân công 

phụ trách các nguồn kinh phí cụ thể. 

Các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

bao gồm hai nhóm là các ñơn vị sự nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước (ñơn vị 

hành chính), ñược phân chia thành ba cấp ñơn vị dự toán (ñơn vị dự toán cấp 1, cấp 

2 và cấp 3). Qua khảo sát, khối lượng công việc kế toán tại các ñơn vị này về cơ bản 

bao gồm các công việc hạch toán gắn với quá trình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán 

các nguồn kinh phí. Tuy nhiên khối lượng công việc kế toán có sự khác biệt giữa 

các ñơn vị sự nghiệp và các ñơn vị hành chính ở các cấp ñơn vị dự toán khác nhau:  

Tại các ñơn vị dự toán cấp ba, khối lượng công việc kế toán bao gồm các 

công việc gắn với quá trình tiếp nhận và sử dụng các loại kinh phí như: kinh phí sự 

nghiệp, kinh phí dự án, kinh phí ưu ñãi người có công, kinh phí nhà nước ñặt hàng. 

Ngoài ra khối lượng công việc kế toán tại các Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội còn bao gồm cả việc thu chi quỹ ñền ơn ñáp nghĩa và quỹ bảo trợ trẻ em.Tuy 

nhiên khối lượng công việc kế toán tại 46,4% trong số các Phòng Lao ñộng - 

Thương binh và xã hội khảo sát không bao gồm công việc lập chứng từ về chi trả 

trợ cấp mà nhận từ Sở Lao ñộng - Thương binh và xã hội ñể thực hiện công tác chi 

trả trợ cấp, 53,6% ñơn vị tự lập chứng từ chi trả trợ cấp.  

Khác với các ñơn vị dự toán cấp 3 các ñơn vị dự toán cấp 2 khối lượng công 

việc kế toán ñược xác ñịnh bao gồm hai phần: khối lượng công tác kế toán phát sinh 
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tại ñơn vị và phần tổng hợp số liệu của các ñơn vị cấp dưới, hoặc thực hiện cả công 

việc kế toán của các ñơn vị cấp dưới trong trường hợp hạch toán tập trung. Tại các 

ñơn vị dự toán cấp 2 là các ñơn vị hành chính, các Sở lao ñộng - Thương binh và xã 

hội, khối lượng công việc kế toán bao gồm hai phần: phần công việc kế toán phát 

sinh tại các ñơn vị và phần công việc tiếp nhận, phân bổ dự toán và quyết toán kinh 

phí với ñơn vị cấp dưới. Do vậy khối lượng công việc kế toán tại các ñơn vị này phụ 

thuộc vào số lượng các ñơn vị cấp dưới trực thuộc. Tại các Cục (ñơn vị hành chính 

trực thuộc Bộ) ngoài khối lượng công việc như các ñơn vị dự toán cấp 2 khác các 

ñơn vị này còn ñảm nhận việc lập dự toán và phân bổ kinh phí chương trình mục 

tiêu cho ngạch kinh phí ñịa phương thuộc phạm vi quản lý cho tất cả các tỉnh thành 

phố trên cả nước.  

Tại ñơn vị dự toán cấp 1, khối lượng công việc cũng ñược phân chia thành hai 

phần tương tự như tại các Sở Lao ñộng – Thương binh và xã hội. Mặc dù vậy ñiểm 

chung của các ñơn vị hành chính là ñơn vị dự toán cấp 2 và cấp 1 là, trong toàn bộ 

khối lượng công việc kế toán tại ñơn vị có một phần là việc kiểm tra hướng dẫn chỉ 

ñạo chuyên môn cho các ñơn vị trực thuộc. ðây cũng là một khối lượng công việc 

lớn do phạm vi hoạt ñộng của các ñơn vị trải dài trên ñịa bàn toàn tỉnh, thành phố và 

thậm chí toàn quốc. 

Với khối lượng công việc như trên, việc phân công công việc tại các ñơn vị 

này như sau:  

Tại các ñơn vị sự nghiệp ở các cấp ñơn vị dự toán, các nhân viên kế toán ñược 

phân công nhiệm vụ theo hướng chuyên môn hóa, phụ trách các công việc cụ thể 

theo phần hành như kế toán tài sản, kế toán thanh toán, kế toán nguồn kinh phí … 

Tại ñơn vị dự toán cấp 3 các kế toán phần hành chịu sự chỉ ñạo của kế toán trưởng 

trên cơ sở chỉ ñạo công việc của kế toán ñơn vị dự toán cấp 2, tại ñơn vị dự toán cấp 

hai, kế toán trưởng ngoài việc chỉ ñạo nghiệp vụ cho kế toán ñơn vị mình còn chỉ 

ñạo trực tiếp kế toán trưởng  của ñơn vị trực thuộc.  

Tại các ñơn vị hành chính: như các Phòng Lao ñộng – Thương binh và xã hội 

(ñơn vị dự toán cấp 3) toàn bộ công việc ñược thực hiện bởi 1 hoặc hai nhân viên kế 

toán phụ trách cả hai nguồn kinh phí trung ương và kinh phí ñịa phương thực hiện 
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chính sách ưu ñãi người có công, còn kinh phí ñịa phương duy trì hoạt ñộng của bộ 

máy quản lý ñược thực hiện bởi kế toán Ủy ban nhân dân quận, huyện. Tại các Sở 

Lao ñộng – Thương binh và Xã hội, công việc kế toán ñược phân công cho các nhân 

viên kế toán theo nguồn kinh phí (nguồn kinh phí trung ương và nguồn kinh phí ñịa 

phương) thành hai bộ phận bộ phận kế toán văn phòng theo dõi kinh phí ñịa phương 

sử dụng cho quản lý hành chính, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và kế toán theo 

dõi kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu ñãi người có công chứ không phân 

công theo phần hành kế toán như tại các ñơn vị sự nghiệp. Tại các Cục, các Vụ trực 

thuộc Bộ khối lượng công việc kế toán cũng ñược phân công thành kế toán văn 

phòng và kế toán tại các ñơn vị bộ phận trực thuộc. Tại ñơn vị dự toán cấp 1 (Bộ 

Lao ñộng Thương binh và Xã hội), khối lượng công việc kế toán ñược phân công 

cho hai bộ phận thực hiện: Kế toán tại văn phòng Bộ thực hiện công việc như một 

ñơn vị dự toán cấp 3 theo dõi tình hình tiếp nhận và sử dụng, quyết toán kinh phí 

cho các hoạt ñộng của Bộ, còn tại Vụ Kế hoạch tài chính chỉ thực hiện chức năng 

tiếp nhận phân bổ và quyết toán tất cả các nguồn kinh phí cho các ñơn vị trực thuộc 

theo chức năng nhiệm vụ ñược giao. Công việc kiểm tra kế toán trong nội bộ bộ 

máy kế toán ñược phân công cho các nhân viên kế toán có trách nhiệm thực hiện, 

ngoài ra ñối với các ñơn vị cấp trên việc kiểm tra chỉ ñạo ñơn vị cấp dưới do kế toán 

trưởng phụ trách và phân công cho các nhân viên kế toán phụ trách các nguồn kinh 

phí cụ thể thực hiện.  

Tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng – Thương binh và Xã 

hội, nơi làm việc của nhân viên kế toán ñược bố trí riêng biệt, có hệ thống trang 

thiết bị hiện ñại. Tại 92,5% các ñơn vị khảo sát kế toán ñều ñược trang bị máy vi 

tính và sử dụng các phần mềm phục vụ cho công việc hạch toán nhưng chủ yếu vẫn 

là phần mềm do Bộ Lao ñộng – Thương binh và Xã hội xây dựng. ðặc biệt các 

phòng Lao ñộng – Thương binh và xã hội do công việc chi trả trợ cấp gắn với giải 

quyết chính sách nên nơi làm việc của nhân viên kế toán ñược bố trí cùng với các 

bộ phận chính sách tại Phòng Lao ñộng – Thương binh và Xã hội. 

Các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng thương binh và Xã hội mặc 

dù hoạt ñộng trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, ñặc ñiểm và yêu cầu quản 
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lý khác nhau, tuy nhiên bộ máy kế toán tại các ñơn vị này có ñiểm chung là luôn 

thống nhất với bộ máy quản lý trong một tổng thể hoàn chỉnh, hoạt ñộng của bộ 

máy kế toán về cơ bản tuân thủ theo các quy ñịnh chung của ñơn vị. Các ñơn vị 

khảo sát (100%) ñều xây dựng nội quy, quy chế hoạt ñộng chung cho toàn bộ ñơn vị 

trong ñó có 52,2% ñơn vị không xây dựng riêng quy chế hoạt ñộng của bộ máy kế 

toán mà chỉ có những quy ñịnh ñối với hoạt ñộng của bộ máy kế toán tại mục giành 

cho bộ phận kế toán tài vụ trong quy chế làm việc chung của ñơn vị, còn 47,8 % 

ñơn vị có xây dựng riêng quy chế hoạt ñộng của bộ máy kế toán.  Quy chế  hoạt 

ñộng của bộ máy kế toán do kế toán trưởng xây dựng, ñược thủ trưởng ñơn vị phê 

duyệt ñưa vào thực hiện, các quy chế ñều bao gồm các nội dung quy ñịnh chức năng 

nhiệm vụ của từng thành viên trong bộ máy kế toán, các quy ñịnh về phân công 

nhiệm vụ và các công việc cần thực hiện ñối với các phần hành kế toán cụ thể, các 

quy ñịnh về thời gian làm việc về trách nhiệm quản lý bảo vệ tài sản của bộ máy kế 

toán. Tuy nhiên trong quy chế hoạt ñộng của bộ máy kế toán tại các ñơn vị hầu như 

chưa có mục chỉ rõ các bộ phận phối hợp với bộ phận kế toán trong quá trình thực 

hiện công việc. Theo ñánh giá từ phụ trách kế toán tại các ñơn vị, việc xây dựng, 

ban hành quy chế hoạt ñộng của bộ máy kế toán làm giảm ñi ñáng kể khối lượng 

công việc của kế toán trưởng, quy ñịnh trong quy chế càng cụ thể thì công việc 

ñược thực hiện càng thuận lợi. 

2.3.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán 

2.3.2.1. Thực trạng tổ chức hệ thống chứng từ kế toán. 

Hệ thống chứng từ có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin thường 

xuyên cho quản lý, là cơ sở ñể các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - 

Thương binh và xã hội tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán. Qua khảo sát tác giả 

thấy rằng các ñơn vị ñã căn cứ vào hệ thống chứng từ kế toán ban hành tại Quyết 

ñịnh 19/2006/Qð-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và danh mục 

chứng từ ban hành theo quyết ñịnh 09/2007/Qð – BLðTBXH kết hợp với các ñặc 

ñiểm cụ thể của ñơn vị mình về số lượng và loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh ñể tổ 

chức hệ thống chứng từ kế toán phù hợp, phản ánh ñúng và ñầy ñủ quá trình tiếp 

nhận, sử dụng và quyết toán kinh phí (phụ lục 2.6), cụ thể như sau: 
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Thứ nhất, về số lượng, chủng loại chứng từ kế toán: Qua khảo sát, nhìn chung 

số lượng chứng từ kế toán sử dụng tại các ñơn vị ñã bao trùm ñược các nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt ñộng gắn với các giai ñoạn lập dự toán và tiếp 

nhận kinh phí, sử dụng kinh phí và quyết toán kinh phí:  

- ðối với các chứng từ bắt buộc, các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội mặc dù hoạt ñộng trong nhiều lĩnh vực chuyên môn 

khác nhau nhưng ñều ñã lựa chọn và sử dụng các chủng loại chứng từ theo ñúng 

quy ñịnh của chế ñộ kế toán ñể phản ánh ñầy ñủ thông tin về tình trạng và sự biến 

ñộng của các ñối tượng kế toán. Bên cạnh ñó một số chứng từ hướng dẫn sử dụng 

các ñơn vị có bổ sung thêm một số chỉ tiêu cho phù hợp. 

ðối với các ñơn vị hoạt ñộng trong một số lĩnh vực ñặc biệt, ngoài các chứng 

từ bắt buộc và chứng từ hướng dẫn ñược lựa chọn sử dụng, các ñơn vị này còn sử 

dụng thêm một số chứng từ khác, cụ thể như: 

+ Tại các ñơn vị sự nghiệp hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục ñào tạo có sử 

dụng các chứng từ như bảng thanh toán thu nhập tăng thêm, bảng kê thanh toán tiền 

vượt giờ giảng, bảng thanh toán học bổng, bảng thanh toán trợ cấp xã hội cho học 

sinh sinh viên, bảng thanh toán biên soạn giáo trình, bảng thanh toán biên soạn ñề 

cương môn học. 

 + Tại các ñơn vị sự nghiệp hoạt ñộng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế như 

các trung tâm Kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật II, III có sử dụng sử dụng thêm một số 

chứng từ như: Hợp ñồng kiểm ñịnh, biên lai thu phí. 

 + Tại các ñơn vị sự nghiệp hoạt ñộng trong lĩnh vực y tế như Trung tâm 

Chỉnh hình và Phục hồi chức năng ðà Nẵng sử dụng một số chứng từ: biên lai thu 

tiền viện phí, bảng chấm công làm thêm giờ, bảng thanh toán tiền làm thêm giờ, 

bảng thanh toán tiền  phụ cấp phẫu thuật, giấy xác nhận viện trợ không hoàn lại, 

bảng phân bổ chi phí sản xuất dụng cụ chỉnh hình. 

 + Tại các ñơn vị hành chính như: Các phòng Lao ñộng - Thương binh và xã 

hội, các Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội ngoài các chứng từ trên còn sử dụng 
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một số chứng từ ñặc thù phản ánh tình hình chi trả trợ cấp ưu ñãi người có công 

như: Giấy báo lĩnh tiền trợ cấp một lần. Danh sách chi trả trợ cấp hàng tháng, Danh 

sách chi trả trợ cấp ưu ñãi giáo dục…. 

Chứng từ sử dụng trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - 

Thương binh xã hội về cơ bản tuân thủ các quy ñịnh về chủng loại chứng từ và có 

ñầy ñủ các yếu tố thông tin cần thiết.   

Thứ hai: Tổ chức luân chuyển chứng từ  

Tổ chức luân chuyển chứng từ tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao 

ñộng – Thương binh và xã hội phụ thuộc rất nhiều vào ñặc thù của các ñơn vị và 

gắn với từng loại chứng từ cụ thể nhưng theo khảo sát nhìn chung ñều có quy trình 

lập và luân chuyển chứng từ theo sơ ñồ 2.2: 

 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ 2.2: Quy  trình luân chuyển chứng từ tại các ñơn vị hành chính sự 

nghiệp Ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

Tuy nhiên tại các ñơn vị hoạt ñộng trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau 

tổ chức luân chuyển chứng từ có nhiều ñiểm ñặc biệt khác nhau: 

Tại các ñơn vị sự nghiệp, tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ñều ñược lập 

chứng từ, các chứng từ sau khi ñược kiểm tra sẽ sử dụng ñể ghi sổ kế toán, kết thúc 

quá trình sử dụng sẽ là khâu lưu trữ và hủy chứng từ. Công tác kiểm tra chứng từ 

nhiều khi không chỉ thực hiện ở bộ phận kế toán mà ñược thực hiện tại các bộ phận 

chức năng khác, chẳng hạn như các chứng từ thanh toán tiền giờ giảng cho giáo 

viên tại các ñơn vị sự nghiệp giáo dục ñào tạo việc kiểm tra thường diễn ra tại ba bộ 

phận: phòng tài vụ, phòng ñào tạo và các khoa, bộ môn, hoặc tại các ñơn vị sự 

nghiệp y tế các chứng từ thanh toán tiền phẫu thuật thủ thuật cũng ñược kiểm tra tại 

Nghiệp vụ kinh tế 
phát sinh 

Tổ chức lập 
chứng từ 

Tổ chức kiểm tra  
chứng từ 

Phân loại sắp xếp 
chứng từ 

Ghi sổ kế toán tổng 
hợp và chi tiết 

Lưu trữ và bảo 
quản và hủy chứng 

từ 
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các bộ phận như phòng mổ, các khoa liên quan, ñiều này làm cho thời gian giành 

cho khâu lập và kiểm tra chứng từ rất lớn. Các chứng từ sau khi ñược kiểm tra sẽ sử 

dụng ñể ghi sổ kế toán, tại 92,5% ñơn vị khảo sát sử dụng phần mềm kế toán trên 

máy vi tính do ñó việc sử dụng chứng từ ñể ghi sổ kế toán chủ yếu là công việc cập 

nhật chứng từ vào các phân hệ của phần mềm máy vi tính. Cũng tại các ñơn vị này 

việc lưu trữ và hủy chứng từ ñều ñược thực hiện theo quy ñịnh, 100% ñơn vị khảo 

sát ñều thực hiện lưu trữ chứng tại bộ phận kế toán không có nơi lưu trữ tài liệu 

riêng. Như vậy về cơ bản tại các ñơn vị này tổ chức luân chuyển chứng từ thực hiện 

tương ñối thống nhất theo trình tự quy ñịnh, có thể mô tả trình tự luân chuyển một 

loại chứng từ tiêu biểu tại các ñơn vị sự nghiệp có thu (chứng từ thu phí, lệ phí) theo 

sơ ñồ 2.3.  

Các khoản thu sự nghiệp tại các ñơn vị chủ yếu là thu Phí, lệ phí: Người nộp 

tiền căn cứ vào giấy báo nộp tiền học phí, lệ phí thi, lệ phí học lại…gặp kế toán 

thanh toán lập phiếu thu. Biên lai thu tiền sau khi lập ñược chuyển cho kế toán 

trưởng ký duyệt sau ñó chuyển cho thủ quỹ thu tiền và hoàn thiện biên lai, cuối 

cùng sau khi dùng ñể ghi sổ quỹ xong thủ quỹ chuyển cho kế toán các phần hành 

liên quan.  

Sơ ñồ 2.3: Trình tự luân chuyển chứng từ thu phí, lệ phí tại các ñơn vị sự 

nghiệp có thu ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

Người nộp 
tiền 

Kế toán thanh 
toán 

Nhân viên các 
phòng có liên 

Kế toán 
trưởng 

Thủ quỹ 
Kế 
toán 
phần 
hành 

Thu tiền Ký duyệt 
Lập biên 
lai thu tiền Nộp tiền 
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Tại các ñơn vị hành chính thuộc các cấp ñơn vị dự toán khác nhau, tổ chức 

luân chuyển chứng từ thực hiện như sau: 

+ Tại các ñơn vị dự toán cấp 3 là các phòng Lao ñộng – Thương binh và Xã 

hội Tại các ñơn vị này có thực hiện chi trả trợ cấp ưu ñãi người có công và thường 

chi trả theo hai hình thức là chi trả trực tiếp cho ñối tượng và chi trả thông qua ñại 

diện chi trả. Tuy nhiên nếu chi trả trực tiếp thì tại phòng Lao ñộng Thương binh và 

Xã hội công việc chi trả cũng ñược thực hiện tương tự như một ñại diện chi trả 

(phòng Lao ñộng Thương binh và Xã hội là một ñại diện chi trả). Tại các ñơn vị 

này, các loại trợ cấp ñược chia thành các nhóm sau: Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một 

lần, trợ cấp ưu ñãi giáo dục….Với mỗi loại trợ cấp sử dụng các chứng từ khác nhau, 

có trình tự luân chuyển khác nhau, tùy ñặc ñiểm các loại trợ cấp có số lượng nhiều 

hay ít mà các ñơn vị này lập một danh sách chung cho nhiều loại trợ cấp như Danh 

sách chi trả trợ cấp ưu ñãi một lần (phụ lục 2.7), Danh sách chi trả trợ cấp ưu ñãi 

hàng tháng (phụ lục 2.8). Danh sách chi trả trợ cấp ưu ñãi giáo dục có sự thay ñổi 

mẫu lập riêng cho từng khối lớp từng loại ñối tượng (phụ lục 2.9). Việc lập, tiếp 

nhận và kiểm tra chứng từ có sự kết hợp giữa các phòng Lao ñộng - Thương binh và 

Xã hội và các Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tùy theo từng trường hợp cụ 

thể. Qua khảo sát, tất cả 100% ñơn vị khảo sát ñều có trình tự luân chuyển chứng từ 

theo quy ñịnh. Riêng chứng từ chi trả trợ cấp ưu ñãi người có công, trình tự luân 

chuyển chứng từ như sau: 

 Theo kết quả khảo sát (phụ lục 2.4) có 46,4% ñơn vị không tự lập chứng từ 

chi trả mà nhận từ Sở Lao ñộng – Thương binh và xã hội, 53,6% ñơn vị tự lập danh 

sách chi trả tại Phòng Lao ñộng – Thương binh và xã hội, các danh sách này tại 

89,2% các ñơn vị khảo sát lập thông qua phần mềm quản lý người có công của Bộ 

Lao ñộng – Thương binh và Xã hội, 8,8% lập các danh sách theo phương thức thủ 

công và 100% công việc chi trả trợ cấp thông qua ban ñại diện chi trả.  

Nếu việc lập danh sách là thủ công: Căn cứ vào quyết ñịnh thôi hưởng trợ 

cấp, hồ sơ quản lý ñối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng kế toán lập nên bảng kê ñối 

tượng giảm thôi hưởng trợ cấp ưu ñãi hàng tháng lập cho từng loại ñối tượng, bảng 

kê này sẽ ñược ñối chiếu với sổ quản lý ñối tượng hưởng trợ cấp ưu ñãi hàng tháng, 
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bảng kê này cũng là căn cứ lập nên danh sách chi trả trợ cấp ưu ñãi hàng tháng (phụ 

lục 2.8) và báo cáo tình hình chi trả trợ cấp ưu ñãi hàng tháng (phụ lục 2.11).   

Căn cứ vào phiếu ñiều chỉnh trợ cấp ưu ñãi hàng tháng lập nên bảng kê ñiều 

chỉnh trợ cấp ưu ñãi hàng tháng, bảng kê này dùng làm căn cứ lập nên danh sách 

chi trả trợ cấp ưu ñãi hàng tháng và báo cáo tình hình chi trả trợ cấp ưu ñãi hàng 

tháng, bảng kê này sẽ ñựơc ñối chiếu với sổ quản lý ñối tượng hưởng trợ cấp ưu 

ñãi hàng tháng . 

Căn cứ vào danh sách ñối tượng tăng hưởng trợ cấp ưu ñãi hàng tháng do sở 

Lao ñộng Thương binh và Xã hội chuyển ñến lập nên danh sách chi trả trợ cấp ưu 

ñãi hàng tháng và báo cáo tình hình chi trả trợ cấp ưu ñãi hàng tháng. 

Căn cứ vào Bảng kê tăng giảm trợ cấp hàng tháng, bảng kê ñiều chỉnh trợ 

cấp, Danh sách chi trả trợ cấp hàng tháng tháng trước, Bảng kê ñối tượng chưa lĩnh 

trợ cấp ưu ñãi hàng tháng tháng trước, lập nên Danh sách chi trả trợ cấp hàng tháng 

tháng này tháng này, từ danh sách chi trả trợ cấp ưu ñãi hàng tháng ñã thực hiện chi 

trả lập nên danh sách ñối tượng chưa lĩnh trợ cấp hàng tháng. Căn cứ vào hồ sơ ñối 

tượng hưởng trợ cấp một lần, quyết ñịnh hưởng trợ cấp một lần, phiếu ñiều chỉnh 

trợ cấp một lần, giấy giới thiệu trả trợ cấp một lần lập nên giấy báo lĩnh tiền trợ cấp 

một lần và danh sách chi trả trợ cấp một lần. Căn cứ vào danh sách chi trả trợ cấp 

một lần ñã chi trả lập nên bảng kê ñối tượng chưa hưởng trợ cấp một lần. 

Căn cứ vào danh sách chi trả trợ cấp hàng tháng, danh sách chưa lĩnh trợ cấp 

hàng tháng, danh sách chi trả trợ cấp ưu ñãi một lần, danh sách chi trả trợ cấp ưu ñãi 

giáo dục ñào tạo và bảng kê ñối tượng chưa lĩnh trợ cấp một lần lập nên bảng tổng 

hợp thanh toán kinh phí chi trả trợ cấp (phụ lục 2.10). Bảng tổng hợp thanh toán 

kinh phí chi trả trợ cấp ñược từng ñại diện chi trả lập ñể thanh toán với Phòng Lao 

ñộng – Thương binh và Xã hội và ñược tổng hợp chung cho từng huyện, quận, tỉnh, 

trình tự luân chuyển chứng từ chi trả trợ cấp ưu ñãi người có công ñược mô tả qua 

sơ ñồ 2.4. 

ðặc biệt, hiện nay ña số các ñơn vị ñã ứng dụng công nghệ thông tin vào công 

tác kế toán do ñó hầu hết các chứng từ ñược lập trên máy vi tính. Các danh sách chi 

trả trợ cấp có thể do Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao ñộng - 



106 
 

Thương binh và Xã hội lập việc lập trên cơ sở cập nhật các quyết ñịnh tăng, giảm, 

ñiều chỉnh trợ cấp là có thể in ra danh sách chi trả trợ cấp các loại. Trên cơ sở các 

danh sách chi trả trợ cấp ñã thực hiện chi trả cùng bảng tổng hợp thanh toán kinh 

phí của các ñại diện chi trả, kế toán cập nhật thông tin vào máy tính và in ra các báo 

cáo theo quy ñịnh như báo cáo tình hình chi trả trợ cấp hàng tháng, báo cáo tình 

hình chi trả trợ cấp một lần…..  ñây là ñiểm khá ñặc biệt bởi vì các chứng từ chi trả 

trợ cấp ở ñây ñược cập nhật vừa ñể lập sổ kế toán vừa là cở sở lập các báo cáo kế 

toán về chi trả trợ cấp người có công. 

Sơ ñồ 2.4: Trình tự luân chuyển chứng từ chi trả trợ cấp ưu ñãi người có 

công tại Phòng Lao ñộng Thương binh và xã hội 

 Tại các ñơn vị này còn tồn tại một loại chứng từ ñặc thù nữa là các chứng từ 

thu chi quỹ ñền ơn ñáp nghĩa, các nghiệp vụ thu, chi quỹ ñền ơn ñáp nghĩa ñược các 

ñơn vị phản ánh kịp thời, ñầy ñủ trên các chứng từ kế toán như: bảng kê thu tiền ủng hộ 

quỹ, bảng kê chi quỹ ñền ơn ñáp nghĩa, 89,55% ñơn vị khảo sát thu quỹ ñền ơn ñáp 

nghĩa qua kho bạc, 10,45% thu trực tiếp tại ñơn vị. Trường hợp thu qua kho bạc, các 

ñơn vị mở một tài khoản thanh toán tại kho bạc ñể phản ánh tình hình thu chi quỹ này. 

Khi ñó chứng từ nộp tiền sẽ ñược lập tại ñơn vị sau ñó người nộp tiền cầm chứng từ ra 

kho bạc nộp tiền, trình tự luân chuyển chứng từ ñược mô tả qua sơ ñồ 2.5. 

Nhận trợ cấp 

ðề nghị tạm 
ứng 

Danh sách 
chi trả các 
loại trợ cấp 

Nhận DS 
Nhận tiền 

Bảng tổng hợp thanh 
toán kinh phí chi trả 

 

Bảng thanh toán 
kinh phí chi trả 

ðại diện chi 
trả 

Quyết ñịnh 
chi trả, 

tăng , giảm 
ñiều chỉnh 
trợ cấp. 

Sở Lð 
TBXH 

Phòng Lð TBXH 
ðối tượng 

hưởng trợ cấp 
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+ Tại các ñơn vị dự toán cấp 2 (Tại các Sở Lao ñộng thương binh và xã hội, 

các Cục, Vụ) trình tự luân chuyển chứng từ ñược thực hiện theo quy trình thống 

nhất như ở sơ ñồ 2.2. Việc lập kiểm tra, sử dụng và lưu trữ chứng từ thực hiện theo 

ñúng quy ñịnh hiện hành. 

+ Tại ñơn vị dự toán cấp 1: Trình tự luân chuyển chứng từ ñược thực hiện với 

mỗi loại chứng từ theo ñúng quy ñịnh và thực hiện ở hai nơi: tại Vụ kế hoạch tài 

chính chỉ thực hiện việc nhận dự toán và phân bổ dự toán, quyết toán kinh phí còn 

các công việc chi tiêu kinh phí sử dụng cho bộ máy của Bộ Lao ñộng thương binh 

và xã hội ñược thực hiện tại văn phòng Bộ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ 2.5: Quy trình luân chuyển chứng từ thu quỹ ñền ơn ñáp nghĩa tại 

Phòng lao ñộng – Thương binh và xã hội 

2.3.2.2. Thực trạng tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 

Qua khảo sát thực tế cho thấy hệ thống tài khoản kế toán trong các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp Ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội ñược xây dựng trên 

cơ sở hệ thống tài khoản ban hành theo Quyết ñịnh 19/2006/Qð- BTC ngày 

30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và dựa vào tính chất và nội dung hoạt ñộng 

của ñơn vị nên phần lớn ñã phản ánh ñược các nghiệp vụ kinh tế phát sinh gắn với 

hoạt ñộng của các ñơn vị. Các tài khoản ñều ñược lựa chọn và xây dựng nội dung 

và phương pháp ghi chép cụ thể trên cơ sở hệ thống tài khoản do nhà nước ban 

hành. Mặt khác, các ñơn vị ñều dựa vào ñặc ñiểm cụ thể của ñơn vị mình, số lượng 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh và yêu cầu thông tin cho quản lý  ñể mở các tài khoản 

Kho bạc 

Tổ chức cá nhân 
ủng hộ quỹ 

Giấy nộp tiền, 
Phiếu thu 

Kế toán 

Ghi sổ 

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

(6) 
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chi tiết phù hợp. Ngoài những tài khoản kế toán thông dụng ñược sử dụng theo 

ñúng quy ñịnh trong hệ thống tài khoản ban hành theo Quyết ñịnh 19/2006/Qð- 

BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội còn sử dụng các tài khoản ñặc thù khác 

ban hành riêng cho các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh 

và Xã hội (phụ lục 2.12). Việc lựa chọn vận dụng hệ thống tài khoản trong các ñơn 

vị này khi xem xét theo từng loại tài khoản như sau: 

ðối với các tài khoản phản ánh tài sản thuộc loại 1 và loại 2 tại 100% các ñơn 

vị khảo sát ñều lựa chọn và sử dụng ñúng các tài khoản bao gồm cả tài khoản tổng 

hợp và tài khoản chi tiết, tuy nhiên việc ghi chép phản ánh trên các tài khoản này có 

ñiểm không giống nhau trong hạch toán trên tài khoản 152: có 20,9 % ñơn vị khảo 

sát phản ánh vào bên Nợ tài khoản này khoản chi phí thu mua, vận chuyển vật liệu 

về ñơn vị còn lại 79,1% ñơn vị hạch toán khoản chi phí này vào chi phí của bộ phận 

sử dụng. Tại 15 % ñơn vị khảo sát có tổ chức hạch toán vật tư (các trung tâm kiểm 

ñịnh kỹ thuật an toàn) không sử dụng tài khoản 153 ñể phản ánh giá trị các loại công 

cụ dụng cụ nhập xuất kho của ñơn vị mà hạch toán chung trên tài khoản 152. 

ðối với các tài khoản loại 3: tại 100% các ñơn vị khảo sát là các ñơn vị hành 

chính vận dụng tài khoản loại này ñúng theo quy ñịnh trong Quyết ñịnh 19/2006/Qð- 

BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tại các ñơn vị sự nghiệp: tài 

khoản 334 ñược 100% ñơn vị sử dụng phản ánh tiền lương phải trả và tình hình 

thanh toán lương cho người lao ñộng, nhưng tại 4,47% ñơn vị khảo sát tài khoản 

này ñược mở chi tiết theo dõi các khoản học bổng phải trả cho học sinh sinh viên 

thay vì sử dụng tài khoản 335 còn tài khoản 335 lại ñược sử dụng phản ánh các 

khoản trợ cấp khác. Tài khoản 311, tùy theo ñặc ñiểm của các ñơn vị và tính chất 

của các khoản phải thu mà tài khoản này ñược mở chi tiết khác nhau. Tại 4,47% 

ñơn vị khảo sát (các Trung tâm Kiểm ñịnh kỹ thuật an toàn, trung tâm chỉnh hình và 

phục hồi chức năng)  là ñơn vị phát sinh nhiều khoản thanh toán với các ñơn vị nội 

bộ (cung cấp các dụng cụ chỉnh hình, chân tay giả... cho các ñơn vị trong ngành) 

nhưng cũng không sử dụng tài khoản 342 ñể hạch toán.   
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ðối với các tài khoản loại 4: Toàn bộ 100% các ñơn vị sự nghiệp sử dụng tài 

khoản 461 ñể phản ánh nguồn kinh phí sự nghiệp. Tất cả các ñơn vị này ñều mở tài 

khoản chi tiết cấp 3 của tài khoản 461 ñể phản ánh nguồn kinh phí ñã ñược giao tự 

chủ và nguồn kinh phí chưa giao tự chủ. Cá biệt có 5,95 % ñơn vị khảo sát không 

thuộc ñối tượng giao tự chủ và chưa ñược giao tự chủ sử dụng tài khoản 461 theo 

quy ñịnh trong quyết ñịnh 19/2006/Qð- BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính tài khoản này ñược chia làm 3 tài khoản cấp 2 chi tiết theo năm (năm trước, 

năm nay và năm sau), các tài khoản cấp 2 lại ñược mở chi tiết thành 2 tài khoản cấp 

3 chi tiết cho nguồn kinh phí thường xuyên và kinh phí không thường xuyên.  

Tại các ñơn vị hành chính hầu hết các tài khoản ñược sử dụng theo quy ñịnh 

thống nhất trong chế ñộ kế toán ban hành theo quyết ñịnh 19/2006/Qð- BTC ngày 

30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tuy nhiên tại một số ñơn vị có các hoạt 

ñộng chi tiêu sử dụng các nguồn kinh phí ñặc thù như kinh phí ưu ñãi người có 

công, thu, chi quỹ ñền ơn ñáp nghĩa thì việc vận dụng hệ thống tài khoản có những 

ñặc ñiểm riêng: 

Tại các phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội (ñơn vị dự toán cấp 3) theo 

khảo sát 100% các ñơn vị sử dụng tài khoản 464 ban hành theo quyết ñịnh 09/Qð – 

BLðTBXH  ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao ñộng – Thương binh 

và Xã hội ñể phản ánh nguồn kinh phí ưu ñãi người có công, 100% các ñơn vị này 

không sử dụng tài khoản 461 và tài khoản 661 ñể phản ánh nguồn kinh phí và các 

khoản chi hoạt ñộng sự nghiệp mà các khoản chi và nguồn kinh phí sự nghiệp sử 

dụng cho ñơn vị này ñược theo dõi chung tại văn phòng ủy ban nhân dân cấp quận, 

huyện các tài khoản này chỉ ñược sử dụng ñể phản ánh nguồn kinh phí ñịa phương 

ñược cấp sử dụng cho các hoạt ñộng hỗ trợ kinh phí trung ương và các kinh phí 

chương trình mục tiêu quốc gia ñược phân bổ. Tại 26,3% ñơn vị khảo sát sử dụng 

tài khoản 461 ñể phản ánh tình hình thu quỹ ñền ơn ñáp nghĩa.  

Tại các Sở Lao ñộng – Thương binh và Xã hội (ðơn vị dự toán cấp 2), việc sử 

dụng các tài khoản thống nhất với các Phòng Lao ñộng Thương binh và Xã hội, tuy 

nhiên tại các ñơn vị này ngoài kinh phí ưu ñãi người có công nhận phân bổ từ Bộ 

Lao ñộng Thương binh và Xã hội các ñơn vị cũng nhận ñược kinh phí từ ngân sách 
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ñịa phương sử dụng cho hoạt ñộng quản lý chung và các nguồn kinh phí khác do 

vậy các ñơn vị này vẫn sử dụng các tài khoản 461 ñể phản ánh và cũng theo dõi chi 

tiết thành các tài khoản phản ánh kinh phí ñã giao tự chủ và kinh phí chưa giao tự 

chủ tương tự như ñơn vị sự nghiệp.   

Tại các Cục (ðơn vị dự toán cấp 2), việc vận dụng tài khoản về cơ bản theo 

quy ñịnh của chế ñộ, tuy nhiên tùy từng lĩnh vực quản lý mà các Cục có thể tiếp 

nhận và sử dụng các nguồn kinh phí ñặc thù: Chẳng hạn tại Cục Người có công có 

tiếp nhận kinh phí người có công ñể phân bổ cho các Sở về kinh phí chi trả trợ cấp 

một lần do vây sẽ sử dụng thêm tài khoản 464. 

Mặc dù số lượng chủng loại tài khoản kế toán loại này ñược vận dụng không 

giống nhau tùy theo ñặc ñiểm hoạt ñộng và các loại kinh phí sử dụng tại ñơn vị 

nhưng nội dung, phương pháp ghi chép, phản ánh trên các tài khoản tại ñơn vị ñều 

tuân thủ quy ñịnh của chế ñộ hiện hành. 

ðối với các tài khoản loại 5: Loại tài khoản này việc vận dụng tại các ñơn vị 

có nhiều ñặc ñiểm không giống nhau: 

Tại các ñơn vị sự nghiệp: Tài khoản 531ñược 100% các ñơn vị sự nghiệp có 

hoạt ñộng sản xuất kinh doanh sử dụng ñể phản ánh các khoản thu từ hoạt ñộng 

kinh doanh, tuy nhiên mức ñộ và số lượng tài khoản chi tiết tùy từng ñơn vị có sự 

khác nhau: 

- Tại các ñơn vị sự nghiệp giáo dục ñào tạo tài khoản 531ñược mở chi tiết cho 

các hoạt ñộng như: hoạt ñộng liên kết ñào tạo, hoạt ñộng ñào tạo tại chức, các 

hoạt ñộng dịch vụ  

- Tại các ñơn vị sự nghiệp y tế: các tài khoản trên ñược mở chi tiết cho các hoạt 

ñộng dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ tư vấn sức khỏe. 

- Tại các ñơn vị sự nghiệp kinh tế khác như tại các trung tâm sản xuất thiết bị 

dụng cụ chỉnh hình các tài khoản này ñược mở chi tiết cho từng phân xưởng, 

từng loại sản phẩm sản xuất. 

Tài khoản 511ñược 100% các ñơn vị sự nghiệp hoạt ñộng ở các lĩnh vực khác 

nhau sử dụng ñể phản ánh các khoản thu phí lệ phí và các khoản thu khác. Chẳng hạn: 
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- Tại các ñơn vị sự nghiệp giáo dục ñào tạo: Tài khoản 511 ñược mở chi tiết theo 

dõi các khoản thu học phí, lệ phí của các hệ và các khoản thu khác. 

- Tại các ñơn vị sự nghiệp y tế: Tài khoản 511 ñược mở chi tiết theo dõi các 

khoản thu viện phí và các khoản thu khác. 

- Tại các ñơn vị sự nghiệp khác như tại các trung tâm kiểm ñịnh kỹ thuật an toàn 

tài khoản này ñược sử dụng ñể phản ánh các khoản thu phí kiểm ñịnh, thu dịch 

vụ tư vấn kỹ thuật... Tuy nhiên ở các ñơn vị này tài khoản 511 cũng chỉ ñược 

chi tiết với 2 tài khoản cấp 2 là 5111- thu phí, lệ phí và 5118- thu khác. 

Tại các ñơn vị hành chính: tài khoản 511 ñược sử dụng tại các ñơn vị khảo sát 

ñể phản ánh các khoản thu và ñược chi tiết thành 2 tài khoản cấp 2 ñó là tài khoản 

5114 – Thu trùng lĩnh trùng cấp và tài khoản 5118 phản ánh các khoản thu khác và 

phản ánh tình hình thu và quyết toán quỹ ñền ơn ñáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em. 

Trong ñó 100% sử dụng tài khoản này ñể phản ánh các khoản trùng cấp, trùng lĩnh 

và các khoản thu khác, 73,7% sử dụng tài khoản này ñể phản ánh tình hình thu quỹ 

ñền ơn ñáp nghĩa và quỹ bảo trợ trẻ em. 

ðối với tài khoản loại 6: Toàn bộ 100% các ñơn vị sự nghiệp sử dụng tài 

khoản   661 ñể phản ánh chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp. Tất cả các ñơn vị này ñều 

mở tài khoản chi tiết cấp 2 của tài khoản 661 ñể phản ánh các khoản chi từ nguồn 

kinh phí ñã ñược giao tự chủ và nguồn kinh phí chưa giao tự chủ. ðối với các ñơn 

vị không thuộc ñối tượng giao tự chủ sử dụng tài khoản 661 theo quy ñịnh trong 

quyết ñịnh 19/2006/Qð- BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tài 

khoản 661 ñược chia làm 3 tài khoản cấp 2 chi tiết theo năm (năm trước, năm nay 

và năm sau), các tài khoản cấp 2 lại ñược mở chi tiết thành 2 tài khoản cấp 3 chi tiết 

cho chi hoạt ñộng thường xuyên và không thường xuyên. Ngoài ra tài khoản 661 

còn ñược sử dụng ñể phản ánh chi quỹ ñền ơn ñáp nghĩa tại các ñơn vị hành chính 

sự nghiệp có thực hiện thu chi quỹ. 

Tài khoản 631 ñược 100% các ñơn vị sự nghiệp có hoạt ñộng sản xuất kinh 

doanh sử dụng ñể phản ánh các khoản chi phí của hoạt ñộng kinh doanh, tuy nhiên 

mức ñộ và số lượng tài khoản chi tiết tùy từng ñơn vị có sự khác nhau và ñược mở 

chi tiết tương ứng với tài khoản chi tiết của tài khoản 531: 
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Tại các ñơn vị hành chính: Tại các phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

(ñơn vị dự toán cấp 3) theo khảo sát 100% các ñơn vị sử dụng tài khoản 664 ban 

hành theo quyết ñịnh 09/Qð – BLðTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Lao ñộng – Thương binh và Xã hội ñể phản ánh tình hình chi trả trợ cấp 

cho người có công. 100% các ñơn vị này không sử dụng tài khoản 661 ñể phản ánh 

các khoản chi hoạt ñộng sự nghiệp mà các khoản chi và nguồn kinh phí sự nghiệp 

sử dụng cho ñơn vị này ñược theo dõi chung tại văn phòng ủy ban nhân dân cấp 

quận, huyện các tài khoản này chỉ ñược sử dụng ñể phản ánh nguồn kinh phí ñịa 

phương ñược cấp sử dụng cho các hoạt ñộng hỗ trợ kinh phí trung ương và các kinh 

phí chương trình mục tiêu quốc gia ñược phân bổ. Tài khoản 661 ñược 100% các 

ñơn vị khảo sát sử dụng ñể phản ánh tình hình chi tiêu quỹ ñền ơn ñáp nghĩa và quỹ 

bảo trợ trẻ em.   

Tại các Sở Lao ñộng – Thương binh và Xã hội (ðơn vị dự toán cấp 2), việc sử 

dụng các tài khoản thống nhất với các Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, 

tuy nhiên tại các ñơn vị này ngoài kinh phí ưu ñãi người có công nhận phân bổ từ 

Bộ Lao ñộng -Thương binh và Xã hội các ñơn vị cũng nhận ñược kinh phí từ ngân 

sách ñịa phương sử dụng cho hoạt ñộng quản lý chung và các nguồn kinh phí khác 

do vậy các ñơn vị này vẫn sử dụng tài khoản 661 như trong quy ñịnh hiện hành và 

các tài khoản chi tiết của tài khoản này ñược mở tương ứng với các tài khoản chi 

tiết của tài khoản 461. 

Tại các Cục (ðơn vị dự toán cấp 2), việc vận dụng tài khoản về cơ bản theo 

quy ñịnh của chế ñộ, tuy nhiên tùy từng lĩnh vực quản lý mà các Cục có thể tiếp 

nhận và sử dụng các nguồn kinh phí ñặc thù: Chẳng hạn tại Cục Người có công có 

tiếp nhận kinh phí người có công ñể phân bổ cho các Sở về kinh phí chi trả trợ cấp 

một lần do vây sẽ sử dụng thêm tài khoản 664.              . 

ðối với các tài khoản ngoài bảng: 100% các ñơn vị khảo sát ñều sử dụng các 

tài khoản ngoài bảng ñể theo dõi khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như các tài 

khoản 008, 009. Tuy nhiên hầu như các ñơn vị không sử dụng tài khoản 005 ñể theo 

dõi giá trị công cụ dụng cụ lâu bền ñang sử dụng (chiếm 100%). 
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Như vậy có thể nói tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng 

Thương binh và Xã hội việc vận dụng hệ thống tài khoản có ñặc ñiểm: Về cơ bản 

lựa chọn vận dụng theo ñúng hệ thống tài khoản theo chế ñộ kế toán hiện hành, tuy 

nhiên tại một số ñơn vị có sự thay ñổi vận dụng linh hoạt cho phù hợp với ñặc ñiểm 

hoạt ñộng của ñơn vị. Nhìn chung tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội ñã lựa chọn tổ chức ghi chép và phản ánh các nghiệp 

vụ kinh tế ñúng ñối tượng hạch toán, ñúng kết cấu nội dung tài khoản. Hệ thống tài 

khoản ñều ñược thiết kế dựa trên hệ thống tài khoản kế toán thống nhất áp dụng cho 

các ñơn vị Hành chính sự nghiệp và những ñặc ñiểm hoạt ñộng ñặc thù cũng như 

nhu cầu thông tin cho quản lý của các ñơn vị. Tuy nhiên việc mở các tài khoản chi 

tiết còn chưa khoa học có những ñơn vị mở tài khoản chi tiết và sử dụng còn chưa 

phù hợp như mở tài khoản 3343 ñể phản ánh khoản học bổng trả cho sinh viên mà 

không dùng tài khoản 335, dùng tài khoản 461 phản ánh các khoản thu các quỹ ñền 

ơn ñáp nghĩa và quỹ bảo trợ trẻ em.   

2.3.2.3. Thực trạng tổ chức hệ thống sổ kế toán 

Các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

hoạt ñộng trong các lĩnh vực khác nhau, sử dụng nhiều nguồn kinh phí khác nhau, 

do vậy các ñối tượng kế toán cần phản ánh cũng không giống nhau. Các ñơn vị ñã 

lựa chọn hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán ñể phản ánh các ñối tượng này và 

theo logic các ñơn vị cũng sẽ xây dụng hệ thống sổ sách ñể phản ánh các ñối tượng 

trên.  Do yêu cầu thông tin cho quản lý khác nhau nên hệ thống thông tin cần cung 

cấp cũng không giống nhau, do vậy hệ thống sổ kế toán ñược xây dựng bao gồm hệ 

thống sổ kế toán tổng hợp và hệ thống sổ kế toán chi tiết ñược xây dựng mang 

những ñặc ñiểm riêng. Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong các ñơn vị này theo khảo 

sát bao gồm hai yếu tố: 

- Lựa chọn xây dựng các loại sổ kế toán 

- Xây dựng quy trình ghi sổ kế toán và sử dụng sổ kế toán. 

Trước hết là việc lựa chọn xây dựng các loại sổ kế toán 

 Các loại sổ kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng – 

Thương binh và Xã hội bao gồm hệ thống sổ tổng hợp và hệ thống sổ chi tiết (phụ 

luc: 2.13) 
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ðối với các loại sổ kế toán chi tiết:  

Tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

hoạt ñộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, sử dụng nhiều loại kinh phí khác nhau, 

mặt khác do hoạt ñộng ña dạng nên các nguồn thu cũng phong phú  nên tại các ñơn vị 

này ñặc ñiểm quản lý các nguồn kinh phí các khoản thu không giống nhau. Chẳng 

hạn ñối với nguồn kinh phí sự nghiệp theo yêu cầu phải ñược theo dõi quản lý theo 

năm và chi tiết theo nội dung tự chủ và chưa tự chủ (ñối với các ñơn vị sự nghiệp) 

còn ñối với các dơn vị hành chính còn phải theo dõi chi tiết theo số kinh phí ñã khoán 

chi và số chưa khoán chi, nguồn kinh phí dự án phải theo dõi chi tiết cho số kinh phí 

ngân sách cấp số kinh phí viện trợ và số kinh phí từ nguồn khác….Các khoản thu, chi 

phí cũng cần theo dõi chi tiết cho từng hoạt ñộng theo các quy ñịnh khác nhau. Hơn 

nữa nguồn kinh phí hoạt ñộng sự nghiệp tại các ñơn vị cũng ñược hình thành từ các 

nguồn khác nhau, tại các ñơn vị sự nghiệp nguồn kinh phí có thể ñược hình thành từ 

nguồn ngân sách cấp, nguồn thu phí lệ phí, nguồn viện trợ và nguồn khác, do vậy quy 

chế quản lý chi tiêu kinh phí từ các nguồn này cũng không giống nhau. Mặt khác các 

loại tài sản sử dụng trong các ñơn vị này cũng ñược hính thành từ các nguồn khác 

nhau nên yêu cầu quản lý và sử dụng tài sản cũng tuân theo các quy ñịnh khác nhau. 

Vì vậy nhu cầu theo dõi chi tiết các ñối tượng phản ánh tài sản, các nguồn vốn, kinh 

phí và các khoản thu, chi là cần thiết việc theo dõi này vừa là cơ sở cho quản lý tài 

chính và cũng là cơ sở cho việc ñiều hành hoạt ñộng của ñơn vị ở hiện tại. ðể làm 

ñược ñiều này các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội ñã mở hệ thống sổ kế toán chi tiết ñể theo dõi. Hệ thống sổ này về cơ bản thống 

nhất với hệ thống tài khoản kế toán chi tiết các ñơn vị sử dụng:  

Tại các ñơn vị sự nghiệp sổ kế toán chi tiết ñược mở không những phục vụ 

cho nhu cầu theo dõi quản lý tài chính nói chung gắn với các ñối tượng mà còn 

phục vụ cho việc ra các quyết ñịnh quản lý trong hoạt ñộng kinh doanh. Các sổ kế 

toán chi tiết ñược sử dụng cũng mang ñặc thù hoạt ñộng và quản lý tài các ñơn vị 

bao gồm các sổ chi tiết như các sổ chi tiết chi hoạt ñộng, sổ chi tiết chi dự án, các sổ 

chi tiết theo dõi nguồn kinh phí, sổ chi phí sản xuât kinh doanh ñược 100% các ñơn 

vị mở theo quy ñịnh (phụ lục: 2.4) và bao gồm các sổ chi tiết ñơn vị tự mở theo yêu 

cầu quản lý cụ thể tại các ñơn vị như Sổ chi tiêt theo dõi tình hình thu học phí các 

hệ tại các ñơn vị sự nghiệp giáo dục ñào tạo, sổ chi tiết theo dõi viện phí tại các ñơn 
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vị sự nghiệp y tế. Tuy nhiên tại các ñơn vị này cũng có một số sổ chi tiết không 

ñược lập theo khảo sát 80% ñơn vị sự nghiệp thuộc các lĩnh vực không lập sổ chi 

tiết vật liệu dụng cụ, 77,8 % không lập sổ tài sản cố ñịnh tại nơi sử dụng. Có một số 

ñơn vị mở sổ chi tiết theo dõi các khoản thu nhưng sổ chi tiết sử dụng chỉ là sổ chi 

tiết tài khoản mở chi tiết theo hoạt ñộng và 66,7% ñơn vị có hoạt ñộng sản xuất 

kinh doanh mở sổ chi tiết chi phí cho các hoạt ñộng tương ứng và 100% ñơn vị này 

mở sổ chi tiết các khoản thu từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh.    

Tại các ñơn vị hành chính 100% các ñơn vị theo khảo sát có lập các sổ chi tiết 

theo quy ñịnh, tại một số ñơn vị mở các sổ chi tiết theo nhu cầu quản lý ñặc thù tại 

ñơn vị theo quy ñịnh (phụ lục 2.14). 

Song song với hệ thống sổ chi tiết trên, theo khảo sát tại các ñơn vị hành chính 

sự nghiệp ngành Lao ñộng thương binh và xã hội còn mở hệ thống sổ kế toán chi 

tiết theo dõi quá trình tiếp nhận và sử dụng các loại kinh phí theo mục lục ngân sách 

nhà nước. Hệ thống sổ này ñược các ñơn vị mở gắn với từng giai ñoạn của quá trình 

tiếp nhận, sử dụng và quyết toán kinh phí như sổ theo dõi dự toán, sổ theo dõi 

nguồn kinh phí, sổ chi tiết chi hoạt ñộng, sổ tổng hợp nguồn kinh phí vv….     

Hệ thống sổ chi tiết trên ñược mở chi tiết cho từng nguồn kinh phí và theo dõi 

chi tiết ñến từng loại, khoản, mục theo mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Tại 

các ñơn vị khảo sát việc sử dụng mục lục ngân sách trong việc theo dõi tình hình 

tiếp nhận, sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí có ñặc ñiểm sau: 

ðối với nguồn ngân sách trung ương tại các ñơn vị khảo sát tình hình tiếp 

nhận kinh phí ñược phản ánh trên các loại, khoản, mục theo ñúng quy ñịnh trong hệ 

thống mục lục ngân sách hiện hành, riêng phần theo dõi chi tiêu sử dụng nguồn kinh 

phí trung ương có ñặc ñiểm sau: Tại 100% ñơn vị khảo sát việc hạch toán chi cho 

ưu ñãi người có công với cách mạng ñược theo dõi qua mục 7150. Tuy nhiên các 

khoản chi cụ thể cho công tác này lại ñược theo dõi không giống nhau: Tại 12% ñơn 

vị khảo sát khoản chi cho công tác thăm viếng mộ liệt sỹ, chi quà lễ tết cho gia ñình 

thân nhân liệt sỹ ñược phản ánh vào mục 7157, 88% các ñơn vị khảo sát phản ánh 

khoản chi này vào mục 7199 theo ñúng quy ñịnh hiện hành. Hoặc tại 18,5 % ñơn vị 

khảo sát không phản ánh chi phí mua dụng cụ chỉnh hình vào mục 7154 theo quy 

ñịnh mà phản ánh vào mục 7153 (phụ lục 2.15) 
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 ðối với nguồn kinh phí ñịa phương: các khoản chi phí ñều ñược phản ánh vào 

ñúng các mục, tiểu mục trong hệ thống mục lục ngân sách theo quy ñịnh hiện 

hành(phụ lục 2.16) 

 ðối với sổ kế toán tổng hợp 

Hệ thống sổ tổng hợp tại các ñơn vị khảo sát là hệ thống các sổ ñược lựa chọn 

theo các hình thức tổ chức sổ kế toán tại ñơn vị. Hiện nay, các ñơn vị hành chính sự 

nghiệp Ngành Lao ñộng - Thương binh và xã hội chủ yếu áp dụng 2 hình thức tổ 

chức sổ kế toán: Qua khảo sát có khoảng 80% các ñơn vị hành chính áp dụng hình 

thức tổ chức sổ nhật ký sổ cái còn 20% các ñơn vị áp dụng hình thức chứng từ ghi 

sổ. Tại các ñơn vị sự nghiệp 90% áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ còn 10% áp 

dụng hình thức Nhật ký sổ cái. Nhìn chung, các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành 

Lao ñộng - Thương binh và Xã hội ñều vận dụng các mẫu sổ kế toán ban hành theo 

Quyết ñịnh 19/2006/Qð-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  Mặt 

khác, ña số các ñơn vị ñã thực hiện tin học hoá công tác kế toán nên tiết kiệm ñược 

nhiều nhân công và chi phí, ñặc biệt giảm ñược việc tính toán thủ công dễ gây ra 

nhầm lẫn của kế toán nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại ñơn vị. 

 Thứ hai, là xây dựng quy trình ghi sổ kế toán và sử dụng sổ kế toán 

Trình tự ghi chép vào các sổ kế toán tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

ngành Lao ñộng - Thương binh và xã hội chủ yếu thực hiện theo chu trình hạch toán 

của kế toán máy theo phần mềm kế toán tại ñơn vị trên cơ sở sử dụng các sổ sách kế 

toán của hai hình thức là nhật ký sổ cái và chứng từ ghi sổ, công việc chủ yếu là cập 

nhật chứng từ vào các phân hệ của phần mềm kế toán, cuối kỳ (ñịnh kỳ) in ra các 

báo cáo kế toán cần thiết. Tuy nhiên tại các ñơn vị là các Sở Lao ñộng – Thương 

binh và Xã hội song song sử dụng hai phần mềm kế toán: Một phần mềm kế toán 

quản lý chi trả trợ cấp người có công một phần mềm kế toán theo dõi chung các 

nguồn kinh phí và chi tiêu từ các nguồn này. Do vậy hệ thống sổ kế toán cũng ñược 

sử dụng bao gồm hai hệ thống khác nhau. 

 Trên cơ sở hệ thống sổ kế toán ñã lựa chọn các ñơn vị xây dựng quy trình ghi 

sổ cụ thể cho từng phần hành kế toán theo hình thức kế toán ñơn vị áp dụng (phụ 

lục 2.17) 

2.3.2.4. Thực trạng tổ chức hệ thống báo cáo tài chính 
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Các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội sử 

dụng nhiều nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt ñộng của mình. Do vậy các thông tin 

về tình hình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí ñược phản ánh 

trên hệ thống các báo cáo kế toán khác nhau tùy theo yêu cầu quản lý và cung cấp 

thông tin. Tuy nhiên trong các ñơn vị này sự khác nhau cơ bản trong hệ thống báo 

cáo kế toán thể hiện ở sự khác nhau giữa các báo cáo về nguồn kinh phí ñịa phương 

và nguồn kinh phí trung ương trong hệ thống Báo cáo tài chính.   

   Qua khảo sát, tác giả nhận thấy việc lựa chọn vận dụng và lập báo cáo kế 

toán tài chính tại các ñơn vị tương ñối ñầy ñủ, ñúng quy ñịnh (phụ lục 2.18). Tuy 

nhiên hệ thống các báo cáo ñược lập tại các ñơn vị không giống nhau: 

Tại các ñơn vị sự nghiệp:  

Các ñơn vị này thường hoạt ñộng trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa 

thông tin….ñược thành lập ở hai cấp ñơn vị dự toán là ñơn vị dự toán cấp 2 và ñơn 

vị dự toán cấp 3, nên hệ thống báo cáo ñược lập khác nhau tại các ñơn vị dự toán 

khác nhau, cụ thể: 

Tại các ñơn vị dự toán cấp 3:  ðây là các ñơn vị cấp dưới, hệ thống báo cáo 

ñược lập tại ñơn vị này bao gồm: Thứ nhất là hệ thống các báo cáo theo quy ñịnh 

hiện hành (phụ lục 2.18), bao gồm sáu báo cáo và bốn phụ biểu theo quy ñịnh hiện 

hành. Các báo cáo này ñược lập theo quý và theo năm trên cơ sở thông tin kế toán 

ñã ñược phản ánh trên hệ thống sổ kế toán tổng hợp và chi tiết. 

Tại các ñơn vị dự toán cấp 2: Ngoài hệ thống báo cáo theo quy ñịnh như tại 

ñơn vị cấp 3 các ñơn vị này còn lập các báo cáo giành cho ñơn vị cấp trên.  

Tại các ñơn vị này ngoài hệ thống báo cáo kế toán ñược lập theo quy ñịnh các 

ñơn vị còn lập các báo cáo kế toán khác phục vụ cho công tác quản lý như: Báo cáo 

kết quả thực hiện quyền tự chủ theo nghị ñịnh 43/2006/Nð- CP, báo cáo kết quả 

kiểm kê tài sản, báo cáo kết quả thu hồi, thanh lý tài sản. Tại các ñơn vị sự nghiệp 

giáo dục còn lập các báo cáo tổng hợp thu tiền học phí các hệ. Tại Trung tâm Chỉnh 

hình và Phục hồi chức năng ðà Nẵng, là ñơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế và có 

sản xuất sản phẩm ngoài các báo cáo trên ñơn vị còn lập báo cáo thu chi viện phí, báo 

cáo tiếp nhận và sử dụng viện trợ, bảng kê chi tiết các khoản thu chi viện trợ, Bảng 
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báo cáo kho thành phẩm. Hầu hết các báo cáo này lập theo quý, riêng báo cáo thu tiền 

học phí tại các ñơn vị sự nghiệp giáo dục ñào tạo lại lập theo học kỳ và năm học. 

Tại các ñơn vị hành chính: 

Tại các ñơn vị dự toán cấp 3 là các phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội   

ngoài các báo cáo tài chính lập hàng quý theo quy ñịnh chung như ñơn vị sự nghiệp. 

ðịnh kỳ hàng tháng, quý các ñơn vị này còn lập một loạt các báo cáo theo quy ñịnh 

chung sử dụng trong các ñơn vị chi trả trợ cấp ưu ñãi người có công như: Báo cáo 

tình hình chi trả trợ cấp một lần, Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp hàng tháng, Báo 

cáo tình hình chi trả trợ cấp ưu ñãi giáo dục….  (phụ lục 2.12). Tại tất cả các Phòng 

Lao ñộng - Thương binh và Xã hội các báo cáo chi trả trợ cấp một lần và trợ cấp 

hàng tháng ñược lập theo tháng, còn báo cáo chi trả trợ cấp ưu ñãi giáo dục ñược 

lập theo quý. Tất cả các báo cáo này ñều có một ñặc ñiểm chung là ñược lập dựa 

vào các căn cứ là chứng từ kế toán như các Danh sách chi trả trợ cấp một lần, Danh 

sách chi trả trợ cấp hàng tháng, Danh sách chi trả trợ cấp ưu ñãi giáo dục ….Riêng 

thuyết minh báo cáo tài chính hầu như các ñơn vị này không lập (chiếm 89,55%). 

Tại các ñơn vị dự toán cấp 2 là các Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội và  

các Cục, các báo cáo ñược lập ñầy ñủ bao gồm cả báo cáo chung theo quy ñịnh và 

các báo cáo ñặc thù của ñơn vị cấp trên. 

Nhìn chung, nội dung thông tin ñược thể hiện trên báo cáo quyết toán của 

các ñơn vị là những thông tin ñáng tin cậy, ñảm bảo cho lãnh ñạo ñơn vị sử dụng 

thông tin ñáp ứng ñược mục ñích quản lý do nội dung thông tin phù hợp, dễ hiểu, số 

liệu phản ánh rõ ràng, trung thực.Tuy nhiên, ngoài phần số liệu phản ánh trong báo 

cáo tài chính còn chưa có các lời văn ñể diễn giải và những kiến nghị có tính khả thi 

cho yêu cầu quản lý của lãnh ñạo ñơn vị. Lập báo cáo tài chính là cần thiết, song 

mới chỉ là bước ñầu thu nhận thông tin về quá trình hoạt ñộng. Việc phân tích báo 

cáo tài chính gần như chưa ñược thực hiện, nên không ñề ra ñược những giải pháp 

tốt nhất ñể kiểm soát chi phí.   

2.3.2.5. Thực trạng tổ chức công tác kiểm tra kế toán 

 Kiểm tra kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội bao gồm công việc tự kiểm tra trong nội bộ bộ máy kế toán 
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và công việc kiểm tra từ bên ngoài của các cơ quan chức năng và các ñối tượng có 

liên quan. Tại các ñơn vị khảo sát, nội dung kiểm tra kế toán ñều ñược tiến hành theo 

quy ñịnh của Luật Kế toán hiện hành và ñược cụ thể thông qua các nội dung sau: 

Kiểm tra việc thực hiện các nội dung công tác kế toán như tình hình vận dụng 

chế ñộ chứng từ kế toán, chế ñộ sổ kế toán, chế ñộ báo cáo kế toán và việc vận dụng 

hệ thống tài khoản kế toán cũng như các hạch toán cụ thể trên tài khoản. ðồng thời 

kiểm tra việc tổ chức bộ máy kế toán tại các ñơn vị. 

Kiểm tra việc chấp hành chế ñộ quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước do 

ngân sách cấp và các khoản thu sự nghiệp tại ñơn vị. Nội dung kiểm tra này ñược cụ 

thể hóa theo các giai ñoạn từ khâu lập dự toán, nhận phân phối dự toán, chi tiêu, sử 

dụng kinh phí và quyết toán kinh phí theo các nguồn khác nhau về cơ bản thường 

kiểm tra các nội dung như: kiểm tra các khoản thu, kiểm tra các khoản chi, kiểm tra 

chênh lệch thu chi và trích lập quỹ, kiểm tra việc quản lý và sử dụng vật tư, tài sản, 

kiểm tra việc quản lý và sử dụng quỹ lương, kiểm tra các quan hệ thanh toán, kiểm 

tra việc quản lý sử dụng vốn bằng tiền, kiểm tra công tác ñầu tư xây dựng cơ bản. 

 Kiểm tra kế toán tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội chủ yếu là tự kiểm tra tại ñơn vị dưới sự chỉ ñạo của kế toán 

trưởng và thủ trưởng ñơn vị, bên cạnh ñó là kiểm tra theo quyết ñịnh của cơ quan 

quản lý cấp trên, cơ quan tài chính và kiểm tra trực tiếp của thanh tra Bộ lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội. Tự kiểm tra là công việc ñược các ñơn vị tiến hành hàng 

năm theo quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh Số 67/2004/Qð-BTC ngày 

13/08/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thông thường tổ tự kiểm tra bao gồm: 

Giám ñốc (thủ trưởng) ñơn vị, ñại diện của phòng kế toán tài vụ và thanh tra nhân 

dân của ñơn vị.  

 Phương pháp kiểm tra chủ yếu ñược áp dụng là ñối chiếu số liệu giữa chứng 

từ kế toán và sổ kế toán, báo cáo tài chính, tại các ñơn vị này việc kiểm tra ñược 

tiến hành ở tất cả các giai ñoạn của tổ chức hạch toán như kiểm tra tính hợp pháp 

của chứng từ, kiểm tra việc ghi chép, phản ánh trên hệ thống sổ kế toán chi tiết và 

tổng hợp cũng như việc lập báo cáo tài chính, các công việc này ñược thực hiện bởi 

kế toán trưởng (100% ñơn vị khảo sát), ñặc biệt là kiểm tra tổ chức bộ máy kế toán 
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thông qua rà soát việc thực hiện quy chế hoạt ñộng của bộ máy kế toán và hồ sơ 

nhân sự của các thành viên trong bộ máy kế toán. Ngoài ra, công khai báo cáo tài 

chính cũng là một phương pháp kiểm tra tính chính xác của thông tin kế toán trên 

cơ sở luồng thông tin phản hồi từ các ñối tượng sử dụng báo cáo tài chính. 

2.4. ðánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế toán và sự ảnh hưởng tới quản 

lý tài chính trong ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương 

binh và Xã hội 

2.4.1.Ưu ñiểm của tổ chức hạch toán và sự tác ñộng ñến quản lý tài chính 

Thứ nhất, hầu hết nhân viên kế toán tại các ñơn vị có trình ñộ, ngành nghề ñào 

tạo phù hợp với vị trí công tác và ñòi hỏi của ñơn vị. Thâm niên công tác trong lĩnh 

vực kế toán tài chính và ñặc biệt là trong ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

cao, có sự phân công lao ñộng khoa học. Việc phân chia nhân viên phụ trách từng 

mảng kinh phí có ñặc ñiểm riêng theo tác giả là hợp lý vừa tạo ñiều kiện chuyên 

môn hóa công việc vừa thuận lợi trong việc quản lý các ñơn vị trực thuộc. Hơn nữa 

cũng phù hợp với mô hình và cơ chế quản lý tài chính theo hai nguồn kinh phí trung 

ương và ñịa phương tại các ñơn vị này. Về tổ chức bộ máy kế toán, mô hình tổ chức 

bộ máy kế toán tại các ñơn vị dự toán cấp 1, tại các ñơn vị dự toán cấp 2 là các Vụ, 

Cục trực thuộc Bộ và các ñơn vị sự nghiệp có thu không có ñơn vị trực thuộc phù 

hợp với ñặc ñiểm hoạt ñộng và xu hướng phát triển của các ñơn vị.  

Thứ hai, hầu hết các ñơn vị khảo sát ñều vận dụng ñúng hệ thống chứng từ, 

tài khoản, sổ kế toán và báo cáo kế toán theo quy ñịnh. Một số ñơn vị có những thay 

ñổi cho phù hợp với ñặc thù hoạt ñộng của ñơn vị. 

Về chứng từ,  trong phần hành kế toán chi trả trợ cấp ưu ñãi người có công 

các chứng từ có sự vận dụng linh hoạt cho phù hợp với thực tế tại ñơn vị. Cụ thể 

như sau: 

- Do số lượng ñối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng có nhiều loại trợ cấp có số 

lượng ít nên danh sách chi trả trợ cấp một lần ñược lập chung cho tất cả các loại trợ 

cấp làm giảm việc in ấn nhiều chứng từ gây lãng phí không cần thiết như ñã trình 

bày tại phụ lục 2.8.   
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Về tài khoản, các ñơn vị khảo sát ñều vận dụng hệ thống tài khoản theo ñúng 

như quy ñịnh với số lượng phù hợp với các phần hành kế toán và phương pháp ghi 

chép theo ñúng quy ñịnh.  

Về sổ kế toán, các ñơn vị hành chính sự nghiệp Ngành Lao ñộng Thương binh 

và Xã hội ñều sử dụng thống nhất các loại sổ theo như quy ñịnh trong các phần 

hành kế toán và theo hình thức kế toán ñơn vị áp dụng.    

Về báo cáo tài chính, các báo cáo kế toán ñược các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

có thực hiện chi trả trợ cấp ưu ñãi người có công vận dụng ñầy ñủ theo quy ñịnh 

bao gồm các báo cáo tháng và báo cáo quý .  

Thứ ba, do các ñơn vị hầu hết vận dụng kế toán trên máy vi tính do ñó tận dụng 

ñược các chức năng của phần mềm nên các mẫu sổ có thể ñược ñơn giản hóa một số 

chỉ tiêu nhưng vẫn ñảm bảo cung cấp ñủ thông tin cần thiết. 

  Những ưu ñiểm kế trên góp phần làm cho tổ chức hạch toán kế toán tại các 

ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội ñi vào nề 

nếp, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của hệ thống kế toán theo yêu cầu của 

quản lý nói chung. Mặt khác những ưu ñiểm trên cũng tác ñộng tích cực tới công 

tác quản lý tài chính tại các ñơn vị: việc vận ñụng ñúng các quy ñịnh hiện hành về 

chứng từ, tài khoản, sổ kế toán và báo cáo kế toán làm cho thông tin kế toán mang 

giá trị pháp lý cao. Theo ñó các nguồn thu và chi phí cũng ñược giảm sát chặt chẽ 

theo quy chế tài chính hiện hành. ðây cũng là cơ sở ñể công tác quản lý tài chính tại 

các ñơn vị ñược tiến hành có hiệu quả.  Bên cạnh ñó, ñội ngũ lao ñộng có trình ñộ 

cao và các ñiều kiện trang bị vật chất hiện ñại cho bộ máy kế toán ñã góp phần thực 

hiện tốt các mục tiêu ñặt ra của quản lý tài chính tại các ñơn vị. 

2.4.2. Những tồn tại trong tổ chức hạch toán kế toán và sự ảnh hưởng tới quản lý 

tài chính   

Bên cạnh những ưu ñiểm nêu trên, tổ chức hạch toán kế toán tại các ñơn vị hành 

chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội còn tồn tại một số hạn 

chế sau : 

Thứ nhất, tồn tại trong tổ chức bộ máy kế toán: 
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Tại các Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội (ñơn vị dự toán cấp 3) và 

các Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội (ñơn vị dự toán cấp 2) khối lượng công 

việc kế toán tính trên một nhân viên kế toán quá lớn, mặt khác nhân viên kế toán có 

thể còn kiêm nhiệm các công việc khác (chiếm 41,8 %) chủ yếu là công tác ñoàn 

thể, ñiều này cũng ảnh hưởng lớn ñến công việc chính của họ trong bộ máy kế toán. 

Các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

chủ yếu vận dụng mô hình tổ chức bộ máy kế toán kiểu tập trung (chiểm 92,5% ñơn 

vị), tất cả các công việc kế toán tập trung tại phòng kế toán trung tâm, các bộ phận, 

ñơn vị trực thuộc chỉ làm công việc hạch toán ban ñầu do vậy khối lượng công việc 

chưa ñược phân công ñồng ñều giữa các bộ phận trong khi nhân viên kế toán tại các 

bộ phận ñơn vị trực thuộc không bị hạn chế bởi trình ñộ và năng lực chuyên môn. 

Tại các ñơn vị dự toán cấp 3: Các phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội có 1 

hoặc 2 nhân viên kế toán ñảm nhận tất cả các công việc kế toán, do ñó vấn ñề kiểm 

tra trong bộ máy kế toán là rất khó khăn. ðặc biệt tại các ñơn vị dự toán cấp 2 là 

ñơn vị sự nghiệp có tổ chức các bộ phận trực thuộc, việc tổ chức hạch toán tập trung 

làm cho khối lượng công việc quá tải tại phòng kế toán trung tâm không phát huy 

ñược tính tự chủ trong công việc của bộ phận kế toán trực thuộc.  

Thứ hai, tồn tại trong tổ chức hệ thống chứng từ kế toán gồm:   

Tổ chức lựa chọn số lượng và chủng loại chứng từ chưa ñầy ñủ, thiếu chứng từ 

ñặc thù, thiếu nhất quán giữa tên chứng từ và nội dung ghi nhận (Chứng từ thanh 

toán tiền vượt giờ trong ñơn vị sự nghiệp giáo dục ñào tạo), sử dụng chứng từ còn 

tùy tiện (Biên lai thu phí) chưa ñăng ký phát hành theo quy ñịnh và luân chuyển 

chứng từ còn nhiều sơ hở và thiếu chặt chẽ. Những tồn tại trong tổ chức chứng từ kế 

toán chủ yếu tập trung ở nhóm các chứng từ phản ánh việc chi trả trợ cấp ưu ñãi 

người có công: trước hết việc lập chứng từ chưa ñồng bộ cùng một loại chứng từ có 

thể lập tại các Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hoặc có thể lập tại Sở Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội và cũng không thống nhất là lập tại ñâu gây khó 

khăn cho phân công công việc và phân cấp quản lý tại các ñơn vị. Hơn nữa trong 

phương pháp lập còn có những bất cập chẳng hạn như trên danh sách chi trả trợ cấp 

một lần hiện nay tại các ñơn vị có chi trả trợ cấp ưu ñãi người có công phản ánh cả 
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khoản trợ cấp thường xuyên của các ñối tượng hưởng truy lĩnh do chậm làm thủ tục, 

ñiều này làm cho Danh sách chi trả trợ cấp một lần không phản ánh ñúng thực chất 

các ñối tượng (100% ñơn vị khảo sát tồn tại khoản chi trả trợ cấp này trong kỳ hạch 

toán) gây khó khăn cho tổng hợp số liệu và quản lý chi tiêu ngân sách cho từng loại 

trợ cấp. Xuất phát từ việc lập chứng từ không ñồng bộ dẫn ñến công việc kiểm tra 

chứng từ cũng bị ảnh hưởng cụ thể là việc kiểm tra thực hiện cả ở Phòng Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội và cả ở Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội làm mất ñi 

tính ñồng bộ trong luân chuyển chứng từ tại các ñơn vị. Hoặc trường hợp công việc 

kiểm tra có thực hiện tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thì cũng không 

ñảm bảo tính khách quan vì ñôi khi tại phòng chỉ có một lao ñộng kế toán thực hiện 

tất cả các công việc mặc dầu có sự hỗ trợ từ cán bộ chính sách nhưng về cơ bản 

nguyên tắc quản lý tài chính không ñảm bảo. ðặc biệt tại các ñơn vị này tổ chức 

luân chuyển chứng từ thu quỹ ñền ơn ñáp nghĩa và quỹ Bảo trợ trẻ em còn có vướng 

mắc gây khó khăn cho người ủng hộ từ ñó ảnh hưởng tới nguồn thu của quỹ.  

Thứ ba, tồn tại trong tổ chức hệ thống tài khoản kế toán  

 ðối với tổ chức hệ thống tài khoản kế toán tại các ñơn vị hành chính sự 

nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội qua khảo sát các tồn tại thể hiện rõ 

trên hai khía cạnh: 

Một là, tồn tại trong sử dụng các loại tài khoản kế toán bao gồm các tài khoản 

kế toán tổng hợp và chi tiết: Một số ñơn vị chưa vận dụng ñầy ñủ tài khoản cấp một 

cần thiết ñể phản ánh ñối tượng kế toán ở ñơn vị mặc dù các ñơn vị ñều có ñối 

tượng ñược quản lý gắn với các tài khoản này. Hoặc có ñơn vị sử dụng tài khoản 

152 chưa ñúng với ñối tượng cần phản ánh dẫn ñến tình trạng phản ánh cả biến 

ñộng về công cụ dụng cụ trên tài khoản này làm cho việc sử dụng tài khoản không 

ñúng ñối với cả tài khoản 152 và tài khoản 153, ñặc biệt là sử dụng chưa thống nhất 

các tài khoản phản ánh tình hình thu, chi quỹ ñền ơn ñáp nghĩa. Hơn nữa, hệ thống 

tài khoản cấp 2, cấp 3, cấp 4 các ñơn vị xây dựng vẫn còn thiếu, chưa ñáp ứng ñược 

yêu cầu quản lý. Ví dụ như, ñối với các khoản thu, chi ở các ñơn vị vẫn chưa xây 

dựng ñầy ñủ các tài khoản chi tiết cho từng khoản thu, chi sao cho phù hợp với ñơn 

vị mình như ở các ñơn vị sự nghiệp giáo dục ñào tạo mở tài khoản 511 ñể phản ánh 



124 
 

các khoản thu nhưng chưa chi tiết ñược khoản thu phí cho hoạt ñộng ñào tạo hệ nào 

và tài khoản 3343 mở không ñúng ñối tượng  hoặc tại trung tâm kiểm ñịnh kỹ thuật 

an toàn III chưa mở tài khoản chi tiết cho tài khoản 511 ñể theo dõi phí kiểm ñịnh 

và phí về tiêu chuẩn ño lường chất lượng riêng. Việc vận dụng tài khoản kế toán 

trong ghi chép ñôi khi còn chưa phù hợp với quy ñịnh, ví dụ như ñối với tài khoản 

3343 - phải trả học bổng sinh viên ñược mở ñể theo dõi khoản học bổng phải trả 

cho học sinh, sinh viên của các ñơn vị sự nghiệp giáo dục ñào tạo. 

Hai là, trong ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên tài khoản kế toán 

trong một số trường hợp còn chưa phù hợp với quy ñịnh của chế ñộ hiện hành như 

việc hạch toán giá trị nhập kho của nguyên vật liệu trên tài khoản 152, hoặc việc 

hạch toán học bổng cho học sinh sinh viên trên tài khoản 3343. 

Thứ tư, tồn tại trong tổ chức hệ thống sổ kế toán: 

Tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng – Thương binh và Xã 

hội bên cạnh việc sử dụng ñúng và ñầy ñủ và có hệ thống các sổ kế toán tổng hợp 

hệ thống sổ chi tiết tại các ñơn vị này chưa ñược mở ñầy ñủ hoặc có mở nhưng ghi 

chép chưa ñúng chế ñộ gây khó khăn cho công tác kiểm tra như: Các sổ chi tiết 

doanh thu, sổ chi tiết chi phí, chi tiết vật tư, sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng. Hơn nữa 

việc ghi chép trên các sổ chi tiết của các ñơn vị chủ yếu ñược ghi một lần vào cuối 

tháng việc làm này sẽ dẫn ñến thông tin kế toán cung cấp không kịp thời cho các ñối 

tượng sử dụng thông tin kế toán, dễ gây thất thoát tài sản, giảm bớt vai trò, tác dụng 

của kế toán trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho quản lý, kiểm soát kinh 

phí...giảm hiệu quả quản lý tài chính tại ñơn vị. Hơn nữa tại các ñơn vị áp dụng hình 

thức tổ chức sổ chứng từ ghi sổ vẫn áp dụng sổ cái theo mẫu nhiều cột gây khó khăn 

cho việc in ấn, lưu giữ tài liệu kế toán. 

ðặc biệt trong việc sử dụng các sổ kế toán chi riết ñể theo dõi theo các mục 

trong hệ thống mục lục ngân sách nhà nước còn tồn tại việc hạch toán nhầm lẫn 

giữa các mục 7153, 7157, 7199 ñối với nguồn kinh phí trung ương thực hiện chính 

sách ưu ñãi người có công. 

Thứ năm, tồn tại trong tổ chức hệ thống báo cáo kế toán:   

Hầu hết các ñơn vị ñều vận dụng ñúng hệ thống các báo cáo tài chính theo quy 
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ñịnh của chế ñộ hiện hành và các quy ñịnh riêng của ngành Lao ñộng – Thương 

binh và Xã hội. ðặc biệt trong số các báo cáo theo quy ñịnh thì báo cáo tổng hợp 

kết quả hoạt ñộng sự nghiệp và hoạt ñộng sản xuất kinh doanh hầu như các ñơn vị 

sự nghiệp là ñơn vị dự toán cấp 2 không lập.   

Ngoài ra tại các ñơn vị hành chính có thực hiện chi trả trợ cấp ưu ñãi người có 

công, báo cáo tình hình chi trả trợ cấp một lần không theo dõi chi tiết số người số 

tiền mà chỉ theo dõi số tiền gây khó khăn cho việc ñối chiếu kiểm tra và tổng hợp số 

liệu. Mặt khác như hiện nay Báo cáo chi trả trợ cấp một lần ñược lập dựa trên cơ sở 

Danh sách chi trả trợ cấp một lần trong ñó bao gồm cả số chi trả trợ cấp thường 

xuyên là chưa phù hợp vì như vậy thông tin phản ánh không chính xác.  

Thứ sáu, trong tổ chức kiểm tra kế toán: 

Việc phân công công việc kiểm tra kế toán và phê duyệt thu chi tại các ñơn 

vị ñặc biệt là ñơn vị sự nghiệp có thu hiện chưa ñồng nhất. Hầu hết các ñơn vị chưa 

tổ chức phân công rõ ràng mức ñộ chịu trách nhiệm về kiểm tra cho các kế toán 

phần hành mà còn tập trung nhiều ở kế toán trưởng, làm cho công tác chỉ ñạo trực 

tuyến trở nên quá tải ñối với các ñơn vị có quy mô lớn, hoạt ñộng trên nhiều ñịa bàn 

khác nhau. Mặt khác tại các ñơn vị hành chính mặc dù ñã thực hiện công việc kiểm 

tra của ñơn vị cấp trên với ñơn vị cấp dưới nhưng chưa tiến hành thường xuyên. 

ðặc biệt công tác tự kiểm tra tại các phòng Lao ñộng – Thương binh và Xã hội 

dường như không ñem lại hiệu quả vì do một người ñảm nhận và chính bản thân họ 

lại tự kiểm tra nên không ñảm bảo tính khách quan. Hơn nữa công tác kiểm tra của 

ñơn vị cấp trên (Sở LðTBXH) cũng chưa ñược diễn ra thường xuyên. Mặc dù bộ 

phận kiểm tra của Bộ (thanh tra) có thực hiện kiểm tra nhưng do số lượng ñơn vị 

quá nhiều nên không thể thực hiện thường xuyên liên tục tại một ñơn vị. 

Qua phân tích cho thấy các tồn tại trên không những ảnh hưởng trực tiếp tới tổ 

chức hạch toán kế toán tại ñơn vị như ñã nêu mà còn ảnh hưởng lớn tới hiệu quả quản 

lý tài chính tại các ñơn vị này. Các tác ñộng tới quản lý tài chính thể hện như sau: 

Việc sử dụng không ñầy ñủ chứng từ, lập chứng từ không ñồng bộ cùng với 

tổ chức luân chuyển chứng từ chưa phù hợp có tác ñộng không tốt tới hiệu quả quản 

lý tài chính, làm cho các thông tin về tình hình tài chính thiếu ñi tính minh bạch. 



126 
 

Hơn nữa chính sự không ñầy ñủ trong việc sử dụng chứng từ phản ánh các nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh làm cho việc ghi nhận các nguồn thu và các khoản chi không rõ 

ràng gây khó khăn cho việc ñánh giá hiệu quả chi tiêu và tình hình sử dụng kinh phí 

của nhà nước. Mặt khác việc sử dụng không ñầy ñủ chứng từ, hoặc sử dụng các 

chứng từ không ñủ chỉ tiêu, không phù hợp cũng là một nguyên nhân gây thất thoát 

tài sản, sử dụng không ñúng mục ñích hoặc lãng phí ngân sách nhà nước. Ngoài ra 

việc phân cấp về kế toán chưa ñồng bộ giữa Phòng Lao ñộng và Sở Lao ñộng một 

phần cũng từ việc không quy ñịnh rõ ràng nơi lập và chịu trách nhiệm về chứng từ 

chi trả trợ cấp ưu ñãi người có công. 

Tài khoản kế toán sử dụng chưa ñúng, tài khoản kế toán chi tiết, sổ kế toán 

chi tiết mở chưa ñầy ñủ dẫn ñến thông tin về ñối tượng kế toán bị phản ánh lệch lạc, 

không phản ánh ñúng ñối tượng gây khó khăn cho công tác kiểm tra và tổng hợp 

thu, chi ngân sách nhà nước. ðồng thời việc sử dụng không ñúng tài khoản cấp 1 và 

hạch toán trên tài khoản chưa ñúng theo quy ñịnh của chế ñộ kế toán hiện hành làm 

giảm tính pháp lý của thông tin kế toán và do ñó ảnh hưởng ñến chất lượng các 

quyết ñịnh ñiều hành của nhà quản lý. 

Ngoài ra, hình thức tổ chức bộ máy kế toán và phân công lao ñộng kế toán và 

công tác kiểm tra kế toán cũng ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả quản lý tài chính tại 

các ñơn vị này. ðặc biệt phân công lao ñộng ñối với các nhân viên kế toán quyết 

ñịnh ñến khả năng tự kiểm soát, kiểm tra chéo giữa các bộ phận liên quan ñối với 

các hoạt ñộng thu, chi kinh phí từ ngân sách tại ñơn vị. Công tác kiểm tra kế toán kể 

cả nội kiểm và ngoại kiểm nếu không ñược thiết lập một cách khoa học và mức ñộ 

thực hiện không thường xuyên cũng làm giảm sự kiểm soát và giám sát chặt chẽ 

hoạt ñộng thu, chi và do ñó giảm hiệu quả quản lý tài chính tại ñơn vị. Hơn nữa quy 

chế hoạt ñộng của bộ máy kế toán không ñược xác ñịnh cụ thể dẫn ñến sự phân cấp, 

phối hợp và tuân thủ các quy ñịnh trong quy chế chung không ñạt ñược mục tiêu 

quản lý của toàn bộ hệ thống. 

2.4.3. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại 

Trong tổ chức hạch toán kế toán tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp mặc dù có 

những ưu ñiểm nhưng cũng còn một số tồn tại, các tồn tại ñều xuất phát từ các 
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nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau. Trước hết phải kể ñến các nguyên 

nhân khách quan: 

 Trước hết, khuôn khổ pháp lý nói chung áp dụng cho mọi lĩnh vực mặc dù 

ổn ñịnh tương ñối xong vẫn có những thay ñổi khi ñiều kiện kinh tế xã hội và các 

yếu tố ảnh hưởng thay ñổi. Khuôn khổ pháp lý về hạch toán kế toán áp dụng cho 

các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng – Thương binh và Xã hội cho ñến 

nay ñã cơ bản ñáp ứng ñược các ñòi hỏi của thực tiễn, các yếu tổ của tổ chức hạch 

toán kế toán ñã bao quát ñược các hoạt ñộng sự nghiệp ña dạng tại ñơn vị, phục vụ 

ñắc lực cho quản lý nói chung và quản lý tài chính nói riêng. Tuy nhiên chế ñộ kế 

toán hiện hành vẫn còn một số bất cập, như : 

Hệ thống chứng từ chưa bao quát ñược hết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 

chưa có chứng từ cho việc bàn giao tài sản cố ñịnh cho bộ phận sử dụng, nội dung 

các chỉ tiêu trên các bản chứng từ và ñối tượng phản ánh trên chứng từ còn chồng 

chéo thiếu cụ thể ñặc biệt là các chứng từ ban hành theo Quyết ñịnh 09/2007/Qð – 

BLðTBXH về chi trả trợ cấp ưu ñãi người có công. 

Luật kế toán ñã cho phép các ñơn vị có thể thuê người làm kế toán và kế toán 

trưởng do ñó các ñơn vị có thể sử dụng dịch vụ kế toán từ các các ñơn vị cung cấp 

dịch vụ kế toán, khi ñó thông tin do kế toán cung cấp vừa thuộc trách nhiệm của 

ñơn vị và ñồng thời ñơn vị cung cấp dịch vụ cũng phải có trách nhiệm về dịch vụ 

cung cấp cho khách hàng. Vì vậy yếu tố ràng buộc về mặt pháp lý phải ñược thể 

hiện trên chứng từ, sổ kế toán và báo cáo tài chính. Hiện nay, theo chế ñộ hiện hành 

các bản chứng từ, các sổ kế toán và báo cáo tài chính chưa có yếu tố thông tin này.   

Hệ thống tài khoản kế toán chưa ñầy ñủ các tài khoản chi tiết phản ánh các 

nghiệp vụ kinh tế mới phát sinh theo cơ chế tài chính hiện hành như các tài khoản 

phản ánh các khoản tiền vay, tài khoản hàng gửi bán….   

Phương pháp hạch toán trên một số tài khoản trong một số trường hợp chưa 

phù hợp như hạch toán kết chuyển nguồn khi nhận viện trợ, hạch toán thu chi quỹ 

ñền ơn ñáp nghĩa…. 

Cơ sở kế toán áp dụng trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp chưa thống nhất với 

cơ sở kế toán áp dụng cho lĩnh vực kế toán nhà nước. Do vậy thông tin kế toán từ 
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hai khu vực kế toán ñơn vị hành chính sự nghiệp và kế toán ngân sách nhà nước có 

sự không trùng khớp gây khó khăn trong quản lý ngân sách nói chung. Việc vận 

dụng cơ sở dồn tích có ñiều chỉnh trong khu vực kế toán hành chính sự nghiệp ñang 

nảy sinh một số bất cập trong quá trình tiến tới hội nhập với nền tài chính và kế toán 

công quốc tế. ðiều này thể hiện trong hạch toán tài sản cố ñịnh và hạch toán nguồn 

kinh phí dẫn ñến chi phí và giá trị tài sản ñược xác ñịnh không theo tinh thần của 

chuẩn mực kế toán công quốc tế. Do vậy tính minh bạch trong thông tin trên các 

báo cáo tài chính không cao, thông tin cung cấp phản ánh không ñúng bản chất của 

các loại chi phí và hiệu quả sử dụng tài sản tại ñơn vị. Hệ thống báo cáo tài chính 

hiện tại chưa có ñộ nhất quán và thống nhất trong toàn bộ lĩnh vực hành chính sự 

nghiệp, có quá nhiều báo cáo tài chính ñặc thù. 

Hệ thống các văn bản pháp lý về kế toán và quản lý tài chính trong các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp nói riêng và lĩnh vực công nói chung còn chưa có sự ñồng bộ 

và thống nhất dẫn ñến thông tin kế toán cần cung cấp phục vụ cho quản lý tài chính 

chưa kịp thời ñầy ñủ và thiếu tính phù hợp. 

Chế ñộ kế toán hành chính sự nghiệp của Việt Nam chưa ñược xây dựng theo 

chuẩn mực kế toán công quốc tế. Do vậy các quy ñịnh trong chế ñộ kế toán hiện 

hành về cơ bản chưa có tính hội nhập cao với kế toán công quốc tế, ñiều này thể 

hiện ở các quy ñịnh trong chế ñộ kế toán hiện hành về tài sản cố ñịnh và nguồn kinh 

phí vẫn dựa trên cơ sở kế toán tiền mặt, do vậy việc ghi nhận thu, chi ngân sách nói 

chung và ghi nhận các thông tin kế toán tại ñơn vị hành chính sự nghiệp nói riêng 

chưa phản ánh ñúng thực chất việc sử dụng kinh phí tại ñơn vị, ñiều này ảnh hưởng 

lớn tới việc ñánh giá hiệu quả chi tiêu ngân sách nhà nước tại ñơn vị và khó có thể 

ñánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí theo kết quả ñầu ra. Chế ñộ kế toán hiện tại 

chưa phù hợp và ñồng bộ khi Việt Nam xây dựng mô hình tổng kế toán nhà nước tại 

kho bạc và vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế, cụ thể là trên các mẫu biểu 

chứng từ chưa thể hiện phạm vi sử dụng rõ ràng nếu chỉ là ñơn vị sử dụng ngân 

sách thì chưa ñủ mà các ñơn vị hành chính sự nghiệp hiện nay không những chỉ bao 

gồm những ñơn vị này mà còn một số lượng lớn các ñơn vị có quan hệ với ngân 

sách nhưng không trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước. Khi ñó các chứng từ, sổ kế 
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toán và báo cáo kế toán cần có sự thay ñổi tên gọi của chỉ tiêu này ñể ñảm bảo 

phạm vi sử dụng. Ngoài ra khi tổng hợp thông tin trên hệ thống các báo cáo tài 

chính vào thông tin ngân sách nói chung của tổng kế toán nhà nước thì các thông tin 

về mã số theo chương, loại khoản trở nên không cần thiết vì lúc này các khoản thu, 

chi ngân sách ñược theo dõi riêng cho từng ngành. 

 Thứ hai, Việt Nam ñang trong giai ñoạn ñổi mới về kế toán và tài chính 

công, các công việc cải cách phải ñược tiến hành từng bước theo một lộ trình nhất 

ñịnh do vậy chế ñộ kế toán cũng có những lạc hậu tương ñối. Mặt khác do chưa ban 

hành và công bố áp dụng hệ thống chuẩn mực kế toán công quốc tế nên chế ñộ kế 

toán chưa thể có những thay ñổi tương ứng theo hướng vận dụng cơ sở kế toán dồn 

tích ñể có thể áp dụng mô hình tổng kế toán nhà nước trong tương lai.  

Thứ ba, do ñặc thù hoạt ñộng của các ñơn vị hành chính sự nghiệp có liên 

quan ñến nhiều lĩnh vực khác nhau, hoạt ñộng cần có sự phối hợp của rất nhiều các 

bộ phận chức năng khác nhau và ñặc biệt là phạm vi hoạt ñộng phân tán nên việc 

phối hợp trong công việc và kiểm tra của bộ phận kế toán tất yếu gặp nhiều khó 

khăn. Mặt khác phân cấp quản lý và phân cấp quản lý tài chính chưa ñồng bộ tại các 

ñơn vị thuộc cùng lĩnh vực cũng gây khó khăn cho việc theo dõi và sử dụng ñồng 

bộ hệ thống chứng từ, tài khoản và sổ kế toán.  

Thứ tư, các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng – Thương binh và 

Xã hội do ñặc thù nên phạm vi hoạt ñộng phân tán gây khó khăn cho việc kiểm tra 

thường xuyên của ñơn vị cấp trên và cơ quan chủ quản, rõ thấy nhất là các Sở hoạt 

ñộng phân tán trên cả nước, các Phòng lao ñộng thương binh và xã hội hoạt ñộng 

phân tán trên toàn tỉnh, mặt khác, công việc kiểm tra chưa thực hiện tốt vì có những 

ñơn vị chỉ có 1 nhân viên kế toán thực hiện tất cả các công việc do vậy vấn ñề tự 

kiểm tra gặp khó khăn là không ñảm bảo tính khách quan.  Hơn nữa việc phân cấp 

quản lý tài chính chưa tiến hành sâu rộng tại các ñơn vị do vậy bộ phận kế toán tại 

các ñơn vị trực thuộc chưa ñược giao quyển thực hiện toàn bộ công việc kế toán. Do 

vậy tất cả ñều phải chịu sự chỉ ñạo của kế toán trưởng, ñiều này làm cho mô hình bộ 

máy kế toán tập trung trở nên quá tải. 

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan còn có các nguyên nhân chủ quan như: 
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Sự thay ñổi hoàn thiện về phương diện pháp lý nhằm thúc ñẩy công tác kế 

tán và quản lý tài chính còn diễn ra chậm so với khu vực tư. 

Tại mỗi ñơn vị chưa xây dựng ñược quy chế kiểm tra kiểm soát phù hợp. Sự 

phối hợp giữa các bộ phận khác với bộ phận kế toán chưa chặt chẽ, dẫn ñến việc 

luân chuyển, kiểm tra chứng từ còn chậm trễ gây khó khăn cho việc sử dụng chứng 

từ ở các giai ñoạn sau của chu trình kế toán. ðặc biệt trình ñộ nhân viên kế toán tại 

các ñơn vị chưa ñồng ñều nên việc vận dụng chế ñộ có những khác biệt do vậy nếu 

không ñược thống nhất vận dụng cụ thể trong số các ñơn vị cùng lĩnh vực hoạt ñộng 

thì việc vận dụng sẽ khó có thể ñồng bộ ñược. Mặt khác do giới hạn trong số lượng 

lao ñộng kế toán (có ñơn vị chỉ có một nhân viên kế toán) nên công tác kiểm tra 

trong nội bộ bộ máy kế toán chưa phát huy hiệu quả. 

Hơn nữa hầu hết các ñơn vị chưa khai thác ñược hiệu quả của công nghệ 

thông tin trong công tác kế toán nên chưa giảm thiểu ñược khối lượng công việc cần 

xử lý trong mỗi giai ñoạn của hạch toán, việc xây dựng biểu mẫu chứng từ, sổ kế 

toán chưa khoa học ñáp ứng ñược các ñòi hỏi của kế toán và quản lý tài chính. 

 Cơ chế khoán chi tại các ñơn vị hành chính làm cho các ñơn vị có xu hướng 

tiết kiệm kinh phí do ñó sử dụng ít lao ñộng nên khối lượng công việc tính cho 1 lao 

ñộng lớn là ñiều không thể tránh khỏi. 

Phần mềm kế toán chưa phát huy tác dụng tốt nên chưa giảm ñược khối 

lượng công việc của kế toán do vậy khối lượng công việc lớn. 
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Kết luận chương 2 

Thực trạng  tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội ñược tác giả mô tả trong chương II của 

luận án, bắt ñầu từ việc nghiên cứu tổng quan về các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

thuộc các khối hành chính, sự nghiệp trên các nội dung: ñặc ñiểm hoạt ñộng, ñặc 

ñiểm quản lý và ñặc ñiểm quản lý tài chính ñặc biệt tác giả ñi sâu nghiên cứu các 

ñặc ñiểm ñặc biệt gắn với lĩnh vực Lao ñộng - Thương binh và Xã hội.  

Các nội dung của tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị hành chính sự 

nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội ñược tác giả mô tả bao gồm: Tổ 

chức bộ máy kế toán và Tổ chức công tác kế toán. Các nội dung tổ chức này ñược 

tác giả tiếp cận theo từng yếu tố của tổ chức gắn với các khối ñơn vị hành chính sự 

nghiệp cụ thể của ngành theo các cấp ñơn vị dự toán khác nhau và phân tích sự ảnh 

hưởng của tổ chức hạch toán kế toán tới công tác quản lý tài chính tại các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. Thực trạng ñược 

tác giả minh họa thông qua nguồn số liệu tại các ñơn vị ñiển hình dưới dạng các 

bảng biểu, sơ ñồ và phụ lục minh họa. Ngoài ra tác giả cũng ñề cập trong chương 

các nội dung khái quát về tổ chức hạch toán kế toán theo khuôn khổ pháp lý hiện 

hành ñối với ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội.  

Trên cơ sở thực trạng tác giả ñã có những ñánh giá cả về ưu ñiểm và tồn tại 

trong tổ chức hạch toán kế toán và tác ñộng của tổ chức hạch toán kế toán tới quản lý 

tài chính, ñồng thời cũng phân tích cụ thể các nguyên nhân của tồn tại xét trên cả hai 

phương diện chủ quan và khách quan, kết hợp với lý luận ở chương I, chương 2 là cơ 

sở quan trọng cho việc ñưa ra các giải pháp hoàn thiện ở chương III của luận án. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NHẰM 

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ðƠN VỊ HÀNH 

CHÍNH SỰ NGHIỆP NGÀNH LAO ðỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

3.1. Sự cần thiết và ñịnh hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các 

ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

3.1.1. ðịnh hướng phát triển ngành Lao ñộng – Thương binh và Xã hội trong 

tương lai. 

Cùng với sự phát triển chung của ñất nước, ñịnh hướng phát triển ngành Lao 

ñộng – Thương binh và Xã hội ñược nêu rõ trong Chiến lược phát triển kinh tế xã 

hội giai ñoạn 2011 – 2020 ñược ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ XI ðảng Cộng 

sản Việt Nam họp từ ngày 12-01-2011 ñến ngày 19-01-2011, tại Thủ ñô Hà Nội 

thông qua: 

Thực hiện tốt các chính sách về lao ñộng, việc làm, tiền lương, thu nhập 

nhằm khuyến khích và phát huy cao nhất năng lực của người lao ñộng. 

Bảo ñảm quan hệ lao ñộng hài hoà, cải thiện môi trường và ñiều kiện lao 

ñộng. ðẩy mạnh dạy nghề và tạo việc làm. Nâng cao chất lượng và hiệu 

quả hoạt ñộng ñưa người lao ñộng Việt Nam ñi làm việc ở nước ngoài. 

Hỗ trợ học nghề và tạo việc làm cho các ñối tượng chính sách, người 

nghèo, lao ñộng nông thôn và vùng ñô thị hoá. Phát triển hệ thống an 

sinh xã hội ña dạng, ngày càng mở rộng và hiệu quả. Phát triển mạnh hệ 

thống bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai 

nạn lao ñộng và bệnh nghề nghiệp... Khuyến khích và tạo ñiều kiện thuận 

lợi ñể người lao ñộng tiếp cận và tham gia các loại hình bảo hiểm. Thực 

hiện tốt các chính sách ưu ñãi và không ngừng nâng cao mức sống ñối 

với người có công. Mở rộng các hình thức trợ giúp và cứu trợ xã hội, 

nhất là ñối với các ñối tượng khó khăn [20, tr12]. 

Trên cơ sở chiến lược phát triển chung của ngành Bộ Lao ñộng – Thương 

binh và Xã hội từng bước triển khai ñịnh hướng cho từng lĩnh vực cụ thể như sau:  
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Trong tương lai ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội sẽ phát triển theo 

hướng tăng cường cung cấp các dịch vụ xã hội, tinh giản làm gọn nhẹ hệ thống các 

ñơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Theo hướng phát triển ñó hệ thống 

các ñơn vị sự nghiệp sẽ ngày càng mở rộng và hoạt ñộng trên nhiều lĩnh vực khác 

nhau, do vậy mô hình quản lý của ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cũng 

thay ñổi: mô hình quản lý ngành dọc ñối với các ñơn vị hành chính từ ñơn vị dự 

toán cấp 1 ñến ñơn vị dự toán cấp 3 ngày càng ñơn giản hơn, các ñơn vị sự nghiệp 

phát triển theo hướng ngày càng tự chủ hơn, ñược chủ ñộng hơn trong tạo lập nguòn 

thu và chi tiêu kinh phí, việc giao quyền cho quyết ñịnh thu chi cho thủ trưởng ñơn 

vị ngày càng sâu rộng, quy hoạch ñầu tư phát triển các cơ sở sự nghiệp trong ñó có 

một số cơ sở sự nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm tiếp cận với trình ñộ khu 

vực và quốc tế, cơ sở ñiều dưỡng người có công, cơ sở nuôi dưỡng ñối tượng bảo 

trợ xã hội không có khả năng hòa nhập cộng ñồng… 

 Với phương châm tăng cường cải cách tài chính công, trong thời gian tới tập 

trung vào: Xây dựng tiêu chí ñánh giá chất lượng, hiệu quả các loại hình ñơn vị sự 

nghiệp tương xứng với ngân sách ñược giao, tiếp tục thực hiện quyền tự chủ tự chịu 

trách nhiệm của ñơn vị sự nghiệp theo nghị ñịnh 43/2006/Nð – CP ngày 25 tháng 4 

năm 2006 của Chính phủ, ñồng thời thực hiện sâu rộng cơ chế tự chủ tài chính trong 

các ñơn vị sự nghiệp có thu, ñẩy nhanh cơ chế khoán biên chế và chi phí quản lý 

hành chính cho các ñơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước. Tiếp tục nghiên cứu kỹ 

về cơ chế tự chủ tài chính ñể triển khai, áp dụng và khai thác tối ña các những nội 

dung giao quyền tự chủ, tự trách nhiệm mà trong thời gian qua ñơn vị chưa phát huy 

ñược, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm hơn nữa cho các ñơn vị. Rà soát cơ 

chế, quy trình, thực hiện công khai minh bạch trong phân bổ, sử dụng các nguồn 

kinh phí, các dự án ñầu tư, các dự án viện trợ; công khai các ñối tượng hưởng chính 

sách, có cơ chế kiểm tra chéo lẫn nhau trong ñơn vị. ðánh giá thực trạng tài chính 

của ñơn vị trong thời gian qua ñể phát hiện những khó khăn, vướng mắc và tìm ra 

nguyên nhân và hướng giải quyết. Khuyến khích các ñơn vị sự nghiệp chủ ñộng tìm 

nguồn thu dịch vụ ñể tăng thu phục vụ hoạt ñộng của các ñơn vị, tăng cường cơ sở 

vật chất.  
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Tiếp tục rà soát Quy chế chi tiêu nội bộ của các ñơn vị ñể hoàn thiện Quy 

chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với thực tế và các quy ñịnh hiện hành. Phân cấp hơn 

nữa về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và nhân sự theo quy 

ñịnh tại Nghị ñịnh 43/2006/Nð-CP. Như vậy có thể nói trong tương lai các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội sẽ thay ñổi về quy 

mô hoạt ñộng, phương thức hoạt ñộng, phân cấp quản lý và phân cấp quản lý tài 

chính, những thay ñổi này ñòi hỏi hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán 

và báo cáo tài chính cũng như bộ máy kế toán cũng phải có sự thay ñổi ñể ñáp ứng 

ñược các yêu cầu của quản lý tài chính.  

Tiếp tục thực hiện nội dung cải cách hành chính, cải cách tài chính công theo 

chỉ ñạo của Chính phủ, thực hiện thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy 

sinh tiêu cực như: các dự án ñầu tư, viện trợ, các ñơn vị chi tiêu ngân sách, sử dụng 

tài sản công, xác nhận và hưởng các chính sách người có công vv… 

Rà soát cơ chế quy trình thực hiện công khai minh bạch trong phân bổ, sử 

dụng và quyết toán các nguồn kinh phí, các dự án ñầu tư, các dự án viện trợ, công 

khai các ñối tượng hưởng chính sách, xây dựng cơ chế kiểm tra chéo trong cơ quan 

và cơ chế giám sát của nhân dân. Ban hành, sửa ñổi các văn bản pháp luật về các 

lĩnh vực lao ñộng, việc làm, xã hội và người có công vv… theo tình hình mới. 

Rà soát các trung tâm giới thiệu việc làm, các trung tâm ñào tạo nghề, ñể ñưa 

vào ñầu tư nâng cao năng lực hoạt ñộng, tiếp tục thực hiện xã hội hóa dạy nghề, 

ñiều chỉnh cơ chế chính sách ñể các cơ sở dạy nghề công lập có thể thực hiện tốt 

hơn và toàn diện hơn có chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt ñộng, tổ chức bộ 

máy và tài chính. Nghiên cứu bổ sung ñiều chỉnh chế ñộ chính sách về người có 

công, “thực hiện tốt chính sách ñối với người và gia ñình có công với ñất nước”[19, 

tr6] ñẩy mạnh các phong trào “ñền ơn ñáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” nhằm huy 

ñộng mọi nguồn lực trong xã hội chăm sóc tốt hơn cho người có công. 

3.1.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện  

Chúng ta ñều biết các ñơn vị hành chính sự nghiệp nói chung và các ñơn vị hành 

chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội nói riêng có vị trí ñặc 

biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Các ñơn vị này ñược nhà nước ñầu tư cơ 
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sở vật chất, bảo ñảm chi phí hoạt ñộng thường xuyên ñể thực hiện nhiệm vụ chính 

trị, chuyên môn ñược giao. ðể cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý và ñặc biệt 

là quản lý tài chính thì tổ chức hạch toán kế toán phải cần ñược hoàn thiện vì các lý 

do sau: 

Thứ nhất, hiện tại tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị hành chính sự 

nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội còn có những tồn tại xét trên cả hai 

phương diện thực trạng áp dụng và khuôn khổ pháp lý hiện hành. Những bất cập này 

ảnh hưởng tới hiệu quả quản lý nói chung và hiệu quả quản lý tài chính nói riêng. 

Thứ hai,  Hiện nay Việt Nam ñã có các ñiều kiện cần thiết cho việc chuyển ñổi 

sang sử dụng IPSAS và cơ sở kế toán dồn tích, do vậy khi vận dụng chuẩn mực kế 

toán công quốc tế thì các quy ñịnh trong khuôn khổ pháp lý cũng cần phải thay ñổi. 

ðặc biệt khi Việt Nam xây dựng mô hình tổng kế toán nhà nước ñặt tại kho bạc 

theo kế hoạch ñến 2020, các nội dụng của tổ chức hạch toán kế toán cần có những 

thay ñổi ñể phù hợp với yêu cầu mới. 

Thứ ba, Trong tương lai, khi kế toán trở thành một loại dịch vụ, các ñơn vị hành 

chính sự nghiệp nói chung và các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội nói riêng sử dụng và cung cấp dịch vụ kế toán, khi ñó các 

yếu tố của tổ chức hạch toán kế toán như chứng từ, tài khoản, sổ kế toán, báo cáo tài 

chính và bộ máy kế toán ñược thiết kế xây dựng cho hiện tại sẽ cần có các thay ñổi 

ñể ñáp ứng các yêu cầu về quản lý tài chính và kế toán trong ñiều kiện mới. 

Với ñịnh hướng và sự phát triển như trên ñể thực hiện tốt công tác quản lý tài 

chính, tăng cường hiệu quả, ñảm bảo công khai minh bạch ñòi hỏi thông tin kế toán 

phải ñảm bảo cung cấp kịp thời cho các ñối tượng sử dụng, phục vụ cho quá trình 

lập, phân bổ dự toán cũng như quá trình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán các nguồn 

kinh phí. Mặt khác thông tin kế toán cung cấp phải bao hàm ñược tính ña dạng của 

các loại hình ñơn vị hành chính sự nghiệp bao gồm các ñơn vị sự nghiệp và các ñơn 

vị hành chính hoạt ñộng trong những lĩnh vực khác nhau thuộc các cấp dự toán khác 

nhau. Muốn làm ñược ñiều này cần phải có sự cải tiển trong tổ chức hạch toán kế 

toán vì với tổ chức công tác hạch toán như hiện tại khó ñáp ứng ñược các yêu cầu 

ñặt ra như tính pháp lý không cao, thiếu ñồng bộ và ñặc biệt là khả năng tổng hợp 
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thông tin tài chính chung cho toàn ngành ở các lĩnh vực khác nhau khó có thể thực 

hiện tốt ñược từ những thông tin do kế toán cung cấp.   

3.1.3. ðịnh hướng hoàn thiện   

Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị sự nghiệp nói chung và 

trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội nói 

riêng cần thiết phải xuất phát từ cơ sở lý luận của tổ chức hạch toán kế toán kết hợp 

với nghiên cứu thực tiễn tại các ñơn vị, từ ñó ñưa ra những giải pháp phù hợp với 

ñiều kiện kinh tế xã hội, cơ chế chính sách tài chính và yêu cầu tổ chức công tác kế 

toán tại ñơn vị. Do ñó, ñể kế toán thực sự trở thành công cụ hỗ trợ cho quản lý và 

nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí, khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi thì việc 

hoàn thịên tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị sự nghiệp nói chung và trong 

các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội phải 

thực hiện trên cơ sở các ñịnh hướng cơ bản sau: 

Một là, giải quyết các bất cập trong tổ chức hạch toán kế toán ở hiện tại thông 

qua các giải pháp về tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản 

kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính trên cơ sở các ñặc ñiểm và ñiều kiện hiện có 

tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cũng 

như các ñịnh hướng phát triển của ngành trong tương lai ñặt trong sự phát triển và 

ñịnh hướng chung của ñất nước. 

Hai là, Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng phát triển dịch vụ kế toán cho 

các ñơn vị sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, vận dụng các chuẩn 

mực kế toán công theo mô hình phù hợp với ñiều kiện thực tế của ñất nước trong 

tương lai.  

 Ba là, Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán theo hướng vận dụng cơ sở kế toán 

dồn tích ñầy ñủ một cách ñồng bộ trong cả hệ thống kế toán công của Việt Nam. 

Việc hoàn thiện theo hướng này là phù hợp với xu thế chung của thế giới, theo khảo 

sát của các chuyên gia tư vấn quốc tế ðại học Hongkiuk, Hàn Quốc trên 29 quốc 

gia trên thế giới thuộc Châu Âu, Châu Á, Châu Úc, Châu Mỹ (phụ lục 2.19) qua ñó 

có thể khái quát mức ñộ áp dụng cơ sở kế toán tại các quốc gia khảo sát qua biểu ñồ 

3.1 và 3.2. 
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Áp dụng CSTM
Áp dụng CSTM có ñiều chỉnh
Không áp dụng CSTM

 
 Biểu ñồ 3.1: Mức ñộ áp dụng cơ sở kế toán tiền mặt 

Đã áp dụng CSDT

Áp dụng bổ trợ cho CSTM

Áp dụng một vài chuẩn mực

Áp dụng CSDT có ñiều chỉnh

Không áp dụng

 
 

Biểu ñồ 3.2: Mức ñộ áp dụng cơ sở kế toán dồn tích 

Qua biểu ñồ trên có thể thấy xu hướng tại các quốc gia trên thế giới việc áp 

dụng cơ sở kế toán dồn tích toàn bộ là phổ biến, rất ít quốc gia áp dụng cơ sở kế 

toán tiền mặt ñiều chỉnh, hay dồn tích ñiều chỉnh, do ñó với xu hướng trên thì việc 

Việt Nam chuyển từ cơ sở tiền mặt có ñiều chỉnh trong kế toán ngân sách và cơ sở 

kế toán dồn tích có ñiều chỉnh sang áp dụng ñồng bộ trong cả khu vực công theo cơ 

sở kế toán dồn tích là phù hợp với xu thế chung. 

Bốn là, hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán theo hướng vận dụng mô hình tổng 

kế toán nhà nước trong ñiều kiện của Việt Nam. 

Hướng hoàn thiện này góp phần khắc phục về cơ bản những tồn tại trong hạch 

toán ở các ñơn vị, nhằm nâng cao hiệu quả của thông tin kế toán ñối với hoạt ñộng 

của ñơn vị cũng như hoạt ñộng quản lý của các cơ quan quản lý cấp trên. Mặt khác, 

sẽ tăng cường tính pháp lý, tính thống nhất của chế ñộ kế toán, nâng cao tính kiểm 
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tra, giám sát của Nhà nước ñối với các hoạt ñộng của ñơn vị, quản lý chặt chẽ, ñảm 

bảo các khoản thu, khoản chi của Nhà nước ñều phải phản ánh kịp thời, trung thực 

vào ngân sách nhà nước, từ ñó tăng thu, tiết kiệm chi, nâng cao hiệu quả của việc sử 

dụng ngân sách, mở rộng và tăng nhanh khả năng tạo nguồn thu từ nội bộ các ñơn vị. 

3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các 

ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

3.2.1. Yêu cầu hoàn thiện  

Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cần phải ñạt ñược các yêu cầu sau: 

Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán theo ñúng quy ñịnh và góp phần hoàn 

thiện công tác kế toán theo pháp lý hiện hành, luật Ngân sách và các cơ chế chính 

sách tài chính Việt Nam.  

Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán phải phù hợp với xu thế cải cách tài 

chính công, hướng tới hội nhập với nền tài chính và kế toán công quốc tế:  Yêu cầu 

này ñảm bảo cho các giải pháp mang tính thích hợp trong khuôn khổ của Việt Nam 

nhưng cũng không quá khác biệt so với thế giới, hơn nữa cũng chế ngự các giải 

pháp không ñi quá xa với thực tại môi trường vĩ mô của Việt Nam. Bởi vì tại các 

thời ñiểm khác nhau thì sự hội nhập và cải cách cũng ở các mức ñộ không giống 

nhau do ñó chúng ta không thể áp ñặt một giải pháp vào một môi trường mà nó 

không có khả năng thực hiện ñược. 

Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán phải phù hợp và tiện lợi cho việc ứng 

dụng công nghệ thông tin trong kế toán tại các ñơn vị. 

Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội một mặt phải giải quyết ñược các bất cập 

xét trên phương diện kế toán, mặt khác phải góp phần phục vụ cho việc tăng cường 

quản lý tài chính tại các ñơn vị này.  

Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội phải phù hợp với ñịnh hướng vận dụng 

chuẩn mực kế toán công quốc tế tại Việt Nam. 

3.2.2.  Nguyên tắc hoàn thiện   
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Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội ñể ñạt ñược các yêu cầu ñặt ra cần dựa 

trên một số nguyên tắc sau: 

Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán phải dựa trên các nguyên tắc của tổ chức 

hạch toán kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp. 

Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán phải dựa trên các ñặc ñiểm và ñiều kiện 

hiện có tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội cũng như các ñịnh hướng phát triển của ngành trong tương lai. Tuy nhiên sự 

phát triển của ngành trong tương lai khi xem xét phải ñặt trong sự phát triển và ñịnh 

hướng chung của ñất nước. 

Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán phải dựa trên các chuẩn mực kế toán 

công quốc tế kết hợp với ñiều kiện thực tế ở Việt Nam 

Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán cần thực hiện trên cơ sở các quy ñịnh 

quản lý tài chính, ngân sách hiện hành và ñịnh hướng phát triển của lĩnh vực công, 

cũng như những thay ñổi của lĩnh vực kế toán nhà nước trong tương lai. 

3.3. Giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản 

lý tài chính trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội 

3.3.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán 

 Tổ chức bộ máy kế toán là yếu tố quan trọng trong tổ chức hạch toán kế toán, 

bộ máy kế toán là do yếu tố quản lý và yếu tố con người tạo ra. Hoàn thiện tổ chức 

bộ máy kế toán tức là ñưa ra ñược một mô hình với sự phân công công việc trong 

mô hình một cách hợp lý và phù hợp hơn với thực tế tại các ñơn vị. ðể làm ñược 

ñiều này qua khảo sát thực tế và phân tích thực trạng tại các ñơn vị hành chính sự 

nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cùng với ñịnh hướng ở trên tác giả 

ñưa ra các giải pháp sau:   

Giải pháp 1: Tại các Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, với khối 

lượng công việc và số lượng lao ñộng kế toán như hiện tại và sự thay ñổi trong 

tương lai nên thành lập bộ phận kế toán hoạt ñộng phụ thuộc bộ máy kế toán của 

các Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, lúc này bộ máy kế toán của Sở Lao ñộng 
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- Thương binh và Xã hội sẽ ñược tổ chức kiểu hỗn hợp như trình bày tại sơ ñồ 3.1, 

theo ñó phòng Lao ñộng – Thương binh và xã hội không tổ chức riêng là ñơn vị dự 

toán mà tổ chức như một bộ phận của Sở Lao ñộng – Thương binh và Xã hội hoạt 

ñộng phân tán tại các Quận, Huyện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sơ ñồ 3.1: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán kiểu hỗn hợp tại các Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội 

 Thực hiện giải pháp này sẽ giải quyết ñược các bất cập ở hiện tại và 

ñáp ứng ñược yêu cầu trong tương lai về hai phương diện kế toán và quản lý: 

Với mô hình như ñề xuất sẽ ñảm bảo việc kiểm tra, kiểm soát trong nội bộ bộ 

máy kế toán ñược thực hiện thường xuyên và có chất lượng tại cả Phòng và Sở Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội, ñặc biệt việc chỉ ñạo về chuyên môn của kế toán 

trưởng sẽ kịp thời hơn, thông tin kế toán cung cấp sẽ kịp thời hơn cho việc lập báo 

cáo và do ñó hiệu quả quản lý cũng sẽ ñược cải thiện hơn, ñáp ứng ñược các yêu 

cầu trong việc tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt ñộng thu chi kinh phí ñặc biệt là 

kinh phí trung ương tại các ñơn vị phụ thuộc. Áp dụng mô hình này, có thể thực 

Kế toán trưởng của Sở LðTBXH 

Kế toán 
các phần 
hành của 

Sở 

Kế toán 
các Phòng 
hạch toán 
tập trung 

Bộ phận tổng 
hợp báo cáo từ 
ñơn vị cấp 

dưới  

Bộ phận 
kiểm tra 
kế toán 

Các ñơn vị, bộ phận trực thuộc 
Sở 

Nhân viên hạch toán tại các 
Phòng LðTBXH,  

 
Các  ñơn vị trực thuộc 



141 
 

hiện ñược ñồng bộ các quy ñịnh trong việc lập chứng từ chi trả trợ cấp tại một nơi 

(Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội), trên cơ sở ñó xác ñịnh chính xác khối 

lượng công việc kế toán từ ñó xác ñịnh ñược số lượng lao ñộng cần thiết tại các ñơn 

vị tránh tình trạng sử dụng lãng phí lao ñộng dẫn ñến hiệu quả sử dụng kinh phí 

không cao. 

Ngoài ra, với  mô hình này theo tác giả sẽ phù hợp với xu thế trong tương lai 

của ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội trên hai khía cạnh: Một là, với xu 

hướng ñơn giản bộ máy của các ñơn vị quản lý hành chính và xu thế giảm dần các 

ñối tượng hưởng trợ cấp ưu ñãi hàng tháng thì bộ máy kế toán của các phòng Lao 

ñộng nên thay ñổi theo mô hình trên là phù hợp, theo ñó bộ máy kế toán của các Sở 

Lao ñộng cũng sẽ thay ñổi cùng với xu thế trên. Hai là, với xu thế cải cách tài chính 

công của Việt Nam cho ñến 2020, tăng cường quản lý thu chi ngân sách nhà nước 

thông qua Tổng kế toán nhà nước nhu cầu tập trung công tác kế toán ñối với các 

ñơn vị sử dụng ngân sách sẽ ñược mô hình trên ñáp ứng. Hơn nữa với mô hình này 

khả năng ứng dụng vào thực tế cao vì các phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

ñều ñược trang bị hệ thống phần mềm kế toán và quản lý ñối tượng người có công 

nên khả năng xử lý và cung cấp thông tin cho kế toán trung tâm của Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội sẽ ñảm bảo kịp thời và thuận lợi. 

Xét về tác dụng ñối với quản lý tài chính khi áp dụng mô hình tổ chức bộ 

máy kế toán nói trên: 

 Do sự ñiều hành của kế toán trưởng ñược thường xuyên và trực tiếp ñến tất cả 

các phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội nên việc tiếp nhận và sử dụng nguồn 

kinh phí ñược diễn ra thông suốt, kịp thời các phòng  Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội không mất thời gian chờ phân bổ dự toán từ Sở, do vậy thông tin kế toán phục vụ 

cho việc ra quyết ñịnh ñiều hành của các nhà quản lý cũng kịp thời hơn. 

 Do các hoạt ñộng chi tiêu kinh phí của ngân sách nhà nước ñược thực hiện 

và chịu sự chỉ ñạo trực tiếp từ kế toán của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

nên các sai sót từ các khâu hạch toán ban ñầu hay ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài 

chính sẽ ñược phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời, từ ñó ngăn chặn ñược 

các hành vi lợi dụng, tham ô tài sản nhà nước. 
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 Tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình này, công việc kiểm tra, kiểm soát 

ñược thiết lập hợp lý, khắc phục ñược tình trạng mất khả năng kiểm tra chéo khi bộ 

máy kế toán chỉ có một nhân viên nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý kinh 

phí tại các ñơn vị này. Mặt khác ñối với mô hình trên, khối lượng công việc kế toán 

tại các Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội có thể ñược phân công ñồng ñều 

cho các nhân viên dưới sự bao quát chung từ kế toán trưởng của Sở Lao ñộng tránh 

ñược tình trạng khối lượng công việc kế toán tại một phòng Lao ñộng nào ñó quá 

lớn như trước ñây làm chậm tiến ñộ tổng hợp báo cáo chung tại Sở. Do vậy với mô 

hình này sẽ ñảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho việc chỉ ñạo, ra quyết ñịnh 

quản lý nói chung. 

Giải pháp 2: Tại các ñơn vị sự nghiệp có các bộ phận trực thuộc (kể cả ñơn 

vị dự toán cấp 2 và cấp 3) nên cải tiến bộ máy kế toán kiểu tập trung như hiện nay 

bằng cách tổ chức bộ phận hạch toán ban ñầu tại các bộ phận trực thuộc chưa giao 

quyền tự chủ nhằm khắc phục hạn chế trong vệc chờ ñợi thông tin phục vụ cho việc 

ghi sổ và lập báo cáo. Hơn nữa, do kế hoạch phát triển trong tương lai, việc giao tự 

chủ sẽ tiến tới thực hiện ở tất cả các ñơn vị sự nghiệp có thu và giao tự chủ toàn bộ, 

các ñơn vị sự nghiệp có thu ñược chủ ñộng hơn trong việc tạo lập nguồn thu và tự 

chủ nhiều hơn trong các quyết ñịnh chi tiêu của mình, do vậy nếu các bộ phận trực 

thuộc ñược giao quyền tự chủ thì tại các bộ phận này nên tổ chức bộ phận kế toán 

ñộc lập. ðể ñảm bảo tính khách quan trong kiểm tra kế toán nhằm tăng cường quản 

lý tài chính, theo tác giả nên tổ chức thêm bộ phận kiểm tra kế toán ñộc lập với các 

kế toán phần hành. Lúc này mô hình tổ chức bộ máy kế toán sẽ ñược tổ chức theo 

mô hình tổ chức bộ máy kế toán kiểu phân tán (xem sơ ñồ 3.2). 

Thực hiện mô hình tổ chức bộ máy kế toán này, xét trên phương diện kế toán 

có các tác dụng sau: 

 Vấn ñề quá tải trong công việc của kế toán ñơn vị cấp trên sẽ ñược giải 

quyết ñồng thời giảm gánh nặng cho kế toán tại phòng kế toán trung tâm, tạo ñiều 

kiện thuận lợi cho nâng cao năng lực và khả năng xử lý nghiệp vụ của kế toán các 

bộ phận trực thuộc nhưng vẫn ñảm bảo ñược sự chỉ ñạo thống nhất về chuyên môn 

của kế toán trưởng và bộ máy kế toán. 
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Việc bố trí bộ phận kiểm tra kế toán ñộc lập trong bộ máy kế toán là cơ sở 

tăng cường chất lượng công tác kế toán tại ñơn vị, làm cho công tác kiểm tra kế 

toán trở có hiệu quả hơn do ñược tiến hành khách quan, chuyên môn hóa trên cơ sở 

các quy chế kiểm tra cụ thể. 

Xét về phương diện quản lý tài chính: 

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán này sẽ góp phần thực hiện sâu rộng việc 

phân cấp quản lý tài chính cho ñơn vị trực thuộc. Từ ñó tăng cường trách nhiệm 

quản lý tài chính cho các bộ phận này, thúc ñẩy chất lượng quản lý tài chính trong 

toàn ñơn vị tăng cao. Cũng có thể nói thực hiện mô hình này sẽ góp phần thực hiện 

tốt hơn chủ trương giao quyền tự chủ về tài chính ngày càng sâu rộng của Bộ cho 

các ñơn vị hành chính sự nghiệp. 

Do giảm tải khối lượng công việc kế toán tại phòng kế toán trung tâm, các bộ 

phận trực thuộc ñược quyền ñộc lập xử lý công việc kế toán nên thời gian cần thiết 

ñể hoàn thành báo cáo tài chính sẽ rút ngắn. Do vậy thông tin cung cấp cho các nhà 

quản lý sẽ kịp thời hơn và ñặc biệt các thông tin sẽ chi tiết cụ thể hơn cho từng 

mảng hoạt ñộng theo sự phân công chuyên trách cho nhân viên kế toán trong bộ 

máy, ñáp ứng ñược ñòi hỏi của quản lý về tính phù hợp của thông tin tại các thời 

ñiểm khác nhau. 

Giải pháp3: Tổ chức bộ máy kế toán kiểu tập trung tại ñơn vị nhận cung cấp 

dịch vụ kế toán trong ñiều kiện kế toán trở thành một ngành dịch vụ. 

 Tại ñơn vị nhận cung cấp dịch vụ kế toán bộ máy kế toán sẽ ñược ñơn 

giản hóa vì khối lượng công việc phải thực hiện của bộ máy kế toán giảm ñi do 

chuyển sang cho ñơn vị nhận cung cấp dịch vụ ñảm nhận do ñó số lượng nhân 

viên cũng giảm và bộ máy kế toán nên tổ chức theo kiểu tập trung là phù hợp. 

Tại ñơn vị cung cấp dịch vụ, bộ máy kế toán vẫn ñược tổ chức bao gồm các bộ 

phận như thông thường vì bộ phận cung cấp dịch vụ kế toán khi ñó ñược coi như 

một bộ phận sản xuất, cung ứng dịch vụ nằm trong bộ máy quản lý, có thể không 

trực thuộc bộ máy kế toán của ñơn vị. 
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Sơ ñồ 3.2: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán kiểu phân tán 

3.3.2. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán 

Giải pháp 1:   Hoàn thiện tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ 

kế toán, báo cáo tài chính và công tác kiểm tra kế toán.  

 Trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng – Thương binh và 

Xã hội, tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ kế toán và báo cáo tài chính còn 

bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục xét trên cả hai phương diện vận dụng và khuôn 

khổ pháp lý. Do vậy ñể tăng cường quản lý tài chính, theo tác giả các giải pháp ñề 

ra cần tập trung vào hai phương diện: hoàn thiện việc vận dụng và hoàn thiện khuôn 

khổ pháp lý. 

Kế toán trưởng của ñơn vị cấp trên 

Bộ phận kế toán hoạt 
ñộng của ñơn vị cấp 

trên 

Bộ phận kế toán 
tổng hợp từ các 
ñơn vị cấp dưới 

Bộ phận 
kiểm tra kế 

toán 

Kế toán các 
phần hành 
của cấp trên 

Kế toán trưởng của các ñơn vị trực thuộc 

Kế toán 
phần hành 

Kế toán 
phần hành 
 

Kế toán 
phần hành 
 

Kế toán 
phần hành 
 

Nhân viên hạch toán của các bộ 
phận trực thuộc 

: Quan hệ chỉ ñạo :Quan hệ phối hợp : Quan hệ báo sổ 
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 Trên phương diện vận dụng: Các ñơn vị cần thực hiện ñúng theo các quy 

ñịnh hiện hành, cụ thể:   

Trong tổ chức hệ thống chứng từ theo tác giả cần:   

 Chuẩn hóa và thống nhất hóa trong sử dụng các loại chứng từ: Sử dụng 

các loại chứng từ theo ñúng mẫu quy ñịnh trong chế ñộ chứng từ do nhà nước 

ban hành hoặc có sử dụng các mẫu chứng từ tự in thì phải ñăng ký với cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền, chứng từ kế toán ñược sử dụng phải phù hợp 

với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cần phản ánh, nội dung phản ánh trên chứng 

từ phải phù hợp với bản thân chứng từ. Tại một số ñơn vị có những nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh mang tính ñặc thù không có mẫu hướng dẫn thì ñơn vị cần 

phải tự lập chứng từ kế toán nhưng phải có ñầy ñủ nội dung quy ñịnh của 

chứng từ kế toán và thống nhất sử dụng tại các ñơn vị. Chẳng hạn như tại các 

ñơn vị có ñiều ñộng tài sản cố ñịnh cho các bộ phận khác nhau thì bên cạnh 

quyết ñịnh ñiều ñộng thì phải lập biên bản giao nhận tài sản giữa các bộ phận 

có bộ hồ sơ kỹ thuật kèm theo. Hoặc trường hợp tài sản cố ñịnh mua về ngoài 

biên bản giao nhận của người bán các ñơn vị cần lập biên bản giao nhận tài sản 

cố ñịnh cho bộ phận sử dụng (Biểu  3.1) 

 Hoàn thiện tổ chức luân chuyển chứng từ: Theo tác giả các ñơn vị cần 

tuyệt ñối tuân thủ nguyên tắc có nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải lập chứng từ 

kế toán. Tăng cường kiểm tra việc tuân thủ ghi chép chứng từ ban ñầu, kế toán 

cần có sự kiểm tra thường xuyên theo ñịnh kỳ ngắn 5 ngày hoặc 7 ngày bằng 

cách in ra các bảng kê chứng từ kèm theo chứng từ gốc, giao cho kế toán viên 

phụ trách các phần hành kế toán có liên quan kiểm tra chi tiết. Tùy theo từng 

loại chứng từ kế toán liên quan ñến bộ phận kế toán nào thì bộ phận kế toán ñó 

có trách nhiệm kiểm tra. Ví dụ, các chứng từ về Tài sản cố ñịnh, xuất nhập kho 

vật tư ñược giao cho bộ phận kế toán tài sản vật tư kiểm tra… các sai sót phát 

hiện khi kiểm tra ñược ghi hoặc ñánh dấu lại trên bảng kê chứng từ ñể chỉnh 

sửa các thông tin sai.  
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Biểu 3.1: 
§¬n vÞ:............................. 
Bé phËn:.......................... 
 M3 ®¬n vÞ SDNS............ 

 Mẫu hướng dẫn 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCð CHO BỘ PHẬN SỬ DỤNG 
Ngµy.........th¸ng......... n¨m ......... 

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: ....ngµy...th¸ng ....n¨m .......cña.....vÒ viÖc bµn giao TSC§  

Ban giao nhËn TSC§ gåm: 

- ¤ng (bµ) ....................chøc vô ....................................§¹i diÖn bªn giao 

- ¤ng (bµ) ....................chøc vô ....................................§¹i diÖn bªn nhËn 

- ¤ng (bµ) ....................chøc vô ....................................§¹i diÖn ............... 

§Þa ®iÓm giao nhËn TSCð.............X¸c nhËn viÖc giao nhËn TSC§ nh− sau:    

TÝnh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh 

Sè 
TT 

Tªn, ký 
hiÖu qui 
c¸ch 
(cÊp 
h¹ng 
TSC§) 

Sè 
hiÖu 
TSC§ 

N−íc 
s¶n 
xuÊt 
(XD) 

N¨m 
s¶n 
xuÊt 

N¨m 
®−a 
vµo 
SD 

C«ng 
suÊt 
(diÖn 
tÝch 
TK) 

Gi¸ 
mua 
 

 Chi phÝ 
vËn 

chuyÓn 

Chi 
phÝ 
ch¹y 
thö 

... 

Nguyªn 
gi¸ 

TSC§ 
 

Tµi liÖu 
kü thuËt 
kÌm 
theo 

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 E 
 
 
  

 
 
 

          

 Céng  x x x x x      x 

Dông cô, phô tïng kÌm theo 

Sè thø tù 
Tªn, qui c¸ch dông cô, phô 

tïng 
§¬n vÞ 
tÝnh 

Sè 
l−îng Gi¸ trÞ 

A B C 1 2 
     

ðại diện bªn nhËn 
(Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)  

 ðại diện bên giao 
(Ký, hä tªn) 

Ng−êi nhËn  
(Ký, hä tªn) 

 Ng−êi giao  
(Ký, hä tªn) 

 
Xây dựng các quy ñịnh phối hợp giữa bộ phận kế toán và các bộ phận có liên 

quan khác trong ñơn vị về việc lập và kiểm tra kiểm soát chứng từ kế toán. Mặt 

khác ñể việc sử dụng và lưu trữ chứng từ ñạt hiệu quả cao ñòi hỏi các ñơn vị cần 

hoàn thiện khâu phân loại và lưu trữ chứng từ ở ñơn vị mình, chứng từ kế toán sau 

khi ñược sử dụng ñể ghi sổ kế toán phải phân loại theo nội dung kinh tế, sắp xếp 
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theo trình tự thời gian và ñóng thành từng tập, ngoài mỗi tập ghi: tên tập chứng từ, 

tháng năm của chứng từ và số lượng trong mỗi tập chứng từ. Bên cạnh ñó các ñơn 

vị có thể lưu trữ các thông tin của các chứng từ của ñơn vị mình bằng cách sao lại 

ñể lưu trong máy tính. 

Thực hiện ñề xuất này, xét trên phương diện kế toán: 

Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ñều ñược sử dụng các chứng từ phù hợp 

ñể phản ánh, các thông tin phản ánh trên chứng từ một mặt ñảm bảo tính chất pháp 

lý một mặt cung cấp ñầy ñủ thông tin phù hợp phục vụ cho các giai ñoạn hạch toán 

tiếp theo, tạo ñiều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra kế toán.  

Tổ chức luân chuyển chứng từ ñược thực hiện khoa học qua các khâu ñảm bảo 

thông tin kế toán ñược cung cấp thông suốt qua các giai ñoạn hạch toán, giảm thời 

gian chờ ñợi cho hạch toán ñảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho việc lập báo 

cáo tài chính.    

Xét trên phương diện quản lý tài chính, khi thực hiện giải pháp này yêu cầu về 

việc tuân thủ các quy ñịnh pháp lý trong quản lý tài chính sẽ ñược ñảm bảo, hơn 

nữa thông tin cung cấp cho quản lý với giá trị pháp lý cao sẽ ñem lại tác dụng lớn 

trong việc ra quyết ñịnh của người sử dụng.  Việc cung cấp ñầy ñủ thông tin phục 

vụ cho quản lý tài chính cả về việc ra quyết ñịnh chung và ra các quyết ñịnh cụ thể 

phục vụ cho quản lý nghiệp vụ là cơ sở ñể quản lý chặt chẽ nguồn thu và chi tiêu 

kinh phí. ðặc biệt việc lập chứng từ phù hợp với nghiệp vụ cần phản ánh là một cơ 

sở ñể xác ñịnh ñúng, ñủ các nguồn thu và chi phí tại ñơn vị. Việc lập chứng từ có 

ñầy ñủ các yếu tố theo quy ñịnh góp phần kiểm soát chặt chẽ các nghiệp vụ, giảm 

thất thoát tài sản nhà nước, ngăn chặn các hành vi tham nhũng tài sản công. 

Ngoài ra việc thực hiện kiểm tra chứng từ thường xuyên và sự phối hợp chặt 

chẽ giữa các bộ phận trong kiểm tra chứng từ cũng góp phần ngăn chặn và phát hiện 

kịp thời các sai sót xảy ra trong hoạt ñộng thu, chi tại ñơn vị, làm tăng tính chính 

xác của số liệu, tăng cường tính tuân thủ pháp lý và minh bạch của thông tin kế toán 

ñáp ứng ñược yêu cầu của quản lý tài chính. 

 Trong tổ chức hệ thống tài khoản kế toán cần vận dụng ñúng các quy ñịnh 

trong chế ñộ kế toán ban hành tại quyết ñịnh 19/2006/Qð - BTC ngày 30/3/2006 
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của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thông tư 185/2010/ TT - BTC ngày 15 tháng 11 năm 

2010 và quyết ñịnh 09/2007/Qð - BLðTBXH ngày 30/3/2007 của Bộ trưởng Bộ 

Lao ñộng - Thương binh và Xã hội theo nguyên tắc tài khoản cấp 1, cấp 2  phải vận 

dụng ñúng theo danh mục hệ thống tài khoản kế toán áp dụng trong các ñơn vị hành 

chính sự nghiệp, ñể ñảm bảo sự thống nhất trong phản ánh các ñối tượng kế toán 

của các ñơn vị hành chính sự nghiệp cũng như tạo thuận lợi cho việc tổng hợp số 

liệu kế toán và kiểm tra ñối chiếu. Cụ thể như sau:  

Không nên sử dụng tài khoản kế toán sai quy ñịnh trong phản ánh các nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh chẳng hạn như không sử dụng tài khoản 3343 ñể phản ánh 

khoản phải trả học bổng cho học sinh sinh viên mà sử dụng tài khoản 335, nên phản 

ánh giá trị của các loại công cụ dụng cụ vào tài khoản 153 thay vì sử dụng tài khoản 

chi tiết của tài khoản tài khoản 152 như hiện nay.  

Tại các ñơn vị nên có sự tách biệt hai khoản mục chi phí vật tư và chi phí vận 

chuyển vật tư phản ánh trên hai mục chi phí khác nhau khác nhau. 

Các ñơn vị cần xây dựng các tài khoản kế toán chi tiết cấp 2, cấp 3, cấp 4 phù 

hợp với ñặc ñiểm, tính chất hoạt ñộng của ñơn vị, ñảm bảo phản ánh, hệ thống hoá 

ñầy ñủ, chi tiết mọi nội dung ñối tượng kế toán, ñáp ứng yêu cầu xử lý thông tin 

trên máy tính và thoả mãn nhu cầu thông tin cho các ñối tượng sử dụng. Các tài 

khoản phải ñảm bảo về sự thống nhất về ký hiệu, cấp ñộ, cụ thể như: 

- Do có sự khác nhau về các khoản thu của các ñơn vị nên ñể phản ánh các 

khoản thu các ñơn vị nên chi tiết: 

ðối với các ñơn vị sự nghiệp giáo dục ñào tạo, tài khoản 511 các khoản thu 

cần chi tiết thành: 

  TK5111- Thu phí, lệ phí 

  TK 51111:Thu học phí chính quy. (chi tiết cho các khoá) 

  TK 51112:Thu học phí vừa học vừa làm. (chi tiết cho các khoá). 

  TK51113: Thu học phí liên thông. (chi tiết cho các khoá) 

  TK 51114: Thu lệ phí tuyển sinh (chi tiết cho các khoá) 

  TK 5118: Thu khác. 

 ðối với các ñơn vị sự nghiệp y tế, tài khoản 511 cần chi tiết thành: 
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  TK 5111-Thu viện phí 

  TK 5118- Thu khác 

  ðối với các ñơn vị sự nghiệp khác như tại trung tâm kiểm ñịnh kỹ thuật an 

toàn, tài khoản 511 các khoản thu cần chi tiết thành: 

  TK 5111- Thu phí, lệ phí 

         TK51111: Phí kiểm ñịnh. ( chi tiết từng loại dịch vụ) 

         TK 51112: Phí về tiêu chuẩn ño lường chất lượng (chi tiết từng loại 

dịch vụ) 

      TK 5118- Thu khác 

 - Tương tự ñối với khoản thu hoạt ñộng sản xuất kinh doanh tài khoản 531, 

các ñơn vị nên chi tiết hơn, ví dụ: 

 ðối với các trường học có ñào tạo nghề , nên theo dõi tài khoản 531 theo: 

  TK 5311-Thu hợp ñồng ñào tạo liên kết (chi tiết ñối tượng) 

  TK 5312- Thu sản xuất gia công (chi tiết ñối tượng) 

  TK 5318- Thu hoạt ñộngkhác (thu hoạt ñộng nhà sách, thu tiền cho 

thuê  hội trường, … ) 

  ðối với trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng, nên theo dõi tài khoản 

531 theo: 

TK 5311- Thu xưởng chỉnh hình (chi tiết cho từng sản phẩm ) 

TK 5312-Thu xưởng bán thành phẩm (chi tiết cho từng sản phẩm) 

  TK 5318- Thu hoạt ñộng khác (thu lãi tiền gửi, thu thanh lý  phế phẩm…) 

Các ñơn vị phải thực hiện ñúng các quy ñịnh trong tính giá vật tư: Tính ñúng 

trị giá vật tư mua về trong cả hai trường hợp nhập kho và sử dụng ngay. Cụ thể là : 

trị giá nhập kho vật tư chỉ bao gồm giá mua có thể bao gồm cả thuế giá trị gia tăng 

hoặc không bao gồm thuế giá trị gia tăng, còn chi phí thu mua hạch toán vào chi phí 

của bộ phận sử dụng vật tư. 

Khi ñó, thông tin ñược phản ánh trên các tài khoản phản ánh ñúng ñối tượng 

kế toán, các thông tin về ñối tượng kế toán ñược theo dõi chi tiết cụ thể hơn một 

mặt ñáp ứng ñược yêu cầu cung cấp thông tin cho kế toán trong việc lập báo cáo tài 

chính. Mặt khác khi xét trên phương diện quản lý tài chính giải pháp trên khi thực 
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hiện sẽ cung cấp ñầy ñủ thông tin về tình hình tiếp nhận, sử dụng các loại kinh phí 

(kể cả thông tin chi tiết và tổng hợp) phục vụ cho quản lý thu, chi và ñánh giá tình 

hình thực hiện dự toán. Ngoài ra có thể kiểm soát ñược tình hình thu, chi theo các 

mức ñộ chi tiết khác nhau từ ñó có thể ñưa ra các giải pháp khá cụ thể nhằm tăng 

cường nguồn thu, giảm chi phí ñối với từng nguồn kinh phí và hoạt ñộng cụ thể, là 

căn cứ ñể ñánh giá kết quả từng loại hoạt ñộng khác nhau nhằm lựa chọn ra những 

hoạt ñộng vừa phục vụ xã hội tốt vừa ñem lại hiệu quả kinh tế cao góp phần tăng 

cường hiệu quả sử dụng nguồn tài chính tại các ñơn vị.  

Trong tổ chức hệ thống sổ kế toán: Xét trên phương diện vận dụng tại các ñơn 

vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội: Các ñơn vị nên 

thực hiện ñúng theo quy ñịnh của Luật kế toán về việc mở sổ, ghi sổ và khoá sổ kế 

toán. Cần mở các sổ kế toán chi tiết tương ứng với các tài khoản kế toán chi tiết 

ñược sử dụng ñể phản ánh cho các ñối tượng kế toán cụ thể tại ñơn vị phù hợp với 

ñặc ñiểm, tính chất hoạt ñộng của ñơn vị, ñáp ứng yêu cầu thông tin cho các ñối 

tượng sử dụng. Mặt khác ñể ñáp ứng yêu cầu thông tin cho quản lý ñòi hỏi phải mở 

ñầy ñủ các sổ chi tiết theo quy ñịnh và số tồn kho vật tư phải ñược kiểm kê xác ñịnh 

giá trị và ghi sổ kế toán phù hợp với quy ñịnh hiện hành. ðặc biệt ñối với hệ thống 

sổ kế toán chi tiết theo dõi tình hình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán nguồn kinh 

phí ưu ñãi người có công theo mục lục ngân sách nhà nước cần phải thực hiện hạch 

toán theo ñúng nội dung các mục chi, cụ thể là không hạch toán vào mục 7157 (chi 

công tác mộ liệt sỹ) khoản chi thăm viếng mộ liệt sỹ, thăm viếng thân nhân liệt sỹ 

mà phải hạch toán vào mục 7199 (chi khác) hoặc không hạch toán chi mua dụng cụ 

chỉnh hình vào mục 7153 mà phải phản ánh vào mục 7154 theo quy ñịnh.,  

 Trong tổ chức hệ thống báo cáo tài chính: Theo tác giả các ñơn vị nên thực 

hiện tốt chế ñộ báo cáo kế toán tài chính theo quy ñịnh của Nhà nước. Vận dụng 

ñầy ñủ, ñúng các báo cáo tài chính theo các cấp. Tổ chức lập, nộp báo cáo tài chính 

theo ñúng quy ñịnh.  

ðối với công tác kiểm tra kế toán: ðể công tác kiểm tra kế toán ñạt kết quả 

cao, phát huy tốt vai trò của mình trong hệ thống kế toán nói riêng và trong công tác 

quản lý nói chung theo tác giả nên tập trung vào một số nội dung sau: 
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 Chấn chính công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán tại ñơn vị, theo tác giả ñây 

là công việc quan trọng nhất nhằm phát huy khả năng vốn có của bộ máy kế toán. 

ðể làm ñược ñiều này cần có biện pháp giáo dục, tuyên truyền ñể mọi người trong 

ñơn vị ñều có trách nhiệm tham gia công tác tự kiểm tra kế toán tại ñơn vị, ña dạng 

hóa các hình thức tự kiểm tra và nên tập chung chú trọng hình thức tự kiểm tra 

thường xuyên. Nội dung tự kiểm tra kế toán ngoài việc thực hiện kiểm tra theo ñúng 

quy ñịnh của quy chế tự kiểm tra hiện hành các ñơn vị nên chú trong việc kiểm tra 

việc thực hiện chế ñộ, chuẩn mực kế toán và các quy ñịnh hiện hành về kế toán. Bố 

trí nhân sự, phân công công việc và thực hiện các trình tự, thủ tục hạch toán phải 

ñược tiến hành nghiêm túc theo ñúng quy ñịnh. ðặc biệt ñối với các ñơn vị cấp trên 

hoặc ñơn vị có quy mô lớn nên bố trí bộ phận kiểm tra kế toán ñộc lập nhằm ñảm 

bảo tính khách quan trong quá trình kiểm tra. 

 Thực hiện nghiêm túc việc công khai báo cáo tài chính theo ñúng quy ñịnh 

cũng là một biện pháp thúc ñẩy công tác kiểm tra kế toán ñược thực hiện tốt hơn, 

thông tin kế toán ñược nhiều ñối tượng kiểm tra, ñánh giá. 

 Như vậy, khi công tác kiểm tra kế toán ñược thực hiện bới nhiều ñối tượng 

cả bên trong và bên ngoài ñơn vị như ñã nêu ở trên một mặt làm cho công tác kiểm 

tra ñạt hiệu quả hơn một mặt ngăn chặn các hành vi gian lận có thể xảy ra nhằm 

tăng cường hiệu quả quản lý tài sản nhà nước tại ñơn vị. 

Trên phương diện pháp lý: Cần từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về 

chứng từ, tài khoản, sổ kế toán và báo cáo tài chính áp dụng cho ngành Lao ñộng – 

Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau: 

ðối với hệ thống chứng từ, tác giả tập trung ñề xuất gải pháp về các chỉ tiêu 

trên chứng từ và cách thức lập chứng từ như sau:  

Các chỉ tiêu trên chứng từ phục vụ quản lý cần ñược mã hóa phù hợp với yêu 

cầu cung cấp thông tin trong lộ trình ñổi mới ñể phù hợp với việc xây dựng mô hình 

tổng kế toán nhà nước trong tương lai ñến 2020, như mã ñơn vị sử dụng ngân sách, 

mã ngành vv… 
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Xuất phát từ thực tế hiện nay, các ñối tượng ñược hưởng trợ cấp ưu ñãi hàng 

tháng khi có quyết ñịnh ñược hưởng trợ cấp chưa nhận ñược tiền ngay mà cần phải 

có một khoảng thời gian nhất ñịnh ñể thực hiện các thủ tục cần thiết, khoản tiền trợ 

cấp trong khoảng thời gian làm thủ tục này sẽ ñược trả khi nào thủ tục hoàn tất và 

ñối tượng bắt ñầu có tên trong danh sách chi trả trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên hiện 

nay số tiền trợ cấp hàng tháng này ñang ñược phản ánh trên danh sách chi trả trợ 

cấp một lần, gây ra các khó khăn trong việc theo dõi và tổng hợp số liệu về chi trả 

trợ cấp. Theo tác giả số tiền trợ cấp này phải ñược phản ánh trên danh sách chi trả 

trợ cấp hàng tháng, theo ñó danh sách này phải ñược thiết kế có thêm cột phản ánh 

số tiền và số tháng tương ứng chưa nhận trợ cấp trong thời gian chờ làm thủ tục nay 

ñược nhận (Biểu 3.2), danh sách chi trả trợ cấp một lần sẽ không sử dụng ñể phản 

ánh ñối tượng hưởng truy lĩnh do chờ làm thủ tục như hiện nay nữa. Thực hiện giải 

pháp này xét trên phương diện kế toán, thông tin về các loại trợ cấp ñược tổng hợp 

ñầy ñủ ñể phản ánh trên mục A và B của phần I Bảng tổng hợp thanh toán kinh phí 

chi trả trợ cấp. Do ñó thông tin phản ánh trên báo cáo tình hình chi trả trợ cấp một 

lần và báo cáo tình hình chi trả trợ cấp hàng tháng sẽ phản ánh ñầy ñủ tình hình chi 

trả các loại trợ cấp, trên báo cáo tình hình chi trả trợ cấp một lần sẽ không phản ánh 

số trợ cấp hàng tháng do chậm làm thủ tục như trước ñây nữa. Từ ñó các thông tin 

về tình hình chi tiêu kinh phí cho chi trả các loại trợ cấp sẽ ñầy ñủ và rõ ràng hơn, 

tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc ñánh giá tình hình thực hiện dự toán về chi trả các 

loại trợ cấp tại ñơn vị và trong toàn ngành.  

Xét trên phương diện quản lý tài chính, các thông tin về tình hình sử dụng 

kinh phí chi trả các loại trợ cấp sẽ rõ ràng minh bạch hơn, giải quyết triệt ñể tình 

trạng phản ánh không thống nhất nội dung các loại trợ cấp trên một chứng từ. 

Thông tin trên các báo cáo tình hình chi trả trợ cấp hàng tháng và chi trả trợ cấp một 

lần là các thông tin phù hợp, phản ánh ñúng thực chất các loại trợ cấp, theo tác giả 

thông tin này sẽ phù hợp hơn ñối với nhà quản lý trong việc ñánh giá tình hình chi 

trả trợ cấp, giải quyết ñược tồn tại về thông tin trên báo cáo chi trả trợ cấp một lần 

lại bao gồm cả số chi trả trợ cấp hàng tháng.  
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Biểu 3.2:  

Sở LðTBXH:   Mẫu số: ...  - HD/LðTBXH 

Mã ðV có QHVNS (Ban hành theo Qð số …. 

Danh s¸ch chi tr¶ trî cÊp ƯU ®�i hµng th¸ng 
    Số: ……….      

Th¸ng ...... n¨m ...... 

        ðVT 
Số tr¶ th¸ng  

trước 
Truy lÜnh Ngêi 

nhËn 
STT 

Hä vµ 
tªn 

Sè sæ   
lÜnh 
tiÒn 

Sè tiÒn TC  
thường 

xuyªn th¸ng 
nµy 

Sè 
th¸ng 

Sè 
tiÒn 

Sè 
th¸ng 

Sè 
tiÒn 

Tæng sè 
tiÒn TC 

Ký 
Hä 
tªn 

1 2 4 5 6 7 8 9 
10=5+7 

+9 11 12 

Loại trợ cấp           

                      

Loại trợ cấp           

                      

 Ên ®Þnh: Sè người: ....................... Sè tiÒn:......................     
 Sè tiÒn b»ng ch÷: ...........................................................     
    Ngµy ..... th¸ng ..... n¨m ...... 

 Bên nhận chi trả Bên giao chi trả 
Người chi trả Thủ trưởng ñơn vị Kế toán trưởng Thủ trưởng ñơn vị 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, ñóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, ñóng dấu) 
             

Danh sách chi trả trợ cấp ưu ñãi giáo dục, nên quy ñịnh rõ lập cho từng loại trợ 

cấp tương tự như ñối với danh dách chi trả trợ cấp hàng tháng, khi ñó số liệu tổng 

cộng của mỗi loại trợ cấp là căn cứ ghi vào các dòng tương ứng trên bảng tổng hợp 

thanh toán kinh phí chi trả trợ cấp (mục C - Phần I) thì tiện hơn so với hiện nay lập 

chung các loại trợ cấp trên một danh sách. Ngoài ra việc lập danh sách chi trả trợ 

cấp ưu ñãi giáo dục riêng cho từng loại trợ cấp sẽ ít gây nhầm lẫn trong việc lập 

danh sách chi trả, thuận lợi hơn trong kiểm tra, ñối chiếu số tiền chi trả trợ cấp 

tương ứng với các ñối tượng hưởng trợ cấp trên danh sách chi trả, tuy nhiên việc lập 

riêng cho từng loại trợ cấp không phải là mỗi loại trợ cấp lập một danh sách mà có 

thể lập chung trong một danh sách nhưng cụ thể cho từng loại trợ cấp. Lập danh 
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sách chi trả trợ cấp theo cách này sẽ thuận lợi cho việc lập bảng tổng hợp thanh toán 

kinh phí chi trả trợ cấp ưu ñãi giáo dục, ñồng thời cũng thuận lợi cho việc chi trả trợ 

cấp, do vậy giảm sai sót trong quá trình thực hiện, ñặc biệt tạo nên tính ñồng bộ 

trong quy ñịnh ñối với các loại chứng từ về chi trả trợ cấp ưu ñãi người có công. 

Do các danh sách chi trả trợ cấp ñều ñược lập từ máy tính nên số bản danh 

sách cần phải lập phải ñảm bảo chức năng lưu giữ thông tin và sử dụng ñể ghi sổ kế 

toán, tuy nhiên, các danh sách chi trả trợ cấp sau khi ñược in ra từ máy tính lại chưa 

có giá trị ghi sổ, chỉ khi nào công việc chi trả hoàn tất thì chứng từ mới có giá trị ghi 

sổ. Do vậy ở ñây phải xác ñịnh số bản danh sách chi trả trợ cấp cần ñược in ra và số 

bản danh sách chi trả khi chi trả trợ cấp hoàn chỉnh cần ñược lưu giữ. Theo tác giả 

danh sách chi trả trợ cấp cần ñược in ra 3 bản: một bản giao cho ñại diện chi trả ñể 

thực hiện chi trả trợ cấp, một bản lưu tại cơ quan Lao ñộng thương binh xã hội cấp 

quận huyện, một bản lưu tại cơ quan Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cấp Tỉnh 

(trường hợp tỉnh in danh sách), danh sách này sẽ ñược lưu cùng danh sách chi trả 

trợ cấp sau khi ñã chi trả xong (bản chính ñối với ñơn vị trực tiếp chi trả, bản sao 

ñối với các ñơn vị liên quan). Từ ñó vấn ñề quản lý, lưu giữ chứng từ kế toán ñược 

thực hiện tốt theo yêu cầu về quản lý tài chính và lưu giữ tài liệu kế toán ñồng thời 

tạo ñiều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra kế toán. 

ðối với hệ thống tài khoản kế toán:  Theo ñịnh hướng các ñơn vị sự nghiệp 

ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội nói riêng và các ñơn vị hành chính sự 

nghiệp nói chung ngày càng ñược tăng cường tự chủ. Theo cơ chế này, ñơn vị sự 

nghiệp có hoạt ñộng dịch vụ ñược vay vốn của các tổ chức tín dụng, ñược huy ñộng 

vốn của cán bộ, viên chức trong ñơn vị ñể ñầu tư mở rộng và nâng cao chất lượng 

hoạt ñộng sự nghiệp. Do ñó ñối với hệ thống tài khoản kế toán hiện nay ban hành 

theo quyết ñịnh 19/2006/Qð - BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và 

sửa ñổi theo thông tư 185/2010/ TT - BTC ngày 15 tháng 11 năm 2010 cần có sự 

thay ñổi theo các loại tài khoản như sau: 

ðối với tài khoản loại 3 nên quy ñịnh thêm trong hệ thống tài khoản các tài 

khoản chi tiết cho tài khoản 3312-Phải trả nợ vay: 

 TK 33121- Phải trả nợ vay ngắn hạn (chi tiết cho từng ñối tượng) 
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 TK 33122- Phải trả nợ vay dài hạn (chi tiết cho từng ñối tượng) 

  Trong hạch toán quỹ ñền ơn ñáp nghĩa, các nghiệp vụ thu, chi quỹ ñược 

phản ánh trên các chứng từ phù hợp, cuối kỳ các ñơn vị có phát sinh thu, chi qũy 

ñều lập các báo cáo kế toán phản ánh ñầy ñủ các thông tin cần thiết phục vụ cho 

quản lý quỹ. Ở ñây tác giả chỉ muốn ñưa ra ý kiến ñề xuất trong hạch toán gắn với 

tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán trên tài khoản. Hiện tại quỹ ñền ơn 

ñáp nghĩa ñược hạch toán trên hai tài khoản phản ánh tình hình thu quỹ (tài khoản 

511) và phản ánh tình hình chi quỹ (tài khoản 661). Nhưng theo tác giả, khi xét trên 

phương diện quản lý tài chính: Quỹ ñền ơn ñáp nghĩa không phải là nguồn kinh phí 

và không phải là một khoản thu của các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội do ñó chi quỹ không phải là chi hoạt ñộng của ñơn vị 

mà thực chất thu, chi quỹ ñền ơn ñáp nghĩa ñược thực hiện tại các ñơn vị hành 

chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội chỉ là hoạt ñộng thu, chi 

hộ các ñối tượng tổ chức cá nhân có cùng nguyện vọng giúp ñỡ các ñối tượng là 

người có công trên tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” mà thôi. Do vậy theo quy 

ñịnh hiện tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội sử dụng hai tài khoản 661 và 511 phản ánh các khoản thu, chi quỹ như trên trình 

bày là chưa phù hợp. Hơn nữa khi xét trên phương diện kế toán việc hạch toán trên 

hai tài khoản này rất khó tổng hợp thông tin kế toán trong hệ thống kế toán thống 

nhất của một ñơn vị vì lúc này số liệu trên tài khoản 661 và 511 phản ánh cả các 

khoản chi sự nghiệp, thu sự nghiệp của ñơn vị trong ñó có thu, chi quỹ ñền ơn ñáp 

nghĩa. Trên thực tế chưa có quy ñịnh cụ thể về tài khoản chi tiết ñược sử dụng ñể 

phản ánh các khoản thu, chi này. Mặt khác khi tổng hợp báo cáo tình hình thu, chi 

quỹ ñền ơn ñáp nghĩa tại các cấp phải tách biệt số thu tại ñơn vị và số nhận từ quỹ 

cấp trên do ñó gây nhiều khó khăn cho việc tổng hợp và báo cáo các thông tin về 

quỹ này. Vậy theo tác giả phải có tài khoản riêng phản ánh thu, chi quỹ tại các ñơn 

vị có phát sinh tại quỹ các cấp  như tại các phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội và các sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội.... Có như vậy cơ cấu nguồn thu, 

chi tại các ñơn vị này rõ ràng hơn và dễ quản lý hơn.  
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 Theo tác giả nên mở thêm hai tài khoản phản ánh tình hình thu, chi quỹ ñền ơn 

ñáp nghĩa bổ sung vào hệ thống tài khoản ban hành theo quyết ñịnh 09/2007/Qð - 

BLðTBXH ngày 30/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội ở 

nhóm tài khoản loại 4 và loại 6. Tác giả ñề xuất tài khoản loại 4 ñể phản ánh tình 

hình thu và quyết toán quỹ ñền ơn ñáp nghĩa mà không sử dụng tài khoản loại 5 

hoặc một tài khoản chi tiết nào ñó của tài khoản loại 5 là vì ñây là một khoản thu 

ñược sử dụng ngay cho các mục ñích sử dụng của quỹ và ñược quyết toán ngay theo 

chế ñộ hiện hành, không phải thông qua khâu trung gian phân bổ vào các nguồn 

kinh phí như các khoản thu sự nghiệp, hơn nữa ñây có thể coi là nguồn trang trải 

cho việc chi tiêu quỹ do vậy tác giả thiết nghĩ chọn tài khoản loại 4 là phù hợp, ñể 

phản ánh chi quỹ ñền ơn ñáp nghĩa, tác giả cũng chọn một tài khoản chi phí thuộc 

loại 6 ñể phản ánh tình hình sử dụng quỹ ñền ơn ñáp nghĩa. Cụ thể như sau: 

ðối với tài khoản loại 4   

 Bổ sung tài khoản 463: Quỹ ñền ơn ñáp nghĩa 

Tài khoản này ñược sử dụng tại quỹ ñền ơn ñáp nghĩa các cấp ñể phản ánh 

tình hình thu quỹ, nhận hỗ trợ từ quỹ cấp trên và quyết toán quỹ ñền ơn ñáp nghĩa. 

Kết cấu và nội dung phản ánh trên tài khoản này như sau: 

- Số dư ñầu kỳ hoặc cuối kỳ ở Bên Có: Phản ánh số quỹ chưa sử dụng 

hoặc ñã sử dụng nhưng chưa quyết toán. 

- Số phát sinh Nợ: Phản ánh số quỹ sử dụng ñã quyết toán 

- Số phát sinh bên Có: Phản ánh tình hình thu quỹ 

Tài khoản này ñược mở chi tiết thành hai tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 4631: Quỹ ñền ơn ñáp nghĩa thu tại ñơn vị 

- Tài khoản 4632: Quỹ ñền ơn ñáp nghĩa nhận hỗ trợ từ quỹ cấp trên 

ðối với tài khoản loại 6 

Bổ sung tài khoản 663: Chi quỹ ñền ơn ñáp nghĩa 

Tài khoản này ñược sử dụng tại quỹ ñền ơn ñáp nghĩa các cấp ñể phản ánh 

tình hình chi tiêu, quyết toán quỹ ñền ơn ñáp nghĩa. 

Kết cấu và nội dung phản ánh trên tài khoản này như sau: 
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- Số dư ñầu kỳ hoặc cuối kỳ ở Bên Nợ: Phản ánh số quỹ ñã chi nhưng 

chưa ñược quyết toán. 

- Số phát sinh Nợ: Phản ánh số chi dùng quỹ phát sinh trong kỳ. 

- Số phát sinh bên Có: Phản ánh các khoản ghi giảm số chi quỹ và số 

chi quỹ ñã quyết toán 

Tài khoản này ñược mở chi tiết thành hai tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 6631: Chi quỹ ñền ơn ñáp nghĩa từ số thu tại ñơn vị 

- Tài khoản 6632: Chi quỹ ñền ơn ñáp nghĩa từ số nhận hỗ trợ từ quỹ 

cấp trên 

ðồng thời tại các quỹ cấp trên sử dụng tài khoản 341 ñể theo dõi số quỹ ñã 

hộ trợ cho quỹ cấp dưới  

Khi sử dụng các tài khoản trên, hạch toán thu, chi quỹ ñền ơn ñáp nghĩa tại 

quỹ các cấp sẽ có sự thay ñổi, cụ thể như sau:  

Thứ nhất, khi phát sinh nghiệp vụ thu quỹ ñền ơn ñáp nghĩa tại quỹ các cấp, 

kế toán không phản ánh số thu quỹ trên tài khoản 511 nữa mà phản ánh trên tài 

khoản 463 theo ñịnh khoản: 

Nợ TK 111, 112 

 Có TK 463 (4631) 
Số thực thu 

Thứ hai, ñối với nghiệp vụ hỗ trợ quỹ cho cấp dưới, lúc này cấp trên sẽ theo 

dõi và quyết toán số quỹ cấp cho cấp dưới trên tài khoản 341, quỹ cấp dưới sẽ hạch 

toán là một bộ phận của quỹ, cụ thể như sau: 

- Tại quỹ cấp trên: Khi hỗ trợ cho quỹ cấp dưới, kế toán ghi: 

Nợ TK 341 

 Có TK 111, 112 
Số tiền hỗ trợ quỹ cấp dưới 

- Tại quỹ cấp dưới: Khi nhận hỗ trợ từ quỹ cấp trên, kế toán ghi: 

Nợ TK 111, 112 

Có TK 463 (4632) 
Số tiền nhận hỗ trợ từ cấp trên 

Thứ ba, ñối với các khoản chi quỹ phát sinh kế toán sẽ phản ánh vào bên Nợ 

TK 663 theo ñịnh khoản sau: 
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Nợ TK 663 (6631, 6632) 

Có TK 111, 112 
Số thực chi quỹ 

Thứ tư, Quyết toán thu, chi quỹ ñền ơn ñáp nghĩa ñược thực hiện tại quỹ các 

cấp như sau: 

- ðối với số chi từ quỹ thu tại ñơn vị, kế toán ghi: 

Nợ TK 463(4631): Số chi ñược quyết toán 

Nợ TK 311: Số phải thu hồi 

Có TK 663(6631): Số chi từ quỹ thu tại ñơn vị ñề nghị quyết toán 

- ðối với số chi từ nhận hỗ trợ của quỹ cấp trên, kế toán ghi: 

Nợ TK 463(4632): Số chi ñược quyết toán 

Nợ TK 311: Số phải thu hồi 

Có TK 663(6632): Số chi từ quỹ nhận hỗ trợ của cấp trên ñề nghị 

quyết toán 

- ðối với số quỹ cấp trên hỗ trợ cho quỹ cấp dưới, căn cứ vào báo cáo do cấp 

dưới gửi lên, kế toán quỹ cấp trên ghi: 

Nợ TK 463  

 Có TK 341 

Số quỹ cấp cho cấp dưới ñã chi ñược phê 

duyệt quyết toán 

Phương pháp hạch toán thu, chi quỹ ñền ơn ñáp nghĩa phản ánh qua sơ ñồ 3.3, 

3.4, 3.5.  

Với sự thay ñổi này, xét trên phương diện kế toán: Sẽ có nhiều tiện lợi hơn 

trong hạch toán, ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo thu chi quỹ do tên gọi tài 

khoản phù hợp với loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hệ thống tài khoản kế toán cũng 

rõ ràng cụ thể và tạo nên sự thống nhất trong thực hiện, hệ thống tài khoản sẽ mang 

tính chất khái quát, ñầy ñủ và phù hợp hơn, tránh tình trạng sử dụng chồng chéo các 

tài khoản. Kết hợp với việc mở sổ kế toán chi tiết theo dõi tình hình thu, chi quỹ 

việc lập báo cáo về thu chi quỹ ñền ơn ñáp nghĩa sẽ rất thuận lợi. Khi mở hai tài 

khoản 463 và 663 không sử dụng tài khoản chi tiết của tài khoản 511 và 661 là phù 

hợp với yêu cầu trong xây dựng hệ thống tài khoản kế toán. Hơn nữa việc sử dụng 

tài khoản 341 ñể theo dõi tình hình hỗ trợ và quyết toán số quỹ ñã cấp cho cấp dưới 

là phù hợp với các quy ñịnh trong quản lý tài chính hiện hành. 
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Xét trên phương diện quản lý tài chính: Thông tin về tình hình thu, chi quỹ ñền 

ơn ñáp nghĩa ñược phản ánh rõ ràng trên các tài khoản tổng hợp và chi tiết, thông 

tin phản ánh trên các tài khoản này góp phần làm minh bạch các khoản thu chi tại 

các quỹ và không bị phản ánh trùng giữa các khoản thu, chi tại quỹ cấp trên và quỹ 

cấp dưới, ñồng thời có thể ñánh giá hiệu quả quản lý và dụng tại quỹ các cấp. Như 

vậy, sự thay ñổi trên trên ñáp ứng các yêu cầu: minh bạch, ñầy ñủ và phân cấp quản 

lý ñúng mức ñối với việc huy ñộng và sử dụng quỹ ñền ơn ñáp nghĩa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sơ ñồ 3.3: Hạch toán thu, chi quỹ ñền ơn ñáp nghĩa tại quỹ Trung ương 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sơ ñồ 3.4: Hạch toán thu, chi quỹ ñền ơn ñáp nghĩa tại quỹ cấp Tỉnh 

TK 663(6631, 6632) 

TK 311 (1) Thu tại ñơn vị 
(3) Chi từ nguồn thu 
tại Tỉnh và từ số nhận 
của quỹ Trung Ương 

(2) Nhận từ TW 
(7) Thu hồi 
só chi sai 

(6) Quyết toán thu, chi 
TK 463 (4631, 4632) 
 

TK 111, 112 

TK 341 

(4) Cấp 
cho huyện (5)Quyết toán số 

cấp cho Huyện 

TK 663 (6631) 

TK 311 (1)Thu tại ñơn vị (2) Chi tại TW 

(6) Thu 
hồi số chi 

sai 

(5) Quyết toán thu, chi 

TK 463(4631) 
 TK 111, 112 

TK 341 

(3) Cấp 
cho tỉnh 

(4)Quyết toán số cấp cho Tỉnh 
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Sơ ñồ 3.5: Hạch toán thu, chi quỹ ñền ơn ñáp nghĩa tại quỹ cấp Huyện 

Như vậy ñể phù hợp với thực tiễn cũng như các quy ñịnh hiện hành ñể tăng 

cường tính minh bạch trong quản lý tài chính quỹ ñền ơn ñáp nghĩa, thông tin kế 

toán ngày càng phù hợp với người sử dụng ñòi hỏi trong hạch toán cần có sự thay 

ñổi, khắc phục các bất cập ñể có ñược hệ thống thông tin kế toán tốt hơn 

ðối với  hệ thống sổ kế toán: Hệ thống sổ kế toán cần ñược thiết kế xây dựng 

bao gồm cả sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết phù hợp với những thay ñổi 

trong hệ thống tài khoản ở trên. 

ðối với hệ thống báo cáo kế toán: Hệ thống báo cáo kế toán là tài liệu quan trọng, 

thể hiện mọi mặt hoạt ñộng kinh tế, tài chính thông qua các chỉ tiêu mà nó phản 

ánh. ðể tăng cường quản lý tài chính tại các ñơn vị thì hệ thống báo cáo tài chính 

góp một phần không nhỏ. Trên cơ sở thực trạng tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tác giả ñưa ra các giải pháp sau: 

 Trên góc ñộ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý khi vận dụng chuẩn mực kế toán 

công quốc tế và cơ sở kế toán dồn tích, theo IPSAS 1 kế toán theo cơ sở dồn tích 

lập 5 báo cáo: Báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt ñộng, Báo cáo về sự 

thay ñổi của tài sản thuần / vốn chủ sở hữu, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Cơ sở kế 

toán và giải trình Báo cáo tài chính. Các báo cáo trên phải ñược bổ sung ñầy ñủ vào 

hệ thống báo cáo tài chính của ñơn vị, ñể từng bước phù hợp với chuẩn mực kế toán 

công quốc tế và thích ứng với thực tế Việt Nam, theo tác giả nên bổ sung vào hệ 

TK 463(4631, 4632) TK 111, 112 TK 663 (6631, 6632) 

TK 311 
(2) Thu tại ñơn vị (3) Chi từ nguồn thu 

tại Huyện 

(2) Nhận từ Tỉnh 
(4) Chi từ số tỉnh cấp (6) Thu hồi 

số chi sai 

(5) Quyết toán thu, chi 
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thống báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt ñộng thay cho báo cáo thu chi hoạt 

ñộng sự nghiệp và hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. 

 Báo cáo kết quả hoạt ñộng là báo cáo phản ánh kết quả của các hoạt ñộng do 

ñơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện ñể hoàn thành chức năng nhiệm vụ của mình. 

Kết quả hoạt ñộng của từng bộ phận cần ñược trình bày trong báo cáo giúp cho việc 

tìm hiểu kết quả hoạt ñộng tổng thể ở hiện tại và dự kiến về kết quả hoạt ñộng trong 

tương lai ñược rõ ràng hơn.  

 Theo chuẩn mực kế toán công quốc tế số 1 về Trình bày báo cáo tài chính, 

thì các ñơn vị hành chính sự nghiệp phải trình bày rõ ràng trong báo cáo kết quả 

hoạt ñộng tổng thu nhập và chi phí tương ứng và chi tiết cho từng hoạt ñộng phù 

hợp với các hoạt ñộng của ñơn vị. Theo ñó các khoản thu nhập và chi phí phải ñược 

trình bày theo một logic tương ứng với nhau. Thu nhập và chi phí ñều ñược trình 

bày theo từng loại hoạt ñộng, trong ñó chi phí của từng hoạt ñộng ñược trình bày 

theo hai cách:  

 Một là, các chi phí ñược trình bày theo tính chất của chi phí ví dụ như: Chi phí vật 

tư, chi phí tiền lương, tiền công, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khấu hao…. 

 Hai là, chi phí ñược trình bày theo cách phân loại theo chức năng của chi phí, 

theo các chương trình hoặc mục ñích chi. Cách này cung cấp thông tin cho người sử 

dụng cụ thể, chi tiết hơn. Ví dụ chi phí ñược phân chia thành chi phí dự án, chi phí 

hoạt ñộng, chi phí sản xuất kinh doanh... 

 Hơn nữa, theo IPSAS 1 các chi phí gắn với chức năng của ñơn vị hành chính 

sự nghiệp phải ñược trình bày riêng biệt cho từng loại hoạt ñộng như hoạt ñộng 

thường xuyên, hoạt ñộng dự án …. 

 Thực tế tại Việt nam, các hoạt ñộng của ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành 

Lao ñộng - Thương binh và Xã hội rất ña dạng ñặc biệt là các ñơn vị sự nghiệp có 

thu. Các ñơn vị này ngoài hoạt ñộng sự nghiệp là hoạt ñộng chính còn có các hoạt 

ñộng khác như hoạt ñộng dự án, hoạt ñộng thực hiện ñơn ñặt hàng của nhà nước, 

hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Riêng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh bao gồm hai 

nhóm hoạt ñộng ñó là hoạt ñộng sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hóa, cung ứng 

dịch vụ và hoạt ñộng ñầu tư. Chênh lệch thu chi của ñơn vị bao gồm: Chênh lệch 
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thu, chi của hoạt ñộng sự nghiệp, chênh lệch thu chi của hoạt ñộng sản xuất kinh 

doanh, hoạt ñộng thực hiện ñơn ñặt hàng của nhà nước và chênh lệch thu chi hoạt 

ñộng khác nhưng hiện tại trong hệ thống Báo cáo tài chính ban hành theo quyết 

ñịnh 19/2006/Qð - BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, 

ngoài báo cáo “Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí ñã sử dụng” mẫu 

B02 –H dùng ñể phản ánh tình hình tiếp nhận và quyết toán các nguồn kinh phí mới 

chỉ có “Báo cáo thu, chi hoạt ñộng sự nghiệp và hoạt ñộng sản xuất kinh doanh” 

mẫu B03 - H, ñây là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình thu, 

chi và phân phối chênh lệch thu chi hoạt ñộng sự nghiệp và hoạt ñộng sản xuất kinh 

doanh của ñơn vị trong một kỳ kế toán, chi tiết theo từng hoạt ñộng sự nghiệp và 

hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Báo cáo này chưa phản ánh hết tất cả các khoản 

chênh lệch thu chi vốn có và việc sử dụng chênh lệch thu chi tại ñơn vị hành chính 

sự nghiệp, vì theo thông tư 71/2006/TT- BTC hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 

43/2006/Nð - CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy ñịnh quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính ñối với 

ñơn vị sự nghiệp công lập chênh lệch thu chi trong ñơn vị sự nghiệp sử dụng ñể lập 

quỹ bao gồm: Chênh lệch thu, chi của hoạt ñộng sự nghiệp, chênh lệch thu chi của 

hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, hoạt ñộng thực hiện ñơn ñặt hàng của nhà nước và 

chênh lệch thu chi hoạt ñộng khác sau khi trừ ñi số thuế phải nộp theo nghĩa vụ cho 

ngân sách nhà nước. Như vậy với tình hình hiện tại Báo cáo thu, chi hoạt ñộng sự 

nghiệp và hoạt ñộng sản xuất kinh doanh chưa ñủ ñể phản ánh tổng quát kết quả tài 

chính của ñơn vị hành chính sự nghiệp trong một kỳ.  

 Mặt khác, báo cáo thu chi hoạt ñộng sự nghiệp và hoạt ñộng sản xuất kinh 

doanh về cơ bản ñã ñáp ứng ñược các yêu cầu của chuẩn mực kế toán công quốc tê 

IPSAS 1. Trên báo cáo chi phí của các hoạt ñộng ñược phân loại theo tính chất chi 

phí. Chẳng hạn với các khoản chi trên báo cáo ở mã số 03 ñã chi tiết thành: giá vốn, 

chi phí bán hàng, chi phí quản lý và thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp 

trực tiếp, tuy nhiên ñây cũng mới chỉ là chi phí của một hoạt ñộng trong hoạt ñộng 

sản xuất kinh doanh, còn các chi phí của các hoạt ñộng khác chưa ñược thể hiện 

trên báo cáo này, mặc dù các cột báo cáo cũng chia ra các hoạt ñộng nhưng trên 
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thực tế các chi phí nêu trên không phải là giống nhau với mọi hoạt ñộng ở hiện tại. 

Nhưng ñây cũng là tất yếu bởi mục ñích của báo cáo này chỉ trình bày chênh lệch 

thu chi của hai hoạt ñộng là hoạt ñộng sự nghiệp và hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. 

Do ñó với thực tế hoạt ñộng ña dạng hiện nay của các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

nói chung và ñơn vị hành chính sự nghiệp Ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội nói riêng báo cáo này chưa ñủ ñáp ứng nhu cầu phản ánh khái quát chênh lệch 

thu chi và việc sử dụng chênh lệch thu chi trong các ñơn vị. 

 Theo tác giả nên ñổi tên báo cáo này thành báo cáo kết quả hoạt ñộng, phản 

ánh tổng quát tất cả chênh lệch thu chi các hoạt ñộng của ñơn vị hành chính sự 

nghiệp. Báo cáo này sẽ ñược lập cho cả ñơn vị cấp trên và ñơn vị cấp dưới, nếu là 

ñơn vị cấp dưới báo cáo sẽ ñược lập theo mẫu (Biểu 3.3) 

Biểu 3.3:  

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG 

Mã chương:.................................... 

ðơn vị báo cáo:............................... 

Mã ñơn vị có QH với NS................ 

Mẫu số  

(Ban hành theo ......) 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG 
Quý.......Năm........ 

ðơn vị tính:..................... 
Số tiền 

Số 
TT 

CHỈ TIÊU 
Mã 
số Kỳ 

trước 
Kỳ 
này 

A B C 1 2 
I Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân 

phối năm trước chuyển sang (*) 
01   

II Chênh lệch thu chi trong năm 
(02=03+04+07) 

02   

1. Chênh lệch thu chi hoạt ñộng sự nghiệp 03   
 Thu    
 Chi    
2 Chênh lệch thu chi thực hiện ñơn ñặt hàng  

(04 = 05- 06) 
04   

 Thu từ thực hiện ñơn ñặt hàng 05   
 Chi thực hiện ñơn ñặt hàng 06   
3 Chênh lệch thu chi hoạt ñộng sản xuất kinh 07   
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doanh (7= 8 – 09) 
3.1 Thu từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 08   
 Trong ñó: 

- Thu từ hoạt ñộng tiêu thụ sản phẩm, 
hàng hóa, cung cấp dịch vụ 

- Lãi từ hoạt ñộng ñầu tư 
- .... 

 
 

  

3.2 Chi từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 
Trong ñó: 

- Giá vốn sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. 
- Thuế GTGT phải nộp theo phương 

pháp trực tiếp 
- Chi phí cho hoạt ñộng ñầu tư  
- Chi phí bán hàng, Chi phí quản lý 
- ... 

 

09 
 
 

  

 .........    
III Chênh lệch thu lớn hơn  chi  ñược sử dụng 

(10= 01 + 02) 
10   

IV Sử dụng chênh lệch thu chi (11= 
12+13+14+15) 

11   

1 Nộp NSNN  12   
2 Nộp cấp trên  13   
3 Bổ sung nguồn kinh phí  14   
4 Trích lập các quỹ   15   
V Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân 

phối ñến cuối năm (*) (16=10-11) 
16   

 
(*) Nếu chi lớn hơn thu thì ghi số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc ñơn (....). 

  Ngày ....  tháng .... năm... 
Người lập biểu  Kế toán  trưởng Thủ trưởng ñơn vị 
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, ñóng dấu) 

Các dòng phản ánh chi tiết số thu, số chi của từng hoạt ñộng và số nộp ngân 

sách, số ñược ñể lại ñơn vị chi theo chế ñộ. Các cột dọc phản ánh số thứ tự, tên chỉ 

tiêu, mã số và  số tiền. Báo cáo này lập hàng quý, hoặc hàng năm tùy thuộc vào kỳ 

xác ñịnh chênh lệch thu, chi của ñơn vị.  

 Cơ sở lập báo cáo là: Sổ chi tiết doanh thu, Sổ chi tiết các khoản thu, Sổ chi 

tiết chi phí sản xuất, kinh doanh, Báo cáo này kỳ trước 

Phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt ñộng tượng tự báo cáo thu chi hoạt 

ñộng sự nghiệp và hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. 
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Biểu 3.4:  

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG 

Mã chương:.................................... 

ðơn vị báo cáo:............................... 

Mã ñơn vị có QH với NS:.............. 

Mấu số  

(Ban hành theo ......) 

 
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG 

Quý.......Năm........ 
ðơn vị tính:..................... 

Trong ñó 
Số 
TT 

CHỈ TIÊU 
Mã 
số 

Tổng 
số 
tiền 

ðơn 
vị.... 

ðơn 
vị.... 

A B 1 2 3 4 
I Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân 

phối năm trước chuyển sang (*) 
01    

II Chênh lệch thu chi trong năm (2=3+4+7) 02    
1. Chênh lệch thu chi hoạt ñộng sự nghiệp 03    
 Thu     
 Chi     
2 Chênh lệch thu chi thực hiện ñơn ñặt hàng 

(04 = 05- 06) 
04    

 Thu từ thực hiện ñơn ñặt hàng 05    
 Chi thực hiện ñơn ñặt hàng 06    
3 Chênh lệch thu chi hoạt ñộng sản xuất kinh 

doanh (07= 08 – 09) 
07    

3.1 Thu từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 08    
 Trong ñó: 

- Thu từ hoạt ñộng tiêu thụ sản phẩm, 
hàng hóa, cung cấp dịch vụ 

- Lãi từ hoạt ñộng ñầu tư 
- .... 

 
 

   

3.2 Chi từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 
Trong ñó: 

- Giá vốn sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. 
- Thuế GTGT phải nộp theo phương 

pháp trực tiếp 
- Chi phí cho hoạt ñộng ñầu tư  
- Chi phí bán hàng 
- Chi phí quản lý 
- ... 

 

09    
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 .........     
III Chênh lệch thu lớn hơn  chi  ñược sử 

dụng (10= 01 + 02) 
10    

IV Sử dụng chênh lệch thu chi (11 = 
12+13+14+15) 

11    

1 Nộp NSNN  12    
2 Nộp cấp trên  13    
3 Bổ sung nguồn kinh phí  14    
4 Trích lập các quỹ   15    
V Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân 

phối ñến cuối năm (*) (16=10-11) 
16    

 
(*) Nếu chi lớn hơn thu thì ghi số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc ñơn (....). 

  Ngày ....  tháng .... năm... 
Người lập biểu  Kế toán  trưởng Thủ trưởng ñơn vị 
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, ñóng dấu) 
Nếu là ñơn vị cấp trên, báo cáo kết quả hoạt ñộng sẽ ñược lập trên cơ sở tổng 

hợp từ các báo cáo của ñơn vị cấp dưới, báo cáo này có mẫu như tại biểu 3.4. Khi 

lập báo cáo này số liệu sẽ là số liệu tổng hợp từ các ñơn vị trực thuộc. 

Thực hiện giải pháp này, báo cáo kết quả hoạt ñộng sẽ là bức tranh toàn cảnh, 

phản ánh khái quát và toán diện nhất tình hình tài chính, kết quả cũng như tình hình 

sử dụng kết quả tài chính của một ñơn vị hành chính sự nghiệp trong một kỳ nhất 

ñịnh. ðây sẽ là một thông tin quan trọng giúp cho các nhà quản lý có thể sử dụng 

trong việc ñánh giá tình hình hoạt ñộng, sử dụng kinh phí, các quỹ và ñề ra các 

phương án hoạt ñộng trong tương lai. 

 ðối với công tác kiểm tra kế toán: Về phương diện pháp lý nên cụ thể hóa các quy 

ñịnh về kiểm tra kế toán trong phạm vi ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

trên cơ sở luật Kế toán, quy ñịnh rõ nội dung cần kiểm tra, kỳ kiểm tra và nên ñưa 

vào quy chế làm việc của các bộ phận có chức năng kiểm tra trong ñơn vị như thanh 

tra nhân dân, thanh tra giáo dục…các nội dung công việc gắn với kiểm tra kế toán. 

Nên ñưa vào nội dung kiểm tra ñơn vị cấp dưới là công việc thường kỳ của kế toán 

ñơn vị cấp trên. 

Giải pháp 2:  Tăng cường hiệu quả  sử dụng công nghệ thông tin  
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 Các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

hầu hết ñã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán, tuy nhiên ñể công 

nghệ thông tin thực sự phát huy tác dụng, theo tác giả nên tập trung vào một số nội 

dung sau: 

 Nên ñể các ñơn vị chủ ñộng trong việc lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp 

với ñặc ñiểm hoạt ñộng và phân cấp quản lý tài chính của ñơn vị, ñặc biệt phải phù 

hợp với hệ thống quản lý tài chính và ngân sách hiện hành. Tại các ñơn vị có chi trả 

trợ cấp ưu ñãi người có công nên có sự kết nối giữa phần mềm quản lý ñối tượng 

hưởng trợ cấp với phần mềm kế toán ñơn vị áp dụng. Thực hiện ñồng bộ việc ứng 

dụng công nghệ thông tin từ khâu hạch toán ban ñầu cho ñến khâu lập báo cáo tài 

chính tại ñơn vị và các bộ phận trực thuộc, thực hiện phân quyền phù hợp cho nhân 

viên kế toán ñể ñảm bảo thực hiện tốt công việc, tăng tính tự kiểm trong bộ máy kế 

toán. Thường xuyên kiểm tra các tính năng của phần mềm kế toán hiện ñang áp 

dụng với các phần mềm hiện ñại ñể có kế hoạch nâng cấp cải tạo kịp thời theo sự 

tiến bộ của khao học kỹ thuật nhằm ñáp ứng tốt hơn việc cung cấp thông tin phục 

vụ cho quản lý. Khi ứng dụng công nghệ thông tin, cần ñặc biệt quan tâm ñến việc 

lưu giữa thông tin kế toán bằng các phương tiện kỹ thuật phù hợp ñể ñảm bảo thông 

tin ñược lưu giữ an toàn và thuận tiện khi sử dụng lại. 

Giải pháp 3:  Hoàn thiện cơ sở pháp lý về kế toán theo hướng vận dụng cơ sở kế 

toán dồn tích và chuẩn mực kế toán công quốc tế. 

Hiện tại khuôn khổ pháp lý về kế toán trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp nói 

chung và các ñơn vị ngành lao ñộng Thương binh và xã hội nói riêng ñã ñược xây 

dựng và từng bước hoàn thiện theo sự phát triển và thay ñổi trong ñời sống kinh tế 

xã hội nói chung. Qua nghiên cứu tác giả nhận thấy Việt Nam có ñầy ñủ ñiều kiện 

thực thi giải pháp này vì:  

+ Việt Nam cho ñến nay ñã có sự hội nhập sâu sắc về kế toán theo chuẩn mực kế 

toán quốc tế trên cơ sở kế toán dồn tích ñối với lĩnh vực tư, do ñó ñây sẽ là các kinh 

nghiệm quý giá cho việc vận dụng ñối với khu vực công. 
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+ Hệ thống tài chính công của Việt Nam ñã và ñang có sự ñổi mới, cải cách theo 

hướng hội nhập với nền tài chính quốc tế, do ñó ñây là ñiều kiện tốt ñể thực hiện 

việc chuyển ñổi sang sử dụng IPSAS và cơ sở kế toán dồn tích. 

+ Việt Nam ñã có lộ trình cho việc ban hành và áp dụng IPSAS ban hành kèm theo 

quyết ñịnh 3915/Qð - BTC ngày 18/12/2007 cũng như ñã có lộ trình xây dựng mô 

hình Tổng kế toán nhà nước cho ñến 2020 tại Qð 138/2007/Qð - TTg ngày 21 thang 8 

năm 2007 và Qð 108/2009/Qð - TTg ngày 26 tháng 8 năm 2009 và ñề án xây dựng 

mô hình tổng kế toán nhà nước ñặt tại kho bạc theo ñiều kiện của Việt Nam. 

Tuy nhiên ñể các quy ñịnh trong chế ñộ kế toán ngày càng tiến dần và hội nhập 

với kế toán công quốc tế trên cơ sở ñáp ứng các ñòi hỏi của thực tiễn, các quy ñịnh 

trong chế ñộ kế toán nói chung cần phải thay ñổi, vì theo lộ trình ban hành kèm theo 

quyết ñịnh 3915/Qð - BTC ngày 18/12/2007 thì ñến hết 2012 Việt Nam sẽ công bố 

ban hành và áp dụng hệ thống chuẩn mực kế toán công trên cơ sở chuẩn mực kế 

toán công quốc tế. Cũng theo lộ trình ñến năm 2020 Việt Nam sẽ xây dựng và áp 

dụng mô hình tổng kế toán nhà nước ñặt tại kho bạc nhà nước.Theo tác giả, ñể triển 

khai thực hiện lộ trình cải cách kế toán nhà nước theo hướng trên cần có sự chuyển 

ñổi sang sử dụng cơ sở kế toán dồn tích ñồng bộ trong lĩnh vực kế toán nhà nước, 

ñối với kế toán ñơn vị hành chính sự nghiệp khi áp dụng cơ sở kế toán dồn tích, 

chuẩn mực kế toán công quốc tế trong các mô hình tổng kế toán nhà nước, tổ chức 

hạch toán kế toán cần có các thay ñổi sau: 

Về tổ chức hệ thống chứng từ kế toán: Cần ban hành bổ sung các quy ñịnh 

về chứng từ, ñặc biệt là quy ñịnh về các chỉ tiêu trên chứng từ cho phù hợp với các 

mô hình tổng kế toán nhà nước và các chỉ tiêu cung cấp thông tin phục vụ quản lý 

cần ñược mã hóa thống nhất trong cả nước ñể phục vụ cho quản lý tài chính tại ñơn 

vị và tổng hợp thông tin của ñơn vị cấp trên và tổng kế toán nhà nước. 

Về tổ chức hệ thống tài khoản kế toán và phương pháp ghi nhận các giao 

dịch theo cơ sở kế toán dồn tích ñầy ñủ: 

Trước hết trị giá các loại tài sản trong ñơn vị hành chính sự nghiệp cần phải 

ñược tính theo nguyên tắc giá gốc. Chẳng hạn ñối với hàng tồn kho, trên cơ sở 

nghiên cứu nguyên tắc giá gốc, tác giả nhất trí với quan ñiểm của Hội ñồng chuẩn 
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mực kế toán công quốc tế trong IPSAS 12 ñoạn 13 cho rằng Giá gốc hàng tồn kho 

phải bao gồm toàn bộ chi phí mua, chi phí chế biến và những chi phí khác phát sinh 

ñể có ñược hàng tồn kho ở ñịa ñiểm và trạng thái hiện tại. Theo ñó trị giá vật tư mua 

vào phải ñược xác ñịnh bằng chi phí mua vật tư cộng (+) với các chi phí trong quá 

trình thu mua vật tư thay vì chỉ bao gồm chi phí mua vật tư như hiện nay. Mặt khác 

khi xác ñịnh trị giá xuất kho vật tư theo quy ñịnh hiện tại trị giá xuất kho vật tư có 

thể xác ñịnh theo phương pháp nhập sau xuất trước. Theo phương pháp này cứ vật 

tư nào nhập kho sau sẽ ñược xuất trước và trị giá tồn kho cuối kỳ của hàng tồn kho 

có thể sẽ rất khác biệt so với giá thị trường hiện tại do hàng tồn kho ñó có thể ñược 

nhập từ thời ñiểm cách rất xa thời ñiểm cuối kỳ. Tác giả ñồng ý với quan ñiểm của 

hội ñồng chuẩn mực kế toán công quốc tế trong IPSAS 12 ñoạn 25 và 28 cho rằng 

giá gốc của hàng tồn kho có thể ñược xác ñịnh theo các trường hợp sau: ðối với các 

loại hàng tồn kho không có biến ñộng thường xuyên, những hàng hoá hoặc dịch vụ 

sản xuất và ñược tách biệt cho những dự án cụ thể thì ñược xác ñịnh theo phương 

pháp ñích danh, còn các hàng tồn kho khác ñược xác ñịnh theo phương pháp nhập 

trước xuất trước (FIFO) hoặc phương pháp bình quân gia quyền. Cùng với những 

phân tích ở trên tác giả cho rằng không nên tính giá hàng tồn kho theo phương pháp 

nhập sau xuất trước như quy ñịnh hiện tại mà chỉ nên sử dụng 3 phương pháp như 

trong IPSAS 12. 

Khi áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế, cơ sở kế toán áp dụng là cơ sở kế 

toán dồn tích, theo ñó số tồn kho cuối năm của vật tư ñược hình thành từ nguồn 

kinh phí không nên hạch toán vào chi phí như hiện tại vì nếu cuối năm toàn bộ số 

vật tư chưa sử dụng ñã hạch toán hết vào chi phí năm sau khi thực sự sử dụng vật tư 

thì lại không ghi nhận vào chi phí là chưa hợp lý vì hạch toán như vậy sẽ không 

phản ánh ñược các chi phí thực trong kỳ.  

Khi áp dụng cơ sở kế toán dồn tích, các nghiệp vụ hạch toán gắn với chu trình 

tiếp nhận, sử dụng và quyết toán kinh phí sẽ thay ñổi. Lúc này thời ñiểm  ghi nhận 

thu, chi sẽ thay ñổi ñối với ñơn vị sử dụng ngân sách (ñơn vị hành chính sự nghiệp) 

và cơ quan quản lý ngân sách (kho bạc nhà nước). Cụ thể như sau: 
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Tại kho bạc nhà nước, chỉ ghi nhận là chi ngân sách khi nào ñơn vị sử dụng 

ngân sách thực sự chi tiêu ngân sách hoặc thực sự sử dụng hàng hóa dịch vụ và 

ñồng thời ghi nhận công nợ phải trả. Do ñó, nguồn tiền sẽ vẫn ở tại kho bạc nhà 

nước mà không có sự chuyển giao về ñơn vị sử dụng ngân sách, tức là kho bạc nhà 

nước thống nhất giữ quỹ ngân sách quốc gia (một quỹ duy nhất). Các quyết ñịnh 

giao dự toán cho các bộ ngành chỉ là một cam kết của Chính phủ cho phép ñơn vị 

hành chính sự nghiệp ñược chi trong giới hạn nguồn lực nào ñó của Chính phủ và 

chịu sự kiểm soát trực tiếp của kho bạc ngay khi sử dụng. 

Các ñơn vị hành chính sự nghiệp khi sử dụng kinh phí do ngân sách cấp sẽ dựa trên 

cơ sở dự toán ñược giao, chi tiêu theo chức năng nhiệm vụ của mình, trên cơ sở chế ñộ 

tài chính hiện hành và sự phê duyệt của kho bạc nhà nước (có thể là kho bạc nhà nước 

trung ương hoặc kho bạc nhà nước ñịa phương). Lúc ñó các chi tiêu ngân sách sẽ thực 

hiện thông qua chuyển khoản và lúc này số chi ngân sách sẽ ñược ghi nhận. Cuối năm, 

báo cáo thu, chi ngân sách của chính phủ sẽ ñược lập trên cơ sở hợp nhất các báo cáo 

của các bộ ngành, ñơn vị sử dụng ngân sách. Do vậy mọi hạch toán ở ñơn vị sử dụng 

ngân sách sẽ ñược tổng hợp thành hạch toán của chính phủ. Theo ñó: 

Trong hạch toán hàng tồn kho, việc ghi nhận ñược thực hiện như ñã trình bày ở 

trên, tuy nhiên cần phải nhấn mạnh rằng ñối với chi phí vật tư sử dụng cho hoạt 

ñộng của ñơn vị sử dụng ngân sách sẽ chỉ ghi nhận theo số thực sử dụng mà không 

ghi nhận số tồn kho vào chi phí tại ñơn vị như hiện tại nữa. Lúc này số tồn kho vật 

tư tại ñơn vị sử dụng ngân sách là cơ sở tổng hợp số tồn kho vật tư toàn chính phủ 

và ñây là một bộ phận hàng tồn kho của chính phủ. Khi hạch toán tồn kho cuối năm 

không cần thiết thì các tài khoản và hệ thống sổ kế toán, báo cáo kế toán phản ánh 

tình hình tồn kho của vật tư hình thành từ kinh phí sự nghiệp không còn cần thiết 

theo ñó nên bỏ tài khoản 337 và các tài khoản chi tiết có liên quan. 

Hạch toán tài sản cố ñịnh sẽ có thay ñổi lớn, khi áp dụng cơ sở dồn tích các ñơn 

vị sử dụng ngân sách sẽ chỉ ghi tăng tài sản cố ñịnh khi có nghiệp vụ tăng mà không 

phải thực hiện bút toán kết chuyển nguồn (ghi tăng chi phí của ñơn vị) vì khi kho 

bạc thông qua việc mua sắm tài sản cố ñịnh tại ñơn vị theo cơ sở kế toán này nhà 

nước chỉ ghi tăng giá trị tài sản cố ñịnh của nhà nước mà chưa ghi nhận chi phí.  
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Chỉ khi tính khấu hao tài sản cố ñịnh lúc ñó sẽ ghi tăng chi phí của ñơn vị và theo 

ñó ghi tăng chi ngân sách không phân biệt nguồn gốc hình thành. Theo chuẩn mực 

kế toán công quốc tế số 17 ñoạn 54 giá trị khấu hao của tài sản cố ñịnh phải ñược 

tính vào chi phí và phải ñược phân bổ trong suốt thời gian sử dụng có ích của tài sản 

cố ñịnh kể cả tài sản cố ñịnh là các trang thiết bị quân sự. Như vậy khi vận dụng 

chuẩn mực này việc hạch toán sẽ thay ñổi, theo ñó ñối với các tài sản cố ñịnh có 

nguồn gốc ngân sách khi ñầu tư, mua sắm nhận viện trợ, tài trợ....sẽ không phải 

thực hiện bút toán kết chuyển nguồn cuối năm khi tính ñược số khấu hao sẽ ghi 

nhận là chi phí của từng hoạt ñộng cụ thể. Khi ñó trong phương pháp hạch toán tài 

sản cố ñịnh không còn bút toán kết chuyển nguồn như hiện nay, khi xác ñịnh ñược 

số khấu hao kế toán sẽ ghi Nợ các tài khoản như:  tài khoản 661, 662, 635...thay vì 

ghi Nợ tài khoản 466 như hiện tại. 

 Tại ñơn vị hành chính sự nghiệp, chi phí sử dụng cho xây dựng cơ bản hay 

sửa chữa lớn tài sản cố ñịnh vẫn ñược tập hợp như hiện tại, tuy nhiên các chi phí 

này chỉ ghi nhận là chi phí của ñơn vị và chi của ngân sách nhà nước khi nào sủa 

chữa xong hoặc xây dựng xong và tiến hành tính khấu hao, phân bổ vào chi phí. Giá 

trị các công trình trên khi còn dở dang vào cuối năm sẽ không ñược tính là chi phí 

và chi ngân sách như hiện nay. 

Như vậy có thể nói rằng khi áp dụng cơ sở kế toán dồn tích tổng giá trị tài sản của 

chính phủ sẽ ñược tổng hợp từ các ñơn vị sử dụng ngân sách, các khoản chi ngân 

sách sẽ ñược tổng hợp trên cơ sở chi tiêu thực sự cho hoạt ñộng của toán chính phủ, 

không có các khoản chi ñược ghi nhận trước như hiện nay. Tổng chi của chính phủ sẽ 

ñược xác ñịnh khi hợp nhất các báo cáo của ñơn vị sử dụng ngân sách (các bộ, ngành) 

sau khi loại trừ phần dịch vụ cung cấp lẫn nhau giữa các ñơn vị khu vực công.  

 ðồng thời với việc ghi nhận giá trị tài sản, chi phí là ghi nhận các khoản thu 

ngân sách và ghi nhận nguồn kinh phí do chính phủ giao. ðối với nguồn kinh phí do 

Chính phủ giao sẽ ñược ghi nhận khi sử dụng và quyết toán vào cuối kỳ. ðối với 

các khoản thu sự nghiệp phát sinh, các ñơn vị hành chính sự nghiệp không ñứng ra 

thu tiền mà khoản tiền này sẽ ñược nộp thẳng vào kho bạc nhà nước và ngân sách sẽ 

ghi nhận một nội dung thu ngân sách nào ñó, tuy nhiên khoản thu ngân sách sẽ ñược 
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ghi nhận bao gồm cả số thực thu ñược bằng tiền và số chưa thu ñược. Do vậy thời 

ñiểm ghi thu ngân sách nhà nước và số thu ngân sách nhà nước sẽ thay ñổi so với 

khi áp dụng cơ sở kế toán tiền mặt, tổng thu ngân sách sẽ không trùng với số tiền 

thu ñược và tổng chi sẽ không trùng với số tiền chi khỏi kho bạc. Còn tại ñơn vị 

hành chính sự nghiệp hạch toán các khoản thu không thay ñổi so với hiện nay khi 

các ñơn vị ñược mở tài khoản thanh toán ở kho bạc ñể làm trung gian thực hiện các 

giao dịch thu, chi ngân sách. Trường hợp không mở tài khoản kho bạc mà sử dụng 

một tài khoản kho bạc thống nhất thì các nghiệp vụ có liên quan ñến các khoản thu 

sẽ ghi nhận tại kho bạc trung tâm mà không thực hiện tại ñơn vị hành chính sự 

nghiệp, cuối kỳ các ñơn vị hành chính sự nghiệp lập các báo cáo tài chính trên cơ sở 

các thông tin trong hệ thống các liên quan ñến hoạt ñộng thu, chi tại ñơn vị mình 

theo mã ñơn vị sử dụng ngân sách thông qua các khâu xử lý thông tin của hệ thống 

máy tính. 

Một nội dung hạch toán nữa cần thay ñổi khi áp dụng cơ sở kế toán dồn tích 

là hạch toán chênh lệch tỷ giá hối ñoái, theo ñó các khoản chênh lệch tỷ giá hối ñoái 

phát sinh trong kỳ hay do ñánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ ñều phải ñược thực 

hiện với tất cả các loại ngoại tệ và tuân thủ các nguyên tắc thống nhất. Theo tác giả 

vấn ñề cần thống nhất ñầu tiên là tỷ giá sử dụng, theo ñó tỷ giả sử dụng trong hạch 

toán ngoại tệ phải là tỷ giá thực tế trên thị trường ngoại tệ, không thể là một tỷ giá 

nào ñó do Bộ tài chính công bố. Vấn ñề thứ hai cần thống nhất là phạm vi ñánh giá 

lại số dư ngoại tệ và các khoản mục có gốc ngoại tệ cuối năm, theo tác giả phải 

ñánh giá lại tất cả ngoại tệ và các khoản mục ñối với tất cả các hoạt ñộng, có như 

vậy mới ñáp ứng ñược các yêu cầu xác ñịnh chính xác giá trị tài sản, công nợ của 

ñơn vị hành chính sự nghiệp và của Chính phủ nói chung khi lập báo cáo tài chính. 

Có thể minh họa sự thay ñổi trong ghi nhận thu chi ngân sách khi thực hiện 

giải pháp này so với hiện tại qua ví dụ sau: 

Giả sử một ñơn vị hành chính trong năm tài chính N, có tình hình sau:(ñơn vị 

tính: triệu ñồng) 

- Tổng dự toán thu ñược phê  duyệt : 10.000 

Nguồn:  Ngân sách cấp: 10.000 
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- Dự toán chi tiêu ñược duyệt:  

+ Chi cho con người: 3.000 

+ Chi phí vật tư: 1.000 

+ Chi ñầu tư mua sắm TSCð: 2.500 (Hao mòn 10%/năm) 

+ Chi cho hoạt ñộng chuyên môn: 2.000 

+Chi sửa chữa lớn TSCð: 1.500 

- Cuối năm: 

+ Dự toán thu chi ñược thực hiện hoàn thành 

+ Công trình sửa chữa lớn chưa hoàn thành 

+ Vật tư tồn kho chưa sử dụng hết 100 

Giả sử năm tài chính N là năm ñầu tiên ñơn vị ñi vào hoạt ñộng 

Với các thông tin trên, vào thời ñiểm cuối năm việc ghi nhận thu, chi và 

nguồn kinh phí tại ñơn vị và tại cơ quan quản lý ngân sách khi áp dụng cơ sở dồn 

tích ñầy ñủ và theo thực tế hiện nay khi áp dụng cơ sở tiền mặt có ñiều chỉnh ñược 

mô tả như sau: 

Với chế ñộ hiện hành các nghiệp vụ tiếp nhận, sử dụng kinh phí ñược thực 

hiện và tình hình tài chính cuối năm như sau: 

Tại ñơn vị sử dụng ngân sách: 

- Trong năm: Nhận kinh phí và chi tiêu theo dự toán ñược duyệt. 

- Cuối năm tình hình tài sản, tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí 

ñược phản ánh thông qua một số chỉ tiêu như sau: 

+ Chi hoạt ñộng chờ quyết toán: 10.000  trong ñó: 

+ Vật tư tồn kho: 100   

+ Xây dựng cơ bản dở dang: 1.500   

+ Nguyên giá TSCð: 2.500   

+ Nguồn kinh phí ngân sách cấp: 10.000   

+ Nguồn kinh phí ñã hình thành TSCð: 2.250   

+ Hao mòn TSCð: 250   

 +   Kinh phí ñã quyết toán chuyển năm sau: 1.600 

Tại cơ quan quản lý ngân sách: 
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- Trong năm: Cấp kinh phí cho ñơn vị sử dụng ngân sách và ghi nhận ngay là 

chi ngân sách nhà nước số tiền 10.000.   

- Cuối năm:  Số chi ngân sách nhà nước vẫn ghi nhận là 10.000. 

Khi chuyển ñối sang áp dụng cơ sở kế toán dồn tích ñầy ñủ, nguyên tắc ghi 

nhận chi phí thay ñổi tại cả ñơn vị sử dụng ngân sách và cơ quan quản lý ngân sách:  

Tại ñơn vị sử dụng ngân sách: 

- Trong năm: Nhận kinh phí và chi tiêu theo dự toán ñược duyệt. 

- Cuối năm: Tài sản, tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí ñược phản 

ánh thông qua một số chỉ tiêu như sau: 

+ Chi hoạt ñộng chờ quyết toán: 6.150 

+ Vật tư tồn kho: 100 

+ Xây dựng cơ bản dở dang: 1.500 

+ Nguyên giá TSCð: 2.500   

+ Nguồn kinh phí ngân sách cấp: 10.000   

+ Hao mòn TSCð: 250 

Tại cơ quan quản lý ngân sách 

- Trong năm:  

+ Cấp kinh phí và ghi nhận ngay là chi ngân sách nhà nước số tiền 6.150   

+ Ghi nhận giá trị tài sản: 4.100   

+ Trong ñó : 

+ Nguyên giá TSCð: 2.500   

+ Giá trị vật tư tồn kho: 100   

+ Giá trị XDCB dở dang: 1.500   

+ Khấu hao TSCð: 250   

- Cuối năm:  

+ Ghi nhận số chi ngân sách 6.150. 

 + Ghi nhận giá trị TSCð theo nguyên giá và ghi nhận giá trị hao mòn thực tế, 

ghi nhận giá trị vật tư theo số tồn kho.  

Như vậy, có thể thấy rằng, cùng một số tiền chi từ ngân sách nhà nước nhưng 

theo cách hạch toán hiện tại cho thấy số tiền chi ra ñược ghi nhận hết là chi ngân 
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sách tại cả ñơn vị sử dụng ngân sách và cơ quan quản lý ngân sách. Tuy nhiên nội 

dung các khoản tại ñơn vị sử dụng ngân sách và các khoản chi phí ñược ghi nhận là 

chi ngân sách thì khác có sự khác nhau về bản chất, sự khác nhau này thể hiện ở 

việc ghi nhận một số khoản chi phí tại ñơn vị hành chính sự nghiệp khi khi nó thực 

sự chưa phát sinh như chi phí nguyên vật liệu ñã mua chưa sử dụng, chi phí sửa 

chữa lớn tài sản cố ñịnh chưa hoàn thành và giá trị tài sản cố ñịnh mua sắm trong 

năm. Việc ghi nhận như thế này làm cho tổng chi ngân sách nhà nước bị phản ánh 

không phù hợp với chi phí thực tế phát sinh, dẫn tới việc ñánh giá tình hình sử dụng 

ngân sách không ñúng. Với phương án hạch toán và ghi nhận theo cơ sở dồn tích, 

việc ghi nhận thu chi vẫn thống nhất tại ñơn vị sử dụng ngân sách và cơ quan quản 

lý ngân sách nhưng chi ngân sách lúc này các khoản chi ñược ghi nhận hợp lý hơn, 

phản ánh ñúng thực chất việc sử dụng ngân sách tại ñơn vị và ño ñó thông tin về sử 

dụng ngân sách của Chính phủ cũng chính xác và thực chất hơn. 

Về tổ chức hệ thống sổ kế toán: Cần xây dựng các mẫu sổ kế toán thống 

nhất với hệ thống tài khoản kế toán, ñặc biệt hệ thống sổ kế toán cần có sự gắn 

kết với hệ thống sổ theo dõi theo mục lục ngân sách ñể có thể cung cấp thông tin 

phục vụ cho quản lý tài chính tại ñơn vị hành chính sự nghiệp và ñồng thời cơ 

quan quản lý ngân sách có thể sử dụng hệ thống này phục vụ cho việc tổng hợp 

ngân sách quốc gia. 

Về tổ chức hệ thống báo cáo tài chính:  

Khi áp dụng cơ sở kế toán dồn tích, số tồn kho của vật liệu, công cụ dụng 

cụ cuối năm không tính là chi phí và chi ngân sách nhà nước trong năm, tương tự 

giá trị các công trình xây dựng cơ bản, sủa chữa lớn tài sản cố ñịnh cuối năm 

không ñược ghi nhận vào chi phí chứng nào chưa hình thành tài sản cố ñịnh, 

chưa sử dụng và chừng nào chưa hoàn thành công tác sửa chữa lớn và có kế 

hoạch phân bổ vào chi phí. Do ñó báo cáo số kinh phí chưa sử dụng ñã quyết 

toán năm trước chuyển sang mẫu số B05 – H không sử dụng nữa. Theo tác giả 

khi áp dụng cơ sở kế toán dồn tích nên bỏ báo cáo này trong hệ thống báo cáo tài 

chính. 
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Bổ sung vào hệ thống báo cáo tài chính Báo cáo tình hình tài chính theo 

IPSAS 1. Báo cáo tình hình tài chính là báo cáo tổng quát phản ánh tình hình tài 

sản, công nợ và nguồn vốn kinh phí của các ñơn vị hành chính sự nghiệp. Theo 

IPSAS 1 ñoạn 89, Báo cáo tài chính ñược tất cả các ñơn vị thuộc lĩnh vực công 

lập ñể phản ánh các khoản mục chủ yếu sau: 

- Tài sản, nhà xưởng và thiết bị 

- Tài sản vô hình 

- Tài sản tài chính 

- Các khoản ñầu tư ñược xác ñịnh theo phương pháp giá gốc 

- Hàng tồn kho 

- Các koản thu về từ các giao dịch một chiều như thuế, thu chuyển giao. 

- Các khoản thu ñược từ các giao dịch trao ñổi 

- Tiền và các khoản tương ñương tiền 

- Các khoản phải trả về thuế, chi phí chuyên gia 

- Các khoản phải trả về các giao dịch trao ñổi 

- Các khoản dự phòng 

- Nợ phải trả dài hạn 

- Lợi ích của cổ ñông thiểu số 

- Tài sản thuần/Vốn chủ sở hữu. 

Báo cáo tình hình tài chính có thể ñược phản ánh thêm một số khoản mục 

khi có yêu cầu trình bày thành khoản mục riêng trên Báo cáo tài chính, giúp cho 

tình hình tài chính của ñơn vị ñược phản ánh một cách trung thực và hợp lý hơn, 

hoặc sự diễn giải thêm cho các mục có thể ñược ñiều chỉnh cho phù hợp với ñặc 

ñiểm của ñơn vị và bản chất của các giao dịch nhằm cung cấp những thông tin 

cần thiết giúp cho việc hiểu ñúng tình hình tài chính của ñơn vị. 

Cấu trúc của Báo cáo tình hình tài chính, ngoài các khoản mục như trên 

theo IPSAS 1 ñoạn 68 cần có thêm các thông tin sau: 

- Tên của ñơn vị báo cáo 

- Là báo cáo của một ñơn vị ñộc lập hay một ñơn vị kinh tế 
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- Ngày kết thúc kỳ kế toán 

- ðơn vị tiền tệ sử dụng trong báo cáo. 

Cơ sở lập báo cáo tình hình tài chính ñược xác ñịnh bao gồm: các cơ sở kế 

toán và cơ sở nguồn số liệu. ðối với các cơ sở kế toán, báo cáo tình hình tài 

chính phải tuân thủ các chuẩn mực kế toán công quốc tế dựa trên cơ sở kế toán 

dồn tích, cơ sở ñược áp dụng ñối với tài sản là phản ánh theo giá gốc, báo cáo 

ñược lập dựa trên cơ sở hoạt ñộng liên tục và chính sách kế toán ñược áp dụng 

ổn ñịnh trong suốt kỳ kế toán. Cơ sở nguồn số liệu ñể lập báo cáo tình hình tài 

chính là các báo cáo này kỳ trước, các số trên sổ kế toán tổng hợp và chi tiết có 

liên quan. Mẫu báo cáo tình hình tài chính ñược trình bày tại biểu 3.5 

Biểu 3.5:  
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
 

ðơn vị: 

Mã ñơn vị có QH với NS: 

Mẫu số: 

Ban hành theo quyết ñịnh số: 

 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Quý:…… Năm…… 
ðơn vị tính: 

Số tiền 

STT Chỉ tiêu Mã số Kỳ 

trước 

Kỳ 

này 

Ghi chú 

A TÀI SẢN     

I Tài sản ngắn hạn     

1 Tiền và các khoản tương ñương tiền     

2 Các khoản phải thu ngắn hạn     

3 Hàng tồn kho     

4 Chi phí trả trước     

5 Các khoản ñầu tư ngắn hạn     

II Tài sản dài hạn     

1 Các khoản phải thu dài hạn     
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2 Các khoản ñầu tư dài hạn     

3 Tài sản tài chính khác     

4 Máy móc, thiết bị, nhà xưởng     

5 Tài sản vô hình     

 Tổng tài sản     

B NỢ PHẢI TRẢ     

I Nợ ngắn hạn     

1 Các khoản phải trả ngắn hạn     

2 Vay ngắn hạn     

3 Lương phải trả     

4 Dự phòng phải tra     

5 Trợ cấp một lần cho người nghỉ việc     

II Nợ dài hạn     

1 Các khoản phải trả dài hạn     

2 Vay dài hạn     

3 Trợ cấp dài hạn     

 Tổng nợ phải trả     

C VỐN CHỦ SỞ HỮU     

1 Nguồn kinh phí     

2 Các quỹ     

3 Chênh lệch thu chi     

 Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu     

 
  Ngày ..  tháng ... năm... 

Người lập biểu  Kế toán  trưởng Thủ trưởng ñơn vị 
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, ñóng dấu) 

Thực hiện giải pháp này sẽ giải quyết ñược các bất cập sau: Xóa bỏ sự không 

thống nhất trong tính giá và hạch toán các loại hàng tồn kho trong ñơn vị hành 

chính sự nghiệp bao gồm vật tư và sản phẩm hàng hóa. Góp phần tạo nên khuôn 

khổ pháp lý phù hợp với cơ sở kế toán dồn tích. Mặt khác khi thực hiện giải pháp 

trên, các tài sản là vật tư sẽ ñược xác ñịnh ñầy ñủ các yếu tố giá trị cấu thành tài sản 
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và việc hạch toán cũng ñảm bảo các chi phí phát sinh là phù hợp với nguồn lực thực 

sự chi ra. Do vậy thông tin phản ánh trên các tài khoản kế toán phản ánh ñúng thực 

chất về ñối tượng kế toán liên quan. Và do ñó các thông tin về tình trạng và việc sử 

dụng tài sản ñược phản ánh một cách ñầy ñủ phản ánh ñúng thực chất các nội dung 

chi phí, là cơ sở ñể ñánh giá chính xác hiệu quả sử dụng nguồn lực nói chung và 

ngân sách nhà nước nói riêng, ngoài ra các thay ñổi trên cũng tạo ra sự phù hợp 

giữa hai hệ thống quản lý ngân sách nhà nước và quản lý tài chính công tại các ñơn 

vị sử dụng ngân sách khi Việt Nam xây dựng và áp dụng mô hình tổng kế toán nhà 

nước tại Kho bạc. Thực hiện giải pháp này, bức tranh toàn cảnh về tình hình tài sản, 

nguồn kinh phí và các quỹ trong ñơn vị hành chính sự nghiệp sẽ ñược phản ánh rõ 

nét, ñây là những thông tin quan trọng phản ánh thực tế tình hình tài chính của ñơn 

vị, là cơ sở cho việc ñánh giá tình hình tài chính cũng như hiệu quả sử dụng kinh 

phí trong hoạt ñộng của ñơn vị hành chính sự nghiệp. 

 Mặt khác khi áp dụng cơ sở kế toán dồn tích, thông tin kế toán cung cấp sẽ 

có giá trị hơn trong việc ñánh giá hiệu quả hoạt ñộng của một ñơn vị hoặc tổ chức 

bởi vì khi áp dụng cơ sở dồn tích, khả năng xác ñịnh ñúng, ñủ chi phí cho một loại 

dịch vụ nào ñó do ñơn vị công cung cấp là ñiều có thể thực hiện ñược. Hơn nữa chi 

phí tại các ñơn vị sử dụng ngân sách, cụ thể là ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành 

Lao ñộng – Thương binh và xã hội sẽ phù hợp và nhất quán với chi phí của toàn bộ 

Chính phủ.  

Xét trên phương diện quản lý tài chính các thông tin về thu, chi ngân sách tại 

ñơn vị hành chính sự nghiệp cũng như của chính phủ ñược công khai, minh bạch 

hơn, có cơ sở ñể có thể xác ñịnh dúng, ñủ các chi phí hoạt ñộng của ñơn vị sử dụng 

ngân sách và ño ñó có thể xác ñịnh ñược các chi phí cho một loại dịch vụ nào ñó 

ñược cung cấp bởi một ñơn vị công. Từ ñó có thể xác ñịnh ñược hiệu quả sử dụng 

kinh phí theo kết quả ñầu ra, từ ñó có các biện pháp quản lý và sử dụng có hiệu quả 

nguồn lưc của nhà nước. Hơn nữa áp dụng cơ sở dồn tích ñồng bộ như trên tổng tài 

sản và các khoản công nợ của Chính phủ sẽ ñược xác ñịnh cụ thể, ñây là cơ sở 

không những phục vụ cho quản lý tài chính tại ñơn vị mà hơn nữa còn phục vụ cho 

quản lý ñiều hành ngân sách chung của quốc gia. ðặc biệt xác ñịnh ñúng, ñủ các 
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khoản thu chi ngân sách nhà nước và do vậy xác ñịnh chính xác số thặng dư hay 

thâm hụt ngân sách nhà nước. Do vậy có thể khẳng ñịnh rằng áp dụng cơ sở dồn 

tích không những tăng cường quản lý tài chính tại ñơn vị sử dụng ngân sách mà còn 

tăng cường hiệu quả quản lý tài chính công của ngành và quốc gia nói chung. 

Giải pháp 4:  Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán khi ñơn vị sự nghiệp ngành Lao 

ñộng-Thương binh và Xã hội cung cấp và sử dụng dịch vụ kế toán. 

 Theo chiến lược phát triển ngành Lao ñộng – Thương binh và Xã hội, xu thế 

xã hội hóa dịch vụ ngày càng phát triển, ñể tăng cường nguồn thu các ñơn vị ñược 

chủ ñộng phát triển dịch vụ theo khả năng của từng ñơn vị cụ thể. Phù hợp với sự 

cho phép của pháp luật về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ kế toán, kết hợp với 

ñiều kiện thực tế hiện nay trong số các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng 

– Thương binh và Xã hội có nhiều ñơn vị hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục và ñào 

tạo trong ñó có ñào tạo về kế toán và chuyên sâu về ñào tạo kế toán trong các ñơn vị 

hành chính sự nghiệp, vì vậy phát triển dịch vụ kế toán trong các ñơn vị này là phù 

hợp và có tính khả thi cao vì: khi phát triển dịch vụ kế toán, các ñơn vị cung cấp 

dịch vụ có ñiều kiện tăng cường nguồn thu từ các hoạt ñộng dịch vụ, giảm bớt gành 

nặng cho ngân sách nhà nước mặt khác cung cấp dịch vụ này phù hợp với ñiều kiện 

và khả năng sẵn có của các ñơn vị. Khi ñó: 

 ðối với hệ thống chứng từ quy ñịnh trong chế ñộ kế toán hiện hành, khi kế 

toán trở thành dịch vụ tại ñơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng dịch vụ này thì các 

quy ñịnh về chứng từ cần có một số thay ñổi:  

Trước hết, cần bổ sung thêm vào danh mục chứng từ tại quyết ñịnh 

19/2006/Qð - BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 chứng từ “Biên bản giao nhận chứng 

từ cho ñơn vị cung cấp dịch vụ kế toán” (biểu 3.6). 

Biên bản này là bằng chứng hợp pháp cho việc giao nhận chứng từ giữa các 

bên, là cơ sở cho việc sử dụng chứng từ của ñơn vị cung cấp dịch vụ là hợp pháp, 

ñồng thời việc lập chứng từ này cũng là một yêu cầu mang tính chất pháp lý trong 

giao dịch giữa ñơn vị hành chính sự nghiệp và ñơn vị cung cấp dịch vụ.  

Biên bản này ñược lập khi giao nhận chứng từ giữa ñơn vị nhận cung cấp 

dịch vụ kế toán và ñơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, biên bản phải ñược lập hai liên 
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giao cho hai bên cất giữ. Biên bản ñược lập khi giao chứng từ  cho bên cung cấp 

dịch vụ và khi nhận lại chứng từ và tài liệu kế toán từ bên cung cấp dịch vụ khi hoàn 

thành kèm theo bản thanh lý hợp ñồng cung cấp dịch vụ giữa hai bên 

ðối với một số chứng từ cần có sự hoàn thiện của kế toán chẳng hạn như trên 

phiếu xuất kho thì yếu tố tên, chữ ký của các cá nhân có liên quan trên chứng từ phải có 

thêm phần giành cho ñơn vị cung cấp dịch vụ bao gồm tên, chữ ký của người hoàn thiện 

chứng từ và người ñại diện pháp lý của ñơn vị cung cấp dịch vụ kế toán (biểu 3.7). Yếu 

tố này trên chứng từ là cơ sở ñể phân ñịnh trách nhiệm của các cá nhân trong quá trình sử 

dụng chứng từ, ñồng thời cũng phân ñịnh trách nhiệm của các bên liên quan trong việc 

quản lý và sử dụng chứng từ kế toán theo quy ñịnh. 

Biểu 3.6: BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG TỪ 

§¬n vÞ:............................. 

M3 ®¬n vÞ có QH với NS.......... 

MÉu sè:  

(Ban hµnh theo Q§ sè....) 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG TỪ 

Ngày …. tháng ….  năm ….  

Căn cứ hợp ñồng cung cấp dịch vụ kế toán số…….. ngày…….tháng…… năm…… 

giữa ………. với ……………………Tiến hành giao nhận chứng từ kế toán tại…. 

Ban giao nhận gồm: 

Ông (bà): ……………………………….ðại diện bên giao 

Ông (bà): ……………………………….ðại diện bên nhận 

Ông (bà): ……………………………….ðại diện  

Xác nhận việc giao nhận chứng từ như sau: 

STT Loại chứng từ Số hiệu Ngày tháng Ghi chú 

 …..    

 

 

Bên nhận 

 

...ngày....tháng...năm...... 

Bên giao 

Người nhận 

(Ký, họ tên) 

Thủ trưởng ñơn vị 

(Ký, họ tên, ñóng ñấu) 

Người giao 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 
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Biểu 3.7: 

CHỨNG TỪ KẾ TOÁN KHI KẾ TOÁN TRỞ THÀNH DỊCH VỤ 
§¬n vÞ:............................. 

Bé phËn:.......................... 

M· ®¬n vÞ có QH với NS... 

MÉu sè:  
(Ban hµnh theo Q§ sè....) 

phiÕu xuÊt kho 
Ngµy..... th¸ng .....n¨m ..... 

Sè:................. 
- Hä tªn ng−êi nhËn hµng:...................®Þa chØ (bé phËn)........................... 

- Lý do xuÊt kho……..XuÊt t¹i kho: ................§Þa ®iÓm ........................  

Sè l−îng Sè 
thø 
tù 

Tªn, nh3n hiÖu, qui 
c¸ch, phÈm chÊt 

vËt t−, dông cô, s¶n 
phÈm, hµng ho¸  

M3 
sè 

§¬n 
vÞ 
tÝnh 

Yªu cÇu 
Thùc 
XuÊt 

§¬n 
gi¸ 

Thµnh 
tiÒn 

A B C D 1 2 3 4 
       

 
 
 
 

 

 

        

 Céng x x x x x  

  

Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷):............... ....................................................... 

Sè chøng tõ kÌm theo................................. 

  
   

   Ngµy ....th¸ng .....n¨m ... 

Ng−êi lËp 
(Ký, hä tªn) 

Ng−êi nhËn  
(Ký, hä tªn) 

Thñ kho 
(Ký, hä tªn) 

KÕ to¸n tr−ëng 
(Ký, hä tªn) 

Thñ tr−ëng ®¬n vÞ 
(Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) 

PHẦN GHI CỦA ðƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ 
Ng−êi lËp 

(Ký, hä tªn) 
   Thñ tr−ëng ®¬n vÞ 

(Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) 

 Ngoài ra số lượng các liên chứng từ kế toán các loại phải tăng thêm một liên và 

ghi rõ liên giao cho ñơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Khi ñó ñơn vị hành chính sự nghiệp 

Nî:............... 
Cã:................ 
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vừa thực hiện tốt công việc quản lý chứng từ, ñồng thời kiểm soát ñược các nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh ngay ở khâu hạch toán ban ñầu. Khi ñó các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

mặc dù ñược hạch toán tại ñơn vị cung cấp dịch vụ kế toán nhưng tại ñơn vị hành chính 

sự nghiệp vẫn lưu giữ toàn bộ hệ thống chứng từ do vậy một mặt vẫn ñảm bảo yêu cầu 

lưu giữ chứng từ kế toán mặt khác có thể phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát các 

nghiệp vụ thu, chi gắn với các nguồn kinh phí cụ thể nhằm phát hiện sớm các sai sót, bất 

hợp lý ñể kịp thời ñiều chỉnh, ñây cũng là các căn cứ phục vụ cho lãnh ñạo nghiệp vụ 

trong ñiều hành hoạt ñộng tại ñơn vị. 

Tại ñơn vị cung cấp dịch vụ kế toán ngoài sự thay ñổi trong hệ thống 

chứng từ như nêu trên ñược sử dụng ñồng thời cho cả ñơn vị cung cấp dịch vụ, 

ñể phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan ñến hoạt ñộng cung cấp 

dịch vụ kế toán vẫn sử dụng các chứng từ thông thường như ñối với các hoạt 

ñộng kinh doanh dịch vụ của ñơn vị. 

ðối với hệ thống tài khoản kế toán, khi kế toán trở thành một loại dịch vụ, 

chi phí cho việc sử dụng dịch vụ sẽ là một khoản chi thường xuyên của ñơn vị 

hành chính sự nghiệp nhận cung cấp dịch vụ do vậy chi phí này sẽ ñược hạch 

toán là chi phí hoạt ñộng và sẽ ñược phản ánh trên tài khoản 661 như là một 

khoản chi phí dịch vụ mua ngoài thông thường.  Tại ñơn vị cung cấp dịch vụ kế 

toán, khi theo dõi hoạt ñộng này kế toán cần mở các tài khoản tổng hợp và chi 

tiết ñể theo dõi các khoản thu, chi và kết quả trong khuôn khổ kế toán cho hoạt 

ñộng sản xuất kinh doanh trong ñơn vị. Nội dung hạch toán thu, chi và kết quả 

hoạt ñộng cung cấp dịch vụ kế toán ñược phản ánh qua sơ ñồ 3.6.  

Các chi phí phát sinh ñược tập hợp cho từng loại dịch vụ kế toán cung 

cấp, bao gồm các chi phí về vật tư, chi phí nhân công và các chi phí chung 

khác. Tuy nhiên trong hạch toán chi phí cung cấp dịch vụ cần chú ý chi phí có 

tỷ trọng lớn cấu thành giá trị sản phẩm dịch vụ kế toán là chi phí nhân công, 

chi phí này phát sinh chung cho nhiều sản phẩm dịch vụ do ñó cần phải xây 

dựng các tiêu thức phân bổ phù hợp ñể xác ñịnh giá thành sản phẩm dịch vụ 

chính xác và hợp lý. 
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Sơ ñồ 3.6: Phương pháp hạch toán chi phi, kết quả hoạt ñộng cung cấp dịch vụ kế 

toán trong ñơn vị sự nghiệp ngành LðTBXH 

(1): Chi phí vật tư 

(2a): Chi phí nhân công phát sinh 

(2b): Chi phí nhân công phân bổ cho 

từng hoạt ñộng cung cấp dịch vụ 

(3)Chi phí khác tính cho hoạt ñộng cung 

cấp dịch vụ 

(4): Phân bổ chi phí quản lý chung, chi 

phí trả trước 

(5):  Giá trị dịch vụ ñã cung cấp 

(6):  Thu từ việc cung cấp dịch vụ 

(7): Kết chuyển chi phí quản lý cho hoạt 

ñộng cung cấp dịch vụ kế toán 

(8a, 8b) Kết quả hoạt ñộng cung cấp 

dịch vụ 

TK 152, 153, 331… TK 631 TK 531 TK 111, 112 

TK 643 

TK 111, 152, 331, 214… 

TK 642, 643 

TK 421 

TK 334, 332 

(1) 

(2a) (2b)

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(8a) 

(8b) 

642, 631 

(7) 
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ðối với hệ thống sổ kế toán, khi xét trên phương diện kế toán là một dịch 

vụ, tại ñơn vị nhận cung cấp dịch vụ kế toán các sổ kế toán ñược thực hiện bởi 

ñơn vị cung cấp dịch vụ, do vậy các thông tin về người ghi sổ và chịu trách 

nhiệm của ñơn vị cung cấp dịch vụ cũng phải ñược thể hiện qua các thông tin 

trên sổ kế toán. Trên phương diện này các loại sổ kế toán sử dụng sẽ thay ñổi: 

Về số lượng các sổ tổng hợp và chi tiết không thay ñổi nhưng các thông tin trên 

sổ và cách lập sổ sẽ thay ñổi. Trước hết trên sổ chi tiết chi hoạt ñộng chi phí sử 

dụng dịch vụ kế toán sẽ ñược phản ánh trên một mục riêng theo hệ thống mục 

lục ngân sách nhà nước, tác giả ñề xuất là mục chi phí sử dụng dịch vụ kế toán. 

Bên cạnh ñó các quy ñịnh mang tính chất pháp lý ñối với các thông tin thể hiện 

trên sổ kế toán về người ghi sổ, người chịu trách nhiệm cần phải thay ñổi ñể có 

thể cung cấp thông tin cần thiết. Theo tác giả ngoài các thông tin như hiện tại 

cần có thêm thông tin về người lập và ñại diện pháp lý của ñơn vị nhận cung 

cấp dịch vụ kế toán (Biểu 3.8). 

Theo ñó các chỉ tiêu bắt buộc phải có trên sổ kế toán bao gồm cả thông tin 

về bên cung cấp dịch vụ kế toán (Phần ghi của ñơn vị cung cấp dịch vụ kế 

toán), thông tin này ñược bên cung cấp dịch vụ kế toán ghi khi hoàn tất hệ 

thống sổ kế toán, bàn giao cho bên nhận cung cấp dịch vụ kế toán.  

Thực hiện phương án này: 

Xét về phương diện kế toán, các loại sổ kế toán nói chung khi có thêm các chỉ 

tiêu như ở biểu 3.8 không làm ảnh hưởng tới việc ghi sổ và chức năng cung cấp 

thông tin kế toán của sổ kế toán. 

Xét trên phương diện quản lý tài chính, việc có thêm các chỉ tiêu trên sổ kế 

toán không trực tiếp tác ñộng tới quản lý tài chính trong các ñơn vị ngành Lao ñộng 

– Thương binh và Xã hội nhưng thông qua chỉ tiêu này mà giá trị pháp lý về thông 

tin kế toán sẽ ñược tăng cường hơn vì ñơn vị cung cấp dịch vụ kế toán sẽ có ý thức 

trách nhiệm và ñạo ñức nghề nghiệp hơn khi hoàn thành yếu tố thông tin này trên sổ 

kế toán trước khi giao cho khách hàng. 
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Biểu 3.8: 
SỔ KẾ TOÁN TRONG ðIỀU KIỆN KẾ TOÁN TRỞ THÀNH DỊCH VỤ 
Bé: .................. 
§¬n vÞ: ........... 

MÉu sè: S04 - H 
(Ban hµnh theo Q§ sè:.....  cña Bé tr−ëng Bé 

Tµi chÝnh) 

sæ nhËt ký chung 
N¨m:............. 

Chøng tõ Sè ph¸t 
sinh 

Ngµy 
th¸ng 
ghi sæ Sè 

hiÖu 
Ngµy, 
th¸ng 

DiÔn gi¶i 

§3 
ghi 
sæ 
C¸i 

STT 
dßng 

Sè hiÖu 
tµi 

kho¶n 
®èi øng Nî Cã 

A B C D E F G 1 2 
   Sè trang tr−íc 

chuyÓn sang  
     

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

   Céng chuyÓn 
sang trang sau x x x 

  

 
- Sæ nµy cã:.....trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang...... 
- Ngµy më sæ:......................... 

  Ngµy.....th¸ng ....n¨m ... 
Ng−êi kiểm tra 

(Ký, hä tªn) 
KÕ to¸n tr−ëng 

(Ký, hä tªn) 
Thñ tr−ëng ®¬n vÞ 

(Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) 
PHẦN GHI CỦA ðƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ 
  Ngµy.....th¸ng ....n¨m .. 

Ng−êi ghi sổ 
(Ký, hä tªn) 

 Thñ tr−ëng ®¬n vÞ 
(Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) 
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Biểu 3.9: 
BÁO CÁO KẾ TOÁN TRONG ðIỀU KIỆN KẾ TOÁN TRỞ THÀNH DỊCH VỤ 

Mã chương.........................  MÉu số B01- H 

ðơn vị báo cáo................... (Ban hành theo Qð số: …. 
Mã ñơn vị có QHNS:..............   của Bộ trưởng BTC) 

BẢNG CÂN ðỐI TÀI KHOẢN 
Quí ........năm....... 

ðơn vị tính:............ 
SỐ DƯ 
ðẦU KỲ 

SỐ PHÁT SINH 

Nợ Có 
Kỳ này 

Luỹ kế từ ñầu 
năm 

SỐ DƯ  
CUỐI KỲ (*) 

Số 
hiệu 
TK 

TÊN TÀI KHOẢN 

  Nợ Có Nợ Có Nợ Có 
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

          
 A - Các TK trong 

Bảng 
        

     -         
  

 
 
 

        

 Cộng         
          
 B - Các TK ngoài 

Bảng 
        

     -         
      

 
 
 
 
 

        

(*) Nếu là báo cáo tài chính  quý IV (năm) thì ghi là “Số dư cuối năm” 

  Ngày ....  tháng .... năm…  
Người kiểm tra  Kế toán  trưởng Thủ trưởng ñơn vị 
(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên, ñóng dấu) 

PHẦN GHI CỦA ðƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ 
  Ngµy.....th¸ng ....n¨m .... 

Ng−êi lập báo cáo 
(Ký, hä tªn) 

 Thñ tr−ëng ®¬n vÞ 
(Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) 
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3.4. ðiều kiện thực hiện các giải pháp 

ðể các giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản lý 

tài chính trong các ñơn vị  hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và 

Xã hội có tính khả thi, về phía Nhà nước cũng như các ñơn vị cần có một số ñiều 

kiện nhất ñịnh, cụ thể: 

3.4.1. Về phía Nhà nước và Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

Nhà nước cần ban hành ñầy ñủ các chuẩn mực kế toán công  nhằm chuẩn hoá 

công tác kế toán ở các ñơn vị theo hướng tự chủ và phù hợp với các chuẩn mực kế 

toán công quốc tế ñặc biệt là chuẩn mực kế toán công quốc tế 01 (IPSAS 01) về 

trình bày Báo cáo tài chính và IPSAS 02 về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, khẩn trương 

xác ñịnh và xây dựng mô hình tổng kế toán Nhà nước phù hợp với thực tiễn của 

Việt Nam, hoàn thiện hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.   

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính ñối với các ñơn vị hành chính sự 

nghiệp nói chung và ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và 

Xã hội nói riêng, giúp các ñơn vị chủ ñộng cao hơn nữa trong việc ñiều hành công 

việc, tự quyết ñịnh và tự chịu trách nhiệm về tài chính, chủ ñộng sắp xếp bộ máy tổ 

chức và ñội ngũ cán bộ hợp lý. 

Cần nghiên cứu, cải tiến ñể ñảm bảo tính hợp lý, khả thi, thiết thực và thống 

nhất của các biểu mẫu chứng từ, sổ kế toán, báo cáo kế toán phù hợp với ñiều kiện 

phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay. 

ðồng thời các cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu, phân tích ñánh giá thực 

trạng công tác thanh tra giám sát tài chính ñối với ñơn vị sự nghiệp theo ñịnh kỳ có 

công bố rộng rãi, bao gồm việc kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước, thanh tra, 

kiểm tra tài chính của cơ quan kiểm tra, kiểm toán nhà nước. Trên cơ sở ñó ñổi mới 

cơ chế về công tác thanh tra, giám sát tài chính ñối với các ñơn vị hành chính sự 

nghiệp nói chung. 

 ðặc biệt ñể thực hiện áp dụng cơ sở kế toán dồn tích ñồng bộ trong kế toán 

toàn bộ khu vực công, về phí nhà nước cần xây dựng một lộ trình thích hợp cho 

việc chuyển ñổi từ cơ sở kế toán tiền mặt sang cơ sở kế toán dồn tích. ðồng thời ñể 

thực hiện ñồng bộ cơ sở kế toán dồn tích ñòi hỏi phải nghiên cứu ñánh giá thực 
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trạng và sủa ñổi, bổ sung cơ chế tài chính công phù hợp với chuẩn mực kế toán 

công quốc tế, cần có sự thay ñổi lớn trong Luật ngân sách về nguyên tắc ghi thu, chi 

ngân sách, ghi nhận các khoản thu và ñặc biệt là trình tự và chu trình ngân sách và 

chế ñộ kiểm soát chi, quyết toán thu chi cũng như công tác kiểm kê, ñánh giá tài sản 

tại ñơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Nghiên cứu, xây dựng, ban hành và công bố 

các chuẩn mực kế toán công cũng là một ñiều kiện ñể việc áp dụng cơ sở kế toán 

dồn tích trở nên khả thi. Cuối cùng là kiện toán và xây dựng hệ thống kho bạc nhà 

nước theo mô hình tổng kế toán nhà nước thích hợp ñể có thể thực hiện tốt chức 

năng kế toán ngân sách thống nhất.  

Về phía Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội và các bộ ngành có liên quan:  

Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cần thực hiện triệt ñể phân cấp quản 

lý và giao tự chủ tài chính ñến các ñơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ quản lý, 

cần chỉ ñạo thực hiện triệt ñể cơ chế tự chủ trong các ñơn vị sự nghiệp thuộc ñối 

tượng giao tự chủ theo chiều sâu, giao tự chủ tất cả các nội dung có thể, ngoài ra, 

phối hợp với các ñơn vị quản lý các cấp cùng thực hiện cơ chế khoán biên chế và 

kinh phí quản lý hành chính ñối với các ñơn vị thụ hưởng ngân sách. 

ðối với các Bộ ngành có liên quan, theo tác giả lao ñộng kế toán trong các 

ñơn vị hành chính sự nghiệp Ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội là lao ñộng 

làm trong ngành ñặc thù, do ñó thời gian ñể một lao ñộng làm quen và thành thạo 

công việc là khá dài do vậy về vấn ñề thuyên chuyển ñiều ñộng công tác theo quy 

ñịnh trong luân chuyển cán bộ nên giao cho Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

quyết ñịnh thời gian nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi cho hoạt ñộng của ñơn vị.   

Về phía các cơ quan quản lý tài chính và ngân sách, tổng kế toán nhà nước, 

kho bạc cần có sự phối hợp trong hướng dẫn và quản lý hệ thống thông tin kế toán, 

ñặc biệt là hỗ trợ việc tích hợp các phần mềm kế toán và quản lý ngân sách giữa 

ñơn vị hành chính sự nghiệp và tổng kế toán nhà nước.  

Các ñơn vị cấp trên và Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cần có sự hỗ 

trợ cải tiến ñồng bộ hệ thống phần mềm kế toán chung của Bộ nhằm phục vụ tốt 

hơn cho công việc kế toán tại các ñơn vị. 
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3.4.2. Về phía các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh 

và Xã hội  

Các ñơn vị cần nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của tổ chức hạch toán kế 

toán, nhận thức ñầy ñủ hơn nữa về vai trò của công tác kế toán trong hoạt ñộng 

quản lý. Chỉ có thực hiện tốt công tác kế toán thì quản lý tài chính của ñơn vị mới 

phát huy hiệu quả. Trên cơ sở thực tiễn vận dụng các ñơn vị cần phải kiến nghị, ñề 

xuất ñể hoàn thiện chính sách kế toán của Nhà nước trong mối quan hệ với chính 

sách tài chính, chính sách thuế và các chính sách kinh tế liên quan khác, ñặc biệt 

cần tuân thủ các quy ñịnh trong chế ñộ kế toán và các văn bản, thông tư hướng dẫn 

có liên quan. Các ñơn vị cần chủ ñộng phân bổ nguồn tài chính của ñơn vị theo nhu 

cầu chi tiêu trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, giảm sự can thiệp trực tiếp 

của cơ quan chủ quản, cơ quan tài chính. Tiếp tục rà soát hoàn thiện quy chế chi 

tiêu nội bộ theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng và tình hình thực tế tại ñơn 

vị. ðồng thời các ñơn vị phải tổ chức trang bị các phương tiện kỹ thuật và ứng dụng 

tin học vào quá trình hạch toán kế toán ñể thu thập, xử lý thông tin ñược ñầy ñủ, 

chính xác, kịp thời, cần áp dụng và khai thác tối ña tính năng của các phần mềm kế 

toán. Các ñơn vị phải ñược trang bị hệ thống phần mềm kế toán hiện ñại, có thể kết 

nối thông tin giữa ñơn vị cấp trên và cấp dưới. 

Trang bị hệ thống phần mềm kế toán hiện ñại nhằm cung cấp và xử lý thông 

tin kịp thời từ các Phòng Lao ñộng thương binh và xã hội tới Sở lao ñộng thương 

binh và xã hội, giảm bớt lao ñộng trực tiếp.   

ðối với các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và 

Xã hội cần từng bước hoàn thiện công tác tổ chức, phân công lao ñộng, chủ ñộng tổ 

chức các buổi tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên kế toán, tăng cường 

trang bị cơ sở vật chất cho công tác kế toán ñể có thể vận hành mô hình kế toán tập 

trung trong ñiều kiện quy mô hoạt ñộng lớn. Cần tăng cường vai trò của kế toán 

trưởng trong việc ñiều hành chỉ ñạo chuyên môn cũng như làm tốt chức năng giảm 

sát tài chính cùng với thủ trưởng ñơn vị. 
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ðể thực hiện giải pháp về tổ chức bộ máy kế toán, về ñội ngũ lao ñộng trong 

các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, theo tác 

giả nên tập trung vào các vấn ñề: 

 Về số lượng lao ñộng: ðiều này ñược quyết ñịnh bởi khối lượng công tác kế 

toán tại các ñơn vị. Khi bộ máy kế toán tại các phòng Lao ñộng - Thương binh và 

Xã hội trở thành bộ phận kế toán trực thuộc của Bộ máy kế toán tại các Sở Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội trong mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại giải pháp 1 

thì số lượng lao ñộng kế toán tại các ñơn vị này giảm ñi, số lượng kế toán tại các Sở 

Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tăng lên. Tương tự như vậy sự ñiều chỉnh số 

lượng lao ñộng kế toán giữa phòng kế toán và kế toán các bộ phận tại các ñơn vị sự 

nghiệp có thu trong mô hình tổ chức bộ máy kế toán ở giải pháp 2. 

ðể bộ máy kế toán hoạt ñộng có hiệu quả tại các ñơn vị cần tổ chức phân 

công lao ñộng hợp lý tránh tình trạng chồng chéo công việc, cần có kế hoạch bồi 

dướng nâng cao năng lực trình ñộ của nhân viên kế toán trang bị thêm các kỹ năng 

mềm trong giải quyết công việc. 

 Về phân công lao ñộng kế toán theo từng mô hình theo tác giả nên căn cứ 

vào các mô hình cụ thể ñể có sự phân công hợp lý. Khi thực hiện giải pháp về mô 

hình tổ chức bộ máy kế toán ở trên thì phân công lao ñộng ñược tiến hành theo các 

mô hình như sau: 

Tại các Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, khối lượng công việc kế toán 

bao gồm phần công việc kế toán phát sinh tại Sở và các công việc kế toán phát sinh 

tại các Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội nhưng hạch toán tập trung tại Sở, 

và phần tổng hợp báo cáo của các ñơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Sở. Các công việc 

trên vẫn ñược phân công theo phương thức như hiện tại nhưng có thêm khối lượng 

công việc hạch toán tập trung tại Sở cho các nghiệp vụ phát sinh ở các Phòng. Còn 

tại các Phòng chỉ thực hiện hạch toán ban ñầu.   

Tại các ñơn vị sự nghiệp có thu có tổ chức bộ phận trực thuôc hạch toán ñộc 

lập như tại mô hình ở giải pháp 2, lúc này phân công công việc kế toán ñược thực 

hiện như sau: công việc hạch toán tập trung tại phòng kế toán trung tâm về các 

nghiệp vụ tại bộ phận trực thuộc trước kia nay ñược chuyển cho kế toán bộ phận 
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thực hiện, phòng kế toán trung tâm chỉ tổng hợp số liệu báo cáo, kế toán trưởng sẽ 

trực tiếp chỉ ñạo chuyên môn cho kế toán bộ phận thông qua phụ trách kế toán bộ 

phận trực thuộc. Tại bộ phận kế toán trực thuộc thực hiện các công việc từ hạch 

toán ban ñầu cho ñến lập báo cáo kế toán gửi phòng kế toán trung tâm. 

Thực hiện giải pháp này, do việc phân công công việc tiến hành ñồng ñều, 

khoa học nên công việc kế toán sẽ ñược tiến hành trôi chảy, các bước công việc 

ñược thực hiện ñồng bộ hơn, ñồng thời việc phân công hợp lý lao ñộng kế toán sẽ 

tăng cường khả năng tự kiểm soát của bộ máy kế toán tại ñơn vị, từ ñó giảm các sai 

sót trong hạch toán và tất yếu hiệu quả quản lý tài chính sẽ cao hơn. 

 Hiện tại bộ máy kế toán của các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hầu hết ñã ñược trang bị máy vi tính (92,5%) và thực 

hiện kế toán trên phần mềm kế toán, tuy nhiên ñể công tác kế toán ñạt hiệu quả cao 

hơn, cần thiết trang bị và nâng cấp các thiết bị và phần mềm kế toán hiện ñại hơn ñể 

ñáp ứng ñược các yêu cầu trong tương lai khi các mô hình tổ chức bộ máy kế toán 

thay ñổi. 
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Kết luận chương 3: 

 Trên cơ sở sự cần thiết xét về mặt lý luận và thực tiễn cùng với những ñòi 

hỏi về thông tin kế toán phục vụ cho công tác quản lý tài chính của các ñơn vị hành 

chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, tác giả ñã ñưa ra các giải 

pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán. Các gải pháp ñược tác giả ñưa ra ñối với 

từng khâu trong tổ chức hạch toán kế toán và ñối với tổ chức bộ máy kế toán, bao 

gồm: Các giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán và các giải pháp hoàn thiện 

Tổ chức công tác kế toán.  Các giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán ñược 

ñưa ra trên các góc ñộ hoàn thiện việc vận dụng theo chế ñộ hiện hành, hoàn thiện 

cơ sở pháp lý về kế toán trong ngành Lao ñộng – Thương binh xã hội và ñặc biệt 

xét trên phương diện kế toán trở thành một ngành dịch vụ ñược cung cấp và sử dụng 

bởi ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng – Thương binh và xã hội, các giải 

pháp khi vận dụng cơ sở kế toán dồn tích và chuẩn mực kế toán công quốc tế. 

Tuy nhiên với mỗi giải pháp chỉ thực hiện ñược trong những ñiều kiện nhất 

ñịnh về con người, cơ chế, chính sách của các cơ quan ban ngành  chức năng cũng 

như sự kết hợp tác ñộng, ảnh hưởng của chính các giải pháp với nhau. 
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Kết luận chung 

 Với mục ñích tăng cường hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt 

ñộng của các ñơn vị hành chính sự nghiệp, ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội ñã từng bước nghiên cứu và áp dụng các giải pháp trên nhiều phương diện khác 

nhau như hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý tài chính, xây dựng các quy chế 

quản lý tài chính nhằm tăng cường hiệu quả quản lý tài chính tại các ñơn vị này. 

Một trong các công cụ quan trọng hỗ trợ cho quản lý tài chính trong các ñơn vị hành 

chính sự nghiệp ñó là hệ thống thông tin do kế toán cung cấp về tình hình tài sản, 

nguồn vốn, kinh phí sử dụng trong hoạt ñộng của ñơn vị hành chính sự nghiệp, hệ 

thống thông tin này có giá trị và phù hợp với người sử dụng khi tổ chức hạch toán 

kế toán ñược tổ chức khoa học. Nhận thức ñược tầm quan trọng này tác giả ñã chọn 

và thực hiện luận án với ñề tài: “Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng 

cường quản lý tài chính trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng 

- Thương binh và Xã hội” theo các nội dung sau: 

Luận án ñã hệ thống hóa và phát triển lý luận về tổ chức hạch toán kế toán 

trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp. 

Thông qua kết quả khảo sát thực trạng ñược thực hiện bằng việc phát phiếu 

ñiều tra, phỏng vấn sâu cá nhân và tham gia nghiên cứu thực tế tại các ñơn vị ñiển 

hình tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các lĩnh vực hoạt ñộng chuyên môm 

khác nhau như giáo dục ñào tạo, y tế, văn hóa thông tin….ở các cấp dự toán khác 

nhau. Luận án ñã phản ánh ñược một cách khách quan thực trạng tổ chức hạch toán 

kế toán về các kết quả ñạt ñược cũng như các tồn tại ảnh hưởng ñến quản lý tài 

chính cần hoàn thiện. 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực trạng hoạt ñộng cũng như ñiều kiện vận 

dụng vào thực tế luận án ñã trình bày các quan ñiểm ñịnh hướng và ñề ra các giải 

pháp hoàn thiện trên hai góc ñộ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và việc vận dụng 

nhằm tăng cường quản lý tài chính tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội, các giải pháp ñược ñề cấp trên nhiều góc ñộ khác 

nhau. ðồng thời luận án cũng ñưa ra các kiến nghị ñối với các ñơn vị và các cơ 

quan nhà nước ñể ñảm bảo các ñiều kiện vận dụng các giải pháp ñã nêu. 
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PHỤ LỤC 
 



Phụ lục 1.1:

Tổ chức bộ máy quản lý trong các đơn vị hành chính sự nghiệp

Phụ lục 1.2: 
Mô hình tổ chức bộ máy kế toán kiểu tập trung tại các ĐVDT cấp 3

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Bộ 
phận 

chuyên 
môn

Các 
phòng 

ban 
chức 
năng

Các tổ 
chức 
đoàn 
thể xã 

hội

Các  
bộ 

phận 
quản 
lý, 

phục 
vụ 

Các  bộ phận trực 
thuộc

Các đơn vị trực 
thuộc

Kế toán trưởng đơn vị dự toán cấp 3

Nhân viên 
kế toán 

các phần 
hành tại 

trung tâm

Nhân viên 
kế toán các 
phần hành 
tại trung 

tâm

Nhân 
viên kế 

toán 
tổng hợp 
tại trung 

tâm

Nhân viên hạch toán báo sổ 
tại các bộ phận trực thuộc



Phụ lục 1.3:
Mô hình tổ chức bộ máy kế toán kiểu hỗn hợp tại các đơn vị dự toán cấp 3

Phụ lục 1.4: 

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán kiểu phân tán tại các đơn vị dự toán cấp 1, 2

Kế toán trưởng của đơn vị dự toán cấp 3

Kế toán 
các phần 
hành của 

đơn vị 

Kế toán các 
bộ phận trực 
thuộc hạch 

toán tập trung

Bộ phận tổng 
hợp báo cáo 

từ các bộ phận
trực thuộc

Bộ phận 
kiểm tra 
kế toán

Các bộ phận trực thuộc

Nhân viên hạch toán tại 
các bộ phận trực thuộc

Đơn vị hạch toán phân tán 
của các bộ phận trực thuộc

Kế toán trưởng trung tâm (Đơn vị cấp trên)

Kế toán 
các phần 
hành của 
cấp trên

Kế toán 
tổng hợp 
của cấp 

trên

Bộ phận tổng 
hợp kế toán 
cho đơn vị 
cấp dưới

Bộ phận 
kiểm tra 
kế toán

Kế toán trưởng của đơn vị trực thuộc

Kế toán phần 
hành

Kế toán phần 
hành

Kế toán phần 
hành



Phụ lục 1.5: 
Mô hình tổ chức bộ máy kế toán kiểu hỗn hợp tại các ĐVDT cấp 1 và cấp 2

Kế toán trưởng của đơn vị cấp trên

Kế toán 
các phần 
hành của 
cấp trên

Kế toán 
các đơn vị 
trực thuộc 
hạch toán 
tập trung

Bộ phận 
tổng hợp 

báo cáo từ 
đơn vị cấp 

dưới

Bộ phận 
kiểm tra 
kế toán

Các đơn vị trực thuộc

Nhân viên hạch toán tại 
các đơn vị trực thuộc

Đơn vị hạch toán phân tán 
của đơn vị trực thuộc



PHỤ LỤC 1.6

SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CHỦ YẾU TRONG CÁC ĐƠN VỊ 

HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Sơ đồ hạch toán các nguồn kinh phí trong đơn vị hành chính sự nghiệp

TK nguồn kinh phí

TK tiền, TK vật tư, 

TK TSCĐ….

TK các khoản thu

Các tài khoản có liên 

quan khác

TK chi phí

TK tiền, các tài khoản khác

Nhận kinh phí, 

Nhận viện trợ

Bổ sung từ thu sự nghiệp, 

thu khác tại đơn vị

Các trường hợp tăng Nguồn 

kinh phí khác tại đơn vị

Quyết toán với số chi

Ghi giảm nguồn 

kinh phí



Sơ đồ hạch toán chi phí các hoạt động trong đơn vị hành chính sự nghiệp

TK chi phí các hoạt động

TK khoản phải thu, TK 

khác có liên quan

Các tài khoản nguồn 

kinh phí

  TK vật tư

TK tiền

TK phải trả

Các tài khoản có 

liên quan khác

Chi phí các 

hoạt động 

phát sinh

Ghi giảm chi phí 

các hoạt động

Quyết toán chi phí các 

hoạt động với các nguồn 

kinh phí tương ứng



Sơ đồ hạch toán các khoản thu tại đơn vị HCSN

TK các khoản thu (Thu sự 

nghiệp, thu khác)

TK tiền, TK các khoản phải thu

TK nguồn kinh phí

TK Phải nộp ngân sách

TK Phải nộp cấp trên

Các khoản thu sự 

nghiệp, thu khác 

phát sinh

Bổ sung nguồn kinh 

phí sự nghiệp

Số phải nộp ngân 

sách, cấp trên



1

Phụ lục 1.7:

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký – Sổ cái

Ghi hàng ngày    
Ghi cuối tháng
Đối chiếu số liệu cuối tháng

Phụ lục 1.8:

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ

  

   

   

   Ghi hàng ngày    

   Ghi cuối tháng

   Đối chiếu số liệu cuối tháng

Bảng tổng hợp 
chứng từ kế 

toán cùng loại

Sổ thẻ
kế toán
chi tiết

Bảng
tổng hợp
chi tiết

Nhật ký- sổ cái

Báo cáo tài chính

Sổ 
quỹ

Chứng từ kế toán

Sổ, thẻ
kế toán
chi tiết

Sổ đăng ký 
chứng từ ghi  sổ 

Báo cáo tài chính

Sổ
quỹ

Chứng từ kế toán

Bảng tổng 
hợp chứng 
từ kế toán 
cùng loại

Chứng từ ghi sổ 
Bảng 

tổng hợp
chi tiết

Bảng cân đối 
số phát sinh

Sổ cái



2

Phụ lục 1.9:

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung

Sổ, thẻ kế toán           
chi tiết 

Sổ Nhật ký            
đặc biệt

Chứng từ kế toán

SỔ NHẬT KÝ 
CHUNG

SỔ CÁI  

Bảng cân đối 
số phát sinh

BÁO CÁO TÀI 
CHÍNH 

Bảng tổng hợp            
chi tiết 

Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu



PHỤ LỤC 1.10:
 Sơ đồ trình tự ghi sổ một số phần hành kế toán chủ yếu trong đơn vị Hành 

chính sự nghiệp

  

                                                                           

                                                    

      

                         

    

                 Ghi hàng ngày

                 Ghi cuối kỳ       

              Đối chiếu số liệu cuối tháng

Trình tự luân chuyển chứng từ và ghi sổ kế toán các nguồn kinh phí  

1

Giấy phân phối dự toán.

Giấy rút dự toán, hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi,

Biên bản duyệt quyết toán….

Báo cáo tài chính

 Ghi sổ tổng hợp:

- Nhật ký chung, Sổ cái các tài khoản 
phản ánh các nguồn kinh phí.

- Nhật ký sổ cái

- Chứng từ ghi sổ, Sổ cái các tài khoản 
phản ánh các nguồn kinh phí.

 Ghi sổ kế toán chi tiết:

- Sổ theo dõi các  nguồn kinh phí và các 
sổ chi tiết có liên quan

- Bảng tổng hợp chi tiết



  

                                                                           

                                                    

      

                         

    

                 Ghi hàng ngày

                 Ghi cuối kỳ       

              Đối chiếu số liệu cuối tháng

  Trình tự luân chuyển chứng từ và ghi sổ kế toán các khoản chi  

2

 Giấy rút dự toán, hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, Phiếu xuất 
kho…

Biên bản duyệt quyết toán….

Báo cáo tài chính

 Ghi sổ tổng hợp:
- Nhật ký chung, Sổ cái các 

tài khoản phản ánh các 
khoản chi phí.

- Nhật ký sổ cái
- Chứng từ ghi sổ, Sổ cái các 

tài khoản phản ánh các 
khoản chi phí.

 Ghi sổ kế toán chi tiết:

- Sổ theo dõi các khoản chi phí 
và các sổ chi tiết có liên quan

- Bảng tổng hợp chi tiết



  

                                                                           

                                                    

      

                         

    

                 Ghi hàng ngày

                 Ghi cuối kỳ       

              Đối chiếu số liệu cuối tháng

  Trình tự luân chuyển chứng từ và ghi sổ kế toán các khoản thu  

3

 Phiếu thu, Giấy Báo có, 

…….

 

Báo cáo tài chính

 Ghi sổ tổng hợp:
- Nhật ký chung, Sổ cái các 

tài khoản phản ánh các 
khoản thu.

- Nhật ký sổ cái
- Chứng từ ghi sổ, Sổ cái các 

tài khoản phản ánh các 
khoản thu.

 Ghi sổ kế toán chi tiết:

- Sổ theo dõi các khoản thu và 
các sổ chi tiết có liên quan

- Bảng tổng hợp chi tiết



  

                                                                           

                                                    

      

                         

    

                 Ghi hàng ngày

                 Ghi cuối kỳ       

              Đối chiếu số liệu cuối tháng

  Trình tự luân chuyển chứng từ và ghi sổ kế toán chi phí sản xuất kinh doanh  

4

Phiếu chi. Gấy báo Nợ, Phiếu xuất kho,
Hóa đơn, Bảng thanh toán lượng.

Bảng kê chi phí sản xuất
….

Báo cáo tài chính

 Ghi sổ tổng hợp:
- Nhật ký chung, Sổ cái các 

tài khoản phản ánh các 
khoản chi phí sản xuất .

- Nhật ký sổ cái
- Chứng từ ghi sổ, Sổ cái các 

tài khoản phản ánh các 
khoản chi phí sản xuất

 Ghi sổ kế toán chi tiết:

- Sổ chi phí sản xuất kinh doanh 
và các sổ chi tiết có liên quan

- Bảng tổng hợp chi tiết



1

1

Phụ lục 2.1:

CƠ CẤU MẪU ĐIỀU TRA
Sử dụng cho phát phiếu điều tra

STT Loại đơn vị Số lượng
1 Đơn vị sự nghiệp 20

- Đơn vị dự toán cấp 2
Trong đó ngành giáo dục (3ĐV), ngành y tế (1 đv)

4

- Đơn vị dự toán cấp 3
Trong đó GD (3), y tế (4), VHTT (2), Khác (7)

16

2 Đơn vị hành chính 80
- Đơn vị dự toán cấp 1 1
- Đơn vị dự toán cấp 2

Trong đó: Cục(4), Sở 21
25

- Đơn vị dự toán cấp 3
Trong đó Phòng LĐ (35), Trung tâm   (21)

54

Tổng cộng 100

CƠ CẤU MẪU ĐIỀU TRA
Sử dụng cho phỏng vấn sâu cá nhân

STT Loại đơn vị Số lượng
1 Đơn vị sự nghiệp 11

- Đơn vị dự toán cấp 2
+ Trường ĐH Lao động – Xã hội – Cơ sở 1
+ Trường  ĐHSP kỹ thuật Vinh
+ Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà nẵng

3

- Đơn vị dự toán cấp 3
+ Tạp chí gia định và trẻ em
+ Báo Lao động xã hội
+ Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn
+ Trung tâm nuôi dương thương binh Lạng Giang
+ Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An
+ Trung tâm kỹ thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng
+ Trung tâm dạy nghề số 1 Hà Nội
+ Trung tâm bảo trợ xã hội số 1 Thành phố hà nội

8

2 Đơn vị hành chính 14
- Đơn vị dự toán cấp 1

Bộ LĐ TBXH
1

- Đơn vị dự toán cấp 2
+ Cục Việc Làm

7



2

2

+ Cục Người có công
+ Sở Lao động - Thương binh xã hội Hưng Yên
+ Sở Lao động - Thương binh xã hội Vĩnh Phúc
+ Sở Lao động - Thương binh xã hội Hà Nội
+ Sở Lao động - Thương binh xã hộ  Bắc Ninh
+ Sở Lao động - Thương binh xã hộ  Nam Định

- Đơn vị dự toán cấp 3
+ Phòng Lao động thương Binh xã hội Huyện Yên Phong _ 

Bắc Ninh
+ Phòng Lao động thương Binh xã hội Thị Xã Từ Sơn -  Bắc 

Ninh
+ Phòng Lao động thương Binh xã hội Quạn Cầu Giấy – Hà 

Nội
+ Phòng Lao động thương Binh xã hội  Quận Ba Đình – Hà 

Nội
+ Trung tâm Lao động ngoài nước
+ Trung tâm thông tin Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

6

Tổng cộng 25



3

3

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỦI PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT
STT Tên đơn vị khảo sát Có phúc 

đáp
Ghi 
chú

Đơn vị dự toán cấp 1
1 Bộ LĐ – TB và XH X

Đơn vị dự toán cấp 2
1 Trường ĐH Lao động – Xã hội – Cơ sở 1 X
2 Trường ĐHSP kỹ thuật Vinh
3 Trường  ĐHSP kỹ thuật Nam Định X
4 Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà nẵng X
5 Cục Việc làm X
6 Cục Người có công X
7 Cục Bảo trợ xã hội X
8 Cục Phòng chống tệ nạn xã hội
9 Sở Lao động - Thương binh và xã hội Hưng Yên X
10 Sở Lao động - Thương binh và xã hội Vĩnh Phúc X
11 Sở Lao động - Thương binh và xã hội Bắc Ninh X
12 Sở Lao động - Thương binh và xã hội Hà Nội X
13 Sở  Lao động - Thương binh và xã hội Trà Vinh X
14 Sở  Lao động - Thương binh và xã hội Kiên Giang
15 Sở  Lao động - Thương binh và xã hội Nam Định X
16 Sở  Lao động - Thương binh và xã hội Hải Dương
17 Sở  Lao động - Thương binh và xã hội Bắc Giang X
18 Sở  Lao động - Thương binh và xã hội Lào Cai
19 Sở  Lao động - Thương binh và xã hội Nghệ An
20 Sở  Lao động - Thương binh và xã hội Hòa Bình X
21 Sở  Lao động - Thương binh và xã hội Đà Nẵng x
22 Sở  Lao động - Thương binh và xã hội Quy Nhơn
23 Sở  Lao động - Thương binh và xã hội Hải Phòng X
24 Sở  Lao động - Thương binh và xã hội Tiền Giang
25 Sở  Lao động - Thương binh và xã hội Bến Tre
26 Sở  Lao động - Thương binh và xã hội Lạng Sơn
27 Sở  Lao động - Thương binh và xã hội Thái Bình X
28 Sở  Lao động - Thương binh và xã hội Thành Phố Hồ Chí 

Minh
X

29 Sở  Lao động - Thương binh và xã hội Bình Dương
Đơn vị dự toán cấp 3

1 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội  Huyện Khoái Châu  
– Hưng yên

X

2 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội  Huyện  Phù Cừ _ 
Hưng Yên

X

3 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội  Huyện  Tiên Lữ - X
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Hưng Yên
4 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội  Huyện  Ân Thi –

Hưng Yên
X

5 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội  Huyện  Văn Giang 
– Hưng Yên

X

6 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội  Huyện  Văn Lâm –
Hưng Yên

X

7 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội Quận Cầu Giấy – Hà 
Nội

X

8 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội  Huyện Từ Liêm –
Hà Nội

X

9 Phòng  Lao động - Thương binh và xã hội Huyện Can Lộc –
Hà Tĩnh

X

10 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội  huyên Yên Phong –
Bắc Ninh

X

11 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội Thị Trấn Từ Sơn  -
Bắc Ninh

x

12 Phòng  Lao động - Thương binh và xã hội Huyện Kim Động -
Hưng yên

13 Trung tâm thông tin Bộ Lao động - Thương binh và xã hội 
14 Trung tâm bảo trợ xã hội số 1 Thành phố hà nội X
15 Trung tâm nuôi dương thương binh Lạng Giang X
16 Trung tâm nuôi dương thương binh Thuận Thành X
17 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội  huyên Tiên Du –

Bắc Ninh
18 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội  huyên Lương Tài –

Bắc Ninh
19 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội  huyên  Gia Bình –

Bắc Ninh
20 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội  huyên  Quế Võ –

Bắc Ninh
21 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội  huyên Thường Tín

– Hà Nội
X

22 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội  huyên Yên Dũng –
Bắc Giang

X

23 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội  huyên Lạng Giang –
Bắc Giang

X

24 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội  huyên Lục Ngạn –
Bắc Giang

x

25 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội  huyên Tam Nông –
Phú Thọ

26 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội  huyên Quốc Oai –
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Hà Nội
27 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội  huyên Thuận 

Thành – Bắc Ninh
28 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội  thị xã Đồ Sơn – Hải 

Phòng
29 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội Thành Phố Thanh 

Hóa –  Thanh Hóa
X

30 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội  huyên Quảng 
Xương – Thanh Hóa

X

31 Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Trà Vinh
32 Trung tâm chữa bênh, giáo dục thường xuyên tỉnh Trà Vinh X
33 Trung tâm chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt X
34 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội   Quận 1  - TP HCM
35 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội   Quận 2 – TP HCM
36 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội   quận 11 – TP HCM
37 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội  Quận Hai Bà Trưng 

– Hà Nội
38 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội  Quận Hoàng Mai  –  

Hà Nội
X

39 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội  huyên Thủ Đức –
TP HCM

40 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội  huyên Can Lộc –
hà Tĩnh

x

41 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội  huyên  Từ Liêm –
Hà Nội

x

42 Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ công chức – ĐH LĐXH x
43 Trung tâm hỗ trợ phát triển quan hệ lao động
44 Trung tâm giới thiệu việc làm quận Cầu Giấy X
45 Trung tâm dạy nghề số 1 Hà Nội X
46 Trung tâm Lao động ngoài nước
47 Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động X
48 Trung tâm tư vấn và dịch vụ truyền thông
49 Trung tâm hành động khắc phục bom mìn Việt Nam
50 Trung tâm quốc gia dự báo thông tin và thị trường lao động
51 Trung tâm kỹ thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng x
52 Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn
53 Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng TP HCM
54 Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì x
55 Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên
56 Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng x
57 Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn x
58 Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An
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59 Trung tâm Kiểm định an toán khu vực I x
60 Trung tâm Kiểm định an toán khu vực II x
61 Trung tâm Kiểm định an toán khu vực III x
62 Tạp chí gia định và trẻ em x
63 Báo Lao động xã hội x
64 Viện chỉnh hình phục hồi chức năng
65 Tạp chí Lao động xã hội
66 Quỹ Bảo trợ trẻ em x
67 Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
68 Trường trung cấp nghề Dung Quất
69 Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ x
70 Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ TP HCM



PHỤ LỤC 2.2

PHIẾU ĐIỀU TRA

Xin anh (chị) vui lòng cho biết các thông tin sau:

1. Anh chị vui lòng cho biết đơn vị mình được xếp vào nhóm nào sau đây:

□ Đơn vị tự đảm bảo kinh phí cho hoạt động thường xuyên.

□ Đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí cho hoạt động thường xuyên

□ Ngân sách cấp toàn bộ kinh phí

□ Hoạt động hoàn toàn bằng nguồn viện trợ

2. Đơn vị đã được giao quyền tự chủ chưa?

□ Đã giao tự chủ             □ Chưa giao tự chủ

Nếu câu trả lời là đã giao tự chủ anh chị vui lòng trả lời câu 3

3.  Mức độ tự chủ của đơn vị là:

□ Toàn bộ            □ Một phần

4. Đơn vị có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ không?

□ Có             □ Không

5. Hình thức tổ chức sổ kế toán đơn vị áp dụng là?

□ Nhật ký chung             □ Nhật ký - Sổ cái  

□ Chứng từ - Ghi sổ

6. Đơn vị có sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính không?

□ Có             □ Không

Nếu câu trả lời là Có xin anh chị vui lòng trả lời câu hỏi 7

7. Phần mềm kế toán đơn vị áp dụng là:

□ Phần mềm thống nhất của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội 

□ Phần mềm do đơn vị tự xây dựng

8. Anh chị đánh giá hình thức kế toán đơn vị đang áp dụng như thế nào?

□ Tương đối phù hợp 

□ Phù hợp

□ Không phù hợp 

9. Nếu thay đổi hình thức kế toán anh chị sẽ chọn hình thức nào sau đây

□ Nhật ký chung             □ Nhật ký - Sổ cái

□ Chứng từ - Ghi sổ

10. Theo anh chị khi đơn vị áp dụng kế toán máy thì hình thức kế toán nào có nhiều ưu điểm 

nhất?

□ Nhật ký chung             □ Nhật ký - Sổ cái
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□ Chứng từ ghi sổ             

11. Bộ máy kế toán của đơn vị được tổ chức theo kiểu:

□ Tập trung                   □ Phân tán

□ Hỗn hợp

12. Số lượng nhân viên kế toán của đơn vị anh chị là……………….nhân viên.

13. Đơn vị có xây dựng quy chế hoạt động của đơn vị không

□ Có             □ Không

14. Quy chế hoạt động của bộ máy kế toán được quy định ở:

□ Quy chế hoạt động của đơn vị 

□ Quy chế riêng xây dựng cho bộ máy kế toán

15. Thâm niên của anh chị trong lĩnh vực kế toán là:

□ Dưới 5 năm

□ Từ 5 năm đến dưới 10 năm

□ Từ 10 năm trở lên

16. Chuyên ngành được đào tạo của anh chị là:

□ Kế toán

□ Tài chính

□ Chuyên ngành khác

17. Trình độ được đào tạo cao nhất của anh chị là:

□ Trình độ trung cấp

□ Trình độ cao đẳng

□ Trình độ đại học và trên đại học

18. Anh chị có kiêm nhiệm các công việc khác không?

□ Có             □ Không

Nếu câu trả lời là có xin anh chị vui lòng cho biết công việc mà mình đang kiêm nhiệm:

…………………………………………………………………………………………

19. Công tác kiểm tra kế toán nội bộ đơn vị do ai phụ trách?

□ Kế toán trưởng (phụ trách kế toán) 

□ Một cán bộ được chỉ định

□ Không có người phụ trách cụ thể mà kế toán từng phần hành tự kiểm tra

20. Việc kiểm tra xét duyệt quyết toán tại đơn vị được thực hiện bởi:

□ Đơn vị cấp trên 

□ Có quan quản lý tài chính cùng cấp

□ Cả hai phương án trên
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21. Chứng từ kế toán tại đơn vị cuối niên độ kế toán sau khi sử dụng được lưu trữ tại:

□ Bộ phận kế toán

□ Tại một bộ phận lưu trữ riêng

22. Đơn vị có tổ chức hạch toán phần hành kế toán vật tư không?

□ Có             □ Không

Nếu câu trả lời là có xin anh chị vui lòng trả lời các câu hỏi sau:

23. Đơn vị có áp dụng phương pháp thẻ song song để hạch toán chi tiết vật tư không?

□ Có             □ Không

24. Anh (Chị) thấy có cần thiết phải có các phương pháp hạch toán chi tiết khác ngoài phương 

pháp thẻ song song không?

□ Có             □ Không

Nếu câu trả lời là Có xin anh chị vui lòng trả lời câu hỏi 25

25. Phương pháp nào sau đây theo anh chị có thể được lựa chọn thay cho phương pháp thẻ 

song song

□ Sổ số dư

□ Sổ đối chiếu luân chuyển

26. Tại đơn vị, chi phí thu mua vật tư được hạch toán vào:

□ Trị giá vật tư 

□ Chi phí của bộ phận sử dụng

27.  Đơn vị áp dụng phương pháp tính trị giá xuất kho nào?

□ Bình quân 

□ Nhập trước xuất trước

□ Nhập sau xuất trước

□ Giá đích danh

□ Không áp dụng phương pháp nào vì vật tư mua về không nhập kho mà dùng ngay

28. Đơn vị tiến hành kiểm kê vật tư vào?

□ Cuối tháng 

□ Cuối quý

□ Cuối năm

29. Tại đơn vị nguyên liệu, vật liệu xuất dùng không hết tại các bộ phận được hạch toán như 

thế nào?

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….
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30.  Đơn vị sử dụng tài khoản nào trong hạch toán công cụ dụng cụ

□ Tài khoản 152 

□ Tài khoản 153

31.  Đơn vị có sử dụng tài khoản 005 không

□ Có             □ Không

32.  Đơn vị có mở sổ chi tiết vật tư không

□ Có             □ Không

33. Đơn vị có tổ chức bộ phận sản xuất kinh doanh không?

□ Có             □ Không

Nếu câu trả lời là có anh chị vui lòng trả lời các câu sau:

34. Bộ phận sản xuất kinh doanh trong đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp nào?

□ Phương pháp khấu trừ 

□ Phương pháp trực tiếp

35. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị gồm:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

36. Đơn vị có mở sổ chi tiết chi phí (TK 631) không?

□ Không □ Theo loại hoạt động sản xuất 

37. Đơn vị có mở sổ chi tiết các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh không?

□ Không □ Theo loại hoạt động  

38. Khấu hao tài sản cố định của bộ phận sản xuất trong đơn vị được tính khi nào?

□ Cuối tháng 

□ Cuối quý

□ Cuối năm

39. Trị giá nhập kho hàng hóa có bao gồm chi phí vận chuyển không?

□ Có             □ Không

40. Đơn vị có tiêu thụ sản phẩm hàng hóa theo phương thức gửi bán không?

□ Có             □ Không

41. Trong quá trình tiêu thụ có phát sinh các khoản giảm giá,  chiết  khấu cho khách hàng 

không?

□ Có             □ Không

Nếu câu trả lời là có anh chị cho biết các khoản này tại đơn vị hạch toán như thế nào:
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

42. Đơn vị có tổ chức hoạt động đầu tư liên doanh liên kết không

□ Có             □ Không

43. Đơn vị có mở sổ tài sản cố định tại nơi sử dụng không?

□ Có □ Không

Nếu câu trả lời là Có xin anh chị vui lòng trả lời câu hỏi 44

44. Bàn giao tài sản cố định cho bộ phận sử dụng, kế toán lập:

□ Biên bản bàn giao tài sản cố định cho bộ phận sử dụng 

□ Không lập biên bản chỉ căn cứ vào quyết định mua sắm tài sản cho bộ phận sử dụng

45. Đơn vị có điều động tài sản cố định hình thành từ kinh phí sự nghiệp cho bộ phận sản xuất 

sử dụng không?

□ Có □ Không

46. Đơn vị có điều động tài sản cố định cho đơn vị khác trong nội bộ sử dụng không?

□ Có □ Không

47. Đơn vị có sử dụng tài khoản 335 để phản ánh khoản học bổng phải trả cho học sinh, sinh 

viên và các đối tượng khác không?

□ Có □ Không

48. Khi thu phí, lệ phí …đơn vị sử dụng:

□ Biên lai thu tiền

□ Phiếu thu

□ Cả biên lai và phiếu thu tiền

49. Các khoản chi tại đơn vị được duyệt căn cứ vào:

□ Quy chế chi tiêu nội bộ

□ Quy định của nhà nước

□ Cả hai phương án trên

50. Tại đơn vị ai là người duyệt chi đối với các khoản chi trong quy định:

□ Kế toán trưởng

□ Thủ trưởng đơn vị

□ Kế toán phần hành

51. Tại đơn vị ai là người duyệt chi đối với các khoản chi không nằm trong quy định:

□ Kế toán trưởng
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□ Thủ trưởng đơn vị

52. Tại đơn vị nguồn kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công được 

nhận bằng:

□ Lệnh chi

     □ Dự toán

53. Chi trả trợ cấp cho người có công được thực hiện như thế nào?

□ Đơn vị tự chi trả

     □ Thông qua ban đại diện chi trả

54. Đơn vị có phát sinh các khoản trùng cấp trùng lĩnh không?

□ Có □ Không

Nếu câu trả lời là Có xin anh chị vui lòng trả lời câu hỏi 55

55. Các khoản trùng cấp trùng lĩnh phát sinh thường là:

□ Phát sinh của năm báo cáo

□ Của năm trước năm nay phát hiện

□ Cả hai trường hợp trên

56. Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi một lần đơn vị sử dụng là do?

□ Đơn vị tự lập

□ Nhận từ tỉnh

57. Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng đơn vị sử dụng là do?

□ Đơn vị tự lập

     □ Nhận từ tỉnh

58. Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo đơn vị sử dụng là do?

□ Đơn vị tự lập

     □ Nhận từ tỉnh

59. Các danh sách chi trả trợ cấp được in ra từ máy tính trên cơ sở:

□   Phần mềm do Bộ cung cấp

□   Vận dụng các ứng dụng của máy tính

60. Theo anh ( chị) trường hợp các đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng do làm thủ tục 

chậm được ghi trên danh sách chi trả một lần, khi chi trả có bất tiện không?

□ Có □ Không

61. Khoản trợ cấp chi cho các đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng do làm thủ tục chậm 

được ghi trên danh sách chi trả một lần sẽ được phản ánh trên?

□ Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp một lần

     □ Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp hàng tháng
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62. Đơn vị sử dụng tài khoản nào để hạch toán thu quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ bảo trợ trẻ em:

□ TK 511

     □ TK 461

63. Đơn vị sử dụng tài khoản nào để hạch toán chi quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ bảo trợ trẻ em:

□ TK 511

     □ TK 661

64. Đơn vị thu quỹ đền ơn đáp nghĩa theo phương thức nào?

□ Thu bẳng tiền mặt tại đơn vị

□ Thu qua kho bạc

65. Đơn vị có nhận được các khoản viện trợ không?

□ Có □ Không

Nếu câu trả lời là Có xin anh chị vui lòng trả lời câu hỏi 66

66. Các khoản viện trợ đơn vị nhận được thường là:

□ Tiền

□ Hiện vật

□ Cả tiền và hiện vật

Nếu câu trả lời là hiện vật xin anh chị vui lòng cho biết:

Giá ghi sổ của tài sản nhận viện trợ được xác định như thế nào:

…………………………………………………………………………………………

67. Nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị được hình thành từ:

□ Ngân sách cấp

     □ Bổ sung từ phí lệ phí

□ Viện trợ

     □ Tất cả các nguồn trên

68. Nguồn kinh phí sự nghiệp tại đơn vị được cấp từ:

□ Bộ Lao động - Thương binh và xã hội 

     □ Sở Lao động - Thương binh và xã hội 

□ Cục quản lý trực tiếp

     □ Cơ quan quản lý cùng cấp

69. Hình thức cấp phát kinh phí sự nghiệp tại đơn vị là:

□ Cấp phát bằng lệnh chi

     □ Cấp phát bằng dự toán

70. Phương pháp lập dự toán tại đơn vị:

□ Phương pháp dựa vào quá khứ
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     □ Phương pháp không dựa vào quá khứ

71. Đơn vị có theo dõi chi tiết nguồn kinh phí hoạt động thành: Kinh phí tự chủ và kinh phí 

không tự chủ không?

□ Có             □ Không

Nếu câu trả lời là Có xin anh chị vui lòng trả lời câu 72

72. Đơn vị có theo dõi chi tiết chi hoạt động theo: Các khoản chi thuộc Kinh phí tự chủ và kinh 

phí không tự chủ không?

□ Có             □ Không

73.  Đơn vị có lập thuyết minh Báo cáo tài chính không

□ Có             □ Không

74. Theo anh (chị) các đơn vị có nên lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thay cho báo 

cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu không?

□ Có             □ Không

75. Theo anh (chị) các đơn vị có nên lập Bảng cân đối kế toán thay cho bảng cân đối tài khoản 

không?

□ Có             □ Không

76. Anh (chị) có thể vui lòng cho biết đánh giá của mình về hệ thống chứng từ kế toán do Bộ 

Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành hiện tại.

□ Rất đầy đủ, đảm bảo cho hạch toán và quản lý tài chính

□ Tương đối đầy đủ

□ Cần có thêm các chứng từ mới

Nếu câu trả lời là cần có thêm chứng từ mới xin anh chị vui lòng cho biết đề xuất của mình:

………………………………………………………………………………………..

77. Anh (chị) có thể vui lòng cho biết đánh giá của mình về hệ thống tài khoản kế toán do Bộ 

Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành hiện tại.

□ Rất đầy đủ, đảm bảo cho hạch toán và quản lý tài chính

□ Tương đối đầy đủ

□ Cần có thêm các tài khoản mới

Nếu câu trả lời là cần có các tài khoản mới xin anh chị vui lòng cho biết đề xuất của mình:

…………………………………………………………………………………………

□ Rất đầy đủ, đảm bảo cho hạch toán và quản lý tài chính

□ Tương đối đầy đủ

□ Cần có thêm các sổ kế toán mới
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Nếu câu trả lời là cần có thêm các sổ kế toán mới xin anh chị vui lòng cho biết đề xuất của 

mình:

…………………………………………………………………………………………

78. Anh (chị) có thể vui lòng cho biết đánh giá của mình về hệ thống sổ kế toán do Bộ Tài 

chính và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành hiện tại.

□ Rất đầy đủ, đảm bảo cho hạch toán và quản lý tài chính

□ Tương đối đầy đủ

□ Cần có thêm các sổ kế toán mới

Nếu câu trả lời là cần có thêm các sổ kế toán mới xin anh chị vui lòng cho biết đề xuất của 

mình:

……………………………………………………………………………………….

79. Anh (chị) có thể vui lòng cho biết đánh giá của mình về hệ báo cáo kế toán do Bộ Tài chính 

và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành hiện tại.

□ Rất đầy đủ, đảm bảo cho việc cung cấp thông tin và quản lý

□ Tương đối đầy đủ

□ Cần có thêm các chứng từ mới

Nếu câu trả lời là cần có thêm báo cáo mới xin anh chị vui lòng cho biết đề xuất của mình:

………………………………………………………………………………………

80.  Anh (chị) vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân (nếu có thể):

- Họ và tên:………………………………………………………………….

- Đơn vị công tác:……………………………………………………………

- Số điện thoại (nếu có):……………………………………………………..

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của anh (chị) !
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PHỤ LỤC 2.3

HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN 

1. Bản hướng dẫn phỏng vấn sâu Kế toán viên

Giới thiệu:

- Tên tôi là: ………………hiện đang làm tại: ……….Tôi đang nghiên cứu hoàn 

thành luận án tiến sĩ với đề tài “Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm 

tăng cường quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao 

động – Thương binh và Xã hội”, tôi rất muốn biết ý kiến của các kế toán viên 

về tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp Ngành lao 

động – Thương binh và xã hội, phục vụ cho việc hoàn thiện công tác kế toán 

nhằm tăng cường quản lý tài chính.

- Đơn vị mình được lựa chọn một cách ngẫu nhiên để tham gia phỏng vấn. Cuộc 

nói chuyện này sẽ được sử dụng với nguyên tắc khuyết danh và chỉ phục vụ cho 

nghiên cứu. Vì vậy chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của ông bà về những vấn 

đề nói trên.

I. Thông tin chung về đơn vị  

I.1. Loại hình đơn vị (đơn vị sự nghiệp hay cơ quan hành chính nhà nước?)

I.2. Đơn vị anh chị được Bộ giao thực hiện chức năng gì? (Giáo dục, y tế, văn hóa 

…. Hay quản lý nhà nước về Lao động thương binh xã hội?)

I.3. Quyền tự chủ 

I.3.1. Đã được giao tự chủ chưa?

I.3.2. Mức độ tự chủ ? (Một phần hay toàn bộ?)

I.3.3. Đơn vị có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ không?

II. Thông tin về bộ máy kế toán  

II.1. Lao động  kế toán và phân công lao động kế toán:

II.1.1.Tổng số nhân viên kế toán của đơn vị anh chị là mấy người?

II.1.2.Anh chị đã làm việc ở đây bao lâu?

II.1.3.Lĩnh vực chuyên môn của anh chị là (Kế toán, tài chính, hay lĩnh vực khác?



II.1.4.Trình độ được đào tạo cao nhất của anh chị là? (Trung cấp, cao đẳng, đại học, 

sau đại học)

II.1.5. Anh chị làm việc trong lĩnh vực kế toán bao lâu? So với đồng nghiệp anh chị 

có thâm niên lớn hơn hay nhỏ hơn?

II.1.6.Hiện tại anh chị đang phụ trách phần hành kế toán nào?

II.1.7.Anh chị có kiêm nhiệm công việc khác không? (Tham gia ban chấp hành 

công đoàn, đoàn thanh niên…..)

II.2. Tổ chức bộ máy kế toán

II.2.1.Bộ máy kế toán của đơn vị anh chị được tổ chức theo kiểu (tập trung, phân 

tán hay hỗn hợp)?

II.2.2. Anh chị nhận được sự chỉ đạo về mặt chuyên môn từ (phụ trách kế toán của 

đơn vị, hay kế toán trưởng đơn vị cấp trên)?

II.2.3. Phần hành kế toán và Khối lượng công việc anh chị đảm nhận có phù hợp với 

khả năng của mình không?

II.2.4.Công việc của anh chị thường có quan hệ phối hợp với các bộ phận nào? (tổ 

chức, hành chính ….?)

II.2.5.Đơn vị có xây dựng quy chế hoạt động cho bộ máy kế toán không? Ai là 

người xây dựng?

III. Thông tin về tổ chức quy trình hạch toán.

III.1. Về tổ chức hệ thống chứng từ kế toán

III.1.1. Hệ thống chứng từ kế toán đang áp dụng tại đơn vị anh chị được ban 

hành theo quyết định nào (Quyết định 19, quyết định 09 hay cả hai?)

III.1.2. Đơn vị anh chị sử dụng chứng từ theo mẫu in sẵn hay mẫu đơn vị tự 

in?

III.1.3. Đơn vị  anh chị có xây dựng quy trình lập tiếp nhận và phê duyệt 

chứng từ không?

III.1.4. Các chứng từ phát sinh lien quan đến phần hành kế toán anh chị phụ 

trách do ai phê duyệt?



III.1.5. Lưu trữ chứng từ: (Đơn vị anh chị có quy định riêng về lưu trữ chứng 

từ không  hay chỉ tuân theo quy định chung?)

III.1.6. Anh chị có gặp khó khăn gì trong quá trình sử dụng chứng từ kế toán 

trong công việc của mình? (bao gồm cả chứng từ theo quy định chung và 

chứng từ đặc thù)

- Về mẫu chứng từ (Có đảm bảo đầy đủ thông tin? Có bị trùng lắp với các 

chứng từ khác?

- Về quy định sự dụng chứng từ có đảm bảo thuận tiện cho công tác kế toán?

III.2. Về tổ chức hệ thống tài khoản kế toán

III.2.1. Hệ thống tài khoản kế toán đang áp dụng tại đơn vị anh chị được ban 

hành theo quyết định nào (Quyết định 19, quyết định 09 hay cả hai?)

III.2.2.  Phần hành kế toán anh chị phụ trách thường xuyên sử dụng những tài 

khoản nào?

III.2.3. Công việc hạch toán được thực hiện thủ công hay trên máy vi tính hay 

trên phần mềm kế toán?

III.2.4. Theo anh chị số lượng và kết cấu tài khoản như hiện tại có đảm bảo 

cho công việc của anh chị không?

- Có đủ bao phủ hết các nghiệp vụ?

- Việc theo dõi tổng hợp và chi tiết có khó khăn gì không? (trong đối chiếu, 

phản ánh hay tổng hợp số liệu?)

III.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán

III.3.1. Hình thức tổ chức sổ kế toán đơn vị anh chị đang áp dụng là? (Nhật 

ký chung, chứng từ ghi sổ hay Nhật ký sổ cái, Kế toán trên máy vi tính?)

III.3.2. Hệ thống sổ kế toán đang áp dụng tại đơn vị anh chị được ban 

hành theo quyết định nào (Quyết định 19, quyết định 09 hay cả hai?)

III.3.3. Các sổ kế toán chủ yếu được anh chị sử dụng trong phần hành 

kế toán mà mình phụ trách?

III.3.4. Công việc đối chiếu với kế toán các phần hành khác? (diễn ra 

thường xuyên hay chỉ đối chiếu khi có sai sót?)



III.3.5. Lưu trữ sổ kế toán: (Đơn vị anh chị có quy định riêng về lưu 

trữ sổ kế toán không  hay chỉ tuân theo quy định chung?

III.3.6. Theo anh chị số lượng và kết cấu các sổ kế toán như hiện tại có 

đảm bảo cho công việc của anh chị không?

-  Các chỉ tiêu trên sổ (Thiếu hay thừa chỉ tiêu?)

- Việc theo dõi tổng hợp và chi tiết có khó khăn gì không? (trong đối 

chiếu, phản ánh hay tổng hợp số liệu?)

III.4.Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

III.4.1. Hệ thống báo cáo kế toán đang áp dụng tại đơn vị anh chị được ban 

hành theo quyết định nào (Quyết định 19, quyết định 09 hay cả hai?)

III.4.2. Lập báo cáo kế toán cuối kỳ thuộc phần hành anh chị phụ trách 

- Người lập (Anh chị hay người phụ trách kế toán?

- Tổng hợp báo cáo từ cấp dưới ?

III.5.Tổ chức kiểm tra kế toán

III.5.1. Người phụ trách (Kế toán trưởng hay người được chỉ định?)

III.5.2. Mức độ (Kiểm tra định kỳ hay đột xuất?)

III.5.3. Việc xử lý khi phát hiện sai sót của nhân viên kế toán?

IV. Tổ chức công tác kế toán các phần hành chủ yếu

IV.1.Các phần hành kế toán tại đơn vị :

- Số lượng các phần hành

- Người phụ trách (Có ai phải kiêm nhiệm nhiều phần hành không?)

IV.2.Phần hành anh chị phụ trách?

- Anh chị đảm nhận toàn bộ từ khâu hạch toán ban đầu đên khâu lập báo cáo?

- Chỉ đảm nhận một phần?

IV.3.Mối quan hệ với các phần hành kế toán khác

- Kết quả là căn cứ cho phần hành khác

- Sử dụng kết quả của phần hành khác

- Có liên hệ chặt chẽ với phần hành kế toán nào?



IV.4.Để công việc của mình nói riêng và toàn bộ bộ máy kế toán đơn vị nói chung 

anh chị có đề xuất gì không?

- Về phía đơn vị.

- Về phía các cơ quan quản lý nhà nước

- Về sự thay đổi trong hành lang pháp lý về kế toán, tài chính.

Cảm ơn sự hợp tác của anh chị

2. Bản phỏng vấn sâu phụ trách kế toán

I. Đánh giá chung  

I.1. Nguồn kinh phí và cơ cấu các nguồn kinh phí tại đơn vị:

- Các nguồn kinh phí đang sử dụng (Kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án….) 

- Cơ cấu của từng nguồn ( nguồn ngân sách cấp, nguồn nhận viện trợ, nguồn 

phí lệ phí để lại…)

- Tình hình sử dụng nguồn kinh phí tại đơn vị

I.2. Các phương pháp kế toán áp dụng:

- Phương pháp lập dự toán

- Phương pháp hạch toán chi tiết hàng tồn kho

- Phương pháp tính giá

- …….

I.3. Đánh giá về hiệu quả sử dụng kinh phí tại đơn vị

- Tính chính xác của dự toán

- Các khoản chi không đúng chế độ

- …..

II.Đánh giá về tổ chức bộ máy kế toán  

II.1.Hình thức tổ chức bộ máy kế toán

- Có phù hợp với quy mô hoạt động và đặc điểm quản lý của đơn vị không?

- Trong tương lai mô hình tổ chức bộ máy kế toán có cần thay đổi để phù hợp 

với hoạt động của đơn vị không?

- Nếu cần thay đổi mô hình tổ chức bộ máy ông bà sẽ chọn mô hình nào khác?

II.2.Đội ngũ lao động kế toán:



- Trình độ: Có đáp ứng được các đòi hỏi của công việc không?

- Số lượng nhân viên kế toán có phù hợp với khối lượng công việc không?

- Đơn vị có thường xuyên tổ chức các khóa tập huând nâng cao trình độ cho đội 

ngũ lao động kế toán không?

II.3.Với các quy định về quyền hạn và trách nhiệm của kế toán trưởng như hiện 

nay có thuận lợi và khó khăn gì đối với công việc lãnh đạo của ông bà không?

III.  Đánh giá về tổ chức quy trình hạch toán kế toán  

III.1. Đánh giá về tổ chức hệ thống chứng từ

III.2. Đánh giá về mức độ đầy đủ của hệ thống chứng từ:

- Số lượng và chủng loại chứng từ như hiện tại có đủ đáp ứng cho nhu cầu công 

việc hiện tại của đơn vị không? Có cần bổ sung thêm chứng từ cho các nghiệp 

vụ mới phát sinh không?

- Các yếu tố của chứng từ theo quy định hiện tại có đủ để phản ánh nghiệp vụ 

và góp phần cho quản lý tài chính không?

- Đánh giá về mức độ phù hợp của hệ thống chứng từ:

- Có phù hợp với tình hình hiện nay không? (Chỉ rõ nhứng lạc hậu của hệ thống 

chứng từ nếu có)

- Cần có những sự thay đổi gì?

III.3. Đánh giá về tổ chức hệ thống tài khoản kế toán:

III.4. Đánh giá về mực độ đầy đủ của hệ thống tài khoản:

- Về số lượng tài khoản (cả tài khoản tổng hợp và chi tiết)

- Nội dung phản ánh có bao quát được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh không?

III.5. Những khó khăn gặp phải trong việc vận dụng hệ thống tài khoản tại 

đơn vị :

III.6. Đánh giá về tổ chức hệ thống sổ kế toán :

III.7. Đánh giá về hình thức tổ chức sổ kế toán đang áp dụng:

- Ưu điểm

- Nhược điểm

- Có cần thay đổi hình thức tổ chức sổ kế toán không



III.8. Đánh giá về phương tiện sử dụng trong ghi sổ:

- Thủ công hay có sự hỗ trợ của các phần mềm kế toán.

III.9. Đánh giá chung về hệ thống sổ kế toán:

- Về kết cấu

- Về căn cứ ghi chép  và luân chuyển giữa các bộ phận

III.10. Đánh giá về tổ chức hệ thống báo cáo kế toán (đánh giá về sự phù hợp 

với đơn vị)

- Số lượng báo cáo

- Nội dung báo cáo

- Thời hạn lập và gửi báo cáo

III.11. Đánh giá về tổ chức kiểm tra kế toán

- Hiệu quả của công tác kiểm tra kế toán tại đơn vị

- Các quy định về kiểm tra kế toán như hiện tại có phù hợp với đơn vị hay 

không?

IV. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán các phần hành chủ yếu   

IV.1. Phần hành kế toán chủ yếu tại đơn vị

IV.2. Những khó khăn gặp phải trong tổ chức hạch toán

- Trong hạch toán ban đầu

- Trong hạch toán tổng hợp và chi tiết

V.Đánh giá về quản lý tài chính  

V.1. Nguồn tài chính:

- Các nguồn tài chính

- Cơ cấu các nguồn

V.2. Các khoản chi

- Nội dung các khoản chi

- Định mức chi

V.3. Trình tự thủ tục thực hiện thu chi

V.3.1. Đối với các khoản thu:

- Định mức thu



- Người phê duyệt

- Cơ chế phân phối

V.3.2. Đối với các khoản chi

- Quy trình thực hiện chi

- Người duyệt

Đối với các khoản chi theo quy định 

Đối với các khoản chi bất thường

V.4. Chênh lệch thu chi và xử lý kết quả tài chính

- Xác định chênh lệch thu chi

- Phân phối và sử dụng các quỹ

V.5. Đánh giá hiệu quả quản lý tài chính tại đơn vị

- Thành tích 

- Hạn chế

Xin cảm ơn sự hợp tác của ông bà!



SL
Tỷ lệ 
(%)

67 100
1  Anh chị vui lòng cho biết đơn vị mình được xếp vào nhóm nào sau đây:

□  Đơn vị tự đảm bảo kinh phí cho hoạt động thường xuyên. 1 1,49

□  Đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí cho hoạt động thường xuyên 14 20,9

□  Ngân sách cấp toàn bộ kinh phí 52 77,6

□  Hoạt động hoàn toàn bằng nguồn viện trợ 1 1,49

2    Đơn vị đã được giao quyền tự chủ chưa? 0

□ Chưa giao tự chủ 3 4,48

□ Đã giao tự chủ 64 95,5

3   Mức độ tự chủ của đơn vị là:
□ Một phần 57 89,1

□ Toàn bộ 7 10,9

4    Đơn vị có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ không? 0

□ Không 0

□ Có 64 100

5    Hình thức tổ chức sổ kế toán đơn vị áp dụng là?
□  Nhật ký - Sổ cái  40 59,7

□ Nhật ký chung 0 0

□ Chứng từ  - Ghi sổ 27 40,3

6    Đơn vị có sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính không? 0

□ Không 5 7,46

□ Có 62 92,5

7    Phần mềm kế toán đơn vị áp dụng là:
□ Phần mềm thống nhất của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội 53 85,5

□ Phần mềm do đơn vị tự xây dựng 9 14,5

8   Anh chị đánh giá hình thức kế toán đơn vị đang áp dụng như thế nào?
□  Tương đối phù hợp 38 56,7

□  Phù hợp 29 43,3

□  Không phù hợp 0 0

9   Nếu thay đổi hình thức kế toán anh chị sẽ chọn hình thức nào sau đây
□ Nhật ký - Sổ cái 36 53,7

□ Nhật ký chung 3 4,48

□ Chứng từ  - Ghi sổ 28 41,8

10
Theo anh chị khi đơn vị áp dụng kế toán máy thì hình thức kế toán nào có nhiều ưu điểm

nhất?
0

□ Nhật ký - Sổ cái 36 53,7

□ Nhật ký chung 3 4,48

□ Chứng từ ghi sổ 28 41,8

11    Bộ máy kế toán của đơn vị được tổ chức theo kiểu: 0

□ Phân tán 0

□ Tập trung       62 92,5

□ Hỗn hợp 5 7,46

12     Số lượng nhân viên kế toán của đơn vị anh chị là……………….nhân viên. 0

PHỤ LỤC 2.4
TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA

(tổng số phiếu điều tra nhận được 67 phiếu)

Số 
thứ tự

Nội dung câu hỏi
Tổng số



 Đơn vị có xây dựng quy chế hoạt động của đơn vị không 0

□ Có 67 100

□ Không 0

14   Quy chế hoạt động của bộ máy kế toán được quy định ở:
□ Quy chế hoạt động của đơn vị 35 52,2

□ Quy chế riêng xây dựng cho bộ máy kế toán 32 47,8

15   Thâm niên của anh chị trong lĩnh vực kế toán là: 0

□  Dưới 5 năm 5 7,46

□ Từ 5 năm đến dưới 10 năm 45 67,2

□  Từ 10 năm trở lên 17 25,4

16     Chuyên ngành được đào tạo của anh chị là: 0

□  Kế toán 67 100

□ Tài chính 0

□  Chuyên ngành khác 0

17   Trình độ được đào tạo cao nhất của anh chị là: 0

□  Trình độ trung cấp 2 2,99

□ Trình độ cao đẳng 12 17,9

□  Trình độ đại học và trên đại học 53 79,1

18    Anh chị có kiêm nhiệm các công việc khác không? 0

□ Không 39 58,2

□ Có 28 41,8

Nếu câu trả lời là có xin anh chị vui lòng cho biết công việc mà mình đang kiêm nhiệm:
Công tác đoàn thể 28 100

19        Công tác kiểm tra kế toán nội bộ đơn vị do ai phụ trách?
□  Kế toán trưởng (phụ trách kế toán) 67 100

□ Một cán bộ được chỉ định 0

□ Không có người phụ trách cụ thể mà kế toán từng phần hành tự kiểm tra 0

20      Việc kiểm tra xét duyệt quyết toán tại đơn vị được thực hiện bởi: 0

□  Đơn vị cấp trên 67 100

□ Có quan quản lý tài chính cùng cấp 52 77,6

□ Cả hai phương án trên 52 77,6

Chứng từ kế toán tại đơn vị cuối niên độ kế toán sau khi sử dụng được lưu trữ tại:
□  Bộ phận kế toán 67 100

□ Tại một bộ phận lưu trữ riêng
22    Đơn vị có tổ chức hạch toán phần hành kế toán vật tư không? 0

□ Không 47 70,1

□ Có 20 29,9

Nếu câu trả lời là có xin anh chị vui lòng trả lời các câu hỏi sau: 0

23
    Đơn vị có áp dụng phương pháp thẻ song song để hạch toán chi tiết vật tư không? 0

□ Không
□ Có 20 100

24
    Anh (Chị) thấy có cần thiết phải có các phương pháp hạch toán chi tiết khác ngoài

phương pháp thẻ song song không?
0

□ Không 20 100

□ Có 
Nếu câu trả lời là Có xin anh chị vui lòng trả lời câu hỏi 24

25
    Phương pháp nào sau đây theo anh chị có thể được lựa chọn thay cho phương pháp thẻ

song song
□ Sổ số dư
□ Sổ đối chiếu luân chuyển

26      Tại đơn vị, chi phí thu mua vật tư được hạch toán vào:

21

13



□ Trị giá vật tư 14 20,9

□ Chi phí của bộ phận sử dụng 53 79,1

27     Đơn vị áp dụng phương pháp tính trị giá xuất kho nào? 0

□ Bình quân 18 90

□ Nhập trước xuất trước 2 10

□ Nhập sau xuất trước 0

□ Giá đích danh 0

□ Không áp dụng phương pháp nào vì vật tư mua về không nhập kho mà dùng ngay 47 70,1

28      Đơn vị tiến hành kiểm kê vật tư vào? 0

□ Cuối tháng 0

□ Cuối quý 15 22,4

□ Cuối năm 52 77,6

29
   Tại đơn vị nguyên liệu, vật liệu tồn kho tại các bộ phận được hạch toán như thế nào?

0

Để dư tại đơn vị không hạch toán 17 25,4

Hạch toán vào chi phí 50 74,6

0

30 Đơn vị sử dụng tài khoản nào trong hạch toán công cụ dụng cụ
□ Tài khoản 152 17 85

□ Tài khoản 153 3 15

31 Đơn vị có sử dụng tài khoản 005 không
□ Có 
□ Không 20 100

32   Đơn vị có mở sổ chi tiết vật tư không

□ Có 4 20

□ Không 16 80

33   Đơn vị có tổ chức bộ phận sản xuất kinh doanh không? 0

□ Không 58 86,6

□ Có 9 13,4

Nếu câu trả lời là có anh chị vui lòng trả lời các câu sau:

34
    Bộ phận sản xuất kinh doanh trong đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp nào?

□ Phương pháp khấu trừ 4 44,4

□ Phương pháp trực tiếp 5 55,6

35     Các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị gồm: 0

Liên kết đào tạo 4 44,4

khám chữa bệnh 4 44,4

Dịch vụ khác 9 100

0

36      Đơn vị có mở sổ chi tiết chi phí (TK 631) không? 0

□ Theo loại hoạt động sản xuất 6 66,7

□ Không 3 33,3

37      Đơn vị có mở sổ chi tiết các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh không? 0

□ Theo loại  hoạt động 9 100

□ Không 0

38     Khấu hao tài sản cố định của bộ phận sản xuất trong đơn vị được tính khi nào? 0

□ Cuối tháng 0

□ Cuối quý 3 33,3

□ Cuối năm 6 66,7

39    Trị giá nhập kho hàng hóa có bao gồm chi phí vận chuyển không? 0

□ Không 3 33,3

□ Có 6 66,7

40       Đơn vị có tiêu thụ sản phẩm hàng hóa theo phương thức gửi bán không? 0

□ Không 9 100



□ Có 0

41
Trong quá trình tiêu thụ có phát sinh các khoản giảm giá, chiết khấu cho khách hàng

không?
0

   Không 9 100

□ Có 0

Nếu câu trả lời là có anh chị cho biết các khoản này tại đơn vị hạch toán như thế nào:
 
 
 

42     Đơn vị có tổ chức hoạt động đầu tư liên doanh liên kết không
□ Không
□ Có 9 100

43    Đơn vị có mở sổ tài sản cố định tại nơi sử dụng không? 0

□ Không 7 77,8

□ Có 2 22,2

44      Bàn giao tài sản cố định cho bộ phận sử dụng, kế toán lập: 0

□ Biên bản bàn giao tài sản cố định cho bộ phận sử dụng 

□ Không lập biên bản chỉ căn cứ vào quyết định mua sắm tài sản cho bộ phận sử dụng
9 100

45
    Đơn vị có điều động tài sản cố định hình thành từ kinh phí sự nghiệp cho bộ phận sản

xuất sử dụng không?
□ Không
□ Có

46     Đơn vị có điều động tài sản cố định cho đơn vị khác trong nội bộ sử dụng không?
□ Không 50 74,6

□ Có 17 25,4

47
Đơn vị có sử dụng tài khoản 335 để phản ánh khoản học bổng phải trả cho học sinh, sinh

viên và các đối tượng khác không?
0

□ Không 26 38,8

□ Có 41 61,2

48     Khi thu phí, lệ phí …đơn vị sử dụng:
□ Biên lai thu tiền 2 13,3

□ Phiếu thu 13 86,7

□ Cả biên lai và phiếu thu tiền 2 13,3

49      Các khoản chi tại đơn vị được duyệt căn cứ vào:
□ Quy chế chi tiêu nội bộ
□ Quy định của nhà nước
□ Cả hai phương án trên 67

50    Tại đơn vị ai là người duyệt chi đối với các khoản chi trong quy định:
□ Kế toán trưởng 67 100

□ Thủ trưởng đơn vị 0

□ Kế toán phần hành 0

51     Tại đơn vị ai là người duyệt chi đối với các khoản chi không nằm trong quy định: 0

□ Kế toán trưởng 0

□ Thủ trưởng đơn vị 67 100

52
 Tại đơn vị nguồn kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công được

nhận bằng:
 

□  Lệnh chi
□ Dự toán 43 100

53    Chi trả trợ cấp cho người có công được thực hiện như thế nào?
□  Đơn vị tự chi trả
□ Thông qua ban đại diện chi trả 28 100



54      Đơn vị có phát sinh các khoản trùng cấp trùng lĩnh không?
□ Không
□ Có 28 100

Nếu câu trả lời là Có xin anh chị vui lòng trả lời câu hỏi 51
55    Các khoản trùng cấp trùng lĩnh phát sinh thường là:

□ Phát sinh của năm báo cáo
□ Của năm trước năm nay phát hiện
□ Cả hai trường hợp trên 28 100

56     Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi một lần đơn vị sử dụng là do?
□  Đơn vị tự lập 15 53,6

□ Nhận từ tỉnh 13 46,4

57    Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng đơn vị sử dụng là do? 0

□  Đơn vị tự lập 15 53,6

□ Nhận từ tỉnh 13 46,4

58   Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo đơn vị sử dụng là do? 0

□  Đơn vị tự lập 28 100

□ Nhận từ tỉnh 0

59 Các danh sách chi trả trợ cấp được in ra từ máy tính trên cơ sở:
□   Phần mềm do Bộ cung cấp 25 89,2

□   Vận dụng các ứng dụng của máy tính 3 10,8

60
Theo anh ( chị) trường hợp các đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng do làm thủ tục

chậm được ghi trên danh sách chi trả một lần, khi chi trả có bất tiện không?
0

□ Không 5 17,9

□ Có 23 82,1

61
   Khoản trợ cấp chi cho các đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng do làm thủ tục chậm
được ghi trên danh sách chi trả một lần sẽ được phản ánh trên?
□  Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp một lần 38 100

□ Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp hàng tháng 0

62
 Đơn vị sử dụng tài khoản nào để hạch toán quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ bảo trợ trẻ em:

□  TK 511 28 73,7

□ TK 461 10 26,3

63
58.           Đơn vị sử dụng tài khoản nào để hạch toán chi quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ bảo
trợ trẻ em:

0

□  TK 511 28 73,7

     □ TK 661 10 26,3

64  Đơn vị thu quỹ đền ơn đáp nghĩa theo phương thức nào?
□   Thu bẳng tiền mặt tại đơn vị 3 10,5

□  Thu qua kho bạc 25 89,6

65  Đơn vị có nhận được các khoản viện trợ không?
□ Không
□ Có 5 7,46

66 Các khoản viện trợ đơn vị nhận được thường là:
□ Tiền 2 40

□ Hiện vật 3 60

□ Cả tiền và hiện vật
Nếu câu trả lời là hiện vật xin anh chị vui lòng cho biết:
Giá ghi sổ của tài sản nhận viện trợ được xác định như thế nào:
……… 

67   Nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị được hình thành từ:
□  Ngân sách cấp 52 77,6

□  Bổ sung từ phí lệ phí 15 22,4

□  Viện trợ 5 7,46



□ Tất cả các nguồn trên 3 4,48

68   Nguồn kinh phí sự nghiệp tại đơn vị được cấp từ: 0

□  Bộ Lao động - Thương binh và xã hội 18 26,9

□ Sở Lao động - Thương binh và xã hội 11 16,4

□ Cục quản lý trực tiếp 0

□ Cơ quan quản lý cùng cấp 38 56,7

69     Hình thức cấp phát kinh phí sự nghiệp tại đơn vị là: 0

□  Cấp phát bằng lệnh chi 0

□  Cấp phát bằng dự toán 67 100

70  Phương pháp lập dự toán tại đơn vị: 0

□  Phương pháp dựa vào quá khứ 67 100

□ Phương pháp không dựa vào quá khứ 0

71
  Đơn vị có theo dõi chi tiết nguồn kinh phí hoạt động thành: Kinh phí tự chủ và kinh phí
không tự chủ không?

0

□ Không 4 5,97

□ Có 63 94

Nếu câu trả lời là Có xin anh chị vui lòng trả lời câu 66 0

72
Đơn vị có theo dõi chi tiết chi hoạt động theo: Các khoản chi thuộc Kinh phí tự chủ và kinh

phí không tự chủ không?
0

□ Không 0

□ Có 63 94

73 Đơn vị có lập thuyết minh Báo cáo tài chính không
□ Có 60 89,6

□ Không 7 10,4

74
 Theo anh (chị) các đơn vị có nên lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thay cho báo
cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu không?

0

□ Không 0

□ Có 0

75
Theo anh (chị) các đơn vị có nên lập Bảng cân đối kế toán thay cho bảng cân đối tài khoản

không?
0

□ Không 65 97

□ Có 2 2,99

76
  Anh (chị) có thể vui lòng cho biết đánh giá của mình về hệ thống chứng từ kế toán do Bộ

Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành hiện tại.
0

□ Rất đầy đủ, đảm bảo cho hạch toán và quản lý tài chính 58 86,6

□ Tương đối đầy đủ 7 10,4

□  Cần có thêm các chứng từ mới 2 2,99

Nếu câu trả lời là cần có thêm chứng từ mới xin anh chị vui lòng cho biết đề xuất của mình:
0

0

 0

 0

77
Anh (chị) có thể vui lòng cho biết đánh giá của mình về hệ thống tài khoản kế toán do Bộ

Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành hiện tại.
0

□ Rất đầy đủ, đảm bảo cho hạch toán và quản lý tài chính 58 86,6

□ Tương đối đầy đủ 7 10,4

□  Cần có thêm các tài khoản mới 2 2,99

Nếu câu trả lời là cần có các tài khoản mới xin anh chị vui lòng cho biết đề xuất của mình:
0

 0

 0

78
  Anh (chị) có thể vui lòng cho biết đánh giá của mình về hệ thống sổ kế toán do Bộ Tài

chính và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành hiện tại.
0

□ Rất đầy đủ, đảm bảo cho hạch toán và quản lý tài chính 58 86,6



□ Tương đối đầy đủ 7 10,4

□  Cần có thêm các sổ kế toán mới 2 2,99

Nếu câu trả lời là cần có thêm các sổ kế toán mới xin anh chị vui lòng cho biết đề xuất của
mình:

0

 0

79
 Anh (chị) có thể vui lòng cho biết đánh giá của mình về hệ báo cáo kế toán do Bộ Tài

chính và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành hiện tại.
0

□ Rất đầy đủ, đảm bảo cho việc cung cấp thông tin và quản lý 58 86,6

□ Tương đối đầy đủ 7 10,4

□  Cần có thêm các chứng từ mới 2 2,99

Nếu câu trả lời là cần có thêm báo cáo mới xin anh chị vui lòng cho biết đề xuất của mình:
0



Phụ lục 2.5: 
 Mô hình tổ chức của ngành Lao động - Thương binh và xã hội

BỘ LAO ĐỘNG TBXH

Các đơn vị 
quản lý nhà 

nước

Các đơn vị sự nghiệp 
phục vụ quản lý

Các đơn vị sự 
nghiệp khác

Các Sở Lao động – 
Thương binh và xã 

hội

- Các vụ: Vụ Lao động – tiền 
lương, Vụ bình đẳng giới, 
vụ KH – TC….

- Các Cục: Cục Người có 
công, Cục Việc làm, Cục 
bảo trợ xã hội…

- Tổng cục dạy nghề
- Văn phòng Bộ
- Thanh tra Bộ
- Ban quản lý lao động ngoài 

nước

- Các Viện: Viện KH 
XH, Viện chỉnh hình 
phục hồi chức năng

- Trung tâm thông tin
- Báo, tạp chí Lao 

động và xã hội
- Quỹ Bảo trợ trẻ em
- Trường Đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ công 
chức LĐ XH

- Các trường Đại 
học, cao đẳng, 
trung cấp

- Các bệnh viện
- Các trung tâm: 

Trung tâm điều 
dưỡng, trung tâm 
bảo trợ xã hội, 
trung tâm kiểm 
định an toàn….

Các sở Lao động 
thương binh và xã hội 

của 63 Tỉnh, thành 
phố

Các phòng Lao 
động – Thương 

binh và xã hội trực 
thuộc các Sở

Nguồn: Trang Web của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội



PHỤ LỤC 2.6: 
DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN SỬ DỤNG TẠI ĐƠN VỊ KHẢO 

SÁT

PhầnI: 
Chứng từ ban hàng theo quyết định 19/2006/QĐ – BTC ngày 

30/3/2006 của Bộ trưởng BTC

ST
T

TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU

ĐV ÁP 
D
Ụ
N
G

 HC SN

1 2 3 4 5

I Chỉ tiêu lao động tiền lương

1 Bảng chấm công C01a-HD X x

2 Bảng chấm công làm thêm giờ C01b-HD X x

3 Giấy báo làm thêm giờ C01c-HD x

4 Giấy đi đường C06-HD X x

5 Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ C07-HD X x

6 Hợp đồng giao khoán công việc, sản 
phẩm C08-HD x

7 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài C09-HD X x

8 Biên  bản  thanh  lý  hợp  đồng  giao 
khoán C10-HD x

9 Bảng kê thanh toán công tác phí C12-HD X x

II Chỉ tiêu vật tư 

1 Phiếu nhập kho C20-HD x

2 Phiếu xuất kho C21-HD x

3 Giấy báo hỏng, mất công cụ, dụng cụ C22-HD x
4 Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản 

phẩm, hàng hoá C23-HD X x
5 Bảng kê mua hàng C24-HD X x

6 Biên bản kiểm nghiệm vật  tư,  công 
cụ, sản phẩm, hàng hoá C25-HD x

III Chỉ tiêu tiền tệ 

1 Phiếu thu C30-BB X X

2 Phiếu chi C31-BB X X



ST
T

TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU

ĐV ÁP 
D
Ụ
N
G

 HC SN

1 2 3 4 5
3 Giấy đề nghị tạm ứng C32-HD x

4 Giấy thanh toán tạm ứng C33-BB x

5 Biên  bản  kiểm  kê  quỹ  (Dùng  cho 
đồng Việt Nam) C34-HD X x

6 Giấy đề nghị thanh toán C37-HD X x

7 Biên lai thu tiền C38-BB x

8 Bảng kê chi tiền cho người tham dự 
hội thảo, tập huấn C40a-HD X x

9 Bảng kê chi tiền cho người tham dự 
hội thảo, tập huấn C40b-HD X x

IV Chỉ tiêu tài sản cố định 

1 Biên bản giao nhận TSCĐ C50-HD X x

2 Biên bản thanh lý TSCĐ C51-HD X x

3 Biên bản đánh giá lại TSCĐ C52-HD x

4 Biên bản kiểm kê TSCĐ C53-HD X x

5 Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa 
lớn hoàn thành C54-HD X x

6 Bảng tính hao mòn TSCĐ C55a-HD X x



Ký Họ tên
Hoạt động kháng chiến

1 Nguyễn Đức Lượng ML 12-3466 T12-3466 1,000,000
2 Đặng Hữu Truật ML 12-3478 T12-3478 1,000,000
3 Nguyễn Văn Châu ML 12-3474 T 12-3474 1,000,000
4 Nguyễn Đức Sơn ML 12-3468 T 12-3468 1,000,000

……..
14 Hà Phan ML  12-3473 T12-3473 1,000,000

Số người: 14 Số tiền: 14.000.000 đồng

Kế toán trưởng
Thủ trưởng 

đơn vị

PHỤ LỤC 2.7

Ngày 30 tháng 12 năm 2009

Bên giao chi trảBên nhận chi trả

Người nhận

Người chi trả
Thủ trưởng 

đơn vị

ngày 30/3/2007 của Bộ LĐTBXH)

Mẫu số: C 63- HD/LĐTBXH

DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP MỘT LẦN
Tháng 12 năm 2009

Xã Tùng Lộc - Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh

Sở LĐTBXH- Hà Tĩnh
Mã đơn vị SDNS

Số hồ sơ Số giấy báo 
lĩnh tiền

Số tiềnHọ và tênSTT

( Ban hành theo QĐ số 09/2007/QĐ- BLĐTBXH



Số tháng Số tiền Ký Họ tên

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Người HĐCM từ 01/01045 đến trước TKN 1,594,000        1,594,000               

1 Cao Xuân Thi 1254 797,000           797,000                  
2 Phương Xuân Hòa 5671 797,000           797,000                  

TB Suy giảm KNLĐ từ 21-60% 15,813,000      15,813,000             
1 Nguyễn Tiến Côn 27691 519,000           519,000                  

…….
TB Suy giảm KNLĐ từ 61-80% 3,508,000        3,508,000               

1 Nguyễn Thế Bằng 4500 1,754,000        1,754,000               
2 Phạm Văn Thiên 1614 1,754,000        1,754,000               

TB Suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên 4,900,000        4,900,000               
1 Phạm Văn Thành 19621 2,512,000        2,512,000               
2 Phạm Thường 24091 2,388,000        2,388,000               

BB Suy giảm KNLĐ từ 41 - 50% 2,415,000        2,415,000               
1 Nguyễn Bá Tụ 962 805,000           805,000                  
2 Nguyễn Đình Quỳnh 30164 805,000           805,000                  

BB Suy giảm KNLĐ từ 51 - 60%
BB Suy giảm KNLĐ từ 61 - 70% 8,939,000        8,939,000               

1 Lê Hồng Văn 66739 1,277,000        1,277,000               
2 Hoàng Văn Hồng 2365 1,277,000        1,277,000               

……

Người chi trả
( Ký, họ tên)

Họ Và Tên Địa Chỉ

Mẫu số: C 67- HD/LĐTBXH
(Ban hành theo QĐ số 09/2007/QĐ- BLĐTBXH

ngày 30/3/2007 của Bộ LĐTBXH)
DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Tháng 7 năm 2010
Xã Phú Lương

Ngày  13 tháng 7 năm 2010 Ngày 13tháng  7 năm 2010
Bên nhận chi trả Bên giao chi trả

Ấn định : Số người   75                            Số tiền: 65.985.000 đồng

Số tiền trợ cấp 
tháng này

STT

Số tiền chưa trả
 tháng trước Tổng sốn tiền 

trợ cấp

Ký nhận

PHỤ LỤC 2.8

( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)

Sở LĐTBXH Bắc Ninh
Mã đơn vị SDNS

Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

Số sổ 
lĩnh tiền



1 Trần thị Thanh Trần Văn Nghị TH Cơ sở 9 250
2 Lê Viết Thịnh Lê Viết Tuyết Tiểu học 4 250
3 Đặng Thành Đạt Đặng Xuân Lạc Tiểu học 2 250
4 Nguyễn Thị Dạ Nguyễn Trung Dũng PTTH 10 250
5 Lê Thị Minh Lê Viết Tuyết TH Cơ sở 7 250
6 Nguyễn Thị Nhụy Nguyễn Văn Huân TH Cơ sở 9 250
7 Nguyễn Văn Huy Nguyễn Văn Huân TH Cơ sở 7 250
8 Đặng Thị Khánh Đặng Văn Ký Bán công 10 250
9 Nguyễn Viết Lộc Nguyễn Viết Thư TH Cơ sở 8 250

Tổng cộng 2250

Can Lộc, ngày 30 tháng 12 năm 2009

Kế toán Chủ tịch

PHỤ LỤC 2.9

ĐVT: 1.000 đ

STT

 Danh sách chi trả trợ cấp HS - SV
Xã Tùng Lộc- Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh

Tổng 
cộng

Ký 
nhận

Họ và tên HS_SV
Họ và tên TBB và 

người từ trần
Hiện đang 

học tại
Lớp

Mức trợ cấp

250

Kế toán Trưởng PhòngChi Trả
Phòng Lao động - Thương binh và xã hội UBND Xã



Tháng 7 năm 2010 
Số  07
Xã Phú lương

SN ST SN ST

I. Người HĐCM trước 01/01/45

1 Người HĐCM trước 01/01/45 diện thoát ly

2 Người HĐCM trước 01/01/45 diện không thoát ly

II Người HĐCM từ 01/01/45 đến trước TKN 2 1,594,000       2 1,594,000        

1 Người HĐCM từ 01/01/45 đến trước TKN 2 1,594,000       2 1,594,000        

III Bà mẹ VNAH, anh hùng LLVTND,AHLĐ

1 Bà mẹ VNAH

2 Anh hùng LLVTND,AHLĐ trong kháng chiến

IV TB người hưởng chính sách như TB 24 24,221,000     24 24,221,000      

1 TB suy giảm KNLĐ từ 21-60% 20 15,813,000     20 15,813,000      

….

Người chi trả
( Ký, họ tên)

Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

Ngày 30 tháng 7 năm 2010
Bên nhận chi trả

Thủ trưởng đơn vị

Số chưa trả
Chuyển tháng sau Thôi không phải trả

( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)

Mẫu số: C 73- HD/LĐTBXH
(Ban hành theo QĐ số 09/2007/QĐ- BLĐTBXH

ngày 30/3/2007 của Bộ LĐTBXH)
BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN KINH PHÍ CHI TRẢ TRỢ CẤP

Số phải trả

Ngày 30 tháng 7 năm 2010
Bên giao chi trả

PHỤ LỤC 2.10

ST

Số đã trả
STT

SNSTSN
Loại trợ cấp

Sở LĐTBXH- BN
Mã đơn vị SDNS



PHỤ LỤC 2.11

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHI TRẢ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Tháng 7 năm 2010

Số TT Đối tượng

Tháng trước Tăng tháng này Tổng cộng Giảm tháng này Số tiền trợ cấp phải trả

SN ST

Tăng biến động Giảm biến động

Tổng cộng

Trợ cấp tháng này

SN ST SN ST SN

Tổng cộng  2,614  2,366,002,000  6  4,836,000  2,609 

I Người HĐCM trước 01/01/45  1  1,153,000  1 

1 Người HĐCM trước 01/01/45 diện thoat ly  1  1,153,000  1 

2 Người HĐCM trước 01/01/45 diện không thoat ly

II Người HĐCM từ 01/01/45 đến trướcTKN  27  21,519,000  27 

1 Người HĐCM từ 01/01/45 đến trước TKN  27  21,519,000  27 

III Bà Mẹ VNAH, anh hùng LLVTND, AHLĐ  2  2,668,000  2 

1 Bà mẹ Vệt Nam anh hùng  1  2,022,000  1 

2 anh hùng LLVT, AHLĐ trong kháng chiến  1  646,000  1 

IV TB người hưởng chính sách như TB  888  813,128,000  3  2,574,000  2.574.000  885 

1 TB suy giảm KNLĐ 21-60%  784  624,485,000  2  1,232,000  1,232,000  782 

V Thương binh loại  B  28  20,460,000  28 

1 TBB suy giảm KNLĐ 21-60%  24  13,063,000  24 

…..

VI Bệnh binh  518  607,456,000  1  892,000  892,000  518 

1 BB suy giảm KNLĐ 41-50%  96  77,230,050  1  805,000  805,000  97 

2 BB suy giảm KNLĐ 51-60%  69  69,028,000  1  892,000  892,000  68 

3 BB suy giảm KNLĐ 61-70%  331  422,687,000  331 

…..

VII Người phục vụ thương binh,  bệnh binh  35  27,830,000  35 

1 Người phục vụ TB, TBB ở gia đình  29  22,990,000  29 

1.1 Suy giảm KNLĐ từ  81% trở lên  26  20,020,000  26 

VIII Người có công giúp đỡ cách mạng  1  770,000  1 

1 NCC giúp đỡ CM trước 8/1945  1  770,000  1 

IX Người HĐKC và con đẻ bị nhễm CĐHH  203  167,211,000  203 

1 Người HĐKC bị nhễm CĐHH  85  110,489,000  85 

…..

X Trợ cấp tền tuất  911  704,712,000  2  1,370,000  1,370,000  909 

1 Tuất 1 liệt sỹ hưởng ĐXCB  801  616,600,000  2  1,370,000  1,370,000  799 

……

XI Quân nhân xuất ngũ

1 Quân nhân xuất ngũ từ 15 đến dưới 20 năm

Tăng điều 
chỉnh

Giảm
 điều chỉnh



PHỤ LỤC 2.11

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHI TRẢ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Tháng 7 năm 2010

Số tiền trợ cấp phải trả Số tiền trợ cấp đã trả Số chưa trả

Trợ cấp tháng này Lũy kế số phải trả Đã trả Lũy kế số đã trả Tổng số Không phải trả nữa

ST SN ST Từ đầu quý SN ST Từ đầu quý SN ST SN ST SN ST

 2,361,266,000  2,361,266,000  2,361,266,000  2,609  2,361,266,000  2,361,266,000  1  770  1  770 

 1,153,000  1.153.000  1,153,000  1  1,153,000  1,153,000 

 1,153,000  1,153,000  1,153,000  1  1,153,000  1,153,000 

 21,519,000  21,519,000  21,519,000  27  21,519,000  21,519,000 

 21,519,000  21,519,000  21,519,000  27  21,519,000  21,519,000 

 2,668,000  2,668,000  2,668,000  2  2,668,000  2,668,000 

 2,022,000  2,022,000  2,022,000  1  2,022,000  2,022,000 

 646,000  646,000  646,000  1  646,000  646,000 

 810,554,000  810,554,000  810,554,000  885  810,554,000  810,554,000 

 623,253,000  623,253,000  623,253,000  782  623,253,000  623,253,000 

 20,460,000  20,460,000  20,460,000  28  20,460,000  20,460,000 

 13,063,000  13,063,000  13,063,000  24  13,063,000  13,063,000 

 605,759,000  605,759,000  605,759,000  518  605,759,000  605,759,000 

 78,085,000  78,085,000  78,085,000  97  78,085,000  78,085,000 

 68,136,000  68,136,000  68,136,000  68  68,136,000  68,136,000 

 422,687,000  422,687,000  422,687,000  331  422,687,000  422,687,000 

 27,830,000  27,830,000  27,830,000  35  27,830,000  27,830,000 

 22,990,000  22,990,000  22,990,000  29  22,990,000  22,990,000 

 20,020,000  20,020,000  20,020,000  26  20,020,000  20,020,000 

 770,000  770,000  770,000  1  770,000  770,000 

 770,000  770,000  770,000  1  770,000  770,000 

 167,211,000  167,211,000  167,211,000  203  167,211,000  167,211,000 

 110,489,000  110,489,000  110,489,000  85  110,489,000  110,489,000 

 703,342,000  703,342,000  703,342,000  908  703,342,000  703,342,000  1  770  1  770 

 615,230,000  615,230,000  615,230,000  798  615,230,000  615,230,000  1  770  1  770 

Số chưa trả 
tháng trước Số phải trả 

tháng này

Chuyển tháng 
sau

Từ đầu 
năm

Từ đầu 
năm

LK từ đầu 
năm
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PHỤ LỤC 2.12:
DANH MỤC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI ĐƠN VỊ KHẢO SÁT

STT SỐ 
HIỆU 

TK

TÊN TÀI KHOẢN STT SỐ 
HIỆU 

TK

TÊN TÀI KHOẢN

1 LOẠI 1: TIỀN VÀ 
VẬT TƯ

4
LOẠI 4: NGUỒN KINH 

PHÍ
111 Tiền mặt 412 Chênh lệch đánh giá lại 

tài sản
1111 Tiền Việt Nam 421 Chênh lệch thu, chi chưa 

xử lý
1112 Ngoại tệ 4213 Chênh lệch thu, chi theo 

đơn đặt hàng của Nhà nước
112 Tiền gửi Ngân 

hàng, Kho bạc
4218 Chênh lệch thu, chi hoạt 

động khác
1121 Tiền Việt Nam 431 Các quỹ

113 Tiền đang chuyển 4311 Quỹ khen thưởng
152 Nguyên liệu, vật 

liệu
4312 Quỹ phúc lợi

153 Công cụ, dụng cụ 441 Nguồn kinh phí đầu tư xây 
dựng cơ bản 

2
LOẠI 2: TÀI SẢN 

CỐ ĐỊNH

4411 Nguồn kinh phí NSNN cấp 

211 TSCĐ hữu hình 4418 Nguồn khác

2111 Nhà cửa, vật kiến 
trúc

461 Nguồn kinh phí sự nghiệp

2112 Máy móc, thiết bị 4611 Nguồn kinh phí sự nghiệp 
năm trước

2113 Phương tiện vận tải, 
truyền dẫn

4612 Nguồn kinh phí sự nghiệp 
năm nay

2114 Thiết bị, dụng cụ 
quản lý

4613 Nguồn kinh phí sự nghiệp 
năm sau

2115 Cây lâu năm, súc vật 
làm việc và cho sản 
phẩm

462 Nguồn kinh phí dự án 

2118 Tài sản cố định khác 4621 Nguồn kinh phí NSNN cấp 

213 TSCĐ vô hình 4628 Nguồn khác
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214 Hao mòn TSCĐ 
2141 Hao mòn TSCĐ hữu 

hình
464 Nguồn kinh phí ưu đãi 

Người có công

2142 Hao mòn TSCĐ vô 
hình

4641 Năm trước

241 XDCB dở dang 4642 Năm nay
2411 Mua sắm TSCĐ 4643 Năm sau

2412 Xây dựng cơ bản 465 Nguồn kinh phí theo đơn 
đặt hàng của Nhà nước

2413 Sửa chữa lớn TSCĐ
2414 Hỗ trợ nghĩa trang, 

công trình ghi công 
liệt sĩ

466 Nguồn kinh phí đã hình 
thành TSCĐ

LOẠI 3: THANH 
TOÁN

5
LOẠI 5: CÁC KHOẢN 

THU

311 Các khoản phải thu 511 Các khoản thu  

5112
Thu theo đơn đặt hàng của 
nhà nước

3114 Phải thu trùng lĩnh, 
trùng cấp

5114 Thu trùng lĩnh, trùng cấp

3 3118 Phải thu khác 5118
Thu khác

312 Tạm ứng 531
Thu hoạt động sản xuất 
kinh doanh

315 Thanh toán với đại 
diện chi trả

6 LOẠI 6: CÁC KHOẢN 
CHI

631 Chi phí sản xuất kinh 
doanh

331 Các khoản phải trả 635 Chi theo đơn đặt hàng 
của Nhà nước

3311 Phải trả người cung 
cấp

661 Chi hoạt động sự nghiệp

3312 Phải trả nợ vay 6611 Chi hoạt động sự nghiệp 
năm trước

3318 Phải trả khác 6612 Chi hoạt động sự nghiệp 
năm nay

6613 Chi hoạt động sự nghiệp 
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năm sau
332

Các khoản phải 
nộp theo lương

662
Chi dự án

3321 Bảo hiểm xã hội 6621 Chi quản lý dự án
3322 Bảo hiểm y tế 6622 Chi thực hiện dự án
3323 Kinh phí công đoàn 664 Chi ưu đãi Người có công
3324 Bảo hiểm thất 

nghiệp
6641 Năm trước

333 Các khoản phải 
nộp nhà nước

6642 Năm nay

3337 Thuế khác 6643 Năm sau
3338 Các khoản phải nộp 

khác LOẠI 0: TÀI KHOẢN 
NGOÀI BẢNG

334 Phải trả công chức, 
viên chức 

002 Tài sản nhận giữ hộ, nhận 
gia công 

335 Phải trả các đối 
tượng khác

003 Dự toán chi ưu đãi người 
có công

336 Tạm ứng kinh phí 005 Dụng cụ lâu bền đang sử 
dụng 

337 Kinh phí đã quyết 
toán chuyển năm 
sau 

008 Dự toán chi hoạt động 

3371 Nguyên liệu, vật 
liệu, công cụ, dụng 
cụ tồn kho

0081 Dự toán chi thường xuyên

3372 Giá trị khối lượng 
sửa chữa lớn hoàn 
thành 

0082 Dự toán chi không thường 
xuyên

3373 Giá trị khối lượng 
XDCB hoàn thành

009 Dự toán chi chương trình, 
dự án 

3374 Giá trị hỗ trợ nghĩa 
trang, công trình ghi 
công liệt sỹ

0091 Dự toán chi chương trình, 
dự án

341 Kinh phí cấp cho 
cấp dưới 

0092 Dự toán chi đầu tư XDCB

342 Thanh toán nội bộ



PHỤ LỤC 2.13:
DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI ĐƠN VỊ KHẢO SÁT

Ban hành theo quyết định 19/QĐ – BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng 
Bộ tài chính

ST
T

TÊN SỔ
Ký hiệu

mẫu sổ

Phạm vi

áp dụng

1 2 3 4

1 Nhật ký- Sổ Cái S01- H

2 Chứng từ ghi sổ S02a- H

3 Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ S02b- H

4 Sổ Cái (Dùng cho hình thức kế toán 
Chứng từ ghi sổ)

S02c- H

5 Sổ Cái (Dùng cho hình thức kế toán 
Nhật ký chung)

S03- H

6 Sổ Nhật ký chung S04- H

7 Bảng cân đối số phát sinh S05-H

8 Sổ quỹ tiền mặt (Sổ chi tiết tiền mặt) S11- H

9 Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc S12- H

10 Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng 
ngoại tệ 

S13- H Đơn vị có ngoại 
tệ

11 Sổ tài sản cố định S31 - H

12 Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ  
tại nơi sử dụng 

S32 - H

13 Sổ chi tiết các tài khoản S33- H

14 Sổ theo dõi dự toán ngân sách S41- H

15 Sổ theo dõi nguồn kinh phí S42- H

16 Sổ tổng hợp nguồn kinh phí S43- H

17 Sổ chi tiết các khoản thu S52- H
18 Sổ chi tiết chi hoạt động S61- H

19 Sổ chi tiết chi dự án S62 - H Đơn vị có dự án

20 Sổ theo dõi chi phí trả trước S71- H

21 Sổ theo dõi tạm ứng kinh phí của Kho 
bạc 

S72- H

22 Sổ tổng hợp quyết toán ngân sách và 
nguồn khác của đơn vị

S04/CT- H Đơn vị cấp trên



Trường ĐH LĐXH (Ban hành theo quyết đinh 19/2006/QĐ - BTC
ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC 2.14
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tài khoản 5111(Thu học phí chính quy)
Từ ngày 1/1/2009 đến 31/12/2009

Chứng từ
Diễn giải

Số tiền

Số hiệu Ngày tháng Nợ Có 

15/1 19 15/1 Thu học phí kỳ 2 năm 08 - 09 111  129,115,000
20/1 25 20/1 Thu học phí kỳ 2 năm 08 - 09 111  97,900,000
23/2 32 23/2 Thu học phí kỳ 2 năm 08 - 09 111  196,480,000
28/3 140 28/3 Thu học phí kỳ 2 năm 08 - 09 111  118,075,000

…..
16/4 3554 16/4 Kết chuyển chi phí hoạt động dịch vụ 6311  113,285,000
28/5 1264 28/5 Kết chuyển chi phí hoạt động dịch vụ 6315  102,050,000
20/7 2358 20/7 Kết chuyển chi phí hoạt động dịch vụ 6316  2,300,000
18/9 6347 18/9 Kết chuyển chênh lệch hoạt động dịch vụ 4211  2,563,689,000

…. 
Cộng  phát sinh  21,826,446,000  21,826,446,000
Cộng lũy kế  21,826,446,000  21,826,446,000
Số dư cuối kỳ   

Ngày 31/12/2009

Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký,  họ và tên) (Ký, họ và tên) (Ký tên, đóng dấu)

Ngày 
tháng ghi 

sổ

Tài khoản 
đối ứng



Trường ĐH LĐXH (Ban hành theo quyết đinh 19/2006/QĐ - BTC
ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Tài khoản 5311(Thu coi xe)

Từ ngày 1/1/2009 đến 31/12/2009
Chứng từ

Diễn giải
Số tiền

Số hiệu Ngày tháng Nợ Có 
15/1 19 15/1 Thu  coi xe tháng 12/2008 111  10,000,000
20/1 25 20/1 Thu  coi xe tháng 1/2009 111  10,000,000
23/2 32 23/2 Thu  coi xe tháng 2/2009 111  10,000,000

…..
16/4 3554 16/4 Ghi giảm chênh lệch thu chi 3331  150,000

K/c chênh lệch hoạt động dịch vụ 4211  19,700,000
28/5 1264 28/5 Ghi giảm chênh lệch thu chi 3331  150,000
20/7 2358 20/7 Ghi giảm chênh lệch thu chi 3331  150,000

…
…. 
Cộng  phát sinh  130,000,000  130,000,000
Cộng lũy kế  130,000,000  130,000,000
Số dư cuối kỳ  

Ngày 31/12/2009

Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký,  họ và tên) (Ký, họ và tên) (Ký tên, đóng dấu)

Ngày 
tháng ghi 

sổ

Tài khoản 
đối ứng



Trường ĐH LĐXH (Ban hành theo quyết đinh 19/2006/QĐ - BTC
ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Tài khoản 1521 (Vật liệu)

Từ ngày 1/1/2009 đến 31/12/2009

Chứng từ
Diễn giải

Số tiền
Số hiệu Ngày tháng Nợ Có 

15/1 19 15/1 Mua vật liệu điện nước 111  8,075,000
20/1 25 20/1 Mua vật liệu điện nước 111  6,130,000
23/2 32 23/2 Mua vật liệu điện nước 111  9,313,000

16/6 3554 16/6 Xuất kho vật liệu điện nước 6 tháng 6612  49,207,152
….

18/12 1805 18/12 Mua vật liệu điện nước 111  9,790,000

…. 
Cộng  phát sinh  109,271,250  109,529,511
Số dư đầu kỳ  11,845,617  
Số dư cuối kỳ  11,587,356

Ngày 31/12/2009

Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký,  họ và tên) (Ký, họ và tên) (Ký tên, đóng dấu)

Ngày 
tháng ghi 

sổ

Tài khoản 
đối ứng



UBND Thị xã Từ Sơn (Ban hành theo quyết đinh 19/2006/QĐ - BTC
Phòng LĐTBXH Thị xã Từ Sơn ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Tài khoản 5111(Trùng lĩnh trùng cấp)

Từ ngày 1/10/2009 đến 31/12/2009
Chứng từ

Diễn giải
Số tiền

Số hiệu Ngày tháng Nợ Có 

30/11 21 30/11 Thu hồi trùng cấp HĐKC 111  700,000
15/12 25 15/12 Thu hồi trùng cấp HSSV 111  350,000

K/c 333  2,014,000
Cộng  phát sinh  2,014,000  2,014,000
Cộng lũy kế  3,568,000  3,568,000
Số dư cuối kỳ   

Ngày 31/12/2009

Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký,  họ và tên) (Ký, họ và tên) (Ký tên, đóng dấu)

Ngày 
tháng ghi 

sổ

Tài khoản 
đối ứng



UBND Thị xã Từ Sơn (Ban hành theo quyết đinh 19/2006/QĐ - BTC
Phòng LĐTBXH Thị xã Từ Sơn ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Tài khoản 5118(Thu quỹ đền ơn đáp nghĩa)

Từ ngày 1/1/2009 đến 31/12/2009
Chứng từ

Diễn giải
Số tiền

Số hiệu Ngày tháng Nợ Có 

23/3 185 20/3 Thu quỹ đền ơn đáp nghĩa 112  750,000
25/3 187 35/3 Thu quỹ đền ơn đáp nghĩa 112  750,000

…..
28/6 287 28/6 Thu quỹ đền ơn đáp nghĩa 112  750,000
15/7 289 15/7 Thu quỹ đền ơn đáp nghĩa 112  750,000

…. 
Cộng  phát sinh  58,760,000
Cộng lũy kế 
Số dư cuối kỳ   58,760,000

Ngày 31/12/2009

Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký,  họ và tên) (Ký, họ và tên) (Ký tên, đóng dấu)

Ngày 
tháng ghi 

sổ

Tài khoản 
đối ứng



PHỤ LỤC 2.15
UBND thị xã Từ Sơn (Ban hành theo quyết đinh 19/2006/QĐ - BTC
Phòng LĐTBXH Thị xã Từ Sơn ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT CHI HOẠT ĐỘNG
Mục 7150 - Chi về công tác NCC với cách mạng và xã hội

Từ 1/10 đến 31/12 năm 2009

Chứng từ
Diễn giải Tiểu mục Ghi Nợ TK 664 Ghi chú

Số hiệu Ngày tháng

13/10 229 13/10 Chi trợ cấp một lần 7152  45,598,800
14/10 246 14/10 Chi điều dưỡng tại gia đình 7166  7,000,000
30/10 116 30/10 Chi trợ cấp hàng tháng 7151  166,918,000
30/11 278 30/11 Chi trợ cấp HSSV 7165  51,478,000
30/11 266 30/11 Chi in ấn DS BHYT NCC 7164  1,440,000
30/11 275 30/11 Chi mua VPP 7164  1,296,000
30/11 269 30/11 Chi thăm viếng mộ liệt sỹ 7199  360,000
30/12 21 30/12 Nộp tiền chi thừa TC HSSV  300,000
30/12 22 30/12 Chi trùng HĐKC  600,000

…..

Cộng phát sinh trong kỳ  6,353,156,500  1,660,000

Cộng của 7151  4,816,163,000

7152  503,766,000

….
Sổ này có     trang đánh số từ trang 1 đến trang    
Ngày mở sổ:

Ngày   31   tháng   12  năm   2009 
Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

Ngày 
tháng ghi 

sổ

Ghi Có TK 
664



PHỤ LỤC 2.16
UBND thị xã Từ Sơn (Ban hành theo quyết đinh 19/2006/QĐ - BTC
Phòng LĐTBXH Thị xã Từ Sơn ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT CHI HOẠT ĐỘNG
 Tài khoản 66121: Chi hoạt động thường xuyên năm nay

Từ 1/10 đến 31/12 năm 2009

Chứng từ
Diễn giải Tổng số tiền

Ghi Nợ Tk 66121

6001 6101 6106 6005 …

13/10 229 13/10 Khoán công tác phí  7,358,400  7,358,400
14/10 246 14/10 Chi điện thoại  106,000  106,000
30/10 116 30/10 Chi in ấn tài liệu  1,240,000  1,240,000
30/11 278 30/11 Chi điều tra ma túy  7,700,000  7,700,000
30/11 266 30/11 Chi trợ cấp mai táng phí  48,000,000
30/11 275 30/11 Chi tiên mua báo 
30/12 21 30/12 Phụ cấp trách nhiệm quý 4  52,936,000  51,766,000  975,000

Cộng phát sinh trong kỳ  886,288,900  51,766,000  975,000  10,258,796  4,563,217

Sổ này có .... trang đánh số từ trang 1 đến trang.....    
Ngày mở sổ:

Ngày 31  tháng  12  năm  2009
Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

Ngày 
tháng 
ghi sổ

Ghi Có 
TK 

66121Số 
hiệu

Ngày 
tháng



1

PHỤ LỤC 2.17: 

TRÌNH TỰ GHI SỔ MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU TRONG ĐƠN VỊ HCSN NGÀNH LĐTBXH

Phần hành kế toán các khoản chi và nghuồn kinh phí sự nghiệp 

Nhận kinh phí Sử dụng kinh phí
Quyết toán 

kinh phí

Giấy rút dự toán, Hóa đơn, 
Giấy báo có… Giấy rút dự 

toán, Phiếu chi, 
Hóa đơn, Giấy 

báo có…

Biên bản 
phê duyệt 
quyết toán

Cấp kinh phí cho 
cấp dưới

Lập dự toán Nhận phân phối 
dự toán

Dự toán 
thu, chi

Thông báo 
dự toán

Nhập dữ liệu vào máy vi tính

Báo cáo kế toán Sổ tổng hợp Sổ chi tiết

In ra

Phiếu chi, giấy 
rút dự toán



2

Phần hành kế toán các khoản thu

Người nộp 
tiền

Kế toán thanh toán
Nhân viên phòng 

đào tạo

Kế toán 
trưởng Thủ quỹ

Kế toán phần hành
các khoản thu

Nộp tiền Lập biên 
lai thu tiền

Ký duyệt Thu tiền

Nhập dữ liệu 
vào các phân 
hệ trên máy 

tính

Cuối 
kỳ in 

sổ

Sổ kế toán chi tiết, 
tổng hợp

Các báo cáo về các 
khoản thu



3

Phần hành kế toán nguồn kinh phí ưu đãi người có công

Lập dự toán Nhận phân phối dự toán Nhận kinh phí Sử dụng kinh phí 
chi trả trợ cấp Quyết toán kinh 

phí đã sử dụng

Dự toán Thông báo dự toán Giấy rút dự toán

Phiếu chi, bảng thanh 
toán chi trả trợ cấp 

kèm danh sách chi trả

Biên bản quyết 
toán

Nhập dự liệu vào máy tính

In 
ra

Báo cáo kế toán Sổ tổng hợp
Sổ chi tiết



PHỤ LỤC 2.18
DANH MỤC BÁO CÁO KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI ĐƠN VỊ KHẢO SÁT

Phần I:
Báo cáo ban hành theo quyết định 19/QĐ – BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của 

Bộ trưởng Bộ tài chính

S
T
T

Ký 
hiệu
biểu TÊN BIỂU BÁO CÁO

KỲ 
HẠN 
LẬP
BÁO 
CÁO

NƠI NHẬN

Tài 
chính 

(*)

Kho
 bạc 

Cấp 
trên

Thống 
kê
(*)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 B01- 
H

Bảng cân đối tài khoản Quý, 
năm 

x x

2 B02- 
H

Tổng  hợp  tình  hình 
kinh phí và quyết toán 
kinh phí đã sử dụng

Quý, 
năm 

x x x x

3 F02-
1H

Báo  cáo  chi  tiết  kinh 
phí hoạt động 

Quý, 
năm 

x x x x

4 F02-
2H

Báo  cáo  chi  tiết  kinh 
phí dự án

Quý, 
năm 

x x x x

5 F02-
3aH

Bảng đối chiếu dự toán 
kinh  phí  ngân  sách  tại 
KBNN   

Quý, 
năm 

x x x

6 F02-
3bH

Bảng  đối  chiếu  tình 
hình tạm ứng và thanh 
toán  tạm ứng kinh  phí 
ngân sách tại KBNN

Quý, 
năm 

x x x

7 B04- 
H

Báo cáo tình hình tăng, 
giảm TSCĐ

Năm x x x

8 B05- 
H

Báo  cáo  số  kinh  phí 
chưa sử dụng đã quyết 
toán năm trước chuyển 
sang 

Năm x x x

9 B06- 
H

Thuyết  minh  báo  cáo 
tài chính

Năm x x

10 Mẫu 
số 

B02/C
T-H

Báo cáo tổng hợp tình 
hình kinh phí và quyết 
toán  kinh  phí  đã  sử 
dụng

 Năm x x x x



11 Mẫu 
số 

B04/C
T-H

Báo cáo tổng hợp quyết 
toán  ngân  sách  và 
nguồn khác của đơn vị

Năm x x x x

Ghi chú: - (*) Chỉ nộp báo cáo tài chính năm.
               - Những đơn vị vừa là đơn vị dự toán cấp I, vừa là đơn vị dự toán cấp 

III nhận dự toán kinh phí trực tiếp từ Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch UBND 

do cơ quan tài chính trực tiếp duyệt quyết toán thì báo cáo đó gửi cho cơ quan Tài 

chính. 



Phần II:
Báo cáo ban hành theo quyết định 09/QĐ – BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Số 
TT

Ký hiệu
biểu

Tên biểu báo cáo

Kỳ 
hạn 
lập
báo 
cáo

Phạm vi áp 
dụng

Nơi 
nhận

Cấp 
huyện, 
Trung 
tâm 

NDTB

Sở
LĐTBX

H

1 2 3 4 5 6 7

1
B07-QT- 
LĐTBXH

Báo cáo tình hình chi trả trợ 
cấp một lần

Quí x x
Cấp 
trên

2
B08-QT- 
LĐTBXH

Báo cáo tình hình chi trả trợ 
cấp hàng tháng

Tháng x x
Cấp 
trên

3
B09-QT- 
LĐTBXH

Báo cáo tình hình chi trả trợ 
cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo.

Quí x x
Cấp 
trên

4
B10-QT-
LĐTBXH

Báo cáo tình hình chi trả trợ 
cấp  mua  phương  tiện  trợ 
giúp và dụng cụ chỉnh hình

Quí x x
Cấp 
trên

5
B11-QT- 
LĐTBXH

Báo cáo tình hình mua bảo 
hiểm y tế

Tháng x x
Cấp 
trên

6
B12-QT- 
LĐTBXH

Báo  cáo  đối  tượng  không 
phải trả trợ cấp ưu đãi 1 lần

Tháng x
Cấp 
trên

7
B13-QT- 
LĐTBXH

Báo  cáo  đối  tượng  không 
phải trả trợ cấp ưu đãi hàng 
tháng

Tháng x
Cấp 
trên

8
B14-QT- 
LĐTBXH

Báo  cáo  đối  tượng  không 
phải trả trợ cấp ưu đãi giáo 
dục, đào tạo

Tháng x
Cấp 
trên

9
B15-QT- 
LĐTBXH

Báo cáo tổng hợp đối tượng 
không  phải  trả  trợ  cấp  ưu 
đãi người có công

Quí x
Cấp 
trên



1

PHỤ LỤC 2.19:

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG QUỐC TẾ

Các nước

Áp dụng cơ 

sở kế toán 

tiền mặt đối 

với đơn vị

Áp dụng cơ sở kế toán dồn tích

Áp dụng đối với 

từng đơn vị

Lập BCTC dồn tích 

hợp nhất

Lập ngân sách dồn 

tích

Châu Âu

Anh Từ 2002 Từ 2006 Từ 2002

Pháp Không áp 

dụng

Bắt đầu đưa vào Đang áp dụng dồn 

tích toàn bộ

Dự định chuyển 

sang dồn tích có 

điều chỉnh

Đức CSTM có 

điều chỉnh

Báo cáo tiền mặt 

có bổ trợ thông tin 

dồn tích

Chưa áp dụng Chưa áp dụng

Áo CSTM Dồn tích có điều 

chỉnh

Bỉ CSTM có 

điều chỉnh

Một vài chuẩn 

mực

Dồn tích có điều 

chỉnh

CH Czech CSTM Dồn tích có điều 

chỉnh

Netherland Từ 1994 Đang giới thiệu Từ 1997

Italia Đã thực hiện Đã thực hiện Đã thực hiện

Đan Mạch CSTM có 

điều chỉnh

Một vài chuẩn 

mực

Một vài chuẩn mực Đang giới thiệu lập 

ngân sách dồn tích 

đầy đủ

Phần Lan 1998 1998 Đã thực hiện

Thụy Sỹ CSTM có 

điều chỉnh

Một vài chuẩn 

mực

Đã thực hiện Dồn tích có điều 

chỉnh

Hungary CSTM có 

điều chỉnh

Báo cáo tiền mặt 

có bổ trợ thông tin 

Dồn tích có điều 

chỉnh



2

dồn tích

Ireland Từ 1992 Từ 1992 Từ 1998

Luxembourg CSTM

Norway CSTM

Poland Một vài chuẩn 

mực

Một vài chuẩn mực Dồn tích có điều 

chỉnh

Portugal Đã thực hiện

CH Slovak CSTM

Tây Ban Nha Dồn tích có điều 

chỉnh

Dồn tích có điều 

chỉnh

Đang giới thiệu dồn 

tích đầy đủ

Sweden Từ 1994 Từ 1994 Đang giới thiệu dồn 

tích đầy đủ

Switzerland Đã thực hiện Đang giới thiệu dồn 

tích đầy đủ

Turkey CSTM

Châu Mỹ

Canada Từ 2002 Tử 2002 Đã áp dụng

Mỹ Từ 1998 Từ 1998 Dồn tích có điều 

chỉnh

Mexico CSTM

Châu Úc

Úc Từ 1996 Từ 1997 Từ 2000

Newzeland Từ 1992 Từ 1992 Từ 1995

Châu Á

Nhật Bản Đã thực hiện Đang triển khai Không áp dụng

Hàn quốc Đang giới thiệu 

dồn tích đầy đủ

Đang giới thiệu dồn 

tích đầy đủ

(Nguồn: Chuyên gia tư vấn quốc tế Đại học Hongkiuk, Hàn Quốc)
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